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Phần 1

CAO NGUYEN MIÊN THƯỢNG QUYỀN HẠ TOAN ÁNH & CỬU LONG GIANG

CỬU LONG GIANG - TOAN ÁNH VIỆT NAM CHÍ LƯỢC MIÊN THƯỢNG CAO NGUYÊN QUYỀN HẠ Phụ bản của các nghệ sĩ nhiếp anh :

NGUYỄN CAO ĐÀM NGUYỄN ĐỨC THỊNH TRÂN VĂN CHÂU JEAN LHUISSIER

CỬU LONG GIANG - TOAN ÁNH VIỆT NAM CHÍ LƯỢC MIỄN THƯỢNG CAO NGUYÊN QUYỀN HẠ Thụ bản của các nghệ sĩ nhiếp ảnh :

NGUYỄN CAO ĐÀM NGUYỄN ĐỨC THỊNH TRÀN VĂN CHÂU JEAN LHUISSIER

CÁC SẮC DÂN CHÍNH TRÊN CAO NGUYÊN MIỀN NAM

phần thứ hai CÁC SẮC DÂN CHÍNH TRÊN CAO NGUYÊN MIỀN NAM

Trong phần này chúng tôi sẽ đề cập tới những sắc dân chính trên Cao Nguyên miền Nam ; những sắc dân chính này được chọn lựa trên những yếu tố :

- đông dân - địa vực cư trú chiến lược - Lịch sử đấu tranh anh dũng và được lần lượt trình bày từ bắc xuống nam theo thứ tự sau đây :

- Sédang (Sơ-đàng ) - Bahnar ( Ba-na ) - Djarai ( Gia-rai ) - Rhadé ( Ra-đê ) - M'nông (Mờ-nông) - Stiêng ( Sờ-tiêng ) - Kôhô ( Kô-hô ) Trong mỗi sắc dân kể trên chúng tôi sẽ đi sâu vào một vài tục lệ mà sắc dân này chú trọng đến nhiều hơn sắc dân khác như lễ mừng lúa mới, lễ bó mạ, lễ đâm trâu, lễ mai táng, nghè phù thủy, cách làm rượu cần, vấn đề y tế Thượng v.v...

Và ở cuối phần, chúng tôi liệt kê tất cả các sắc dân Thượng Nam, theo thứ tự a, b, c..... với tình trạng ở Cao Nguyên miền dân số, địa vực cư trú, nguồn gốc chủng tộc và ngôn ngữ để quí vị độc giả tiện bề tham khảo.

NGƯỜI SÉDANG

NGƯỜI SÉDANG (Sơ-đàng) I. Giới thiệu I. Địa vực cư trú và dân Số Miền cực bắc Kontum là nơi sinh sống của những đồng bào sơn cước trong sắc tộc Diế và hai sắc tộc nhỏ là String Duan.

Càng xuống phía Nam đồi núi thấp dần, lối giao thông tương đối ít hiểm nghèo, trắc trở hơn, do đó lõi sinh hoạt của các sắc tộc Thượng nơi đây cũng biến dạng ít nhiều tùy theo địa vực sinh sống.

Sống bên cạnh người Diế là đồng bào thuộc các sắc tộc Sédang. Người Sédang thường sống ở thung lũng các ngọn núi cao, ít cheo leo hiểm trở hơn các làng người Diế. Họ qui tụ nhiều nhất ở quận Dakto, Toumorong, một phần phía nam quận Daksut đến phía tây bắc quận Hậu Đức (Trà My) ở Quảng Tín. Theo tài liệu năm 1967 thì hiện nay sắc tộc Sédang chính cống có 26.120 người.

Sédang là tên do người Bahnar dùng để gọi các đồng bào Sédang và ngày nay đã trở nên thông dụng.

Tên chính của sắc tộc này là Handea, nhưng ở phía đông Kontum họ gọi trạnh là He Đang (Hơ-đàng).

Ngoài ra, người Sédang nào ở khu vực rừng rậm được gọi là người Kmrang (Kờ-mờ-ràng) như ở vùng phía nam Quần Sơn, Ngọc Linh vùng ở giữa sông Poko và Psi. Người Sédang ở vùng rừng thưa phía đông nam quận Dakto và đông bắc quận Kontum được gọi là người Tôdrah (Tơ-đờ-ra).

Ngoài sắc tộc Sédang thuần túy, trong miền này chúng ta còn thấy có vài sắc tộc nhỏ khác pha giống với người Sédang sống rải rác ở các nơi. Các sắc dân này tuy tiếng nói có nhiều khác biệt nhưng xét về huyết hệ, phong tục và căn bản ngôn ngữ thì họ cũng thuộc giòng Sédang. Họ có vào khoảng 14.887 người.

Như vậy tồng số người Sédang lên tới 41.000 người.

Người Halang (Hà-lang) :

Ở phía tây nam Daksut dọc theo sông Daksou sống rải rác những làng thuộc sắc tộc Hà Lang. Chúng ta gặp lại người Hà Lang này ở vùng biên giới Việt Lào phía tây bắc quận Kon- tum. Ở đây người Hà Lang qui tự đông hơn miền Daksou. Người Hà Lang thuộc giòng Sédang lai Djarai và bị ảnh hưởng người Lào. Hiện nay có một số người Hà Lang sống ở bên đất Ai Lao.

Người Hà Lang ở phía Bắc được gọi là người Hà Lang Sédang. Tiếng nói của người Hà Lang là tiếng nói của người Sédang pha với tiếng Djarai.

Tòng số người Hà Lang là 2.516 người.

Người Kyon (Kỳ-ông) :

Ở cạnh biên giới Việt Lào ở phía nam Daksut và tây bắc Dakto có một nhóm người lai Dié, Sédang và Halang. Nhóm này họp thành một sắc tộc phụ gọi là sắc tộc Kyon, tổng số ước độ 548 người.

Người (Rơng-gao) :

Phía tây nam quận Dakto, tây bắc quận Kontum, ở giữa địa vực cư trú của sắc tộc Sédang và sắc tộc Bahnar, có người Rơngao sinh sống. Người Rơngao là người lai giống Sédang và Bahnar.

Tổng số người Rơngao vào khoảng 9.123 người.

Người K'tua (Kờ-tua) :

Người K'tua là người lai Sédang và Bơnom sinh sống ở ranh giới Kontum Quảng Tín, tổng số ước độ 2.700 người. 2. Gốc tích và tính tình Người Sédang thuộc về giống Indonésien (Anh-đô-nê- diêng) nói tiếng Môn Khmer (môn-kờ-me).

Người Sédang cao lớn, khỏẻ mạnh da ngăm ngăm đen tính tình thật thà nhưng nóng nảy và hiếu chiến. Khi mới tiếp xúc, ta tưởng người Sédang thô bạo, dã man,.., nhưng thật ra họ là những người rất tốt, giàu nghị lực và thành tín.

Địa thế sinh sống ở những nơi đồi núi nghèo nàn chưa được khai thác, đã tạo cho con người Sédang một sức tranh đấu dẻo dai. Trải qua nhiều thế hệ, họ đã phải tranh đấu với thiên nhiên, với thú rừng và bệnh tật và nhất là với các sắc tộc lân cận để giành lấy miếng ăn, giành lấy những ngọn đồi, một khoảng núi để làm đất sinh sống. Những gian khổ đó đã làm cho họ khắc khổ, giỏi chịu đựng. Bản tính này mất dần ở những người Sédang sống dưới miền thấp ; đất đai phì nhiêu, sinh hoạt dễ dãi làm cho những người này trở nên vô tư và rộng rãi.

Người đàn ông Sédang phần nhiều là những chiến binh dũng cảm và thiện chiến. Họ quen xông xáo trong rừng và chiến đấu hăng say không hề biết mệt. Các sắc tộc lân cận và đồng bào miền xuôi từ lâu vẫn xem họ là một giống người hiếu chiến, hung dữ. Ngày trước người Bahnar vẫn lo sợ bị người Sédang đến cướp phá nên làm thành những làng chiến đấu có hàng rào kiên cố để phòng thủ. Tiếng đồn đến các làng người Chiêm Thành ở Phan Rang, người Chàm vẫn thường gọi người Sédang là những ông « ba bị» để dọa con nít hay khóc.

Trong thời Pháp thuộc, người Sédang nổi tiếng là cương ngạnh và người Pháp đã phải vất vả rất nhiều mới thu phục được sắc tộc này trong mấy mươi năm gần đây.

Một khi đã thu phục được họ và nếu khéo hướng dẫn thì người Sédang sẽ trở thành những kẻ hợp tác trung thành và đắc lực. Quen chiến đấu trong rừng núi, giỏi chịu đựng sơn lam chướng khí, thông thuộc đường lối hiểm trở họ dễ dàng trở nên những chiến sĩ du kích lanh lợi và gan đạ.

Hoàn cảnh thiên nhiên đã tạo cho người Sédang tinh thần anh dũng đó. Một năm họ chỉ đủ ăn trong những tháng đầu mùa, tháng 8, tháng 9 là mùa đói kém của người Sédang ; đàn bà, trẻ con phải vào rừng đào các thứ củ đế ăn trừ bữa. Cuộc sống nghèo năn đó đã làm cho họ quen chịu đựng và trở thành khắc khổ với chính mình và mọi người. Các làng Sédang phía Nam sống trong vừng đất đai rộng rãi hơn, lại thường tiếp xúc với người Bahnar, người Kinh và người Thượng ở Ai Lao nên đời sống có phần dễ dàng hơn các làng.

ở phía Bắc.

II. Nếp sống cá nhân I. Quần áo Trái với người Dié thích những mầu sắc giản đị, người Sédang lại chuộng những màu sặc sỡ. Những tấm vải của người Sédang thường được kết hợp bởi nhiều màu sắc và bao giờ cũng có những sọc dài màu đỏ đậm.

Cũng như tất cả các đồng bào Thượng khác, người đàn ông Sédang đóng khố và ở trần, họ cũng mặc áo và quấn chăn trong những lúc đi xa hay về mùa lạnh.

Người đàn bà mặc váy ngắn và ở trần đôi khi mặc áo cánh cụt tay.

2. Trang sức Người Sédang, đàn ông cũng như đàn bà đều đề tóc dài, cài lược trên đầu. Đồ trang sức của họ là những chiếc khuyên nặng trìu lủng lẳng ở tai, những chuỗi hạt cườm quấn quanh cò và những vòng đồng cố hữu rủng rỉnh ở cườm tay. Tuy nhiên lối trang sức của người Sédang tương đối giản dị hơn người Dié.

Cũng như người Djarai, Bahnar, ngày trước, trai gái Sédang có tục lệ mài răng. Con trai hay gái đến tuồi 15 đều phải được cưa răng để được gọi là trưởng thành và có duyên. .

Tuy nhiên, những làng Sédang sống bên cạnh quốc lộ hay trong các ấp Chiến lược ngày nay đã bỏ dần những tục lệ xưa lệ cũ có hại đến sức khoẻ.

Quan niệm thầm mỹ về hàm răng cũng đã thay đổi hay là cảm thấy thẹn thò mỗi khi tiếp xúc với người Kinh nên ngày nay một số những người lỡ mài răng hồi trước đã làm lại những hàm răng giả bằng nhựa hay vàng tây thay thế. 3. Rượu, thuốc Người Sédang ở miền núi cao gió lạnh lẽo sương nhiều nên rất thích hút thuốc và uống rượu; đàn ông hút ống vố, đàn bà hút thuốc điếu bằng lá cuốn rất lớn. Rượu chỉ được uống trong khi hội hè đình đám gặp gỡ nên người Sédang thường tồ chức những cuộc cúng lễ, hẹn gặp gỡ đê ngả những ghè rượu ra ăn uống say sưa.

IlI. Đời sống xã hội 1. Xã giao :

Bản tính hiếu khách đã trở thành một tập quán chung của đồng bào Thượng. Những người khách lạ miền xuôi có dịp lên đây trở về đã tha hồ thêu dệt những chuyện ly kỳ quyến rũ chung

quanh bản tính hiếu khách của người xứ Thượng. Tuy nhiên nếu đã đi qua nhiều sắc tộc khác, đã được tiếp đón tưng bừng từ buồi ban đầu, thì khách hẳn ngạc nhiên khi bước vào một làng Sédang; trong khi khách đi rảo quanh làng, đồng bào Sédang vẫn bình thản làm việc như không để ý gì đến khách cả. Ớ đây không có cái cảnh cả làng chạy ra ríu rít đón tiếp khách lạ như ta thường thấy ở vài sắc tộc khác. Muốn được người Sédang đón tiếp ta phải nói rõ cho họ biết mục đích thăm viếng. Sau đó chúng ta sẽ được họ tiếp đãi chu đáo thật tình. Tính thờ ơ này chúng ta cũng đã gặp khi qua các làng người Dié. Người Sédang rất chiều chuộng khách, những làng ở phía Nam thường liên lạc mua bán với người sơn cước bên Lào nên nhiều nhà có đủ chăn nệm tốt; phần nhiều họ ít dùng, chỉ cuốn cất vào và khi có khách thì đem ra dùng.

Ngoài ra đế tỏ lòng quí mến khách, tại một vài nơi, người chủ làng đi kiếm một vài quả trứng gà thật tốt để tặng khách.

Có người giải thích tục tặng trứng gà là một tập quán phát sinh từ thời Pháp thuộc. Hồi đầu, mỗi khi các quan chức nhà nước bảo hộ đến thăm một làng nào thường bắt dân làng cung phụng đầy đủ. Dân làng phải góp gạo, trứng gà, heo dê... để đãi khách.

Dần dần tục đó trở thành thông lệ, làng nào nghèo nàn thì chỉ góp gạo nếp, trứng gà thôi, lâu dần quen đi và trở thành tập • quán xã giao dù khách không đòi hỏi, chủ làng cũng đi kiếm trứng gà để cho khách dùng.

Muốn rõ tính tình thuần túy của đồng bào Sédang ta phải đi vào các làng xa xa trong những miền thung lũng cheo leo, nơi biệt lập chưa bị ảnh hưởng văn minh thị thành.

đây họ sống Những làng Sédang sống rải rác cạnh quốc lộ hay trong các ấp chiến lược không giữ nguyên bản chất cổ truyền trong phong tục và tập quán của họ nữa. 2. Nhà ở Người Sédang thích sống ở những nơi cao, nhưng so với

người Dié thì địa vực sinh sống của người Sédang còn thấp hơn.

Trong lúc người Dié thích sống trên các đỉnh núi thì người Sédang lại sống ở khoảng lưng chừng núi hay trong các thung lũng. Khác với các làng Bahnar và Diarai, làng người Sédang thường có hàng rào bao bọc xung quanh có trồng hai công nhỏ đề ra vào.

Nhà ở của người Sédang cũng là những kiểu nhà sàn nhỏ, hình chữ nhật, mái lợp lá hay tranh, tàng trên cao hơn mặt đất hai hay ba thước, từng dưới chứa củi và nuôi gia súc.

Làng nào cũng có một nhà Rông là nơi sinh hoạt, hội họp của dân làng.

Ở những làng Sédang phía Bắc Dakto, Daksut, nhà Rông là nơi thanh niên chưa vợ đến ngủ ban đêm. Có làng làm đến hai nhà Rông : nhà Rông con trai và nhà Rông con gái, nhà Rông con gái nhỏ hơn, là chỗ ngủ hàng đêm cho những người con gái chưa chồng. Người Sédang vùng Dakto trở xuống phía Nam không theo phong tục này. Ban đêm trai gái trong làng vẫn ngủ tại nhà riêng của mình.

Nhà Rông cũng là nơi tiếp khách, là nơi cho khách ngủ lại ban đêm. Nhà Rông là một kiêu nhà sàn lớn hơn nhà thường và kiến trúc công phu hơn, mái cao dốc thẳng. Tuy nhiên kiểu nhà Rông của người Sédang mái thấp và rộng hơn kiểu nhà Rông của người Bahnar.

Nhà của người Sédang cũng có cửa để đóng lại lúc ban đêm hay khi mưa gió, ban ngày ít khi họ đóng cửa vì ở đây không có nạn trộm cắp. Thường ngày, cả làng đi làm rầy hay về chợ đổi chác thực phẩm, trong làng chỉ còn những người già cả, đau yếu và trẻ con. 3. Cưới xin Cũng như người Djarai, Bahnar... người con trai chưa vợ

đêm đêm phải đến ngủ tài nhà Rông. Người con gái thì không bắt buộc, tuy nhiên ở một vài làng có nhà Rông dành riêng cho con gái thì đêm đêm các thiếu nữ phải đến ngủ tại đây.

Trong vấn đề ái tình trai gái, người Sédang có vẻ cởi mở tự do. Với một bản chất mộc mạc đơn thuần và sống trong hoàn cảnh phóng khoáng gần gũi thiên nhiên, người thanh niên nam nữ của núi rừng không bị dồn ép trong những ý tưởng hắc ám xấu xa. Thêm vào đó tục lệ phần nhiều khắt khe nên những chuyện ái tình lăng nhăng vụng trộm ít khi xảy ra ở những sắc tộc xa xôi này.

Trong vấn đề hôn nhân và tổ chức gia đình, người Sédang cũng như người Dié và những Sắc tộc phía Bắc Kontum đều theo chế độ phụ hệ. Tuy nhiên di tích mẫu hệ vẫn còn sót lại đôi phần trong phong tục của các sắc tộc này. Người Sédang cũng như người Dié chỉ có tên mà không có họ do đó không thể nói là con cái lấy họ mẹ hay cha. . Về việc hôn nhân, chúng ta thấy hai Sắc tộc nói trên có những tập tục gần giống nhau. Khi hai người trai gái quyến luyến nhau, chàng hay nàng đều có thể được nhờ mai mối đến hỏi trước cũng được. Nhưng phần nhiều là người con trai đi cha hỏi trước. Nhà trai nhờ một mai mối đến ngỏ ý định cho mẹ nàng. Nếu bên gái bằng lòng, bà mai để lại cho cô nàng một chuỗi cườm làm của ra mắt. Gia đình nhà gái cũng nhờ bà này về trao lại cho chàng một chuỗi hạt cườm khác. Thế là đôi bên đã thỏa thuận và lễ cưới sẽ cử hành một tháng sau.

Khi cưới tùy theo sự đòi hỏi của nhà gái và sự đồng ý của người con trai mà sắm lễ vật dẫn cưới ; đồ lễ có thể là vải, khố, chiêng, ghè...

Ngày cưới chàng rễ theo cha mẹ cùng vài người thân thuộc trong gia đình mang lễ vật sang nhà gái. Đến nơi, họ phải bày rượu và gà mang theo để cúng các vị thần linh. Theo người

Sédang, đó là thần Seang-Long, vị thần cây cối thường ngự trị trên một cây đa tên là Long-Trai. Trong buồi lễ họ cầu xin Seang-Long phù hộ cho đôi vợ chồng mới cưới được lành mạnh mãi.

Sau khi cúng vái xong gia đình đôi bên cùng nhằm thịt gà uống rượu. Khi mãn tiệc, mọi người trong họ nhà trai ra về, nhưng chàng rễ cùng bố mẹ mình ở lại nhà gái thêm một thời gian nữa. Một tháng sau mới đón cô dâu về nhà chồng.

Bây giờ mới đến lúc nhà trai giết lợn làm tiệc mời mọi người trong làng đến ăn uống tưng bừng.

Có nhiều nơi, gia đình nhà gái bắt người con trai phải ở rè trong thời gian một vài năm. Chế độ ở rễ này thường thấy ở các sắc tộc Thượng. Gia đình người Sédang thường nghèo kém, nhất là người Sédang vùng trên, do đó mỗi người trong nhà là một nhân công đắc lực trong công việc rầy bái và giúp đỡ gia đình trong vấn đè mưu sinh. Bây giờ nếu đề cho người con gái về nhà chồng ngay gia đình nhà gái phải thiệt thỏi nhiều vì thiếu người giúp đỡ, nhất là ở những gia đình hiếm con. Do đó tuy không bắt buộc, nhưng thường sau khi cưới, người con trai về ở nhà bố mẹ vợ một thời gian rồi lại trở vè nhà mình đôi năm, rồi lại sang ở nhà vợ. Dụng ý của phong tục này là cốt đề chia đều cho hai gia đình trai gái được hưởng sự giúp đỡ của con cái.

Đối với người con trai mồ côi cả bố lẫn mẹ thì vấn đề giải quyết dễ dàng hơn , chàng trai chỉ việc khăn gói đến ở ngay nhà vợ, nhận gia đình vợ làm gia đình mình, cha mẹ vợ làm cha mẹ mình.

Ngoài ra đôi vợ chồng mới cưới còn thay đổi chỗ ở trong những lúc đau ốm hay con cái bệnh tật, khó nuôi... Ví dụ hai vợ chồng đang ở nhà cha mẹ người trai, bỗng nhiên người đàn bà nhuốm bệnh, hai người bèn dắt díu nhau về ở nhà cha mẹ

người con gái. Sở di phải di chuyền như vậy vì họ tin rằng người đàn bà không hạp đất ở nhà chồng hay là đi ở nhà khác bị thần linh giận hay ma quỉ hành hạ sinh ra đau ốm.

Năm, bảy năm sau trong đời sống lứa đôi, khi hai vợ chồng đã có nhiều con cái, họ có thể tách ra khỏi gia đình bố mẹ vợ hay chồng để thành lập một gia đình khác.

Ở các sắc tộc Dié và Sédang, tội thông dâm bị phạt vạ nặng.

Người con gái chưa chồng lỡ thất tiết với một chàng trai nào đó thì không dám ra khỏi nhà, ngồi trong phòng khóc lóc, để rồi sau thú tội với cha mẹ, xóm làng. Tội cám dỗ sẽ bị làng bắt vạ phải giết trâu bò cho cả làng ăn.

Hai vợ chồng mới lấy nhau chưa đầy một năm mà đã có con thì xem như trước họ đã phạm tội thông dâm. Hai người sẽ bị đuồi ra khỏi làng, không cho đặt chân vào đất làng và uống nước cùng dòng với dân làng. Họ phải che một túp lều nhỏ tạm trú ngoài ven rừng cho đến khi hai vợ chồng đã đủ tiền mua một con heo, trộn huyết vào gạo để ở giữa làng, tất cả dân làng đi qua, mỗi người bỏ một nhúm gạo đó trên đầu kẻ phạm tội và nói lời tha tội cho họ. Sau đó tội nhân mới thật trắng án và trở về làng sinh sống như thường.

Theo tục lệ thì thời gian thọ phạt tối thiếu là một tháng hay nhiều hơn nữa tùy theo từng vùng. Sở di họ phải định thời gian thọ phạt tối thiểu đó là vì nếu không thì những người phạm tội thông dâm có sẵn của sẽ chịu phạt ngay và được trắng án thành thử mất công bằng và những người giàu có không còn nế sợ phong tục đó nữa. 4. Sinh nở Mầu hết các sắc tộc đang sống trong tình trạng sơ khai, phương pháp hộ sinh thật là cổ hủ, nặng tính chất mê tín dị đoan ; do đó nạn hữu sinh vô dưỡng là một chuyện di

nhiên thường xảy ra ở đây và dân số của các sắc tộc này cứ dừng lại mãi trong tình trạng thiêu số.

Người Sédang cũng không ra ngoài tình trạng chung đó.

Người đàn bà Sédang sắp đến thời kỳ sinh nở vẫn phải quần quật trong mọi công việc hàng ngày nơi rẫy bái hay trong gia đình. Thế rồi đến lúc lâm bồn, họ cũng chỉ phó thác cho thiên nhiên làm việc.

Người sản phụ không được sinh nở trong làng, họ phải ở một chời nhỏ, người chồng giúp đỡ trong công việc cơm nước, ngoài ra không có thuốc men, không có bà mụ hay phương tiện nào cả. Người sản phụ phải sống trong chòi đó suốt thời gian sinh nở là một tháng mới được ăm con về làng tiếp tục cuộc sống bình thường.

Trong lúc sinh nở, nếu may mà đứa bé yên hàn vô sự, người chồng vội đỡ lấy, kiếm một lá rừng rất sắc, lá cháu, để cắt rốn cho đứa bé. Nếu chẳng may việc sinh nở khó khăn, gia đình sản phụ chỉ biết giúp đỡ bằng cách lo làm gà heo lễ vật, đặt dưới chân người đàn bà rồi cùng nhau rì rầm khăn khứa xin thần linh phụ hộ.

Nếu thần linh không chứng giám, người đàn bà vẫn quằn quại rên la, có khi họ leo lên bụng sản phụ lấy chân đạp cho đứa bé chóng ra. Đó là phương sách cuối cùng và thường thường người đàn bà cùng đứa bé vô tội trong bụng đều bị chết bởi phương pháp hộ sinh man dã này.

Một đứa bé sinh ra được bình yên mạnh khỏe, vẫn còn bị nhiều hăm dọa ; theo tục lệ người Sédang, một đứa bé dù khỏe mạnh, nhưng vừa mới sinh ra ba ngày mà mẹ nó vì một rủi ro hay đau yếu mà chết nó cũng không được quyền tiếp tục sống nữa. Sau khi cúng lễ cầu hồn cho người mẹ xấu số xong, người ta kẹp đứa trẻ vào giữa hai chân người chết rồi ghì riết cho đến khi đứa bé nghẹt thở mà chết. Xong công việc đó, người

ta liệm xác hai mẹ con chung một hòm rồi đem chôn. Người Sédang giải thích rằng chưa đầy ba ngày, đứa bé chưa đủ cữ nên vẫn xem như còn trong bụng mẹ, nếu không giết nó, ma sẽ về làm cho mọi- người trong nhà hay trong làng đau ốm.

Trở lại trường hợp nhờ thần linh giúp đỡ, việc sinh nở được mẹ tròn con vuông thì nhà có người sinh đẻ trở thành nơi cấm ky, những người lạ mặt, Người ngoài làng muốn vào phải nộp cho gia chủ cái cuốc nhỏ bằng sắt, họ tin rằng nếu không làm thế thì dứa trẻ sẽ đau ốm. Trong thời gian năm sáu ngày sau khi đẻ, trừ người chồng ra không một người đàn ông nào khác được nhìn đứa trẻ, vì sợ nếu không kiêng nó sẽ mắc bệnh sốt.

Đến ngày thứ sáu, người mẹ trở dậy ra bờ suối tắm, người chồng trở về nhà làm lễ giết gà hay lợn để tạ thần Seang Long đã tạo ra linh hồn và thể xác đứa bé.

Nếu đứa bé là con trai, khi đến o tuổi nó sẽ đến ở nhà Rông. Luật lệ không cấm người con gái đến nhà Rông nhưng thường thường người đàn bà ít khi đến nơi này. 3. Tang lễ :

Khi nghe tin trong làng có người chết, dân làng rủ nhau đến chia buồn và khóc lóc cùng với gia chủ.

Thân nhân lấy khố, khăn quấn vào cho xác chết và đem đặt giữa nhà. Họ bắt đầu cúng cho linh hồn người chết thịt gà và rượu.

Người Sédang không để xác lâu trong nhà, thường thường hai ngày sau là họ đem chôn. Những nhà giầu, ngay ngày đầu họ làm thịt một con bò và một con lợn, hôm sau lại làm thịt một con trâu để đãi dân làng đến dự đám tang.

Trong suốt đêm, trai tráng trong làng vừa đi quanh xác chết vừa khua chiêng, các thiếu nữ vừa đi vừa múa còn thân quyến trong gia đình ngồi bên xác chết để khóc lóc.

Đến giờ đem chôn, trai làng đặt xác chết lên một cái giá làm bằng tre rồi khiêng ra khỏi nhà, lúc khiêng họ tránh không cho xác chết đụng vào các khung cửa trong nhà.

Trong lúc đó ở ven rừng, nơi dân làng chọn làm chỗ chôn người chết, vài người trai tráng khác đến trước đã đào xong một cái hố và dựng một túp lều nhỏ để đặt cổ quan tài.

Khi người chết được khiêng đến, họ đặt cần thận vào trong áo quan. Sau đó họ liệm theo những đồ dùng hàng ngày của người chết như dao, nỏ, tên, giỏ đựng cơm, ống điếu, bình đựng rượu, đồ cúng v.v...

Sau đó họ đậy nắp áo quan, đặt xuống huyệt, lấp đất lại thành nấm, trên mộ họ cất tạm một túp lều nhỏ bằng tranh tre làm nhà mồ cho linh hồn người chết tránh mưa nắng. Trên mồ nhiều khi người Sédang để cả những đồ dùng của người chết mà họ không thế cho hết vào hòm được, ví dụ đôi nơi ta thấy họ đặt chiếc ghè cũ của người chết trong nhà mồ.

Sau khi chôn cất xong, mỗi người đi dự đám lấy một cành củi đặt thành đống bên cạnh mồ rồi nhen lửa đốt cháy đống củi và khấn xin linh hồn hãy yên phận đừng trở về nhà nữa.

Về sau, hàng tháng gia đình người chết lại đem rượu gà hoặc lợn ra mồ để cúng, trong lúc đó họ cũng lo đi vào rừng tìm mây tre, tranh nứa về để dựng một ngôi nhà mồ lớn, trên đỉnh mái trang hoàng bằng những hình mây đan hay gỗ khắc hình thú vật... sơn màu đỏ.

Khi dựng xong nhà mồ, họ làm lễ tạ mả hay lễ bỏ mồ.

Những người giàu có đem trâu bò dùng làm lễ cúng đến buộc cạnh nhà mồ. Gần sáng họ giết các thú vật lấy thịt nấu thức ăn.

Vài người trong gia đình đào một lỗ lớn từ bên ngoài nhà mồ đến chỗ quan tài rồi tang chủ lấy tim, gan, đuôi của vật tế lễ cho vào lỗ mới đào để cúng cho người chết. Cúng xong tang chủ cho lấp đất lại, khấn khứa xin hồn cho mình được bỏ mồ và từ đấy không săn sóc đến nữa.

Liên đó dân làng ngả thịt ra ăn uống no say, đến chiều tối tàn lễ, mọi người ra về.

Từ ngày làm lễ bỏ mô, gia đình người chết không trông nom đến mồ nữa và cũng không còn ai nhắc nhở đến kẻ đã mất. Hình bóng người đó chìm dần trong lãng quên, nhà mồ mục rã tiêu điều xơ xác.

IV. Đời sống tỉnh thần 1. Các vị thần và việc cúng lỗ Cũng như người ở các Sắc tộc khác, đồng bào Sédang tin tưởng ở nhiều vị thần linh và ma quỷ. Bất cứ làm một công việc gì quan trọng họ cũng nghĩ ngay đến việc cầu khần các vị thần để xin phù hộ. Sinh hoạt quan trọng nhất của người Sédang là làm mùa. Do đó, mỗi khi khai phả rừng rầy để trồng trọt, đồng bào Sédang phải cúng lễ nhiều lần. Mỗi gia đình cúng lễ trên khoảng • đất khai khần riêng của"mình và chung cho cả làng có Lễ Lúa tức là lễ bắt đầu đốt rầy.

Từ khi chọn đất làm rẫy cho đến khi mang lúa vào chòi đồng bào Sédang làm những lễ sau đây :

- Lễ chọn đất - Lễ chặt cây làm rẫy - Lễ đốt lửa làm rầy - Lễ gieo hạt và cúng thần lúa Yang Sơ-ri - Lễ rải nước và cúng thần Yang De

- Lễ gặt lúa - Lễ đem lúa về - Lễ giữ lúa ở chòi - Lễ tạ ơn và chém trâu Lễ sau cùng lâu tới ba ngày và bắt đầu từ đó mọi việc canh tác đều bị cấm cho tới mùa sau.

Ngoài những vị thần linh quan trọng liên quan đến nương rầy, thóc lúa, trong thế giới siêu hình của người Sédang còn có nhiều vị thần linh khác.

Mỗi khi có nhà cháy, người Sédang chỉ đứng nhìn mà không dám chữa cháy. Họ chỉ dùng một sợi chỉ đỏ để ngăn cản ngọn . lửa, không dám dùng những phương tiện khác sợ thần lửa giận thêm. Nếu thần lửa chỉ liếm ngang sợi chỉ đỏ rõi thương tình không tiến thêm nữa thì nhà họ còn, chẳng may thằn giận nhiều đốt cháy hết họ cũng đành lặng lẽ khuất phục để cho thần lửa hả cơn giận mà không oán thù gì cả. Do đó, mỗi khi trong một làng Sédang có một ngôi nhà cháy toàn làng cũng bị cháy theo, và họ cho rằng đất động và thần không bằng lòng điều gì nên bồng bế đi chỗ khác tìm đất khai phá dựng làng mới.

Cũng như người Djarai, Bahnar và các dân tộc miền núi khác, đồng bào Sédang tin rằng mình hay tổ tiên có thể liên kết với các thần linh để tìm một sự phù hộ cho cuộc sống hàng ngày. Mỗi gia đình đều có thờ riêng một vị thần đã liên kết với dòng họ mình. Thường gia đình nào cũng liên kết với thần lúa Yang Sơ-ri.

Ngoài ra người Sédang còn liên kết với thần suối, thần nước, thần núi, thần rừng, thần hồ.

Liên kết với các thần linh, họ mong nhờ một sự che chở thiêng liêng vô hình, họ tìm một nơi nương tựa đề chống đỡ với những hăm dọa không ngừng của thiên nhiên. Y thức tôn

giáo nầy sinh trong hoàn cảnh tranh sống của con người với vũ trụ, con người thấy mình bé bỏng bơ vơ cần phải bám viu vào những uy quyền tối thượng siêu nhiên đề vượt qua những gian nguy trong cuộc sống. Trong thực tế các vị thần rừng núi của đồng bào sơn cước không bao giờ có thật nhưng lại rất cần thiết cho đời sống tâm linh của họ. Họ chỉ chịu từ bỏ các thần linh cũ của mình khi tìm thấy một quyền lực vô hình khác mạnh hơn, hợp lý hơn, khả di họ có thể chạy đến cầu xin sự thương xót, giúp đỡ mỗi khi gặp hoạn nạn. 2. Người thầy cúng Theo sự tin tưởng của đồng bào Thượng, thầy cúng là người trung gian giữa thần linh và loài người. Mỗi làng người Thượng đều có một vị thầy cúng rất được dân trong Buôn tôn kính xem như một kẻ có thể thấy và liên lạc trực tiếp được với thần linh hay ma qui.

Mỗi khi đau ốm đồng bào Thượng ngày trước không biết dùng thuốc men, chỉ lo cúng vái. Do đó thầy cúng lại là thây lang chữa bệnh cho dân làng.

Đồng bào Sédang tin rằng mỗi người trong chúng ta có nhiều linh hồn. Một vài linh hồn buồn buồn có thể thoát xác nhập vào hình hài một loại côn trùng nào đó để thơ thần dạo chơi.

Linh hồn lang thang này có thể vì ham vui hay vì một tai nạn nào quên đường về thì người chủ của linh hồn đi lạc đó bi lâm bệnh, bệnh nặng hay nhẹ tùy theo một hay nhiều linh hồn của thân xác rủ nhau đi chơi không về. Thế là người bệnh phải cầu cứu thầy cúng giúp mình đi tìm linh hồn. Thầy cúng bảo gia chủ sửa lễ vật để cúng thần rồi đi vào rừng để gọi hồn trở lại. Một vị thần bồn mạng của thầy cúng Seang- Bajâu sẽ giữ hồn lại và trao tận tay người này. Thầy cúng nắm chặt lại coi như linh hồn không chạy

trốn được nữa, rồi trở về nhà đặt tạy lên đầu bệnh nhân và khấn khứa phủ dụ linh hồn hãy ngoan ngoăn trở về với người. Về đây, hồn được ấm cúng, no đủ không lạnh lẽo đói khát như đi lang thang trong rừng. Thế là người Sédang tin rằng linh hồn đã chịu nghe lời và đã bằng lòng trở về thân xác cũ, người bệnh sẽ lành trong chốc lát.

Lối chữa bệnh vừa nói trên chỉ là đối với những bệnh nhẹ, nếu bệnh nặng thì không phải là linh hồn đi lạc nữa mà chính thân xác bệnh nhân bị những mũi tên thần bắn phải. Nạn nhân hẳn có làm điều gì xúc phạm đến thần linh, hoặc thiếu thành kính, hoặc động chạm vào những chốn thiêng liêng hay là quên không cúng lễ, do đó thần nồi giận và bắn những mũi tên vào mình kẻ phạm tội thất kinh. Những mũi tên này như những dằm tre hay gai nhỏ. Khi chữa bệnh, thầy cúng lẩy tay sờ khắp thân thế bệnh nhân để xem thần bắt bệnh nhân phải giết loại thú vật gì để cúng thần. Và cũng lúc đó thầy cúng sẽ tìm những mũi tên ghim trong mình nạn nhân nhờ sự chỉ dẫn của thần... Thầy cúng sẽ dùng tay hoặc răng để nhỏ mũi tên ra khỏi thân thể người bệnh.

Lõi chữa bệnh của họ chỉ có thế thôi, chẳng may người bệnh chết thì họ cho rằng thần linh không giúp thầy cúng tìm ra những mũi tên độc hay vì bệnh nhân phạm lỗi nặng, không thể tha thứ được. 3. Những ngày lễ tốt Đối với đồng bào Sédang, hay đồng bào Thượng nói chung những ngày lễ Tết là cơ hội nghỉ ngơi, hội họp nhau ăn uống, múa hát tưng bừng. Trong một năm thường có nhiều ngày lễ Tết. Lễ Tết của đồng bào Thượng không phải là những ngày lễ riêng của tư gia mà là ngày hội hợp chung vui của tất cả dân làng. Phong tục này phải chăng là những di tích của đời

sống các sắc tộc sơ khai thời tiền sử ? Giai đoạn mà người còn sống thành những đoàn thể nhỏ qui tụ quanh một vị tù trưởng. Ban ngày họ phải phân tán, xông xáo đi tìm miếng ăn, đêm đêm trở về quây quần bên bếp lửa bập bùng kế cho nhau nghe những cuộc phiêu lưu săn đuồi trong ngày. Họ chia nhau từng đùi thịt của con mồi săn được, từng quả rừng ngon lạ nhặt lượm trong rừng.

Thế rồi vừa ăn, vừa kể chuyện, vừa nhảy, vừa ca ngợi thần linh đã giúp đỡ họ trong ngày gặp nhiều may mắn. Họ bắt chước tiếng gió rừng vi vu, tiếng chim hót, tiếng thác reo mà líu lo những khúc hát của núi rừng man dại. Nhưng loài người càng ngày càng đông, cuộc sống bị ràng buộc với nhiều phức tạp phiền toái vấn đề mưu sinh không còn đơn giản như xưa nữa. Con người không thể hàng đêm lại hội họp để cùng chia nhau những nỗi vui buồn lo âu trong ngày, họ xa dần đời sống đoàn thế để rút lui vào trong phạm vi nhỏ hẹp của gia đình hay cá nhân. Tuy nhiên ở những sắc tộc rừng núi, đời sống tập thể vẫn còn sót lại trong một vài sinh hoạt hàng ngày nhất là trong những buổi lễ Tết.

Riêng người Sédang cũng như các sắc tộc sơn cước khác, trong một năm có nhiều ngày lễ.

Lê nước.

Trước khi tìm hiểu những ngày lễ nước của đồng bào Sédang, chúng ta hãy đến xem phương pháp lấy nước của đồng bào Thượng. Người sơn cước hứng nước ở các khe đá bên sườn núi hay từ các dòng suối nhỏ ở những ngọn núi xa. Muốn dẫn nước từ khe suối về làng họ ghép những ống bương bằng tre hay bằng những thân cây nhỏ xẻ đôi khoét ruột thành những ống táng dài.

Đến những chỗ nào muốn lấy nước, họ không ghép nối

tiếp những ống bương nữa mà để ống máng nối từ suối về ở phía trên cao cho nước chảy xuống, bên dưới dòng nước đó cách quãng độ một thước họ lại đặt nối tiếp một dẫy ống máng khác để hứng nước chảy xuống dẫn về phân phát cho những nơi khác. Những nơi gián đoạn cho dòng nước chảy xuống là những vòi nước thường xuyên, dân làng tha hồ đem nồi đồng hay những quả bầu khô ra đãy hứng nước như người ở thành phố hứng nước máy công cộng.

Những ống bương dẫn nước này chỉ chịu đựng được trong một thời gian nhiều lắm là một năm, năm sau họ phải thay những ống mới. Mỗi lần thay những ống bương dẫn nước họ lại tổ chức lễ linh đình gọi là lễ nước. Lễ này bắt đầu vào khoảng tháng 3, tháng 4 dương lịch. Khi đã thay những ống mới xong, họ ngả trâu, bò, gà, hội họp nhau quanh đống lửa lớn, vừa ăn thịt, uống rượu vừa nhịp nhàng múa hát, tất cả nhạc khí cổ truyền lại được đem trình diễn trong buổi lễ. Cả một thung lũng trầm lặng bấy lâu, giờ tưng bừng sống dậy.

Lễ lửa.

Trước khi làm mùa, ngoài những buồi lễ riêng của từng gia đình, người Sédang của ngày lễ chung gọi là Lễ lửa tức là lễ khởi đầu đốt rẫy.

Cũng như những ngày lễ Tết khác, dân làng hội họp, ăn uống ca hát và cầu xin thần lửa đem lại mầu mỡ cho đất khai khần của dân làng. Lễ này thường được tồ chức vào cuối mùa xuân, khi trời đã bắt đầu có những cơn mưa sang mùa.

Mùa xuân cũng là mùa người Sédang nhớ đến những người đã chết. Tuy họ không định một ngày lễ thanh minh hay tảo mộ nhất định trong năm, nhưng thường vào khoảng tháng ba, dân làng rủ nhau ra vùng nghĩa địa để khóc lóc và tu sửa lại những mồ mả vừa mới chôn trong thời gian gần đây.

V. Đời sống kinh tế 1. Trồng trọi và săn bắn Địa vực cư trú của đồng bào Sédang là một vùng núi cao hiêm trở, thung lũng nhỏ sâu thắm, rừng rậm cây to nên việc trồng trọt và việc chăn nuôi rất khó khăn.

Lúa trồng có một mùa bằng phương pháp cổ điển nên việc thu hoạch không đủ dùng cho hàng năm. Ngoài ra việc trồng hoa màu phụ lại không được chú ý nên trong những ngày giáp hạt hoặc những năm mắt mùa đồng bào Sédang phải vào rừng tìm những củ mài, măng tre, rau lá để ăn cho qua ngày.

Sau mùa lúa, đồng bào Sédang thường hay vào rừng săn băn hoặc ra bờ suối đánh cá. Là những người săn thiện nghệ, bắn rất giỏi nên đồng bào Sédang thường có đủ thịt dùng và trong những ngày đói kém cũng đủ sức chịu đựng cho tới suốt mùa lúa. 2. Thủ công nghệ Người Sédang bắt chước rất nhanh và là thợ rất khéo; những đồ đan bằng tre như gùi, rổ, những nhà rông nhỏ chạm trồ tinh vi là những quà biếu có giá trị ; du khách mỗi khi đi qua vùng này đều mua một vài cái làm đồ kỷ niệm. Và thường dừng chân lại ngắm nhìn tấm tắc ngợi khen những chiếc cầu treo bằng tre làm rất khéo vắt ngang qua một ngọn suối sâu thẳm hay những ống nứa chập lại dài hàng ngàn thước chạy ngoằn ngoèo theo lưng núi chân đồi dẫn nước từ khe suối xa xôi về cho dân làng dùng.

Người Sédang lại biết khai thác quặng sắt để lấy sắt và là thợ rèn rất giỏi : việc biết rèn sắt và thổi bễ là do sự bắt chước người Lào. Dao cưa người Sédang rất nổi tiếng ở Cao Nguyên vì lưỡi rất chắc bén và chuôi chạm trổ công phu.

Người Sédang còn biết đãi vàng đọc theo bờ suối. Vàng đãi được thường mang sang Lào đồi lấy trâu.

VI. Kết luận Đồng bào Sédang là đồng bào kiên dũng nhất của chúng ta trên miền Cao Nguyên. Nằm ở ranh giới Việt Lào, tiên một vùng rừng núi hiểm trở, đồng bào .Sédang đã nhiều lần đầy lui những cuộc xâm lăng của Xiêm, Lào, Pháp và hiện là thành trì. kiên cố nhất ở trên miền Thượng.

Việc mở mang đường xá và thiết lập những phi trường ở phía bắc Kontum, việc huấn luyện cho người Sédang biết hộ sinh và sử dụng thuốc men, việc trồng trọt hoa mầu phụ nhất là những hoa mầu có chất béo như lạc (đậu phụng), việc khai thác quế, giống quế ở vùng Quần Sơn, Ngọc Linh, Ngọc Niay, việc đãi vàng có phương pháp ở vùng Daksut, sẽ giúp cho đồng bào Sédang sinh sống mạnh mẽ và đầy đủ hơn.

Việc xây dựng những trường học và ký túc xá cho trẻ em Sédang, việc mở những lớp dạy nghề cho thanh niên nam nữ Sédang sẽ đào tạo được nhiều cán bộ giỏi nhờ ở những đức tính bắt chước nhanh, tay chân khéo léo, nhẫn nại chịu đựng cố hữu của họ và nhờ đỏ tương lai miền cực bắc Cao Nguyên sẽ được mở mang nhanh chóng.

NGƯỜI BAHNAR

NGƯỜI BAHNAR (Bà-na) I. Giới thiệu I. Địa vực cư trú Sắc tộc Bahnar là một sắc dân quan trọng ở Cao Nguyên miền Nam, họ chiếm ngụ một vùng sơn cước khá rộng ở nam Komtum, Bắc Pleiku và phía tây tỉnh Bình Định.

Giòng Bahnar gồm nhiều sắc tộc nhỏ, ở những nơi như sau :

Bahnar Kontum ở trung tâm Kontum Bahnar Jolong ở đông bắc Kontum Bahnar Golar ở bắc Pleiku Bahnar Tosung ở đông Pleiku Bahnar Konkode ở xung quanh An-khê.

Bahnar Konkodeth Bahnar Alatanag Bahnar Alakong hay Alakone ở bắc An Khê ước lượng gần 1I.000 người Bahnar Tolotenil nam An Khê, 10.343 người.

Bahnar Bonom hay Bơnam ở đông An Khê ước lượng 7.800 người Bahnar Roh ở rải rác trong quận An Túc (tên cũ là An Khê) ước lượng 12.000 người,

Bahnar Krem ở bắc Bình Định (quận Vinh Thanh và An Lão) ước lượng 8.500 người.

Bahnar Chàm ở nam Bình Định (quận Vân Cánh) ước lượng 5.000 người:

Bahnar But ở trong rừng rậm, ít khi liên lạc bên ngoài. 2. Dân sô Sắc dân Bahnar là một trong 4 sắc tộc thiểu số lớn nhất tại Cao nguyên miền Nam với dân số trên 100.ọ0o người, đông nhất là ở Bình Định và Kontum. 3. Gốc tích Về nguồn gốc chủng tộc thì các nhà nhân chủng học cho rằng người Bahnar thuộc giống Indonésien, tiếng nói thuộc loại Môn-Khmer ; Môn-Khmer là danh từ các nhà nhân chủng học gọi chung ngôn ngữ của ngành Anstro Asiatique, như tiếng Bahnar, Sédang, Hré, Mnông, Stiêng, tiếng Mường ở Bắc Việt cũng thuộc nguồn gốc ngôn ngữ này.

Vì sống rải rác trong một địa vực rộng lớn nên tính tình, phong tục, tập quán của đồng bào Bahnar có thay đồi ít nhiều tùy theo phong thổ của từng địa phương cũng như việc tiếp xúc với người bên ngoài. Tuy nhiên những biến đồi đó không rõ rệt và quan trọng.

Về tiếng nói, người các sắc tộc Bahnar cùng nói một thứ tiếng tuy nhiên tiếng nói cũng có thay đổi ít nhiều tùy theo địa phương. Ngày nay tiếng Bahnar Kontum được thông dụng hơn cả. 4. Nhân dạng và tính tình Người Bahnar cao trung bình độ Ith55, da ngăm ngăm đen, tóc để dài tới cổ (trừ những người sống gần người Kinh thì tóc cắt ngắn hơn). Đặc điểm của người đàn ông Bahnar là trên

ngực có nhiều sẹo chằng chịt, những vết này do chính đương sự tự rạch lên ngực hoặc lấy than hồng dí vào trong những buồi tang lễ để chứng tỏ sự thương mến của mình với người đã chết.

Ngày nay đa số người Bahnar vẫn còn duy trì bản tính cố iền lành và hiếu khách. Họ hữu của họ: mộc mạc, chất phác, coi người Kinh là anh em và thường đối đãi thân thiết. Tuy nhiên, lúc đến một làng Bahnar cũng như các làng của sắc tộc Thượng khác, khách lạ phải tránh đụng chạm nhau đến phong tục, kiêng cữ của họ. Muốn vào thăm một nhà nào phải được chủ nhân ưng thuận mời vào, kỵ nhất là không nên xông thẳng vào nơi bếp núc (một số người Bahnar thờ thần ở bếp). Nếu khách không biết hay cố tình vi phạm những kiêng cữ của họ, người Bahnar sẽ có phản ứng bất lợi cho khách.

Người Bahnar không phải là một sắc tộc hiếu chiến, mặc dàu ngày trước họ đã mãnh liệt chống lại người Sédang ở phía Bắc và người Djarai ở phía Nam vì những người này thường hay tấn công bắt người làm nô lệ và cướp của cải của họ. Nhưng khi trở lại cuộc sống bình thường họ vẫn là những người vô tư, an phận và thật thà đáng mến, ngoại trừ một vài sắc tộc nhỏ ở quanh vùng An Khê vẫn nồi tiếng là hung dữ.

II. Nếp sống cá nhân 1. Quần áo Người Bahnar ăn mặc rất giản dị, đàn ông thường ở trần hay mặc áo cánh tay cụt, cổ xẻ để hở ngực, đóng khố dài và rộng. Đàn bà mặc áo cộc tay, ngực kín, dưới mặc váy đài.

Ngoài ra người đàn bà Bahnar thường có một khúc vải quấn quanh lưng dùng để cõng con nhỏ mỗi lúc đi rẫy hay về phố chợ.

Ở những nơi xa tỉnh ly và quận ly, đàn ông chỉ mang khố, đàn bà quẫn yêng (xiêm), còn mình thì để trần.

Vải của người Bahnar dệt bằng sợi bông, màu đen chàm và trắng, những kẻ viền màu đỏ gạch, lối trang trí mộc mạc đơn sơ.

Đàn ông cũng như đàn bà đều thích đeo những vòng bằng bạc, bằng đồng hay những chuỗi hạt cườm. Những người theo đạo Thiên Chúa đeo Thánh giá ở ngực.

Ngày nay quần áo của người Bahnar đều giống như người Kinh hay là lai của người Kinh. 2. Ăn uống Lúc ăn uống đồng bào Bahnar thích ăn bốc, không dùng đũa. Một ngày họ chỉ ăn hai bữa cơm : một bữa vào khoảng 8,9 giờ sáng trước khi đi về chợ hay vào rẫy, một bữa vào lõi tối mịt trước khi đi ngủ. Họ thường nấu cơm buổi sáng để dành ăn cả ngày. Cơm hay thức ăn nấu trong những cái nồi đất hình như một cái bình cao, miệng loa ra không có nắp đậy, không có quai.

Họ thường đậy nắp nồi bằng lá chuối. Ngày nay đồng bào Thượng đã dùng nồi đồng hay soong bằng nhôm mua của người Việt để nấu ăn.

Rượu là món họ rất ưa thích nhưng chỉ dùng trong lúc cúng tế, cưới hỏi và tang lễ. Có nhiều thứ rượu, thường thì ủ bằng cơm gạo nếp hay gạo tẻ, bằng lúa, bắp, củ mì thái nhỏ, bo bo hay thứ hạt gạo rất ngon. Cứ mỗi mùa lúa, họ đều dành phấn lớn số lúa suốt được để làm rượu, còn thừa mới để ăn lần trong năm.

III. Đời sống xã hội . Tổ chức buôn, làng Cũng như ở các sắc tộc khác, mỗi làng Bahnar đều có một

vị chủ làng do dân chúng tôn lên, dựa trên tài năng cùng lòng can đảm của người đó. Đa số các chủ làng bây giờ là các cựu quân nhân đã từng đi lính cho Pháp hồi trước. Tuy nhiên chúng ta cũng cần lưu ý, nhiều khi trong một làng có đến hai chức vụ chủ làng : một người ta quen gọi ông già là, thường là người lớn tuổi được dân làng nề trọng tôn làm bậc đàn anh, và một vị chủ làng để liên lạc tiếp xúc với chính quyền.

Dân chúng rất tôn trọng và tin tưởng chủ làng của mình.

Khi chủ làng vẳng mặt hay đau ốm có người phó chủ làng thay thế trong mọi giao thiệp. Khách lạ đến làng được chủ làng tiếp đón và hỏi ý muốn của khách.

Người Bahnar qui tụ thành làng ở những sườn núi thấp, ở. giữa thung lũng, đa số sống đọc theo bờ suối, sông, hồ. 2. Nhà cửa Nhà ở người Bahnar là những kiều nhà sàn hình chữ nhật hay hình vuông. Có khi nhiều tiều gia đình cùng một họ sống chung nhau trong một ngôi nhà dài, tuy sống chung nhau nhưng họ lại làm ăn và có của tư hữu riêng của từng gia đình, Vào những nhà này chúng ta thấy giữa sàn có nhiều bếp lửa, mỗi bếp là nơi hội họp sinh sống của một gia đình nhỏ.

Mặt trước cửa nhà thường hướng về phía nào thuận tiện, có nhiều người qua lại. Đõi với những nhà nhỏ, cửa trồ về phía hai mặt nhỏ của nhà, với những ngôi nhà dài, cửa trổ về phía mặt hông lớn của nhà. Ngày nay cửa ra vào thường được trồ ra phía mặt bắc hay mặt nam. Trước cửa ra vào sản nhô ra thành một hành lang, tiếng Bahnar gọi là «pra». Ngày trước, bên trên hành lang này không có mái che, sau này có nhiều nơi đồng bào Bahnar bắt chước người Kinh che thêm mái ở trên để có chỗ tránh mưa nắng trọng lúc giã gạo, đan gùi. Đồng bào những cải tiến này. Thường Thượng, nói chung, rất e dè trong

họ không dám làm một hành động gì ngoài những tập tục cổ truyền đã qui định như biết rằng lợp nhà bằng ngói là tiện lợi và bền nhưng lúc ban đầu họ vẫn không dám làm. Mãi sau này một vài đồng bào tiến bộ nhưng vẫn còn rụt rè đã bắt chước các vị linh mục thay tranh bằng ngói để lợp nhà. Một thời gian sống sau thấy rằng không có một xáo trộn gì xảy ra cho đời của người đó, dân làng mới dám bắt chước lợp ngói nhiều hơn.

Ngày nay đa số nhà trong các làng Bahnar sống cạnh thành phố đều lợp ngói, nhất là các làng theo công giáo.

Sàn nhà thường lát bằng tre đan, những nhà khá giả lát ván gỗ. Phên vách ngày trước đều bằng nứa hoặc tre đan, cột với lạt mây. Ngày nay, nhiều nơi đồng bào đã biết tô thêm đất sét vào vách phên rồi sơn vôi trắng hay vàng, có nơi xây hồ bằng cát hay xi măng.

Sàn nhà cách mặt đất khoảng một thước rưỡi đến hai thước đựa trên những cột gỗ và tre lớn rất vững chắc, những chỗ nối tiếp đóng bằng ruột gỗ. Dưới sàn nuôi gia súc như lợn, dê, bò; trâu thường cột ngoài trời, gà có chuồng riêng bên cạnh nhà.

Tầng dưới sàn còn lại là chỗ để chứa củi và các dụng cụ vặt vãnh hay vài chiếc quan tài làm sẵn để đành chôn người chết.

Nhà của đồng bào Thượng nói chung rất ít cửa, có nơi chỉ trổ một cửa ra vào phía trước. Ngày trước đồng bào không trổ cửa sổ để lấy ánh sáng nên bên trong nhà thường rất tối tăm, ầm thấp. Lối trình bày trong nhà lộn xộn, không có phòng, . không có bàn ghế, giường chiếu. Họ ngủ ngay giữa sàn bên cạnh bếp lửa, tiếp khách cũng bên cạnh bếp lửa, ngồi trên những chiếc ghế tròn, thấp đan bằng mây, hay căng hằng da thú. Vào một nhà đồng bào Bahnar trước hết ta thấy rất nhiều những chiếc ghè rượu sắp thành một hàng dài ở phía giữa nhà, bên cạnh đó là những chiếc gùi đủ cỡ, trên vách phên hay phía mái nhà họ treo những chiếc gùi mây, những dụng cụ săn bắn, những chiếc lờ đánh cá...

Ngày nay những gia đình khá giả, hay những người làm việc trong chính phủ, quân đội, trong nhà có bàn ghế để tiếp khách, có giường chiếu, rương, hòm hay tủ để đựng quần áo, nhà trổ nhiều cửa số sáng sủa hơn... Tuy nhiên cách sắp đặt vẫn còn luộm thuộm.

Muốn lên nhà, người ta phải leo lên một cái thang làm bằng một thân cây đẽo thành từng bậc theo một hình dáng cổ truyền, Không phải chỉ riêng những nhà sàn của người Bahnar mới dùng loại thang này, hầu hết trong các làng Thượng đều có một kiêu thang đó, có lẽ vì giản tiện, nhất là nhẹ, di chuyền dễ. Ngày trước làng mạc thường sống cạnh rừng, để tránh nạn thú dữ leo vào nhà, ban đêm họ rút thang lên để ở trên sàn, ban ngày lại thả xuống. Ngày nay trong các làng Thượng, xen lẫn với những chiếc thang mộc mạc cổ truyền, đồng bào Thượng đã biết đóng những chiếc thang gỗ ghép lại có từng bậc để leo lên nhà. 3. Nhà Rồng Mỗi làng Bahnar đều có một nhà Rông, (hay là Nal) người Việt gọi là nhà làng. Nhà Rông là một kiến trúc đặc biệt của người Thượng. Đây cũng là một loại nhà sàn nhưng được xây dựng chắc chắn hơn, chăm sóc tỉ mỉ hơn. Nhà được dựng trên những cột bằng cây lớn. Mặt trước và sau nhà uốn cong ra ngoài, phên vách được đan rất cần thận, thường bằng những nẹp của cật tre già. Mái nhà làm theo hình lưỡi búa cao vút và hẹp. Mái lợp tranh, phía trên gần đỉnh nhà người ta đan những nẹp tre song song với đỉnh để tăng phần vững chãi cho mái. Trên đỉnh nhà Rông, người Bahnar trang hoàng những hình đan bằng mây hai đầu là hình đuôi rồng uốn cong theo óc tưởng tượng của người Bahnar, những hình này đẽo bằng gỗ và sơn đen.

Nhà Rông lớn hay nhỏ tùy theo làng giàu hay nghèo, dân làng thường lo tu bồ săn sóc nhà Rông hơn cả nhà mình. Trong

nhà Rông họ treo những chiếc trống, chiêng của làng, bên cạnh cửa ra vào có chỗ để treo giáo mác, cung tên, giữa sàn nhà Rông cũng có nhiều bếp lửa. Có khi ở giữa nhà họ dựng một cột cao trên đỉnh có khắc hình những vị thần. Những làng theo công giáo, nhà Rông là nơi để làm bàn thờ.

Nhà Rông là nơi hội họp sinh hoạt của dân làng, ban đêm trai tráng đến ngủ tại nhà Rông, những người góa vợ không có con lại cũng có thể đến ngủ tại đây. Con gái ngủ tại nhà riêng của cha mẹ mình, thường bao giờ họ cũng ngủ ngay khoảng giữa nhà, ở chỗ cửa ra vào, cha mẹ và người lớn ngủ ở hai bên.

Chúng ta nhận thấy rằng càng ngày lối kiến trúc và trình bày nhà cửa của đồng bào Thượng càng bị Việt hóa rất nhiều, từ lối lợp mái, xây vách cho đến cách trổ cửa lớn cửa nhỏ. Tuy nhiên chúng ta lưu ý là ít khi đồng dào chịu làm nhà trệt sát đất như người Kinh, cũng như trong nhà không thể nào thiếu bếp lửa. Bếp lửa trong nhà đối với người Thượng là một cái gì thiêng liêng tạo nên niềm ấm cúng thân thuộc trong tâm hồn họ.

Ngày trước, lúc mới được khai hóa, hễ đi đâu xa, ban đêm người Thượng phải nhóm một bếp lửa để quây quần trò chuyện và ngủ quanh đó. Thiếu bếp lửa họ thao thức mãi không ngủ được. Một quán trọ bên đường, trong bệnh viện hay ký túc xá, một trường học nếu không có bếp lửa nhóm lên không có người Thượng nào dám ngủ lại đêm, thiếu bếp lửa họ thấy lạnh lẽo sợ hãi, vu vơ. Tuy rằng ở những nơi đó có đèn đóm đầy đủ để cung cấp ánh sáng cho họ. Nhưng đèn hình như không đủ cho họ tin cậy, không tạo cho họ những cảm giác ấm áp thân thuộc gia đình bằng bếp lửa cố hữu của sắc tộc họ.

Cưới hỏi Chế độ gia đình của người Bahnar không còn giữ nguyên tính chất mẫu hệ thuần túy mà cũng không hẳn hoàn toàn của

chế độ phụ quyền. Do đó trong vấn đề hôn nhân của sắc tộc này có một sự bình đẳng giữa đôi bên trai gái : bên nào cũng có thể là người khởi xướng việc hỏi cưới.

Người con gái phải lòng một cậu trai nào đó, về thưa với cha mẹ nhờ mai mối đến đánh tiếng bên nhà trai. Người mối không cứ là đàn ông hay đàn bà, miễn là một người có thể liên lạc được giữa hai gia đình. Trước hết người mối đến hỏi thẳng ngay chàng trai, nếu chàng này cũng ưng thuận lúc đó mới đến hỏi gia đình nhà trai. Nếu người con trai muốn bắt vợ thì ngược lại. Có khi một người nào đó đứng tuổi trong làng thấy có đội trai gái quyến luyến nhau, họ liền đến thì thầm bàn tán với cha mẹ đôi bên rồi chịu nhận đứng ra làm mai mối tác . thành cho đôi trẻ. Ở đây chúng ta cũng còn thấy chế độ cưỡng ép hôn nhân. Nhiều khi người con gái bị bắt bnộc phải lấy một người con trai do cha mẹ chỉ định. Người con gái không ưng chịu cũng bị bắt đem đến nhà chồng.

Trở lại việc khi hai gia đình đã đồng ý tác thành cho con cái, họ bắt đầu làm lễ trao cườm. Nếu người con trai đi hỏi trước, mai mối sẽ đem một chuỗi cườm của chàng trai trao cho người con gái và ngược lại. Thời gian từ ngày trao cườm cho đến hôm cử hành hôn lễ lâu mau không chừng. Thường thường một vài tháng, có khi họ để đến cả năm mới cưới: quãng thời gian đó có thể gọi là giai đoạn thăm dò và tìm hiểu:

Trong lúc này nếu một trong hai người trai gái cảm thấy không thích bên kia nữa có thể từ hôn, trả lại chuỗi cườm và bồi thường cho kẻ bị thiệt thòi một vò rượu và một con heo. Từ đó hai bên không còn liên hệ gì với nhau.

Neu qua giai đoạn thử thách hai người vẫn lòng dạ như xưa họ bắt đầu chuẩn bị lễ cưới. Người nào đánh tiếng trước phải đài thọ tồn phí cưới xin ; thường thường người con trai bao giờ cũng nhận lãnh công việc đó trừ khi nghèo lắm mới để cho nhà gái lo. Lễ cưới của người Bahnar thường tổ

chức giản dị, không có lễ rước rễ hay đón dâu. Nếu chàng trai phải ở rế thì hôm cưới, người mối đến nhà trai đón chàng rể về nhà vợ. Lúc bấy giờ nhà gái mới lo giết heo, gà, nhà giàu có thì mô trâu bò thiết đãi bà con xóm làng, Nếu người con trai cưới vợ người con gái sẽ về nhà chồng, nếu người con gái cưới chồng thì ngược lại. Tuy nói vậy, nhưng thật ra thường thường người con trai phải đến ở nhà vợ một thời gian. Tuy họ không giải thích lý do, nhưng chúng ta có thể cho rằng thời gian đó là giai đoạn « gửi rể », để chàng trai làm việc đền bồi cho nhà gái cũng như chế độ gửi rề của người Việt chúng ta ngày trước. Thời gian « ở rế » này có thể từ một năm đến ba năm. Trong thời gian một năm sau ngày cưới, nếu cha mẹ của người chồng chết, gia đình nhà gái phải sửa lễ phúng điếu bằng gà, heo rượu. Lễ lớn hay nhỏ tùy sự giàu nghèo của nhà gái.

Chúng ta gọi là lễ phúng điếu nghe cho có vẻ lịch sự chứ thật ra ý nghĩa của những lễ vật đó là để đền bồi cho nhà trai, vì người chết (bố hay mẹ) không được hưởng sự giúp đỡ của người con trai trong thời gian ở rể. Nhưng nếu quá một năm nhà gái khỏi phải lo việc phúng điếu lễ vật nữa : Theo tục lệ thời gian « ở rê » định là ba hay bốn năm, nhưng không phải người con trai đến ở mãi nhà vợ suốt thời gian đó, mà phân chia ra : cứ một năm ở nhà vợ, một năm về nhà bố mẹ chồng rồi năm sau về nhà vợ cứ thế mãi cho hết thời gian « ở rế » thì hai người có thể quyết định ở lại nhà vợ luôn hay trở về nhà chồng hoặc tách riêng để thành lập một gia đình mới.

Do đó, nếu đến năm thứ hai trong thời gian ở rẻ, cha mẹ người con trai mới chết thì người Bahnar cho rằng người con gái đã về nhà chông và đã có làm việc để giúp đỡ cho bố mẹ chồng rồí, thành thử hai bên không còn « mắc nợ » gì nhau nữa nên khỏi phải phúng điếu.

Trong đời sống lứa đôi, nếu chẳng may người vợ hay chồng

chết trước người còn sống phải đề tang. Thời gian tàng khó không nhất định bao lâu miễn là người chịu tang có đủ lễ vật để làm lễ bỏ mồ, nhưng tối thiểu phải hết một năm, lâu lắm cũng ba bốn năm là cùng. Sau khi mãn tang, người góa sẽ được tự do đi lãy vợ, lấy chồng khác, nhưng phải cho họ hàng hai bên hay. 5. Ngoại tình Ở đây chúng ta nhận thấy trong xã hội Bahnar vấn đề giao thiệp trai gái thường tự do cởi mở nhưng những chuyện tình ái vụng trộm hay những vụ ngoại tình, thông dâm ít khi xảy ra vì phong tục qui định phạt vạ nặng nề. Tuy nhiên đó không phải là nguyên nhân chính mà có lẽ tại bản tính của người Thượng vốn chân chất lại thêm đời sống phóng khoáng tự do nên tâm hồn họ ít bị ám ảnh bởi những tư tưởng xấu.

Trường hợp một người con gái chưa chồng bị một chàng trai quyến rũ, làng sẽ bắt vạ cả đôi trai gái. Có khi phạt vạ riêng từng người, thường thì cả hai người phạm tội bị phạt chung.

Vật phạt là một con heo, làm thịt và chia đều cho tất cả mọi người trong làng, người nào cũng được một phần dù ít bao nhiêu cũng có. Nhiều khi làng thì đông người phạt chỉ làm thịt một con heo nhỏ, thành thử mỗi người chỉ được mầu thịt nhỏ bằng lóng tay.

Người Bahnar cho rằng nếu kẻ phạm tội không đền vạ cho làng thì Yang (Thần) sẽ giận gây tai họa cho tất cả làng.

Nếu dân làng bị ốm đau hay tai nạn gì họ đều đô lỗi cho đôi trai gái phạm tội đó.

Mỗi người dân làng phải ăn một miếng thịt của con heo đền vạ, người nào không ăn thì sau này mắc bệnh hay bị tai nạn gì phải gánh chịu lấy. Cho đến trẻ con trong bụng mẹ cũng có phần, mẹ phải lãnh thế.

Sau khi đền vạ cho làng xong, hai người được coi như trắng án và trở về cuộc sống bình trường như mọi người.

Trường hợp người đàn bà đã có chồng mà còn tư tình với một người đàn ông khác cũng bị gia đình chồng và làng bắt vạ : lần đầu phải đền một con heo cho chồng và làng nước, nếu sau này còn tái phạm phải đền vạ có khi đến bốn năm con heo hay trâu bò cho làng. Ngày nay những làng ở gần thị thành không còn tục lệ này nữa, người chồng có thể xin làng chứng giám để ly dị với người vợ trắc nết và gia đình cha mẹ cô gái phải lo kiếm vợ khác cho người rế này. 6. Sinh nở Cũng như ở các sắc tộc khác, vấn đề sinh đẻ trong sắc tộc Bahnar rất luộm thuộm và phản vệ sinh.

Trong làng có một người đàn bà ló việc hộ sản, thường là một người đàn bà thạo việc. Công việc của bà mụ này là chờ đợi đứa bé ra đời để đón lấy và cắt rốn bằng một thanh cật tre vót mỏng sắc như dao. Ngoài ra không có thuốc men gì khác.

Sau vài ngày kiêng cữ, người sản phụ lại đèo con lên lưng và tiếp tục làm mọi công việc hàng ngày.

Ngày trước, người Bahnar có tục sinh con được một vài tuần hay vài tháng thì làm lễ « thổi tai » tiếng Bahnar gọi là Hlôm-Don. Sau lễ thồi tai ít lâu cha mẹ sẽ xâu tai cho đứa bé.

Khi làm lễ Hlôm-Don, cha mẹ đứa trẻ mời dân làng đến uống rượu gọi là uống Hlôm-Don. Ngày nay các làng theo công giáo tuy đã bỏ tục thổi tai nhưng tục uống rượu Hlôm-Don vẫn còn.

Họ tin rằng người ta khi sống mà không xỏ lỗ tai sau này khi chết sẽ bị bà thần Diu-đai-tai-tob đuối đi ở với loài khỉ két.

Nhữøg đứa trẻ không xâu tai chết không được hưởng các lễ tống táng như người lớn và cha mẹ không được khóc.

Cũng như người Việt Nam chúng ta ngày trước những

đứa trẻ chết mà chưa đặt tên gọi là «hữu vị vô danh». thuộc về loài ranh chứ không phải là loài người cho nên không được chôn lẫn với người lớn. Cha mẹ không khóc và không thờ tự gì cả, hoặc chỉ thờ riêng chứ không thờ chung với ông bà tô tiên. 7. Tang lỗ Công việc ma chay của người Bahnar có những tục lệ rắc rõi và nguy hiềm. Đối với người Bahnar-Alakon, khi trong nhà có người qua đời, gia chủ dựng đứng xác chết, cột cho tựa vào một góc nhà, rồi giết heo, làm gà đem bày trước người chết, mọi người thay nhau cúng vái, kể lề khóc lóc bi thảm.

Để phụ họa cho không khí tang ma thêm phần thống thiết và cung để làm khuây khảa tu sàu, vài người khua động thanh la, kẻ thổi kèn người gióng trống... Tất cả họp lại những âm thanh man dại huyền bí. Để tỏ lòng thương tiếc người đã khuất, thân nhân người chết, đàn ông lấy lửa đập vào ngực hay lấy dao tự đâm mình, đàn bà đập đầu vào cột nhà có khi đến vỡ đầu. Nhiều khi không có ai ngăn cản kịp, người đàn bà bị vỡ đầu, rồi chết luôn. Ở nhiều nơi khác, khi trong nhà có người chết, người Bahnar đặt xác chết nằm ngay giữa sàn nhà, lấy vải phủ kín lại chỉ chừa mặt, bên cạnh đó họ đặt những đồ cúng như xôi, gà... Một người ngồi túc trực, tay cầm thanh tre nhỏ dài bằng hai chiếc đũa, đầu cột một mảnh vải màu đỏ như lá cờ, thỉnh thoảng lại phất qua lại trước mặt người chết. Trong lúc đó đàn bà con gái trong làng đến tụ họp xung quanh để kể lễ theo một điệu man rợ lạ kỳ. Những lời than khóc đó như một điệu kinh thuộc lòng, phát ra theo một nhịp trầm bồng ngâm nga... Họ cầu mong chọ linh hồn người chết được sung sướng và đừng trở về quấy rầy họ nữa. Khi đã thấm mệt, tất cả đều dừng lại; họ quay ra ăn uống chuyện trò rồi lại tiếp tục ê a kể lễ... cho đến chiều tối.

Trong lúc đàn bà khóc lóc kể lễ thảm thiết, đàn ông trai tráng tụ họp ngoài sân nhà, quây quần thành từng nhóm chung

quanh vò rượu vừa ăn thịt, vừa mút rượu, chuyện trò nhộn nhịp. Thỉnh thoảng họ gióng lên một hồi chiêng từng hai tiếng một để phụ họa cho những tiếng khóc than rên rỉ ở trong nhà.

Những người đến, phúng viếng chia buồn cùng tang chủ cũng phải khóc lóc, sau đó mới cùng tang chủ ăn thịt uống rượu.

Sau khi xong những nghi thức đó, mọi người trong nhà mới ngả thịt ra ăn uống say sưa, vừa ăn họ lại vừa mang rượu thịt đến đút vào mồm xác chết. Người Bahnar chỉ để xác chết trong nhà một hôm, họa hoằn nếu cha mẹ hay bà con ruột ở xa chưa về kịp họ mới để chờ đến hai ngày là cùng.

Vào một làng Bahnar, chúng ta thường thấy dưới sàn mỗi nhà đều để lỏng chỏng một vài thân cây lớn đục rỗng ruột như hình chiếc mõ lớn, đó là những chiếc quan tài làm sẵn. Sau khi cúng lễ và ăn uống xong, họ khiêng xác chết đến nghĩa địa ở ven rừng đầu làng. Ở đấy vài người trai tráng đã đào xong huyệt và đặt sẵn bên cạnh một chiếc hòm. Họ cho xác chết vào quan tài, đậy nắp bằng một tấm ván. Trước giờ hạ huyệt, thân nhân lại làm lễ tạ thần linh, thổ địa xin cho người chết được tá túc trong lòng đất của thần. Sau khi chôn xong trở về, họ lại ăn uống : ngày thứ nhất cho họ hàng và khách các làng lân cận, ngày thứ hai là ngày Tơrak cho cả làng, và ngày sau mời các bạn bè thân thuộc đến ăn nhậu.

Những thân nhân vắng mặt trong ngày chôn lúc trở về đến ngày Năng teh (thăm mả) họ phải đến mồ ăn uống ít nhiều.

Những người chết xấu như bị cọp ăn, chết đuối, tự sát hay người làng khác không được tổ chức tang lễ trong làng, thường họ làm ở mé làng và chôn ngay. Người Bahnar tin rằng những người chết vì bị ám hại, hay trong trận mạc linh hồn được lên ở trên trời.

Mộ của người Bahnar được đắp thành nấm cao và có rào

xung quanh, bên trên, họ dựng một lều nhỏ sơ sài che mưa nắng và để cho người chết có nơi cư trú:

Chôn cất xong, mọi người trở về làm ăn như cũ. 8. Thời gian tang khó và lễ bỏ mồ Sau ngày mai táng, ngôi mộ được thân nhân lo săn sóc, dọn cỏ trong thời gian lâu máu tùy theo từng nhà và tùy theo từng vùng.

Đối với người nghèo có thể làm lễ bỏ mồ sơ sài ngay sau khi chôn cất, từ đó họ san bằng mà không ngó ngàng gì đến nữa.

Có vùng, sau khi chôn cất xong là hết, thân nhân cũng như người làng không ai nhắc nhở đến người chết nữa.

Nhưng đó là những ngoại lệ, theo phong tục thông thường của người Bahnar, thời gian tang khó thường là ba năm, ít lắm là một năm. Người chịu tang bỏ hết mọi trang sức, cắt tóc ngắn để phân biệt với mọi người khác. Riêng người Bahnar Alakong, khi vợ chết người chồng ngoài việc lấy lửa đập vào ngực mình còn tự tay cầm dao rạch vào đùi, có khi thấu xương.

Theo tục lệ nếu người vợ cả chết, chồng rạch bốn nhát, người vợ lẽ rạch bảy nhát. Theo nhiều người giải thích đó là một hành động để biểu lộ tình thương và lòng can đảm của người chồng đối với vợ, các cô gái khác trong. làng sẽ khâm phục và có thể làm vợ kế sau này.

Lễ bỏ mồ thường được cử hành một hay vài năm sau.

Chúng ta nhận thấy nhiều nơi chịu ảnh hưởng phong tục Djarai mỗi mồ không phải chỉ chôn có một người. Dưới mộ đó, cùng trong một chiếc hòm có khi chôn đến ba hay bốn người trong một gia đình. Thành thử họ phải đợi đến vài năm khi thấy hòm quá chật họ mới làm lễ bỏ mồ chung cho cả mấy

người trong hòm ; cứ một người họ làm thịt một con trâu đề cúng lễ. Tuy nhiên, nhiều khi nhà nghèo, họ chỉ làm thịt một con trâu để tế chung tất cả.

Trước ngày hành lễ, nhiều khi đến hơn một tháng, gia chủ thuê vắi người trai tráng trong làng vào rừng chém tre đẳn gỗ, bứt tranh về để dựng nhà mồ.

Chúng ta đã thấy ở đoạn trên, sau khi chôn cất xong, người Bahnar đắp nấm và dựng ngay trên mồ một chòi nhỏ, đó không phải là nhà mồ vĩnh viễn mà chỉ có tính cách tạm thời.

Đến lúc này sẽ phá bỏ ngôi chòi cũ, san bằng nấm mồ như đất liền rồi dựng ngay trên đó một ngôi nhà cao lớn vững chãi hơn.

Công trình cất dựng nhà mồ kéo dài trong khoảng một hai tuần, trong thời gian này gia chủ phải lo cung cấp cơm rượu chó những người đến làm giúp.

Nhà mồ của người Bahnar làm theo kiều nhà thường, hai mái thấp, xung quanh không có phên vách. Trên đỉnh nhà cũng trang hoàng bằng những hình đan khác kiểu của người Djarai.

Chung quanh nhà mô cũng có hàng rào hình vuông, rào sơ sài không kiên cố bằng hàng rào nhà mồ của người Djarai. Ở vùng sông Bla, nhà mồ không rào giậu gì hết.

Ở bốn gốc rải rác quanh hàng rào họ dựng lên những tượng gỗ tạc hình các quan binh người Pháp và hình những người đàn bà ngồi khóc hai tay chống cằm. Về lối trang hoàng quanh mộ này, ta thấy người Bahnar gần giống như người Djarai.

Sau khi dựng nhà mồ xong, tang chủ mới bắt đầu làm lễ bỏ mò (Brũ), số trâu bị giết tùy theo số người chôn dưới mồ.

Gia chủ mời làng xóm đến ăn uống, tựng bừng.

Thường thường, cứ năm này một nhà làm lễ bỏ mồ, năm sau vài năm sau nữa một nhà khác làm luân phiên như thế cho

nên lễ bỏ mồ lâu dần trở thành những ngày lễ chung cho cả làng, để vui say, ăn uống, múa hát.

Làm lễ bỏ mồ xong là tang chủ đã qua hết thời kỳ tang khó, họ có quyền tự do đi lấy vợ, lấy chồng và cũng từ đây ngôi nhà cũ không còn ai săn sóc nữa; qua thời gian, ngôi nhà mồ mục rã rồi tàn tạ dần trong quên lãng của mọi người. Ngày nay nhiều nơi không còn giữ tục bỏ mò nữa. Các làng theo Công giáo thường tổ chức lễ giẫy mả (dọn cỏ và thăm viếng mồ mả) vào khoảng cuối tháng Io đầu tháng 1i dương lịch).

IV. Đời sống tỉnh thần 1. Tín ngưỡng Người Bahnar tin tưởng ở nhiều thần và phân chia Thần ra làm hai bậc : Thượng đẳng Thần và Hạ đẳng Thần.

- Thượng đẳng Thần — Theo tục truyền thì thuở khai thiên lập địa có hai vị thần : thần nam Bok-Kơi-Dơi và thần nữ lă-Kon-Keh. Thàn Nam tạo ra mặt trời, mặt trăng và các vị tinh tú. Thần Nữ tạo ra bầu trời và trái đất. Hai người lấy nhau và sinh hạ được ba con : một con được giữ lại làm thần trên trời tên là Iă Pôm, còn hai con cho xuống làm người gọi là lă (Bà) Bok (Ong) tức là tổ tiên loài người. Ngoài hai vị thăn nam. thần nữ còn có :

- Thần Sấm Sét (Bok-Glaih). Thần này coi sóc các công việc ở thế gian ; ai tôn trọng các điều cấm kỵ thì được thần bảo vệ, ai khinh miệt sẽ bị thần dùng sấm sét trừng phạt.

- Thần Lúa (Yang-Xơri). Thần này coi giữ lúa gạo cùng bếp núc ; thường ở ngoài rầy hay trong chòi lúa:

- Thần Nước (Yang Dak), Thần Núi (Yang-Kong). Mỗi con sông, ngọn suối đều có thần nước, mỗi quả núi là một vị thần

nên khi cúng bái, người dân đều gọi chung là Yang Dak, Yang-Kong.

- Hạ đẳng Thần là những thần thú vật, cây cối, đồ đạc ví dụ như thần Cọp (Bok-Kla), thần Voi (Roix), thần Cóc (Ket- Droix), thần Ghè (Yang Yatok), thần Cây (Yang-Long).

Người Bahnar kể rằng họ thường thấy các thần cây vui đùa cưỡi rỡn khi họ đi làm cây (có lẽ là tiếng gió thôi).

Người Bahnar luôn luôn tô chức các cuộc cúng lễ đề xin thần thánh phù hộ hoặc tha lỗi : trước khi gieo mạ, sau ngày gặt lúa, lúc sửa nhà, làm nhà, khi mưa bão năng hạn, đau ốm, dịch bệnh họ đều cúng cả. Tùy theo tầm quan trọng của lễ cúng họ phải giết trâu bò dê heo hay gà.

Ngày nay một số lớn người Bahnar ở Kontum (ước lượng 20.000 người) theo đạo Công giáo nhưng họ vẫn tin đị đoan và cúng lễ. 2. Một vài kiêng cử khác Cữ rầy :

Vào những năm gặp mùa lúa xấu, dân làng tô chức cúng vái thần linh. Tiếp theo ngày cúng thần lúa là ngày kiêng cữ.

Nếu đến một làng Bahnar, gặp một rẫy mà trên đường vào cắm một cành lá, ấy là rẫy cấm (trong ngày kiêng cữ).

Nẽu khách vào làng nhỡ không biết hái một ngọn rau, một quá ớt vì vô tình, lúc trở ra trông thấy dấu hiệu kiêng cữ, nên để các vật ấy lại trong rẫy.

Lúa chín :

Đến ngày lúa chín, mỗi chủ rẫy sẽ giăng một sợi dây từ rẫy về đến chòi lúa để chỉ đường cho lúa về nhà. Vào một

làng Bahnar chúng ta thường thấy có nhiều chòi nhỏ ở đầu làng hay ở những chỗ xa nhà ở: đó là những chòi dùng để đựng lúa của dân làng. Ngày trước người Thượng thường hay chứa lúa ngay trong nhà. Theo kinh nghiệm mỗi lần cháy nhà bao nhiêu lúa đều cháy theo. Mà mỗi khi trong làng có một nhà cháy, cả làng đều cháy theo vì người Thượng ngày trước không dám chữa cháy : họ tin rằng thần lửa giận và muốn đốt đến đâu thì phải chịu đến đó. Do đó, mỗi khi làng cháy, bao nhiêu lúa gạo cất trữ trong nhà đều cháy theo. Những ngày sau đó dân làng lâm vào cảnh đói khô cơ cực.

Kinh nghiệm của những lần cháy làng đã làm cho họ khôn ngoan hơn, họ họp nhau lại làm những vựa chứa lúa ở xa làng, những nơi mà nếu có lửa cháy ngọn hay tàn lửa cũng không thể bắt vào được.

Trở lại câu chuyện dăng dây để dẫn lúa về nhà, nếu người khách lạ hay dân ngoài làng vô tình đi qua làm. đứt sợi dây đó sẽ bị bắt vạ. Năm sau nếu lúa mất mùa họ sẽ đồ lỗi tại người đó.

Kiêng cữ toàn làng :

Trong những ngày làng cúng thần, làng cấm người ngoài không được vào làng. Những hôm cữ đó, trước công làng họ . dựng một người nộm bằng rơm hay bằng cây, tay cầm nỏ. Nếu khách không biết vào làng trong những ngày đó sẽ bị giữ lại cho đến khi hết cữ.

Nhà nào đang cúng cho bệnh nhân, họ cũng không tiếp khách.

Vào một làng, nếu chúng ta thấy ở đầu làng hay ở giữa các ngõ vào có một cành cây bỏ ngang chận lại là làng ấy đang có kiêng cữ, nhiều khi trên mỗi nhà trước cửa có đặt một ngọn cây có lá là làng cũng đang cữ không nên vào.

Người Thượng kiêng cữ toàn làng trong những năm gặp • thiên tai như cả làng mắc bệnh đậu mùa, dịch tả, trong làng có người bị sét đánh...

Trong những ngày kiêng cữ, dân làng không được đi đâu và cũng không tiếp ai cả, nếu người làng khác không hay lỡ vào rồi thì phải phạt vạ, hoặc trâu, heo, hay gà, rượu...

Theo những mê tín thưở trước, nếu mấy con gà rừng, con rùa hay con mang chạy qua làng, người Bahnar cho là điều xấu, họ sẽ dời làng đi nơi khác.

Ngày trước, người Bahnar đàn ông cũng như đàn bà đều để tóc dài, nếu muốn cắt cụt hay hớt tóc theo lối mới phải xin phép gia đình.

Những chiếc ché thần Người Thượng, nhà giàu thường có những ché cô lưu truyền, lâu đời, miệng bịt kín, thỉnh thoảng họ cắt tiết gà cho ché ăn.

Khách lạ muốn được lòng chủ chớ nên tò mò sờ mó hay mở nắp ra xem.

Những ngày cữ không nói Đôi khi vào làng gặp người quen ta hỏi nhưng họ không chịu trả lời. Nhưng không phải họ có ý gì xấu đối với chúng ta cả. Sở di họ không nói vì họ đang ở trong những ngày cữ «Im lặng». Thường họ cữ ba ngày không nói như thế để gài măng cung• Nhiều làng họ hay măng cung trên ngõ ra vào rẫy hay trên những đường vào làng. Tuy nhiên họ cũng để lại những ám hiệu cho người khác biết mà tránh đừng đi qua lối đó. Thường thường ám hiệu đó là một thân cây vót nhọn. Có khi chúng ta thấy một

cọc có nhiều cây vót nhọn cột ngang cũng là dấu hiệu đường cỏ măng cung. Và cũng tùy theo cây vót nhọn lớn hay nhỏ chúng ta có thể đoán được cung bầy dành cho thú vật lớn hay nhỏ. Măng cung có nhiều thứ và có thể giết được từ con chuột cho đến hồ hay nai. Ở rừng núi nếu ta rủi bị măng cung thì không có gì chữa được cả. 3. Những ngảy lỗ tốt trong năm Người Bahnar có nhiều ngày lễ Tết trong một năm, đó là những dịp để đồng bào hội họp, ăn uống và hát xướng. Tuy nhiên những ngày ta gọi là Tết đầu năm thường không định vào một ngày nào nhất định.

Thường thường sau mùa suốt lúa là những ngày vui chơi của người Bahnar, chúng ta có thể gọi là Tết của họ. Tết thường được tổ chức giản dị hay tưng bừng rộn rịp tùy theo từng nơi.

Có nơi cả làng hội họp, giết trâu, dê ăn mừng ca hát.

Thường họ tô chức ăn Tết luân phiên, từ nhà này sang nhà khác, dân làng họp nhau lại ăn uống, thường chỉ làm thịt gà, sang lắm là heo. Hết nhà này họ kéo sang nhà khác. Họ lại mời dân làng bên cạnh đến tham dự, năm sau làng được mời phải tổ chức mời trở lại.

Riêng người Bahnar ở vùng An Khê trong năm lại còn nhiều buồi lễ khác.

- Vào khoảng tháng giêng, tháng hai dương lịch họ có ngày lễ tạ mò.

- Khoảng tháng ba dầu tháng tư có lễ MiRah mừng trời mưa, lễ Mi Dak Mat Aton, cầu xin phúc lành cho người chết, lễ Phul Sodu để xua đuồi các hung thăn, lễ Ming Chăm để cầu mưa thuận gió hòa.

- Khoảng tháng sáu có lễ cầu an.

- Tháng 10 có lê Et-Tojur-Sa mừng mùa gặt hái.

Tùy theo lễ lớn nhỏ kéo dài năm ba ngày, trong thời gian cúng lễ vợ chồng phải ở riêng.

V. Đời sống kinh tế Ngành trồng trọt chính của người Bahnar là trồng lúa gạo, một năm chỉ gieo một mùa lúa vào trước mùa mưa. Ngoài ra họ phải tròng trọt thêm ngô, khoai, kê, vừng, bí, dưa.

Lối canh tác cổ truyền vẫn là làm rẫy, tuy nhiên ở những miền cạnh bờ sông, lạch suối họ đã biết làm ruộng nước như người Việt, nhiều nơi đã thấy đồng bào dùng cày, loại cày mua của người Việt hay tự làm lấy. Nông cụ ngoài cày bừa còn có cuốc, rựa, xà gạt lưỡi bằng thép họ tự rèn lấy hay mua của người Việt. Vùng Kon-Du, Kon-Chơ brăng có mỏ sắt, ngày trước người Thượng thường lấy để rèn cuốc, xuống rựa và giáo mác, vùng Kon-Mơnhol có thứ đất sét nung chín cứng như xi măng, người Bahnar thường dùng làm những ống thổi để rèn các thứ khí giới hay nông cụ.

Ngoài việc canh nông, người Bahnar còn nuôi trâu bò, dê, gà, vịt... Gia súc thường nuôi dưới sàn nhà, ngày nay đồng bào đã biết làm chuồng để nuôi heo, gà ở xa nhà. Heo thường thả chạy khắp làng kiếm ăn, muốn cho heo không đi xa lạc vào rừng, họ thường đóng ở cổ heo một cái gông hình tam giác ghép bằng ba nhánh cây. Heo muốn chui hàng rào của làng để vào rừng đều bị kẹt lại.

Sau mùa lúa, người Bahnar ở các làng xa cạnh rừng, thường tổ chức những vụ săn bắn thú rừng hay đánh cá, bắt tép phơi khô để dành làm thực phẩm. Gặp những ngày mưa, họ ở nhà chẻ tre, vót mây đan thúng, nia, gùi hay sửa sang những vật

dụng vặt vãnh trong nhà. Nhiều làng người Bahnar săn bắn rất giỏi, khí giới cô truyền vẫn là những chiếc ná bằng gổ rất chắc và mạnh hơn loại « ná bẻo» của người Djarai.

A l Người Bahnar có rèn một loại dao rất sắc vỏ bọc ngoài bằng tre đan khéo léo, chạm trổ tỉ mỉ. Loại dao này ngày xưa họ tự rèn lấy bằng sắt khai thác được, ngày nay họ dùng những thanh thép ở « díp » xe hơi cũ loại ra đề đánh thành dao.

Vì được sống ở những miền thấp, gần gũi người Kinh, đất đai có phần phì nhiêu hơn các vùng khác nên đời sống người Bahnar dễ dãi hơn nhiều sắc tộc khác.

Người Bahnar không biết lo xa, âu đó cũng là một bản tính chung của những con người ở miền Thượng; gạo chỉ giã ăn từng ngày một, nước chỉ lấy đầy vò hay đựng trong những chiếc bầu khô vừa đủ dùng trong ngày. Khi mua bán đồi chác gì với người Kinh họ không biết nói giá cao, họ thường đồi chác các lâm sản để lấy muối, lấy các vật dụng hơn lấy tiền. Tuy nhiên ngày nay họ đã quen dùng tiền bạc làm vật trung gian trao đổi hàng hóa. Ngày trước ở những làng xa, không có muối bễ để dùng, người Bahnar thường đốt một thứ lá cây lấy tro để thế muối ăn tuy nhạt hơn, nhưng cũng cung cấp được cho cơ thể họ một lượng muối tối thiểu.

Trước khi biết dùng hộp quẹt (diêm) và bật lửa người Bahnar có một lối lấy lửa theo phương pháp cò truyền : hoặc lấy một sợi dậy khô và bền kéo đi kéo lại trên một mảnh tre có ít sợi để làm mồi, hoặc lấy hai hòn đá lửa (silex) đập vào nhau có bùi nhùi để bên cạnh cho bắt lửa. Thứ đá silex này trên vùng của người Sédang có nhiều ở gần mặt đất như vùng Kon-Du, Kontăy, Kon-Brăng... Hồi trước, đi đâu người Thượng cũng thường dắt theo trong cặp khố một đôi đá lửa và chút bùi nhùi để đánh lửa hút thuốc hay nhóm bếp.

Vl. Kốt luận Sắc tộc Bahnar là một sắc tộc đứng thứ ba trong các sắc tộc đông người nhất ở miền Thượng, sau sắc tộc Rhadé và Djarai và cư trú trên một khoảng Cao Nguyên rộng là 4.000 cây số vuông.

Người Bahnar là người Thượng đầu tiên sinh sống hòa hợp với người Kinh. Bản tính hiền lành, chất phác, hiếu khách, nhiều khi người Bahnar bị các lái buôn người Kinh lừa bịp, bóc lột ; tuy nhiên những người Kinh này là số ít, ngược lại còn có một số lớn người Kinh khác, những vị giáo sĩ, mở mang miền Kontum vì lòng thương người nên đã tạo được nhiều cảm mến với người Bahnar, và đã giúp đỡ họ tiến bộ rất nhiều.

Người Bahnar cũng là người Thượng đầu tiên trên miền Cao Nguyên biết dùng chữ viết để học tập và dùng trâu bò đẻ cày ruộng ; đây có thế nói là sự mở đầu cho một cuộc cách mạng đời sống lạc hậu mẽ tín của đồng bào Thượng sang một cuộc sống văn minh tiến bộ, nhưng ta cũng cần nhiều thời gián chuyển tiếp để đời sống của người Bahnar khỏi bị xáo trộn và luôn luôn được hòa điệu như tiếng hát khoan thai của họ trong các giáo đường hay tiếng nhạc đều đều của họ trong những buồi cúng tế.

Chuyện cổ tích Bahnar.

VUA RƠH, CHÀNG HRIT VÀ CHÚ THỎ Xưa kia, có một ông vua tên Rơh, tuy chẳng thiếu thứ gì, vẫn ôm một lòng tham vô độ...

Thấy anh dân quệ Hrit có con bê xinh đẹp, nhà vua liền có ý muốn chiếm đoạt. Một hôm, gặp Hrit chăn dắt hai mẹ con con bò, vua cất cao giọng phán :

- Bê này của ai ?

- Dạ, bê ấy của tôi. Nó do bò cái của tôi đẻ ra.

Vua chừng mắt quát :

- Đời nào bò cái lại đẻ ! Thôi phải rồi, anh đã ăn trộm con bê, do bò đực ở trong cung sinh ra. Anh phải trả lại ta ngay, kẻo ta giết chết.

Hrit sợ hãi, xin khất đến mai, đem bê vào tiến.

Hôm ấy, chàng phẫn uất, rên rỉ khóc suốt đêm. Một con thỏ ở gần đó, biết chuyện, liền đến khuyên răn :

- Không can gì việc ấy, anh Hrit ạ. Để tôi vào hỏi vua một lời.

Thỏ trở về nhà, lấy tấm vải trắng nó thường mang, bôi nhựa cây vào rồi đi thẳng tới cung điện, ung dung ngồi sưởi để nhà vua trông thấy, và giả tảng than :

- Hôm qua, thức suốt đêm, nên bây giờ vừa mệt, vừa buồn ngủ.

Vua hỏi :

-- Nhà ngươi làm gì mà phải thức ?

- Đêm qua, cha tôi đẻ, làm tôi mất ăn mất ngủ.

- Nói gì lạ vậy. Cha ngươi đẻ được à ?

- Thì đây, cha tôi dùng chút vải này bọc đứa con sơ sinh, nên mới có nhiều chỗ lấm, Thỏ vừa nói, vừa trỏ những vệt nhựa cây.

- Nhà ngươi chớ nói càn. Đời nào giống đực lại đẻ được con.

Thỏ vội vã thưa :

- Thế sao, sáng qua, vua nói với chàng Hrịt là bò đực của nhà vua đẻ, và bắt anh ta hôm nay phải nộp bê.

Biết mắc mưu thỏ, vua Rơh gượng cười :

- Ta thấy bê của chàng tốt đẹp, mới đặt chuyện để chiếm lấy.

- Người trên mà như vậy còn ai tin nữa.

Vua Rơh bẽn lẽn nói :

- Ngươi nói phải đó. Ngươi về bảo chàng Hrit đừng mang bê lại.

Tuy nhiên, câu chuyện nào đã xong ? Máu tham vẫn sôi nồi, vua Rơh cho người đến kêu Hrit tới, phán :

- Anh hãy đem chó của anh đến cắn nhau với chó của ta. Nếu chó thua, anh sẽ mất bê.

Nhưng chó nhà vua bị cắn chết. Thế là vua tức giận, lần lượt bắt dệ, bò của Hrit ra tranh đấu : nhưng gia súc ở cung điện đều bị thua, Vua Rơh hạ lệnh bắt Hrit đem trâu đến chọi. Hrit không có trâu, nên trở về nhà, ngồi khóc thảm thiết. Hay đâu bò của

Hrit là một con vật có nghĩa thấy chủ ủ rũ, buồn sầu, thì thưa nhỏ rằng :

- Chủ đừng lo. Tôi sẽ cùng trâu đọ sức.

Quả nhiên, trâu tuy mạnh, nhưng thân thế nặng nề, nên bị bò húc, thủng ruột mà chết.

Vua Rơh giận tái mặt, sai voi ra hãm hại bò. Thấy sự tình nguy hiềm, bò tha thiết giãi bày cùng chủ :

- Ông Hrit ơi ! với trâu, tôi còn chọi nồi, chứ với voi, tôi chắc không sao thoát nạn. Chỉ xin ông một điều, là sau khi tôi đã chết, ông băm nhỏ xác tôi ra, để quăng một nửa xuống sông, và rải một nửa trên sườn núi...

Biết mình sức yếu, bò cứ núp sau khu mà húc rồi thu hết sức bình sinh đâm sừng ra phía trước, khiến voi bị tử thương, nhưng liền đó, voi cuốn được bò, vật ngã xuống đất, lấy chân dậm lên trên mà chà xát... Cả hai đều hết thở...

Hrit nhớ lời bò căn dặn, liền vừa khóc, vừa vơ vét lấy xương thịt của con vật có nghĩa kia, để mang ra gieo rắc trên mặt sông sườn núi.

Vua Rơh, thấy cả bầy súc vật yêu quí của mình đã thiệt mạng, lấy làm uất ức, liện sai người dùng thịt chúng, nấu nướng thành thực phẩm, rồi hạ lệnh cho Hrit phải một mình ăn cho kỳ hết, nếu không sẽ bị tử hình. Hrit lo sợ, tìm đến thỏ để vấn kế. Thỏ dắt Hrit ra bờ sông, khấn vái bò mà một nửa xác đã rải xuống mặt nước, yêu cầu bò hóa ra một kẻ ruột rỗng, hình dung giống in như Hrit. Người giả ấy đến ăn dùm, nên không đầy nửa ngày, đồ ăn đã biến hết.

Vua Rơh lại bắt Hrit khai phá mười lăm hòn núi, để làm rẫy trong thời hạn một ngày trời. Thỏ dẫn Hrit lên một nơi cao, khấn xin xác bò, mà một nửa đã gieo rắc trên núi, biến

hóa thành nhiều nông dân và thú vật, để làm xong công việc trong thời gian đã định. Một lần nữa Hrit đã thành công, Nhưng sự áp bức của kẻ phong kiến, ác độc, biết đâu là bờ bến. Hrit phải nhờ đến cả loài phi điều và thủy tộc, mới có thế thoát thân...

Thật vậy, nhân trời mưa như trút nước, nhà vua bắt Hrit phải đốt hết cây trên rẫy, trong vóng một ngày... Thỏ kêu gọi chim chóc tới vỗ cánh, để quạt cho các cành lá mau khô, rồi chúng lại tha tàn đốt lửa, chẳng mấy chốc đã xong.

Muốn tìm cách giết kẻ thù cho hả dạ, nhà vua, lần này, không ngại bắt buộc Hrit làm cho mình, một ngôi nhà nghỉ mát trên mặt nước. Được tin, thỏ than rằng :« Ây là nhà vua tấi ngày tận số...» Đoạn, thỏ cùng Hrit ra bờ sông, nhờ các loài thủy tộc, giúp sức một lần cuối cùng... Ai nấy đều tự lấy thân mình ra xây dựng : cá tràu đứng lên làm cột, lờn bơn tự xếp thành mái, cá chép ép vào nhau làm phên, cá rô vịn vào nhau làm cửa, rắn nước vươn mình thành một phù kiều, ba ba làm bếp... Vua thấy lâu đài rực rỡ và kỳ quái, lấy làm hài lòng, bèn sai cung tần mỹ nữ đem thực phẩm xuống đặt tiệc. Bãy giờ, mặt trời vừa lặn, người ta vội đốt lửa trong bếp cho sáng, ngờ đâu ba ba, bị nóng, lồm cồm bò chạy. Các sinh vật khác, thấy vậy, cũng vội tìm đường lần tránh... Vua Rơh và đoàn tùy tùng lộng lẫy, đều bị trôi trên làn sóng, tản mác ra khắp bốn phương trời, không còn ai hà hiếp lương dân.

Từ đó, Thỏ và Hrit thảnh thơi vui sống trên Cao Nguyên.

NAM HƯNG Trích trong đồng bào BAHNAR tại Kontum VĂN HÓA NGUYỆT SAN SỐ 20.

NGƯỜI DJARAI

NGƯỜI DJARAI (Da-rai) I. Giới thiệu 1. Gốc tích và địa vực cư trú Sắc tộc Djarai là một trong những sắc tộc đông dân nhất ở Cao Nguyên miền Nam.

Truy tầm nguồn gốc huyết hệ và nghiên cứu về sự cấu tạo thể chất thì người Djarai thuộc giống Indonésien, còn về ngôn ngữ các nhà khảo cứu xếp loại tiếng Diarai vào ngôn ngữ Malayo- Polynésien, đó là danh từ để chỉ chung những thổ ngữ có cùng một nguồn gốc như tiếng Ma Lai, Chàm, Rhadé, Roglai, Churu...

Sắc tộc Djarai có hơn 150.000 người, sống rải rác ở miền Nam Kontum (10.920 người) gần khắp tỉnh Pleiku (96.196 người) và Phú Bồn (22.146 người) một phần phía bắc Darlac (5.278 người) và phía tây Phú Yên (7.633 người). Có một ít người Djarai sống ở bên Ai Lao thuộc tỉnh Bo Kham gần ranh giới Lào Việt (Pleiku). Như vậy ta có thể xem Pleiku là trung tâm cư trú của người Djarai.

Sắc tộc Djarai gồm những sắc tộc nhỏ sau đây :

- Djarai Pleiku ở tỉnh Pleiku ước lượng độ 96.196 người.

- Djarai Cheoreo ở tỉnh Phú Bốn ước lượng độ 22.146 người.

— Djarai Aarap ở tây bắc Pleiku và tây nam Kontum, ước lượng 2000 người.

- Djarai H' drung (Hớ đờ-rung) ở đông bắc Pleiku và đông nam Kontum ước lượng 8.000 người.

- Djarai Kbuan ở phía tây Pleiku.

-- H'roi (Hờ roi) lại giữa hai giống Djarai và Rhadé có nhiều huyết thống Djarai hơn Rhadé. Người H' roi có độ 7.633 người, sống ở tây Phú Yên (6.385 người), tây nam Bình Định (450 người) và tây bắc Phú Bốn (798 người).

- M'dhur (mờ-đua) lại giữa hai giống Rhadé và Djarai, có nhiều huyết thống Rhadé hơn Djarai. Người M' dhur có độ 2.603 người sống ở Phú Yên và tây bắc Khánh Hòa.

- Hàlang lai giữa hai giống Sédang và Djarai có nhiều huyết thống Sédang hơn Djarai. Người Hàlang có độ 10.000 người sống ở phía tây nam Kontum và ở ranh giới Lào Việt thuộc tinh Attopeil. 2. Nhân dạng Người Diarai thường thường cao lớn từ Ith6o đến Ith70, ngực nở, tay chân to lớn. Dạ ngả từ mầu nâu nhạt sang mầu đen ngăm ngăm. Mắt nâu nâu, mũi rộng. Tóc đen thỉnh thoảng lại hung hung do sự thiếu Vitamin gây nên. Có nợi người có tóc thật cứng, có nơi người lại có tóc loăn xoăn.

Người Djarai đi bộ rất khỏe, gùi được nhiều ; nhưng nếu ta bắt họ chạy bộ hay khuân vác một cái gì thì họ chịu thúc thủ vì họ không quen sử dụng tay chân vào việc đó. 3. Tính tình Nói đến người Thượng là chúng ta nghĩ ngay đến những con người chân thật trong nếp sống bình dị sơ khai.

Người Djarai cũng mang đậm sắc thái chung của con người

sơn cước đó. Tuy nhiên, nếu ta đã tiếp xúc nhiều với đồng bào trong các sắc tộc khác, đến khi sống với người Djarai, chúng ta phải thành thật nhận rằng người Djarai thiếu sự thật tình ngay thẳng trong mọi giao tế hàng ngày. Đặc biệt người Djarai Cheoreo vẫn còn giữ được bản tính nhân hậu của họ.

Nói chung trong xã hội người Thượng, nạn trộm cướp, lường gạt ít bao giờ thấy xây ra, nhưng đối với các làng Dirai đó không phải là hiếm. Có khi hàng đàn bò của làng nạn này bị người làng khác đến lùa đi, những chiếc vò cúng cho agười chết ngoài nghĩa địa đêm đêm thường có người đến đánh cắp là sự thường.

Bên cạnh những tính xấu đó, người Djarai lại có nhiều đức tính đáng khen. Người đàn ông Djarai can đảm và hăng say chiến đấu, đó là ảnh hưởng truyền thống anh dũng của những thế hệ trước. Đặc biệt ở những vùng đồi thưa phía nam quận Lệ Thanh, tây quận Phú Nhơn, bắc Bandon, họ cưỡi ngựa phóng lao rất giỏi.

Theo các nhà sử học, vào những thời xa xưa, tô tiên người Diarai là những chiến sĩ gan dạ, họ đã từng cùng với người Rhadé chống lại quân Chiêm Thành dữ dội trước khi dời bỏ vùng duyên hải lên sinh sống tại miền Cao Nguyên.

Ngày nay, một vài bia của người Chàm ở Bình Định có nói đến những cuộc chiến tranh giữa người Chàm và người Mada (tiếng Chàm gọi người Djarai là Mada).

II. Đời sống cá nhân 1. Quần áo Không kể những lối phục sức phức tạp mà đồng bào Thượng trong nhiều năm gần đây đã chịu ảnh hưởng của người miên xuôi, lối ăn mặc thuần túy của người Djarai thường rất

đơn giản. Lúc ở nhà và đi làm rẫy, người đàn ông mang khố và ở trần, những lúc về phố chợ gặp người Kinh hay đi đâu xa họ quấn thêm chiếc mền hay tấm vải rộng bên ngoài.

Người đàn bà Djarai cuốn " yêng", một kiếu váy quấn nửa mình, dài tới đầu gối, mình để trần nhưng đôi khi cũng mặc áo cánh cụt hay dài tay có nhiều vạch ngang màu trắng và đỏ.

Người Diarai ít thích màu sắc lòe loẹt như phần đông các sắc tộc khác, họ chuộng màu đen và màu chàm. Vải dệt bằng sợi bông nhuộm đen hay chàm với những sọc dài màu đỏ hoặc trắng.

Những lúc hội hè, người Djarai có một loại lễ phục đặc biệt, họ quấn thêm hai dung vải màu sặc sỡ chéo nhau trước mình, đầu vấn khăn cắm nhiều lông chim lá, hoa... Cổ đeo rất nhiều chuỗi hạt cườm, những chiếc vòng đồng hay bạc. 2. Cà răng căng tai Người Thượng có một quan niệm « thấm mỹ rất kỳ quái ».

Đôi với họ một người đẹp không phải là người có hàm răng ngà đều đặn. Hàm răng " duyên dáng » của thanh niên Djarai là một hàm răng được mài cụt nhẵn mấy chiếc rằng của hàm trên. Người Sédang, Bahnar thường cà hết sáu cái răng cửa, người Djarai thường chỉ mài bốn cái cũng có khi cả sáu cái.

Một người Djarai trưởng thành mà không cưa răng đề mài cho nhẫn sẽ là một đề tài cho chúng bạn châm chọc hài 1 tuổi hước. Do đó, dầu biết là nguy hiểm, đau đớn nhưng đến trưởng thành, người thanh niên nam nữ Djarai đều phải xin cho được cưa răng để được gọi là đẹp.

Một khi người con trai hay gái đã lấy đủ can đảm và quyết định rồi, họ sẽ chọn một ngày lành tháng tốt để cưa răng.

Người thanh niên đó nằm trên một đống rơm, bãi cỏ hay ngay

trong nhà, một người đàn ông khỏe mạnh dùng một cái cưa nhỏ, lưỡi bén đặt vào hàm trên của « nạn nhân» và bắt đầu cưa như người ta cưa gỗ. Lưỡi cưa xoèn xoẹt trong miệng, máu ra lênh láng. Bạn bè vây quanh khuyến khích an ủi, vài người nắm giữ tay chân người chịu tội đó cho đến khi mấy chiếc răng cửa đã rụng hết. Người thanh niên muốn làm đẹp đó có khi không đủ sức chịu đựng, có khi chết ngất, lại không biết giữ vệ sinh, nên mồm bị nhiễm độc, sưng thối rồi chết vài ngày sau đó.

Ngày nay, tục cà răng của người Thượng vẫn còn nhưng nhờ sống gần gũi với người Việt, đồng bào Thượng đã bỏ dần phong tục nguy hại đó. Đồng bào ở nhiều nơi đã biết là cưa răng không đẹp, họ làm những chiếc răng vàng để thế vào hàm rằng. mài nhẵn hồi trước.

Bên cạnh tục cà rằng, người Djarai còn có tục căng tai bằng những khoanh ngà voi vào trái tai. Ban đầu họ xâu ở trái tai một lỗ nhỏ như người đàn bà Việt Nam ngày trước xâu tai để đeo trầm hay bông tai. Nhưng mỗi năm họ thay một khoanh ngà lớn hơn một chút vào lỗ đó. Năm này sang năm khác dần dà có khi lỗ xâu ở vành tai rộng đến có thể nhét những khoanh ngà đường kính to bằng đồng bạc.

Tục cà răng căng tai của người Thượng vừa là để làm đẹp. vừa là để được mọi người công nhận mình đã lớn, đã đến tuổi kết hôn. Ngày nay ở những sơi gần người Kinh hay gần thành thị tục lệ này đã được hủy bỏ dần dần. 3. Những chiếc vòng đồng và lối ghi tuổi của người DJaral Người con trai cũng như người con gái Djarai đều thích đeo những chiếc vòng đồng rủng rỉnh ở cườm tay.

Có nhiều vùng, người đàn bà con gái đeo vòng đầy cả cánh tay ngoài, tất cả những chiếc vòng đó tượng trưng sự giàu có

của họ. Loại vòng này có khi họ đeo rời từng chiếc, có khi từ cườm tay lên đến khỉu tay chỉ là một sợi đồng được cuộn tròn thành nhiều vòng.

Theo tục lệ Djarai, khi đứa trẻ mới sinh đầy một năm thì cha mẹ làm lễ đeo vòng cho nó, thường phải làm thịt một cop gà để cúng thầy. Người thầy cúng dùng dao khắc một vòng nhỏ trên chiếc vòng đeo cho đứa bé. Năm sau họ lại khắc thêm một vòng nữa, cứ thế mỗi năm khắc một vòng cho đến khi người con trai hay gái được 20 tuổi thì họ sẽ làm một lễ lớn, giàu thì giết trâu heo, nghèo cũng làm gà đề cúng thần. Từ đó người con không còn là trẻ nhỏ nữa mà đã thành niên và cũng từ đó chấm dứt không khắc dấu trên chiếc vòng đồng nữa. Người Djarai cũng khắc dấu trên vòng đồng mỗi khi đi đâu xa mà bị bệnh bất ngờ. Họ bày lễ vật cúng thần linh rồi dùng dao khắc một vạch trên vòng đeo tay, cầu mong thần linh phù hộ cho chóng khỏi bệnh.

Người Thượng tính năm tháng theo mùa trăng, một năm cũng có 12 tháng, tháng giêng (tháng I) của người Djarai vào khoảng đầu tháng 3 dương lịch.

III. Đời sống xã hội 1. Xã hội Người Djarai cũng như người Thượng ở hầu hết các sắc tộc khác đều rất hiếu khách. Phòng khách của họ là một bếp lửa ngay chính giữa nhà.

Bất kỳ khách lạ hay quen đến nhà cũng được chủ nhân mời ngồi bên bếp lửa, mời hút thuốc, uống rượu cần nói chuyện xóm làng mưa nắng.

Đó là đối với khách thân sơ thường, nếu khách lại là quan đình nồng hậu hơn. chức " nhà nước » cuộc tiếp rước linh Chủ nhân ngả ngay heo gà, thổi nồi cơm nếp thơm ngon thiết đãi khách, tặng khách những quả trứng thật tốt.

Khách muốn được vừa lòng chủ cần phải thật tình. Người Thượng thường có nhiều tự ái, họ thực lòng tiếp rước khách, mời khách đi thăm buôn, thăm ruộng rầy, mời khách uống rượu ăn thịt... Nếu khách từ chối, họ tưởng là mình khinh khi và không mấy lúc trở nên có ác cảm với khách. 2. Nhà ở Người Diarai quy tụ trong những " buôn » nhỏ, chung quanh không có rảo dậu như một vài sắc tộc khác ở Cao Nguyên. Tuy nhiên ở những buôn sống cạnh rừng có thú dữ lại thường được rào kín đáo.

Người Djarai sống trong những nhà sàn hai từng hình chữ. nhật, hay vuông, nhưng đa số đều làm nhà theo hình chữ nhật hơi dài hơn nhà của người Bahnar, trục nhà thường hướng về phía Nam hay Bắc Nam. Tại Pleiku nhà thường trổ một cửa lớn ở giữa để ra vào, nhiều nhà làm thêm một cửa phụ ở phía trái để lấy ánh sáng.

Phần lớn nhà của người Djarai không có hiên ở trước cửa ra vào như nhà của người Bahnar. Muốn vào nhà người ta qua. một cái thang đẽo bằng một thân cây thành từng bậc đặt ngay từ cửa vào xuống đất. Trong làng, đôi khi cũng có vài nhà có hiên ở phía trước cửa. Cũng có nơi trổ cửa phía đầu nhà, phên vách của người Djarai đan bằng những nẹp tre chẻ nhỏ và đều.

Từng dưới sàn là nơi dùng để chứa củi, nuôi thú vật và chứa những dụng cụ vặt vạnh.

Ngày trước mỗi gia đình người Thượng chỉ chiếm một khoảnh đất nhỏ làm nhà, không có vườn tược, rào dậu phân chia thửa đất riêng của mỗi nhà. Ngày nay người Djarai đã biết chia đất làm vườn trồng cây ăn trái, rau cải... Bên cạnh nhà, họ đã biết làm những chòi nhỏ để chứa nông cụ, chuồng

để nuôi trâu, heo, dê. Ngày trước trâu bò thường cột giữa trời mặc dầu mưa nắng.

Cũng như các sắc tộc miền Bắc Kontum, mỗi buôn Djarai đều có nhà làng gọi là nhà Rông. Nhà Rông ngắn hơn nhà thường nhưng rộng hơn, mái cao dốc thẳng và hẹp. Có nhiều làng nhà Rông cũng nhỏ bằng nhà thường chỉ khác là mái cao hơn, bên trên đỉnh nhà trang hoàng bằng những hình đan hay những góc uốn cong đặc biệt. Cớ làng làm đến hai nhà Rông, một để hội họp cúng tế, một dùng để họp việc làng như để phân xử các vụ xích mích, làm việc canh phòng an ninh... Ngày nay người Djarai gọi đó là nhà «thông tin», đó cũng là nơi để các người con trai chưa vợ tập trung lại làm việc hàng ngày, và đêm ngủ lại đây. Một vài nơi cả thanh niên nam nữ độc thân đều tập trung tại nhà Rông nhưng mỗi phái ngủ riêng một nơi.

Tuy sống trai gái gần gũi, nhưng những chuyện ái tình vụng trộm bị phong tục lên án gắt gao và lệ làng phạt vạ tất nặng nên ít khi có những chuyện trai gái lộn xộn xảy ra. Những người nào đã nên vợ chồng đêm khỏi phải ra ngủ nhà Rông Người đàn bà ly dị cũng được ra ở nhà Rông như người con gái chưa chông. 3. Tổ chức xã hội và gia đình Về tổ chức hành chánh, chúng ta thấy các sắc tộc Thượng thường giống nhau.

Mỗi làng có một vị đại diện cho dân làng gọi là chủ làng.

Chủ làng được dân chúng bầu lên dựa vào công nghiệp, lòng can đảm và uy tín của người đó đối với dân làng. Hiện nay, thường thường chủ làng là cựu quân nhân vì dân làng cho rằng những người này can đảm (đã đi lính), biết nhiều và giỏi liên lạc giao thiệp (biết tiếng Pháp và Việt).

Ngày nay, nhiều làng nhỏ hợp thành xã, thành ấp Chiến lược và đã sát nhập vào các quận hành chánh.

Cách tô chức xã hội Djarai gần giống như chế độ To Tem.

Mỗi làng gồm nhiều tôn tộc (Clan), mỗi tôn tộc lấy tên một loại thú vật hay cây cối, cũng có khi lấy tên một vật hay một sự việc gì đề gọi một tôn tộc có vị tộc trưởng. Người trong một tôn tộc không được lấy nhau.

Về sự tồ chức gia đình người Djarai theo chế độ mẫu hệ, con cái lấy họ mẹ và được hưởng gia tài của mẹ, Họ của người Djarai tức là tên của mỗi tôn tộc, thành thử danh từ «họ» mà ta dùng đây hơi có vẻ gượng ép. Giữa họ và tên của người đàn bà con gái Djarai bao giờ cũng có một chữ «H», giống chữ thị của người Việt Nam hay Trung Hoa, ví dụ tên Rama H' Bia, tức là người đàn bà hay cô gái này thuộc tôn tộc Rama (tê giác) tên là H' Bia, tên của người đàn ông thì thay thế chữ H bằng chữ Y. Thường bao giờ người ta cũng chỉ gọi tên người đó mà thôi, ví dụ cậu Y Rit, cô H' Bia... Do đó nhiều người lầm tưởng Y hay H là họ của người Djarai nhưng thật ra đó chỉ là một loại chữ lót giữa họ và tên như những chữ văn, đình, chữ thị trong họ của người Việt (Nguyễn văn... Lê đình... Trần thị...). 4. Cưới xin Vì theo chế độ mẫu hệ nên khi hai bên trai gái quyến luyến nhau, nhà gái phải cậy mai mối đến dạm hỏi gia đình người con trai để xin cưới cậu rễ về cho con gái mình. Mỗi khi hai bên cha mẹ đã ưng thuận lễ cưới sẽ tiến hành ít ngày sau đó và nhà gái phải chịu mọi tồn phí. Người mối đem đến nhà trai một chiếc vòng đeo tay để làm sính lễ. Sau đó vài hôm, lễ rước rề được cử hành giản dị : chàng trai khăn gói theo người mai mối đến nhà cô gái. Đến nơi, người mối tự tay giết một con gà và chia cho cô dâu chú rể mỗi người một miếng gan gà còn sống để ăn ! Xong hai cô cậu uống rượu chung một vò, người mối và cha mẹ nhà gái ăn hết phần thịt gà và uống cạn vò rượu. Thế là xong phần nghi thức, sau đó nhà gái ngả một con dê mời trai làng đến ăn uống. Ngoài ra có nơi người Djarai còn tồ

chức lễ cưới phức tạp hơn. Trong lễ cưới, nhà gái giết trâu, lợn hay dê, lấy huyết hòa vào rượu để cô dâu chú rế thề nguyền trước thần linh. Một vị thầy cúng đứng giữa hai họ lẩy vài cọng rơm dúng vào vò rượu vảy ra chung quanh, vãi nắm gạo vào bếp lửa rồi lầm rầm khấn vái thần linh, cầu xin phù hộ cho đôi trại gái được nhiều hạnh phúc. Tiếp theo là tiệc cưới linh đình.

Từ ngày đó, người con trai phải ở luôn nhà vợ và làm việc nhà cửa ruộng rẫy cho gia đình vợ như một nàng dâu của chế độ phụ quyền.

Thời gian sống chung với gia đình cha mẹ vợ là ba năm (ngày nay do đôi vợ chồng định đoạt), sau đó tự ý muốn ra ở riêng hay tiếp tục sống với cha mẹ vợ là tùy ý hai vợ chồng.

Trường hợp người vợ chết trước mà hai vợ chồng không sinh được người con gái nào thì của cải người vợ phải trao lại cho cha mẹ hay chị em gái của người đàn bà quá cố. Người chồng xấu số và những đứa con trai mồ côi mẹ không được hưởng gì hết, nếu người đàn ông muốn ra ở riêng hay trở về làng cũ thì cha con dắt díu nhau trở về sinh sống nơi làng cũ của mình với hai bàn tay trắng.

Nếu người vợ chết trước mà hai người đã có con gái, người chồng được ở lại nhà cha mẹ vợ với con mình và vẫn được hưởng mọi quyền lợi như trước.

Trường hợp người đàn ông "góa bụa» muốn «bước thêm bước nữa" thì một mình đến ở nhà vợ mới, giao con lại cho gia đình người vợ cũ với tài sản của mẹ chúng ngày xưa. Thân phận người con trai Diarai bị khở sở chẳng khác gì số phận đàn bà Việt Nam trong những ngày xưa cũ. ngườ Thường thường người đàn ông góa vợ có con cái và trong gia đình vợ có người em gái chưa chồng thì cô em sẽ là vợ

kế của người anh rể sau khi anh chàng mặn tang vợ. Dụng ý của tục lệ này là cốt để người em gái tiếp tục trông coi con cái và tài sản của người chị đã mất. Tục lệ này không phải là một bó buộc; dầu đã có con gái, người đàn ông chết vợ vẫn có thể thoát ly gia đình vợ cũ để «tái gián với một người đàn bà khác khi thấy cô em vợ không hợp với mình.

Chúng ta vẫn tưởng rằng chỉ có người văn minh là hay rắc rối, ưa đồi thay trong đời sống lứa đôi nên mới có những cuộc ly dị. Đồng bào Djarai cũng có tục ly dị như người Kinh trong thời trước.

Nếu trong gia đình có sự bất hòa, hai vợ chồng thấy không thể nào sống chung được nữa, phong tục cho phép họ đưa nhau ra «tòa» để xin ly dị. «Tòa» họp ở nhà làng, thành phần "phán quan» gồm có vị chủ làng và hội đồng gia tộc đôi bên. Về quyền lợi của hai bên đương sự cũng được phân định theo tục lệ cô truyền. Nếu người chồng khởi xướng việc ly dị thì phải trả lại cho vợ tất cả những của cải mà nhà gái đã dẫn cưới. Người chồng ly dị ra đi với của cải riêng mình. Nếu bên khởi tố xin ly dị là người vợ thì người đàn bà phải chịu mất cả của cải đã dùng trong lễ cưới để lại cho người chồng ly dị.

Phong tục không định rõ ràng trường hợp người nào gâv ra những sự lộn xộn làm tan vỡ gia đình thì phải chịu những sự đền bồi và hình phạt như thế nào. 5. Sinh đỏ Hầu hết trong các sắc tộc người Thượng vấn đề sinh đẻ rất luộm thuộm và không hợp vệ sinh. Đó cũng là một nguyên nhân khiến cho đồng bào Cao Nguyên thưa thớt và sống mãi trong tình trạng thiểu số.

Đến thời kỳ sinh sản, người đàn bà Djarai phải xuống tầng nhà dưới sàn, bên cạnh những gia súc bần thỉu. Có khi

sản phụ phải ra ở những chời làm xa nhà bên cạnh rừng. Trong làng cũng có bà mụ lo việc hộ sinh. Nhưng thật ra chỉ là một người đàn bà đến với sản phụ cho có bạn và để liên lạc với thần linh cầu xin cho người đàn bà sinh nở được mẹ tròn con vuông. Bà mụ không có một dụng cụ, một phương tiện thuốc men nào cả, chỉ ngồi chờ thiên nhiên làm việc. Để rồi nếu công việc êm xuôi, bà mụ nhận của gia chủ một tấm vải choan gọi là trả công hộ sản, cúng một vò rượu một con gà để lễ tạ thần linh.

Nếu chẳng may việc sinh nở khó khăn bá mụ chỉ việc bày lễ vật cúng lạy thần linh hoặc cầu xin phù hộ.

Nếu việc sinh nở được êm đẹp, ba hôm sau, sản phụ tắm rửa sạch sẽ rồi mới được ăm con trở về nhà. 6. Việc ma chay Khi gia đình nào có người chết, người trong làng liền giúp tang gia đi kiếm một khúc cây to (thường là cây bông gạo) đem về đục lỗ khoét bên trong cho rỗng như hình chiếc mõ dài.

Khi liệm để nghiêng người chết cho lọt vào đến khi chôn thì lật ngửa xác lên.

Tùy theo nhà khá giả hay nghèo, gia chủ giết trậu, bò, heo hay dê, gà để cúng lễ cho người chết và mời dân làng đến ăn nhậu.

Tuần chay ma kéo dài hay ngắn tùy theo sự giàu nghèo của tang chủ. Nghèo thì ba bốn hôm, giàu có khi lâu đến 10 ngày.

Nhiều khi xác chết đặt trong nhà đã rữa ra hôi hám người ta mới cho vào hòm để liệm. Người chết cũng được chia của gia tài như người sống. Phần của người quá cố được đem theo đến mồ cho người chết. Người ta đập bẹp những nồi niêu, bát chén, thanh la rồi để lên trên mồ. Người Djarai tin rằng người chết sẽ dùng những đồ vật ấy ở thế giới khác.

Sau khi chôn xong người chết, tang chủ lo sửa dọn ngôi mồ

rất cần thận. Ngay trên mộ họ làm một kiều nhà nhỏ bằng tre và gồ. Mái nhà thon và thấp gần chấm đất, chiều cao vào khoảng bốn hay năm thước. Mái bằng tre đan, trên đỉnh có hình hoa và người.

Ngày nay, nhiều nơi mái nhà mò lợp bằng những lá tôn có in màu sặc sỡ, trên đỉnh có hình các loài thú vật dê, trâu, có nới họ cắt tôn thành hình tàu bay, hình những người lính Pháp, có khi cả hình hai con ròng uốn khúc đứng chầu mặt trăng.

Đây là lối trang hoàng nhà mồ của những làng Djarai sống gần người Việt, họ bắt chước lối kiến trúc « lưỡng long chầu nguyệt » trong các đình chùa Việt Nam.

Nhà mồ không có vách, dưới tà thấy một hình người bằng gỗ cao chừng 30 hay 40 phân. Có lẽ đó là hình người chết. Bên cạnh có hình người đàn bà, lưng đeo gùi, tay đeo nhiều vòng đồng (nhiều nơi trong nhà mồ không có hai hình người này). Quan hhai hình người kể trên ta thấy bày đủ thứ đồ dùng hàng ngày của người chết, như đĩa để đựng cơm, bầu đựng nước, nỏ, cái gối đầu, cái cuốc. Những đồ này được làm bằng gỗ và nhỏ bé bằng kích thước của hai hình người. Phía trên mái họ lại treo lủng lẳng những nhạc khí thô sơ như chiếc đàn, ống sáo...

Chung quanh nhà mò có hàng rào gỗ hình vuông. Đặc điểm là chỉ có những ngôi mộ người Djarai mới có loại hàng rào này, mỗi phía chừng năm thước. Mỗi thân cây phần chôn sâu xuống đất còn cao độ một thước. Hàng rào có khi làm bằng những cây gỗ đường kính tới 40 phân. Trên nhiều cây gỗ người Djarai tạc những hình người rất sơ sài nhưng không thiếu linh động, đó là hình những người đàn bà ngồi khóc, hai tay dựa trên đầu gối và bàn tay ôm lấy cằm. Bốn góc thường có hình người đứng, cao lớn, đó là hình các người lính Pháp mũi cao, đầu đội mũ lưỡi trai, hai tay bỏ vào túi quần. Cũng có khi xen lẫn vào hình một người đàn bà Âu tây, họ lấy rêu hay rong ủ lên đầu tượng đó để giả làm tóc quăn của người Âu.

Về những tượng gỗ tạc hình người Âu trang hoàng chung

quanh nhà mồ, có người cho rằng nó không có một ý nghĩa gì hết, đó chỉ là những sản phẩm mỹ thuật của người Djarai dùng để trang hoàng cho ngôi mộ. Nhưng thật ra những hình tượng đó không phải là vô ý-nghĩa và chúng cấu tạo nên bởi tâm lý đơn sơ của đồng bào sơn cước.

Bình thường đồng bào Thượng nề sợ và khâm phục người Pháp, họ dựng những hình tượng người Âu chung quanh nhà mò mục đích để trấn áp ma quỷ và cho dân chúng kiêng dè không dám đến phá phách nơi yên nghỉ của người chết.

Những cổ áo quan dùng để chôn người chết không phải chỉ để chôn một người và một lần thôi, thường thường đồng bào Djarai dùng một chiếc hòm để chôn nhiều người trong gia đình, nhất là để chôn vợ và chồng. Về sau nếu có một người mới chết, người ta không cần tìm hòm mới, chỉ việc đưa xác người đó đến mò cũ, rồi đào áo quan lên nhét thêm xác mới vào trong.

Nhiều khi xác chết mới được chôn vài ba tháng, trong gia đình lại có người chết, người ta đào quan tài ra, xác cũ mới vừa rữa thành nước, hội hám, họ múc đồ ra ngoài, dồn hết xương thịt vào một góc rồi đặt xác mới vào. (Ở vài vùng găn Cheoreo). Để cho khỏi nhờm tởm trong khi bốc xác chết, người làm mồ uống rượu thật say rồi tha hồ thọc tay vào trong hòm hôi hám nhầy nhục không e ngại gì cả.

Bởi lối chôn cất phản vệ sinh như vậy nên đồng bào Djarai thường hay mắc những bệnh truyền nhiễm như bệnh phong hủi (cùi), bệnh ghẻ lở...

Sau khi chôn cất và trang hoàng cho ngôi mộ xong người Djarai săn sóc, dọn cỏ rác cho ngội mộ trong thời gian một hay vài năm, sau đó họ làm lễ bỏ mồ.

Từ ngày bỏ mồ, người ta không còn lai vãng săn sóc đến nữa.

Lễ bỏ mồ này được tổ chức khi nào người vợ hay chồng của kẻ

quá cố có đủ súc vật đề giết làm lễ. Có khi phải đợi đến ba hay năm sau mới làm lễ bỏ mồ. bốn Khi nào chưa làm lễ, người chồng hay vợ phải ở vậy chưa được tái giá.

Trong khi làm lễ, người góa không được phép uống rượu chung với những người đã có vợ chồng và trai gái trong làng.

Theo đúng phong tục, trước khi làm lễ bỏ mồ vài tháng, người góa chỉ được phép buôn bán đổi chác lấy tiền để làm lễ bỏ mồ. Tuy nhiên phần đông người Djarai không theo đúng như vậy, người có tang vẫn đi buôn bán như thường, chỉ để dành lần lần một số tiền sau này làm lễ bỏ mồ. Nếu không để dành tiền như thế, người Diarai sợ mang nợ với người chết và người chết sẽ báo thù bằng cách làm cho những người vi phạm tục lệ đó mắc chứng hủi (cùi) hay bại.

Trước ngày hành lễ, những thú vật dùng tế lễ phải được buộc từ đêm hôm trước ở cạnh mồ. Tất cả người trong làng đều đến bên mộ và thức suốt đêm. Cũng như người các sắc tộc khác, người Diarai tin rằng trong ngày hôm đó linh hồn người chết trở vẽ nhập vào pho tượng gỗ đặt ỏ trên mồ. Sau lễ, linh hồn người chết sẽ đem những thú vật bị giết hôm làm lễ theo mình về thế giới bên kia. Tượng những người đàn bà ngồi khóc quanh mồ đều trở thành nô lệ của linh hồn người chết.

Lễ bỏ mồ cũng là một dịp cuối cùng để những người còn mắc nợ người chết phải trả hết, nhưng thường thường họ trả với một giá rất rẻ tượng trưng.

Những người được thừa hưởng gia tài của người chết phải làm lễ cúng tế người đó, nếu không sẽ bị mất quyền hưởng thụ.

Về việc cúng giỗ ông bà cha mẹ đã quá cố thì không nhất định vào những ngày nào đó trong năm, có khi một năm cúng một lần, có khi họ để hai ba năm tùy sự sung túc của gia đình.

7. Vắn đề y tố Đa số đồng bào Thượng bị bệnh tật rất nhiều, thuốc men lại không có, đau ốm chỉ trông vào cúng tế các vị thần linh và một vài thứ cỏ lá kiếm ở trong rừng. Số người chết yếu lên rất cao.

Riêng đối với đồng bào Djarai, tỷ lệ đau ốm còn cao hơn các sắc tộc khác. Thường thường họ bị bệnh sốt rét, lao phồi, phong cùi, kiết ly, đau gan.

Bệnh sốt rét chiếm 90%, bệnh đau gan, ruột, dạ dày chiêm 85% và riêng bệnh phong cùi chiếm 10%.

Mỗi khi bệnh dịch xảy ra ở một nơi nào là tai họa lớn lao cho nơi đó : có khi cả làng chỉ còn sống sót vài ba người, hoặc cả làng sợ hãi di cư đi nơi khác bỏ lại con bệnh ngoắc ngoải chờ chết một mình, Vấn đề trị bệnh lại là vấn đề khó khăn nữa, đồng bào Thượng không nhớ mặt thuốc và cách dùng thuốc, có khi thuốc phát cho hai ba ngày, lúc mang về nhà là lấy ra uống luôn một lượt; hoặc có khi quen thuốc, thỉnh thoảng không đau ốm gì họ cũng ra quận, tỉnh xin vài viên thuốc uống chơi; vì thế muốn trị bệnh hữu hiệu phải đào lạo nhiều y tá Thượng và lập nhiều bệnh xá • cấp quận để bệnh nhân đến đó ăn, ở và điều trị. Đồ ăn mà gia đình của họ mang đến cũng phải kiêm soát kỹ lưỡng nếu không sẽ gây nguy hiểm cho bệnh nhân, vì họ không ý thức được sự kiêng khem. Có những gia đình Thượng đi viếng thăm thân nhân của mình là quân nhân nằm ốm ở quân y viện, nhìn trước nhìn sau rồi cho người bệnh một gói quà; nếu ta tò mò để ý khi quà mở ra thì thấy đó là một miếng thịt trâu cứng hoặc một trâu hoặc có khi một con chuột kho để đã lâu chút phân non ngày mùi hôi xông lên nồng nặc và người đau lấy ra ăn thêm trong những bữa cơm thật là ngon lành. Mặc dầu đã được huấn luyện cặn kẽ về vệ sinh trong đời sống quân ngũ và sinh sống

đã với người Kinh trong đơn vị, người quân nhân Thượng không bỏ được thói quen trên thì những người dân thường ở nơi xa lánh không thể kiêng khem đúng mức và tránh thoát được cảnh chết chóc.

Vấn đề vệ sinh trong các buôn Thượng Djarai cũng là một vấn đề nan giải : trâu bò, heo gà súc vật ăn ngay ở đưới sàn nhà, trên nhà rận rệp, ruồi muỗi đấy rẫy, trong nhà tối om, xung quanh nhà rác rưới tràn ngập, nước nôi thiếu thốn, nhất là về mùa hạ sông suối gần như khô cạn.

Thêm vào đó việc ăn uống lại thất thường, khi rượu say bí tỉ, ăn uống sống sít, khi thiếu gạo, thiếu bắp, tất cả làm cho sức khỏẻ của người Diarai yếu kém, trẻ sơ sinh chết nhiều, người bệnh tật chết yêu, và những người khỏe chỉ sống trung bình đền 55 hay 6o tuổi là cùng.

IV. Đời sống tinh thần I. Những vị thần linh Trước khi các giáo sĩ đạo Thiên Chúa đặt chân lên Cao Nguyên miền Nam, người Thượng ở đây không có một tôn giáo nào chính thức. Tín ngưỡng của họ là những tin tưởng của con người sơ khai, mang nhiều tính chất mê tín dị đoan.

Ngoài một vài sắc tộc có những vị thần độc tôn như dòng Teu ở Quảng Trị, Thừa Thiên và sắc tộc Stiêng ở Phước Long, Quảng Đức, đa số đồng bào Thượng đều là những người đa thần.

Những hiện tượng hàng ngày xảy ra quanh họ, hiện tượng nào sức người không thể giải thích nổi họ tin là do bàn tay của thần linh hay ma quỉ gây nên.

Thường thường người Thượng đều tin có nhiều vị thần. mà họ gọi chung là «Yang» hay «nhang». Yang có thể giáng phúc

hay gieo họa cho mọi người, do đó trước khi bắt tay vào một việc gì quan trọng họ thường phải giết heo, gà, dâng lên Yang để cầu xin phù hộ. Họ tin rằng Yang luôn luôn ngự trị trong vùng rẫy bái ruộng nương, do đó nương rầy trở thành một nơi thiêng liêng có nhiều điều cần phải kiêng cữ. Cũng vì đó mà đồng bào Thượng không dám cải tiến lề lối canh tác cô truyền sợ Yang không bằng lòng. Ngày trước công việc canh tác của họ rất vất vả mà hóa lợi không gặt hái được bao nhiêu. Công việc làm mùa ở mãi trong tình trạng thô sơ cổ hủ đó nên thường thường đồng bào Thượng hay bị lâm vào nạn đói kém.

Một lý do khác của nạn đói là cứ mỗi mùa khi gặt hái xong, đồng bào Thượng dùng ngay thóc gạo gặt được làm những vò rượu, còn thừa bao nhiêu lúa họ mới để dành ăn dần trong nặm. Làm rượu xong, họ luôn luôn tổ chức những buổi họp đề uống rượu cần bàn chuyện nắng mưa. Mỗi khi có khách lạ đến nhà, chủ nhân bê vò rượu đặt giữa nhà mời khách cùng uống. Nếu là khách sang và ở lại đêm, có khi cả làng hay mấy nhà lân cận cùng mang rượu đến góp phần. Họ đặt những vò rượu quanh bếp lửa bập bùng rồi mời khách cùng quây quần chuyện vẫn và hút rượu cho đến khi say mèm.

Đối với đồng bào Thượng, nhà giàu phải là nhà có nhiều trâu dê, nhiều chiêng đồng và những vò rượu. Những vò này là một loại ghè có nhiều tai, nườc da vàng sậm màu cánh gián hoặc màu gan gà, chung quanh vẽ hình hoa lá hay hình đuôi rồng, bên ngoài tráng men láng rạn nứt. Có nhiều loại vò khác nhau, cái nhỏ bằng chiếc trĩnh, có cái lớn bằng chiếc lu nhưng hẹp hơn.

Vò càng cũ, nước da sậm, nứt nẻ nhiều là quý. Sở di những vò này có giá trị như vậy vì đồng bào Thượng tin rằng đó là những linh vật đo thần linh tạo ra.

Ngày nay những vò này đều do người Việt làm rồi đem lên bán cho đồng bào Thượng. Nhiều nơi khi có người chết, họ đem chôn luôn những chiếc vò mà người ấy thường dùng lúc

sinh thời ở chung quanh mộ, trong vộ họ đựng những dụng cụ vặt vãnh của người chết, hay họ dùng để cắm hoa...

Người Diarai cũng liên kết với các vị thần linh như đồng bào Thượng khác. Việc liên kết nồi danh nhất của người Djarai là việc liên kết của hai vị Patau Pui (Hỏa Xá) và Pa tau Ya (Thủy Xá), và những người kế nghiệp của họ đó: 2. Mê tín và kiêng cứ Cú kêu Người Việt Nam ở thôn quê thường tin rằng mỗi lần, nghe cú kêu bên nhà tức là trong nhà sắp có chuyện chẳng lành xầy ra, thế nào cũng có người chết hay đau ốm. Do đó, ta có những câu tục ngữ :

Cú kêu ra ma. hay Mèo kêu động rú cú kêu mạ.

Trái lại người Djarai tin rằng khi có cú kêu ở đầu nhà thì có phước. Đêm đêm cú kêu đầu nhà, người nào nghe trước phải đánh thức mọi người trong nhà dậy quay mặt về phía có tiếng cú để đón nhận điềm lành.

Nhưng nếu cú lại kêu ngay trên đầu, họ tin là sắp có tai nạn, có người chết.

Ma lai Người Djarai rất sợ R' nung tức là Ma Lai, một thứ quỷ gia truyền nhập vào người ta. Nếu họ biết có người Ma Lai trong làng, họ luôn luôn lánh xa và dấu kín con cái của họ trong nhà

Khi con cái họ bị đau ốm họ không cho ai biết con họ đau ở chỗ nào, họ sợ Ma Lai biết sẽ nhằm chỗ bị đau đó hút máu, Khi họ biết đích người nào bị Ma Lai nhập vào và làm hại gia đình họ, họ liền ám sát người này hoặc mang ra trình làng để làng làm phép thử.

Nếu người bị thử đúng là Ma Lai thì làng sẽ đem giết đi ; có nơi còn giết cả gia đình người này nữa (về chi tiết, xem tài liệu đọc thêm « Ma Lai » ở phần 1).

Chớp hồn Những người Djarai ở nơi xa xôi, hẻo lánh rất kiêng chụp ảnh. Họ cho rằng người nào bị chụp ảnh tức là bị chớp mất hồn và người đó sẽ yếu đau dần đi rồi chết.

Cữ làng Người Diarai cũng có tục kiêng cữ toàn làng. Khi ta tới một làng nào mà trên đường đi có một hàng rào tre hay một bụi cây mới trồng là làng đó đang ở trong thời kỳ kiêng cữ. Nếu có việc gì khẩn cấp phải báo cho làng hay thì cứ đứng ở chỗ đánh dấu • cấm mà kêu, chủ làng sẽ ra tiếp nhận. Việc kiêng cữ này lâu vài ba hôm và có khi tới hàng tuần.

Kiêng bếp Khi ta vào nhà người Djarai nếu thấy vật gì lạ ta đừng có sờ mó vào khi chủ nhân chưa cho phép và nhất là khi ngồi ở bếp lửa, ta phải tránh ngồi lên những hòn đá để gần đó hoặc lấy củi xà đầy những hòn đã kê bếp, những hòn đá này đều đã được cúng kiếng và hiện là tai mắt của các vị thần linh đã liên kết với gia đình này.

3 Những ngày lễ tết Người Dirrai không ăn Tết vào những ngày đầu tháng giêng như người Việt, ngày Tết của họ có thể là cuối tháng chạp, tháng giêng hoặc tháng hai âm lịch. Họ chỉ ăn Tết sau khi tuốt lúa xong. Ngày Tết cũng là ngày người Diarai làm lễ bỏ mồ. Do đó những ngày đầu năm của họ thường được tồ chức ngoài nghĩa địa. Đêm trước Tết dân trong buôn đã rộn rịp chuần bị mừng Xuân, trai tráng trong làng đem thanh la và trống ra ngoài nghĩa địa thay phiên nhau đánh liên hồi như để thức tỉnh hồn ma và kêu gọi yêu quỷ, thần linh cùng về ăn Tết với họ. Nghe tiếng trống chiêng, dân trong buôn lục tục trở dậy rủ nhau đến nghĩa địa dự lễ.

Vùng nghĩa địa từ lâu cô tịch ẩm u, là giang sơn của loài ma quái, bây giờ trở thành nhộn nhịp tưng bừng.

Ánh đuốc bập bùng từ các nẻo đường trong buôn đồ về qui tụ quanh những nhà mồ bấy lâu hiu quạnh, âm u. Những ngôi mộ được sửa dọn sạch sẽ và trang hoàng trông vui mắt.

Họ cắm quanh mộ những cành tre trên cột những miếng vải trắng hoặc đỏ phất phơ.

Ngay trước mồ họ dựng một cây nêu cao vút, bên trên còn vài chòm lá lưa thưa cột lủng lẳng những tượng gỗ, những bùa chú đỏ xanh. Dưới chân cây nêu họ xếp tròn những vò rượu thơm ngon. Rồi đó tùy theo sự giầu nghèo, có đám giết trâu bò, có đám làm dê, gà để cúng tế. Dân trong các buôn lân cận lục tục men theo ánh đuốc tìm đến nghĩa địa. Họ mang theo những vò rượu làm bằng lúa mới tuốt được và những lễ vật đến góp với gia chủ rồi cùng cúng vái vong linh người ở dưới mồ và các vị thần linh.

Họ cầu xin các vị thần phù hộ cho linh hồn những người quả cố và khóc lóc kêu xin linh hồn người chết chứng giám tấm lòng thành kính của họ trong mãy năm qua, và xin linh hồn

hãy đi ở chỗ khác vì nhà mồ chật hẹp, để cho họ bỏ nhà mồ, từ đây không săn sóc nữa. Sau khi cúng kính và khấn vái xong, họ tin là những linh hồn dưới đó đã hài lòng và chịu nhận lời cầu xin rồi, mọi người ngả thịt ra ăn uống. Những thú vật dùng để tế lễ được chọc tiết ngay trước mộ: trâu, lợn thì thui bằng củi, gà thì luộc liền lúc đó.

Trước mồ một bếp lửa lớn được nhen nhúm lên, từng toán trai gái ăn thịt, uống rượu sau đó rủ nhau vây quanh ánh lửa hồng múa hát nhịp nhàng theo tiếng trống chiêng rộn rịp.

Trong lúc đám thanh niên say sưa trong điệu nhạc, lời ca thì các cụ già ngồi quây quần, chậm rãi xẻo thịt trâu nướng trên bếp lửa, vừa nhai ngon lành, vừa hút rượu, vừa nhìn, nghe, thưởng thức những vũ điệu cô truyền dân tộc, nhớ lại những ngày son trẻ xa xưa.

Họ vui vẻ say sưa suốt đêm, say họ lăn ra ngủ ngay cạnh bếp lửa, tỉnh dậy họ lại tiếp tục ăn thịt, uống rượu múa hát và chuyện trò cho đến sáng rồi đến chiều tối hôm sau. Hết đám này họ kéo nhau sang đám khác, không khí tưng bừng kéo dài cho đến hết tháng hai tháng ba tiếng chiêng trống cứ bập bùng rộn rã khua động cảnh núi rừng vốn lặng lẽ đìu hui trong những mùa trước.

Mùa Xuân của đồng bào Djarai là mùa no say vui nhộn, đây là mùa xum họp của những người còn sống và những người đã chết.

Hết những ngày say sưa họ lại trở về với ruộng rẫy khô cằn, lúa trong lẫm đã vơi đi nhiều rồi, những ngày sau no đói họ không cần biết nữa... Mùa Xuân năm sau tiếng trống bập bùng với vò rượu ngọt lịm lại quyến rũ họ vào cuộc vui không kể đến ngày mai.

Ngoài những ngày Tết đầu Xuân, người Djarai còn một ngày lễ khác được tổ chức vào khoảng tháng 8 tháng 9 ta.

Người Kinh thường gọi ngày lễ đó của đồng bào Djarai là lễ " đầu phục ». Vào dịp đó, dân trong buôn chung nhau một con heo lớn để tế lễ. .

Họ dựng một cái dàn thô sơ bằng cây hay bằng tre trước cồng đi vào buôn. Làm thịt heo xong, đầu heo cùng với lòng ruột đem lên đặt trên dàn. Củng xong người Diarai chỉ ăn thịt và lòng heo, còn cái đầu cứ đề mãi trên dàn cho đến khi thối rục và dàn sập mới thôi. Tiếp sau buồi lễ, họ bắt đầu vào những ngày kiêng cữ. Một sợi chỉ đỏ căng ngang cồng làng, họ cấm mọi sự ra vào làng. Vài hôm sau hết cữ họ mới tháo sợi chỉ đỏ ra, sự lưu thông lại tiếp tục bình thường. Trong thời gian kiêng cữ đó, người ở buôn ngoài muốn vào thăm một người trong buôn chỉ được đứng ở cồng làng nhờ người gọi vào trong để tìm người mình muốn gặp. Hai người, kẻ bên trong, người bên ngoài sợi chỉ ngăn cách đó nói chuyện với nhau. Những khách lạ đến buôn trước ngày lễ phải đợi cho xong những ngày kiêng cữ mới được ra khỏi buôn.

Vào khoảng cuối xuân đầu hè, người Diairai còn tồ chức một ngày hội, gọi là hội « vui cối xay ». Cũng như những buôi hội hè khác, đây là một dịp để người trong buôn hội họp cúng thần, rồi giết trâu bò, gà, lợn và cùng nhau ăn uống say sưa.

Xong thanh niên nam nữ lại quây quần nhảy múa ca hát những điệu nhạc của núi rừng. Nhạc cụ cổ truyền của người Diarai là trống, thanh la, cồng, sáo, kèn và đàn.

Thanh niên nam nữ Djarai thường hát những bài ca kể lại sự tích thần thoại hay những lời ca ngợi ái tịnh trai gái.

Những bài hát được lưu truyền với nhịp điệu từ ngàn xưa, đơn sơ, bình dị như tiếng gió thì thầm qua khe lá, tiếng thác rạt rào bên thung lũng xa xa...

V. Đời sống kinh tế Đời sống kinh thế của người Diarai chỉ dựa vào việc làm

rầy trồng lúa, mỗi năm một mùa. Cũng như ở các sắc tộc khác lúa thường không đủ dùng hàng năm vì có trồng dư họ cũng mang ra ủ men làm rượu uống thật say sưa trong những dịp lễ mừng lúa mới, bỏ mả, cưới, tang v.v...

Người Djarai biết trồng hai thứ lúa ; lúa tẻ và lúa nếp và hoa màu phụ như: ngô, đậu, lạc, (đậu phụng), bầu, bí. Họ cũng có nuôi súc vật nhưng chỉ để dùng trong việc cúng tế, đôi khi họ mang ra chợ đánh đồi lấy vật dụng hoặc thực phẩm. Lúc nhàn rỗi, họ đan gùi, dệt vải nhưng vải và gùi của họ không đẹp và tốt bằng các nơi khác nên thường bán giá rẻ.

VI. Kết luận Sắc tộc Diarai là một sắc tộc đông người nhất ở miền Thượng và cư trú ở ngay trung tâm Cao Nguyên, nằm vào những vị trí then chốt như An Khê, Pleiku, Cheo Reo, thung lũng sông Ba, quốc lộ 19 nối dài từ Qui Nhơn đến Stung Treng bên Cao Mên.

Những yếu tố địa lý chính trị quan trọng này đã tạo cho người Djarai một chỗ đứng quyết định trên miền Cao Nguyên.

Muốn đứng vững mạnh người Djarai phải để tâm nhiều . trong việc học tập để thành cán bộ tốt và để ý nhiều đến vấn đề giữ vệ sinh, phòng bệnh đề những thế hệ sau này được lành mạnh và đông đảo.

Phần đọc thêm LỄ TẾT CỦA NGƯỜI DJARAI VÀ RHADÉ Trong những lễ Tết của đồng bào Thượng Rhadé và Djarai có 3 loại lễ tết sau đây là quan trọng hơn cả :

- Lễ ăn cơm mới (Hua esêi mrão) - Lễ uống mừng năm mới (Mnăm Thun) - Lễ bỏ mả (Mnăm lui Msat) 1. Lễ ăn cơm mới (Hua êsêi Mrâo) Khoảng tháng to dương lịch mùa gió sắp đến lúa bắt đầu chín. Có nơi chín sớm, có nơi còn xanh.

Mỗi gia đình đem gùi ra tuốt lấy một vài gùi lúa chín sớm, đem về phơi, giã lấy gạo, tồ chức lễ Hua êsêi Mrão.

Tùy theo sự giàu nghèo người ta giết gà, giết heo hay giết dê.

Lễ vật được đặt ở giữa nhà gồm một hay hai choé rượu cần cột chặt vào một chiếc cọc, thịt và cơm để trên lá hay trên bát đĩa.

Gia chủ hoặc thầy cúng khăn áo chỉnh tề ngồi sồm trước lễ vật hai bàn tay chấp lại miệng khấn như sau :

« Lạy thần Mtao Kla, thần Hbia Klu, thần Aê Du, thần Aê Diê, đã ban cho chúng con hạt giống, nào lúa, nào kê, nào vừng.

« Chúng con cung thỉnh chư vị thần từ phía đông giải Ngân Hà nơi nguồn gốc của lúa, của vừng, của kê. Xin chư vị thần

giáng lâm chứng giám lúa Hdrô đã già, lúa Bla đã chín. Xin chư vị thần thưởng thức lễ vật gồm trứng gà, gạo Bla mới.

" Lạy thần Aệ Mghi ở dưới đất, thân Aê Mlăn ở trên trời, chư thân coi sóc hạt giống nào kê, nào vừng, nào lúa xin cho chúng con mỗi năm đầy gùi đầy vựa. . " Chúng con tuốt một bông lúa được đầy một năm tay, tuốt một bó lúa được đấy một gùi. Xin chư thằn đem lúa trồng những trái bấu đến làng phía tây, đem lúa trồng những bọc vải đến làng phía đông, đồ lúa tràn trẻ đây gùi, đầy vựa nào lúa cũ, nào lúa mới, chồng chất lên nhau, lúa đồ tràn tới nóc, ứ đầy khắp nơi. Xin chư thần đừng bao giờ để cạn lúa, trong vựa lúa cũ lúa mới luôn luôn chồng chất lên nhau.

" Chúng con kêu gọi chư vị thần suối nhỏ chảy trong các khe, chư vị thần sông lớn chảy trên sườn núi, hết thảy chư vị thần sông suối về hưởng thịt gà, lúa mới, lúa đầu tiên.

"Trên đây là những lời khấn của chúng con, xin hết »..

Lễ xong lằn lượt mọi người uống rượu cần, bắt đậu từ ông bà, cha mẹ khách khứa, họ hàng rồi đến con cháu. Người ta vừa uống vừa ăn cho đến bao giờ choé rượu cần đã nhạt, thịt gà, thịt heo, thịt dê, cơm mới không còn mới thôi.

Lễ ăn cơm mới được tô chức lần lượt hết nhà này đến nhà khác suốt mùa lúa chín chừng nào hết mùa gặt thì thôi.

Các sắc tộc Thượng đã theo Thiên Chúa giáo như đồng bào Bahnar ở Kontum không còn cúng như trên, nhưng cũng vẫn duy trì tục lệ uống rượu cần, giết gà, heo dê như cũ.

Riêng những đồng bào theo đạo Tin Lành đã bỏ uống rượu, nhưng lê cơm mới vẫn được tổ chức trọng thể, không cúng thần, chỉ cầu nguyện tạ ơn Chúa và uống nước ngọt thôi.

Trong những dịp lễ ăn cơm mới, từng đoàn con trai, từng đoàn con gái rủ nhau tụm năm, tụm ba đi từ nhà này sang nhà khác uống rượu ăn thịt, ăn cơm, mặt đỏ tưng bừng nô đùa vui vẻ. 2. Lễ Mnăm Thun Đồng bào Thượng Rhadé có câu ca dao :

- Leh đặ êngoh, doh puôt, khuôt êa hlim hjan.

- Phung anak Edê Ga khăng hua blăm, mnăm thun, bỡng. un kbao.

- Hết lạnh rồi, lúa tuốt xong, nước mưa nguồn đã cạn.

- Đồng bào Thượng thường ăn lễ lớn, uống mừng một năm, giết trâu, giết heo.

Nhưng lễ Mnăm Thun không phải là lễ của toàn thể mọi gia đình như lễ ăn cơm mới. Chỉ những gia đình Rhadé giàu có mới giết trâu heo, tổ chức lễ này để cầu cho gia đình mạnh khỏe và làm ăn thịnh vượng. Tùy theo nhà giàu có, tùy theo số khách khứa họ hàng được mời đến dự, gia chủ giết một, hay hai ba trâu. Số trâu bò heo dê càng nhiều chừng nào, càng đánh giá tầm quan trọng của buồi lễ.

A) Trồng cột Blang Kbâo Gàn đến ngày lễ Muăm Thun gia chủ cử người vào rừng chặt cây tre, cây gòn (blang) về làm một cột Blang Kbâo.

Cột Blang Kbâo giống như cây nêu của đồng bào Kinh nhưng ý nghĩa và sự hũu dụng của nó khác hẳn.

Một cột Blang trồng ở giữa cao 5, 6 thước tây. Trên cùng: là bàn thờ Ông bà giống như một chiếc kiệu nhỏ của đồng bào Kinh. Linh hồn ông bà sẽ về ngự trị trên chiếc đó.

Dọc thân cột có cắm những lưỡi dao tượng trưng cánh tay thần và một hình mặt trăng lưỡi liềm tượng trưng sức mạnh của thần linh.

Xung quanh cột Blang có cắm 8 cành tre cao ngất, đầu mỗi cành tre có một sợi dây tre có những tua bông treo lơ lửng và buông rũ xuống. Những cây tre ấy theo gió đung đưa ngụ ý chào mừng vong linh của ông bà về dự lễ.

Xung quanh chân cột Blang là 4 cột Blang ngắn để buộc trâu.

Trên mỗi cột đều có vẽ những hình tượng trưng đàn chim bay, hoa knia, phên đan v.v. bằng nước vôi hòa với máu trâu.

Theo tục lệ cột Blang phải xong trước buổi lễ một ngày, khi dựng cột gia chủ phải tổ chức lễ mời ông bà về ngự trị trên cột Blang. Cột blang kbâo ở sắc tộc Churu, Koho gọi là cột Knơng. Khi dựng cột, thầy cúng phải vừa khấn vừa múa chạy xung quanh Khơng.

Mỗi cột blang kbâo buộc một con trậu. Nếu giết ba trâu phải trồng ba cột blang kbâo.

B) Lễ chém trâu Đến giờ hành lễ mọi người đứng vây tròn xung quanh cột • blang kbâo. Chiêng trống cồng nồi lên những điệu nhạc dồn dập như thúc dục người ta ra trận. Một thanh niên được lựa chọn để chém trâu.

Anh chạy theo con trâu vòng quanh cột blang, tay cầm con dao Kgă, vừa chạy vừa múa dao lừa lúc thuận tiện anh chém đứt khuỷu chân trái sau của con trâu. Bị đau con trâu chạy lòng lộn bằng ba chân mau hơn. Anh lại chạy theo, vừa chạy vừa múa dao và lừa lúc thuận tiện chém nốt khuỷu chận bên phải của con trâu. Con vật ngã khuyu hai khuyu chân sau xuống đất lẽt quanh. cột blang.

Người thanh niên thay Kgă, bây giờ anh cầm trong tay một chiếc dáo dài. Anh vừa chạy theo trâu vừa múa dáo theo nhịp điệu chiêng trống cồng trong khi mọi người reo hò vang trời dậy đất Đúng lúc thuận tiện anh đâm mạnh chiếc dáo vào sườn con trâu. Anh phải tính làm sao cho mũi dáo đầu tiên ấy trúng ngay tim con vật, làm con vật chết ngay tức khắc, như vậy mới được dân làng khen là tài giỏi.

Con trâu vừa chết những thanh niên lực lưỡng nhào ra phanh thây con trâu sau khi thầy khua iêo yang đã hứng được một ít máu trâu vào trong một chiếc bát đồng có đựng rượu.

C) Lễ rửa chân Thịt trâu được đem đến nơi hành lễ. Tại đó đã có bảy choé rượu cột vào 7 chiếc cột chôn ở giữa sân. Người ta để thịt trâu trên tàu lá.

Gia chủ ngồi trước nơi hành lễ tay phải cầm một chiếc cần rượu chân phải đặt trên một lưỡi búa có ý nghĩa cầu cho được mạnh như lưỡi búa. Thầy khua iêo yang tay trái cầm bát rượu hòa máu trâu, tay phải cầm một miếng bông gòn. Thầy nhúng bông gòn vào bát, bôi lên chân gia chủ.

Nếu gia chủ là một vị có uy quyền cai quản dân chúng, thầy cúng sẽ khấn như sau :

«Hỡi chư vị thần linh, chúng tôi cung thỉnh chư vị thần ở trên trời, chư vị thần ở dưới đất, chư vị thần ở hướng Đông, ở hướng Tây, ở hướng sắc tộc Bih, ở hướng sắc tộc M' Nông hãy đến hưởng những lễ vật trong buổi này. Kính xin chư vị thần linh che chở, bảo vệ cho chủ nhân của chúng tôi, người mà chúng tôi coi như cha mẹ đã sinh đẻ ra chúng tôi. Kính xin chư vị thần linh ban cho chủ nhân của chúng tôi được nhiều sức mạnh, được sống hạnh phúc và trường thọ.

" Chúng tôi cũng kính xin chư vị thần cây cối, thần cây đa

Hra, thần cây Anguê, thần các vị thuốc ban phước lành cho chủ nhân của chúng tôi. Hãy ban cho chủ nhân của chúng tôi đi tới đâu cũng được mọi sự sung sướng, chiếu phải trải ra, lễ tiệc phải linh đình, đông anh em, đông bè bạn, được tất cả mọi người giúp đỡ.

" Trên đây là những lời cầu nguyện của chúng tôi. Xin hết».

D) Lễ đeo vòng và uống rượn Sau lễ rửa chân, thầy cúng cầm một chiếc vòng đồng đeo vào tay gia chủ, miệng khăn :

«Hỡi chư vị thần linh, trên đây là vòng, dưới đây là rượu.

Rượu đựng trong những choé buộc chặt vào cọc. Vòng sẽ được đeo vào tay chủ nhân của chúng tôi. Kính xin chư vị thần linh ban cho chủ nhân của chúng tôi được sức mạnh, được mọi sự sung sướng, đầy đủ, được trường thọ như chiếc vòng này đã được làm dấu, đã được cúng trước chư vị thần linh và đã được đeo vào tay chủ nhân của chúng tôi ».

Sau lễ đeo vòng gia chủ uống rượu cần ăn thịt nướng.

Buổi lễ coi như xong, mội người bắt đấu uống rượu cần, ăn thịt nướng, ăn trứng gà, cơm lam v.v... Trong khi đó chiêng trống cồng vang rền từng hồi, từng nhịp như muốn đưa âm thanh vươn lên cao, toả ra xa bao trùm lấy những mái nhà sàn và rừng núi.

Nhiều người đến dự lễ cũng mang theo rượu cần của họ.

Người ta túm tụm xung quanh hàng trăm choế rượu, những chiếc đầu châu vào nhau. Nơi đây kẻ lôi người kéo, nơi kia kẻ múc người mời. Những thanh niên thiếu nữ chạy đi chạy lại khiêng nước đổ vào nhũng chiếc nồi đồng thật lớn để người ta múc thêm vào choé rượu. Tiếng cười nói ồn ào xen với tiếng trống tiếng nhạc cồng, thật là một buổi lễ tưng bừng náo nhiệt.

Người ta cứ ăn cứ uống, kỳ cho đến no say, mắt lừ đừ mặt đỏ gay, mãi đến khi trời tối mịt buồi lễ mới chấm dứt.

Ở những sắc tộc Jêh và Koho dân làng thường tồ chức lễ chém trâu tập thể. Năm 1964 dân làng Jêh ở Daksut đã chém 32 trâu. Trước chiến tranh trâu còn nhiều có năm họ chém tới con, và có khi lên tới cả 40 con.

Những lễ chém trâu tập thể như vậy thường linh đình hơn, và đã hấp dẫn rất đông dân làng các vùng lân cận đến tham dự.

Vài ngày sau buổi lễ, đồng bào Churu còn có tục lệ cúng tiễn ông bà ở cột Knơng. Sau đó cây Knơng cũng như cây Blang Kbâo được để tự nhiên. Nếu nó không chết mùa mưa đến cột gòn đâm rễ, nấy mấm và một cây gòn mới đã mọc. Những người đi rừng, trông thấy những cây gòn mọc trên sườn đồi biết được rằng đã có một thời có một Buôn sinh sống ở đây.

Cứ như thế, từ gia đình giàu có này đến gia đình giàu có khác từ làng này đến làng khác, lễ Mnăm Thun được tồ chức suốt mùa tạnh ráo, chừng nào mưa xuống mới thôi. 3. Lễ bỏ mả Trong nếp sống tín ngưỡng của đồng bào Thượng có lễ bỏ mả là quan trọng nhất.

Đồng bào Kinh có tục lệ gìn giữ vĩnh viễn mồ mả của tổ tiên. Đồng bào Thượng trái lại chỉ gìn giữ một thời gian rồi làm lễ bỏ mả.

Đồng bào tin tưởng rằng người ta chết là do những ác thần gây ra Người chết nằm trong mả như nằm trong nhà tù. Cần phải làm lễ bỏ mả linh đình để mua chuộc chư vị thần linh tô chức tòa án phán xét linh hồn người chết được về Buôn của những người đã khuất và được tự do đi lại ở trên trời.

Từ ngày làm lễ an táng đến ngày lễ bỏ mả, thời gian có thể dài hay ngắn, kéo dài từ i đến 7 năm tùy theo sự giàu nghèo của gia dình. Trong buồi lệ an táng tang chủ hứa sẽ đem cơm ra mả và giữ gìn mả trong một thời gian. Hết hạn đã hứa, họ tổ chức lễ bỏ mả.

Lễ bỏ mả luôn luôn được tổ chức trong mùa tạph ráo.

Gặt hái xong, họ chuẩn bị thóc gạo đề nuôi quan khách, ủ men chuẩn bị rượu đủ cho khách uống.

A) Lễ báo cho người chết và công cuộc chuần bị làm lễ bỏ mả.

Hai ngày trước ngày lễ bỏ mả người ta làm lễ báo cho người chết. Lễ vật gồm một choé rượu và cơm canh. Gia chủ khấn tin cho người chết biết kể từ ngày hôm nay họ bắt đầu đem dao đem Kgă vào rừng lấy vật liệu về làm nhà chòi, nhà cúng cơm, cột gơng kut cột gơng klao và hàng rào mả.

Sau lễ đó họ chia nhau thành nhiền toán, toán đi cắt tranh, toán đi chặt tre nứa, toán đi lấy cây, toán đi chặt vâu, làm ống múc nước, toán đi lấy củi, toán giã gạo v.v...

Mọi việc phải xong xuôi từ hôm trước ngày lễ bỏ mả.

Mả đã được rào bằng những khúc cây rừng có quét vôi trắng chôn dựng đứng ken sát lại với nhau. Bốn cột góng kut đã được tạc những hình cái nồi, cái ghế, được vẽ những hình tượng trưng con mối, đàn chim bay, hoa kniă (một loại cây tựa soài rừng quả nhỏ bằng hai ngón chân cải) bằng nước vôi hòa với máu trâu, bây giờ được chôn xuống bốn góc mả. Những nhà giàu còn tạc thêm tượng hình người, hình khi, hình voi đặt lên trên đầu cọc. *ai cột gơng klao cao có khi tới 5,6 thước cũng đã được tạc hình quả bầu, cái ghế, đầu con châu chấu, cái nồi, cái chõ đồ xôi, cài bát v.v... và cũng đã được vẽ những hình tượng trưng

như ở cột gơng kut. Hai cột này được trồng ở hai bên mả theo hướng Đông Tây của áo quan. Một sợi dây bằng da trâu giăng ngang mả buộc vào hai cột.

Nhà cúng cơm bằng phên đan có vẽ những hình tượng trưng như ở cột gơng kut và gơng klao. Nhà đặt trên bốn chiếc cọc cao chừng Ith,6 ở giữa mả.

Những nhà nghèo chỉ tạc một cột gơng klao dựng giữa mả và đặt nhà cúng cơm lên trên. Hình mả ấy làm liên tưởng đến kiểu kiến trúc chùa I cột của đồng bào Kinh.

Trên mả la liệt những choé ghè, nồi niêu, bát đĩa, chai ly, áo vải v.v... Đó là phần gia tài chia cho người chết. Bốn xung quanh mả là bốn hàng choế rượu cần được buộc vào bốn hàng cột đóng thẳng tắp.

Đêm hôm tất cả gia đình người chết và những người đến giúp việc đều ở lại trong chiếc nhà chòi dựng tạm ở ngay nghĩa địa. Họ đốt những đống củi đề lấy ánh sáng và chuẩn bị «Mlam Mut», đêm nhập lễ.

B) Mlam Mut hay là đêm nhập lễ Cuộc chuẩn bị lúc chiều coi như đã xong, đêm hôm nay là đêm nhập lễ.

Tang chủ giết một con trâu, sửa soạn 5,6 choé rượu để làm lễ, và đặt cơm cúng vào trong nhà cúng cơm.

Xong lễ mọi người xúm lại uống rượu cần, ăn thịt trâu.

Chiêng trống cồng và đàn sáo đing tut của các thiếu nữ Rhadé được trỗi lên. Trong đêm khuya tiếng âm vang đến tận những buôn làng xa thẳm như báo tin, như mời mọc, như thúc giục mọi người đến dự lễ bỏ mả.

Từ những buôn làng xa xôi ấy, ngay lúc trời còn tối đen như mực người ta đã ơi ới gọi nhau.

O ơi nao be ta ! O ơi nao tân be !

Mau lên, mau lên đi dự lễ.

Trong đêm tối những ngọn đuốc bập bùng nối đuôi nhau ần hiện trong lùm cây như những con trăn lửa từ nhiều ngả trườn vệ nghĩa địa.

Bất cứ bụồi lễ bỏ mả nào cũng đều hấp đẫn rất đông người đến dự, con số lên tới hàng trăm, hàng ngàn có khi tới 2.000 người.

Nghĩa địa mọi hôm im lìm vằng vẻ, hôm nay nhộn nhịp, náo nhiệt khác thường. Những người đến dự đều mang theo lễ vật. Vai họ oằn xuống dưới sức nặng của những choé rượu, những gùi cơm lam v.v... Số choé rượu trong buổi lễ vì thế lên đến hàng trăm, có khi đến 300 choé. Còn số chiêng trống cồng cũng lên tới hàng chục bộ.

Tang chủ cũng lại quả cho họ mỗi người một vài khúc mía, một vài khúc cơm lam hoặc một vài củ khoai.

Người nào người nấy hôm hay đều mặc, quần áo mới, màu đỏ màu đen chói chang dưới ảnh nắng mùa hè. Các bà già và các cô thiếu nữ duyên đáng đeo đầy kiềng bạc, vòng bạc lớn ở cổ, ở cồ tay, cồ chân.

C) Chính lễ bỏ mả Khoảng hai giờ chiều lễ chính thức bắt đầu. Tang chủ đứng trước mả và lễ vật vừa khóc vừa khấn lớn tiếng, giọng ê ạ buồn thảm. Thân nhân đứng vây xung quanh khóc lóc, kể lẻ thảm thiết như khóc người mới chết. Trong khi đó nhạc chiêng trống cồng vẫn rộn ràng lấn át cả tiếng khấn lẫn tiếng khóc.

Tang chủ khấn như sau : • Lạy thần xác chết hôm nay áo quan đã làm rồi, đã đóng lại rồi, đã buộc lại rồi, đã chôn dấu rồi, các kut cũng đã được tạc rồi, chúng tôi đem cơm đến đây cho thần ăn, đem rượu đến đây cho thần uống, bởi vì từ nay chúng tôi sẽ bỏ thần, chúng tôi sẽ quay lưng lại thần.

« Đất đỏ ở dưới, đất đen ở trên, thần ở trong áo quan, thày.

ở trong mả, nhà cửa thần ở giữa rừng tranh, ở giữa rừng sậy, thần ở một miền đất khác, thần uống những giòng nước khác.

" Xin thần đừng kêu gọi, đừng lại gần, đừng thương yêu con, đừng thương yêu cháu của thần nữa.

« Từ nay chúng tôi sẽ không còn mang cơm, sẽ không còn mang nước, chúng tôi sẽ bỏ mả và không còn săn sóc mả nữa. • Nếu thần muốn ăn cơm xin thần hỏi thần những vì sao, nếu thần muốn ăn thịt gà, xin thần hỏi thần mặt trăng, nếu thần muốn ăn thịt, ăn cá, xin thần hỏi thần cai quản trên trời, một vị thần khác sẽ săn sóc thần, một vị thần khác sẽ trông nom thần.

" Thần đã chết thật rồi, đã tan rã thật rồi, thần là chim ó ở trong rừng rậm, thần là chim Tlang Hêa sống ở phương Nam.

« Chúng tôi đã sửa sang mả rồi, đã tạc những cột kut, cột klao đã vẽ những hình vẽ bằng máu trâu, máu bộ rồi. • Thôi từ nay, thế là hết ! Thôi ! Từ nay, thế là hết ! Như lá M'nang đã lìa cành lá Mtêi đã tàn úa.

« Từ nay không còn đào lỗ, không còn làm nhà chòi, không còn than, không còn khóc nữa. Sẽ không đem của, đem tôm, đem cơm đem rau đến mả nữa. Sẽ không còn để tang, sẽ không còn kiêng cữ nữa. Choé rượu cúng, Ngok bu đã đặt xuống mả rồi, cây chuối cây khoai đã được trồng lên mả rồi, con gà

(tượng trưng cho linh hồn thứ ba của người chết : chim Tiang Hêa) đã được thả bay đi rồi, chúng tôi đã quên thần rồi, đã bỏ thần rồi. • Tôi chấm dứt lời khấn của tôi.

« Lạy thần xác chết ».

Khấn xong tang chủ thả một con gà. Mọi người không ai được nhìn theo, mặc cho con gà bay vào rừng rậm. Từ nay nó sẽ là gà rừng, sẽ không được trở về trong Buôn, người ta sẽ xua đuồi nó vì tin rằng nó sẽ đưa bệnh dịch đến cho gà nhà.

Người ta. đặt cơm cúng lên nhà để cơm, chôn choế rượu cúng Ngok bu và trồng một cây chuối, một cây khoai môn lên trên mả.

Bồng bào Thượng Djarai ở Phú Bồn còn có tục cho thanh niên nhảy múa quanh mả để làm vui lòng vong linh người chết.

Buổi lễ chính thức như vậy đã hoàn toàn xong. Mọi người bắt đầu vào tiệc.

Hàng ngàn người xúm xít quanh những choé rượu cần.

Những người có uy quyền, những người già lão uống trước, sau mới đến thanh thiếu niên và trẻ con.

Mỗi lần rượu trong choé vơi đi họ lại múc nước lã trong những chiếc nồi đồng lớn đồ đầy vào choé. Nhiều toán thanh niên nam nữ thay phiên nhau chạy đi chạy lại vác những ống tre, ống vầu, gùi trái bầu, khiêng nồi đồng đi lấy nước.

Những xâu thịt nướng, những gói thịt trâu thui, những gói lòng, gói tiết luộc, những gói cháo gạo giã, những gói trứng gà luộc, những ống cơm lam v,v... bày la liệt xung quanh những choé, rượu:

Mọi người vừa uống vừa ăn, vừa lội kéo mời mọc nhau,

vừa cười nói ồn ào. Nhiều người có tài cất giọng ngâm những bài thơ kể chuyện cô tích, chuyện anh hùng ca.

Hàng trăm chiếc cồng cũng được đánh lên. Nhạc rền inh ỏi nhịp nhàng một điệu lấn át cả tiếng cười nói, tiếng la hết, tiếng than khóc ở bên mả.

Chẳng bao lâu họ đã say bét. Nhiều ông già bà lão cũng loạng choạng đứng dậy nắm tay nhau nhảy múa la hét như những bọn thanh niên.

"Quang cảnh trở nên hỗn độn. Nhiều người quá say nằm lăn xuống đất mà ngủ.

Đêm đến họ đốt lên những đống lửa thật lớn. Ánh sáng đỏ hồng rực rỡ cả một góc trời. Người tỉnh rượu nối tiếp kẻ rượu say cứ ăn cứ uống, cứ la hét, cứ ca hát, nhảy múa đánh chiêng trống cồng suốt đêm cho đến mãi trưa ngày hôm sau mới ai về nhà ấy.

Tang chủ và gia đình, tất cả đều mệt mỏi nhưng hoàn toàn thỏa mãn tâm hồn.

Cũng như lễ Mnăm Thun, lễ bỏ mả được tô chức như thế liên tiếp từ Buôn này sang Buôn khác suốt mùa Blang.

NGUYỄN VĂN NGHIÊM (Tập san Sử địa số 5)

NGƯỜI RHADÉ

NGƯỜI RHADÉ (Ra-dễ): 1. Giới thiệu 1. Địa vực cư trú và dân số Người Rhadé do tiếng Anak Aê Adiê đọc trạnh ra ; Aank Aê Adiê có nghĩa là những người con của Thần Trời. Người ta còn gọi người Rhadé là Eđê ; ê đê có nghĩa là một loại tre, như vậy người Êđê có nghĩa là người sống ở trong rặng tre. . Người Rhadé cư trú hầu hết ở tỉnh Darlac, (63.474 người), nam tỉnh Pleiku (571 người), tây nam tỉnh Phú Bồn (8.679 người), tây bắc tỉnh Khánh Hòa (5.795 người) và bắc tỉnh Quảng Đức (1.070 người).

Tổng số người Rhadé ước độ 100.000 người, chia ra thành các sắc tộc nhỏ như sau :

- Rhadé Kpa ở chung quanh vùng Banmêthuột.

- Rhadé Adham ở bắc Banmêthuột, chung quanh vùng Buôn Hô tới giáp giới sông Hleo và Krông Hnang.

- Dlié Ruê ở vùng sình lầy của Krông Ana.

- Krung ở ranh giới tỉnh Pleiku và Darlac.

- Epân, Hwing, Ening là ba sắc tộc rất nhỏ ở phía bắc M' drak.

- Blô ở vùng đồi cỏ M' drak.

- Kdrao ở thượng lưu Krông Pach.

- Kdung, Kmun ở thượng lưu Krông Ana,

- Ktul ở trung lưu Krông Buk và hạ lưu Krông Pach.

- Bih ở vùng Lạc Thiện, lai giống giữa người Rhadé và M' nông:

- M' dhur ở hạ lưu Krông Hnang và trung lưu Ea Ayun (sông Ba) lai giống giữa người Rhadé và người Djarai. 2. Gốc tích nhân dạng Người Rhadé cũng như người Diarai thuộc giống Indonésien (Anh-đô-nê-diêng) tiếng nói thuộc loại Malayo Polynesien (Ma- lay-ô Pô-ly-nê-diêng), Malayo Polynésien là dánh từ mà các nhà nhân chủng học gọi chung ngôn ngữ của ngành Austronésien (Ốt-tờ-rô-nê-diêng) như tiếng Djarai, Rhadé, Rơglai, Churu, Người Rhadé thường thường nhỏ người, cao trung bình Ith6o mắt nâu và sáng, mũi hơi tẹt và cụp, tóc hơi quắn và da nâu nâu.

II. Nếp sống cá nhân Người Rhadé sinh sống giản dị, tính tình hiền lành thật thà và tương đối là người thông minh nhất trong các sắc tộc ở miền Cao Nguyên.

Ngày thường, đàn ông Rhadé mang khố ở trần, đàn bà quấn " yêng » (váy), mặc áo cánh hoặc ở trần. Về mùa đông khi gió Đông Bắc bắt đầu thổi trên Cao Nguyên, họ quấn quanh người một cái chăn có sọc đủ màu để cho đỡ lạnh.

Ngày lễ, người Rhadé ăn mặc quần áo có một nết diện đặc biệt hơn các sắc tộc Thượng khác, đàn ông đầu quấn khăn, áo màu xanh chàm thỉnh thoảng có đường viền trắng, đỏ, đen, mình mặc chật, tay dài rộng, ở ngực khâu thêm một tấm vải đỏ bằng gang tay đan bằng sợi chỉ to bằng. ngón tay út, ở trên có đính những khuy đồng bóng loáng ; đàn bà mặc áo sát người, lưng

quẩn một miếng vải trông rất duyên dáng ; váy dài quét đất buộc ngang hông thật là thướt tha.

Đồ trang sức thì giản dị so với các sắc tộc xung quanh : tay đeo vòng đồng, mỗi một vòng tượng trưng cho một cuộc kết nghĩa anh em hay là một lời hứa với thần linh ; đàn bà đeo thêm ở tai những trái cầu bằng đồng lóng lánh hay những miếng ngà voi vàng khè, tóc được chải chuốt cần thận và cuốn lại ở đằng sau gáy hay để thả dài ở ngang vai.

Nói chung lõi phục sức của người Rhadé thật là đơn sơ nhưng đàn ông ăn mặc vẫn có phần diện và đàn bà vẫn có phần yếu điệu ; gia đình nào cũng cố sắm cho được một cái rương lớn để đựng những đồ lễ phục và trang sức.

III. Đời sống xã hội 1. Xã giao Người Rhadé rất hiếu khách, đó là bản tính chung của những người Thượng mà ta đã gặp qua các sắc tộc Djarai, Sédang, Bahnar.

Tuy nhiên, trong vấn đề xã giao, người Rhadé có phần tế nhị hơn người các sắc tộc khác.

Khách đến thăm một làng Rhadé phải đến tìm gặp vị chủ làng để bày tỏ mục đích, nếu chủ làng vắng mặt thì tìm vị phó chủ làng. Khi đã cho chủ làng biết rõ ý muốn của mình rồi, khách sẽ được ân cần tiếp đón.

Nhà ở của người Rhadé thường chia làm hai phần : gian lớn chính giữa nhà dùng để hội họp gia đình trong những sinh hoạt hằng ngày và cũng là nơi tiếp khách. Có những phòng nhỏ riêng cho đàn bà, con gái, mỗi phòng đều có bếp lửa ; khách đến nhà có thể vào thăm các buồng này lúc ban ngày, nhưng ban đêm thì không bao giờ nên đặt chân đến,

Trong phòng tiếp khách, họ treo những loại nhạc khí thường dùng trọng các buổi lễ : trống cái, trống con, những chiếc thanh la lớn bé đủ bộ, và những vò rượu cần.

Khách có thể nhìn xem, không nên sờ mó những đồ đó và nhất là đừng gióng lên thành tiếng. Những nhạc cụ người Rhadé chỉ gióng vào những buồi lễ.

Nếu khách giữ đúng những tực lệ kiêng cữ, người Rhadé sẽ chiều đãi khách thật là nồng hậu, họ trải những chiếc chiếu thật đẹp đề khách ngồi, đem những chiếc chăn thật tốt mời khách dùng. Họ mời khách uống rượu, hút thuốc và lân ta gợi chuyện, hỏi khách về gia đình, làng mạc, nếu là khách lạ họ hỏi xem khách cần gì đến họ hay đến làng xóm họ không, họ sẵn sàng giúp đỡ.

Sau chầu rượu mở đầu câu chuyện, vợ chồng gia chủ sẽ mời khách ở lại dùng cơm. Trong lúc ăn cơm họ lại mời khách dùng rượu ở những vò ngon nhất, khách uống xong, người vợ sẽ tiếp lấy cần và uống cầu may.

Khách từ giã ra đi, gia chủ sẽ tặng khách một con gà hay vài quả trứng theo tục lệ tiễn khách của người Rhadé.

Đó là đối với khách thường, nếu khách là người quyền quí, hay là những kẻ có uy tin thì dân làng tố chức tiếp rước tưng bừng hơn và buổi tiếp khách trở thành như một ngày lễ nhỏ; dân làng giết gia súc để chúc mừng và cúng cầu an cho khách. Rồi đó, họ soạn những món ăn đặc biệt cùng với rượu cần ra mời khách và cả làng sẽ quây quần ăn thịt uống rượu cần, chuyện trò ríu rít. Để thù tiếp khách vài cô thiếu nữ được cử ra mời khách uống rượu cần dâng khách những thức ăn ngon lạ. 2. Tổ chức làng xóm Làng xóm của người Rhadé thường ở ven sông hay cạnh

những đầm nước Những làng lớn có tới hơn 10o nóc nhà, vài làng nhỏ ở rải Nơ trong vùng núi xa chỉ có dăm bầy ngôi nhà nhỏ leo teo.

Cũng như những đồ? bào Sơn cước khác, người Rhadé sống trong những nhà sàn cac hơn mặt đất lối vài thước, vật liệu làm nhà là tre, nứa và côt gỗ rịt vững chắc, mái lợp bằng lá hay tranh, ngày nay nhiều nơi biết lộn bằng ngói hay « Tôn ».

Nhà ở của những nhà khá giả :ó cái dài tới vài chục thước, nhà của người nghèo cũng được đôi ba gian, trông có vẻ còn khá hơn những người bần nông ở miền x ôi, vì ở đây họ có sẵn vật liệu do núi rừng cung cấp. Có nhiều ng i nhà dài trên too thước, "inh.

đó là nơi sinh sống của những đại gia Đứng đầu mỗi làng Rhadé có một vị chủ làng "Khua Luôn» hay Tù Trưởng do dân chúng bàu lên, một ị phó chủ làng để thay thế khi chủ làng vắng mặt. 3. Tổ chức gia đình Tuy đứng đầu mỗi làng có một vị Tù Trưởn như trong các sắc tộc theo chế độ phụ quyền, nhưng thật ra ng ười Rhadé lại theo chế độ mẫu hệ. a) Cưới xin Người con gái lớn lên lo để ý đến « Khách Đồng Sàng » nếu nàng ưng ý một cậu trai nào đó liền về thưa với cha mẹ nhờ người mai mối đến nhà trai đánh tiếng. Bố mẹ chàng trai lại phải hỏi ý kiến của cậu con, nếu chàng cũng bằng lòng cô ả thì hai họ sẽ làm lễ hỏi gọi là lề trao vòng : nhà gái gửi đến cho đằng trai một chiếc vòng đồng, nhà trai cũng nhờ bà mối trao lại cho đằng gái một chiếc vòng khác ; tục lệ này cũng giống như người văn minh làm lễ đeo nhẫn hỏi để chứng tỏ chàng và nàng đã có vị hôn thê hay vị hôn phu rồi.

Sau lễ trao vòng, nhà trai thiết rượu đãi những người mai mối đôi bên. Và tùy theo sự định đoạt của nhà chồng, trước ngày cưới, người con gái phải đến « làm dâu » nhà bố mẹ chồng trong một thời gian năm ba tháng hay vài năm. Chuyện « làm dâu » này khiến ta nhớ đến tục làm rễ của người Việt Nam ngày xưa.

Một chàng trai muốn cưới được vợ phải đến phục dịch gia đình vợ trong một thời gian. Thôi thì chàng phải làm đủ mọi công chuyện cho nhà bố mẹ vợ tương lai để tỏ ra mình là người rể giỏi. Ca dao đã nói giùm thân phận làm rế của người trai hồi xưa đó.

Trời mưa cho ướt lá khoai Công anh làm rế đã hai năm tròn.

Những người con gái Rhadé cũng như những chàng trai Việt hồi trước, đến ngày cưới lại trở về nhà bố mẹ mình. Và lễ cưới bắt đầu. Nhà trai đòi hỏi nhà gái phải nộp đầy đủ sính lễ :

Trâu bò, thanh la, rượu... Đám cưới gọi là to nhất của ngưới Rhadé, khi nhà trai thách cưới những hai trâu, I bò và 3 cái thanh la. Có khi đám cưới phải hoãn lại một đôi năm vì nhà gái nghèo chưa lo sắm đủ lễ vật. Nhưng cũng có nhà trai dễ dãi, vì mến cô dâu, vì thông cảm hoàn cảnh của sui gia mà cho cưới tạm sau này sẽ trang trả lần.

Lễ cưới thường được tổ chức trong hai ngày liền. Ngày đầu tiên, họ nhà gái cùng ông mai bà mối đến rước rễ, trong lúc đó nhà trai làm rượu thịt khoản đãi hai họ rồi làm lễ « Đưa rễ » về nhà vợ.

Ngày hôm sau gia đình nhà trai tại kéo sang nhà gái, họ nhà gái ngả trâu, bò làm tiệc mời dân làng đến chung vui để mừng cho đôi trai gái.

Nếu bên nhà trai hiếm hoi chỉ có một cậu con trai thì có thể bắt người con gái « Gửi dâu » (như ta gửi rế). Người con gái sẽ được xem như con đẻ và thừa hưởng gia tài nhà chồng.

Trường hợp thông thường, sau hôn lễ, chàng trai trở thành một người của nhà vợ... « Xuất giá tòng... thê» vợ đi đâu phải đi theo, thỉnh thoảng mới được về thăm cha mẹ mình. Con cái sinh ra lấy họ mẹ. Địa vị người đàn bà trong gia đình cũng như ngoài xã hội bao giờ cũng được ưu đãi hơn người đàn ông. Ở những sắc tộc theo chế độ mẫu hệ như giòng Rhadé, nàng dâu rất được mẹ chông yêu quý (giống như các bà mẹ vợ Việt Nam thương con rẻ). Vì được quí trọng, nề nang nên nàng dâu có nhiều quyền hành.

Trong gia đình người đàn bà đóng vai chỉ huy, mỗi khi đị đâu, người chồng lẽo đẽo theo vợ, thủ phận hèn kém. Người vợ buộc đứa con trước bụng lưng đeo gùi ra chợ mua bán, người chồng cũng địu con lủi thủi theo sau để vợ có cần sai bảo điều gì, thật là đúng cảnh : « Phụ xướng phu tùy ».

Người Rhadé lại có những tục lệ rất nghiêm, trong gia đình, bố chồng không được ngồi vào chiếu của con dâu cũng như mẹ vợ không được ngồi vào chiếu của chàng rễ. b) Ly dị Phong tục Rhadé cũng cho phép hai vợ chồng được ly dị nếu một trong hai người bất lực, ngoại tình hay vi phạm đến phong tục tập quán có ảnh hưởng đến đời sống lứa đôi.

Khi một người con trai đã có vợ mà còn dan díu với một người đàn bà khác, người vợ có quyền đem truy tố trước hội bô lão do chủ làng chứng giám. Để làm bằng chứng kiện tội ngoại tình, nguyên cáo phải trưng những vật cụ thể có liên lạc đến vụ ái tình vụng trộm giữa chồng mình với người nhân tình, như những chiếc vòng trao gởi, cái áo, cái khố...

Người đàn ông bị ly dị phải phạt trả lại cho nhà gái tất cả những sính lệ và phí tồn của hôn lễ. Nếu người đàn ông ngoại tình không đủ tiền đề đóng phạt hay nộp thiếu thì những người trong họ nhà trai đã được mời đi dự lễ cưới có trách nhiệm phải dàn xếp cho xong vụ bồi thường cho nhà gái.

Về phần người đàn bà, nếu bị chồng bắt quả tang ngoại tình với bằng chứng rõ rệt, và nếu người chồng muốn kiện xin ly dị người vợ cũng phải bồi thường và phải chịu vạ cho làng. Tuy nhiên trong trường hợp này người chồng cũng lại phải bồi thường cho những đứa con.

Trường hợp vì bất hòa hay không ưng ý nữa, người chồng xin ly dị để đi lấy vợ khác, người đó phải trả lại cho nhà vợ những của cải giống như trường hợp bị xử ly dị và phải bồi thường cho những đứa con, ngoài ra người đàn ông lại mất hết của cải kiếm được trong thời kỳ hôn phối. c) Góa chồng - góa vợ Nếu người vợ chết trước, người đàn ông phải mang khăn gùi trở về nhà cha mẹ đẻ, để lại con cái cho họ hàng nhà vợ.

Người chồng chỉ ở lại nhà cha mẹ vợ khi được gia đình bên vợ kiếm cho một người vợ khác trong họ vợ, hay vì đã già nua không tiện trở về nhà cũ nữa. Theo tục lệ của người Rhadé, người đàn ông góa vợ vẫn còn trẻ tuổi bắt buộc phải lấy em gái hoặc chị em họ của người đã chết, nhất là nếu người đó chưa có con. Người đàn ông góa vợ không có quyền đi lấy vợ lần nữa ở tôn tộc khác, trừ khi trong tôn tộc vợ không còn người em gái hay chị em họ nào nữa người đó mới có thể ra đi như đã nói trên. Trước khi lấy vợ khác, người đàn ông góa vợ phải qua một thời kỳ tang chế.

Với người đàn bà, phong tục ít ràng buộc hơn ; khi người chồng chẳng may chết trước, nếu họ đi lấy chồng khác họ vẫn có quyền giữ lại những đứa con chồng cũ. 4. Việc sinh nở Gần đến thời kỳ sinh nở, người sản phụ Rhadé được đặt nằm ở một góc nhà kín đáo nhất, mọi người thân thuộc trong gia đình đều có mặt để chào mừng đứa trẻ mới sinh. Mỗi làng

ưn càn tụ ta tà hn cu tể n ki đứ b v lọt lòng, bà mụ ẩm ngay lấy và phải nói thật nhanh « Đây là con của tôi », trong lúc đó, ngoài cửa, hai người đàn ông ném hai cái chày một cái từ trên xuống dưới và một cái ngang trên sàn nhà hết sức mau lẹ. Sở dĩ có tục lệ đó là vì người Rhadé tin rằng từ khi người đàn bà trở dạ, các ác thần đã lảng vảng quanh nhà chực vào ám hại đứa trẻ. Do đó khi đứa trẻ vừa sinh ra, bà mụ phải nói câu trên thật nhanh, nếu nói chậm hung thần sẽ hớp hồn đứa bé đi, và hai người đàn ông ném chày ngoài cửa là để xuđ đuồi ác thần đi nơi khác, nếu họ làm chậm các vị thần đó sẽ vào nhà cướp đứa con mới sinh, về sau đứa trẻ sẽ không. sống được lâu ,hoặc có sống được cũng đến ngơ ngơ ngần ngần hay chết bờ chết bụi thôi. Nếu việc sinh nở được êm đẹp, ngày hôm sau gia đình sản phụ chọn một hũ rượu ngon, làm thịt một con gà đen để ăn mừng và đãi bà mụ.

Nếu sinh con trai, họ sắm cho nó những đồ chơi thẹo kiêu võ khí đánh trận hay đi săn như cung, tên nỏ, ống đựng tên, dao, khiên...

Nếu sinh con gái, đồ chơi của nó là khung cửi và các dụng cụ dệt vải. Khi đặt tên, họ cho đứa nhỏ liếm một hạt sương trên . ẽc lá và một trái cà nhỏ hoặc cho nếm một giọt rượu cần, rồi đọc một lô tên : khi đứa bé làm một cử chỉ gì đó tức là nó đã chọn tên đó.

Người Rhadé lại tin ở sự nhập hồn của người chết, nếu lúc đứa trẻ sinh ra, trong làng vừa có người chết thì hồn người chết sẽ nhập vào đứa bé làm cho nó khóc thét lên và nó chỉ chịu nín khi đem trao cho một thân nhân người chết bế. Họ cho rằng những đứa trẻ sinh trong trường hợp này sẽ có những nét giống người đã chết đó và được gọi là « Yun ».

Vì theo chế độ mẫu hệ nên người Rhadé rất quý con gái, mọi người đều phấp phỏng trông chờ để xem đứa trẻ là trai hay gái, nếu người đàn bà sinh được con gái cả nhà cũng như

xóm làng đều vui mừng chúc tụng. Đứa bé được đặt tên theo họ mẹ. 5. Việc ma chay (1) Mỗi khi trong nhà vừa có người trút linh hồn, tang chủ gióng lên một một hồi chiêng trống dài báo tử, tiếng chiêng trống âm vang theo một điệu ma quái rền rền, ảm đạm. Nghe tiếng chiêng trống cả làng sẽ lục tục đến chia buồn và giúp tang gia lo việc ma chay, tống táng. Người chết được đem ra rửa ráy cần thận, được mặc quần áo thật đẹp dùng trong ngày lễ và đeo đồ trang sức thật quý giá.

Sau đó người ta buộc hàm, tay chân người chết lại bằng những sợi bông và đặt bên cạnh người chết một bát cơm, vài miếng thịt và ít rượu cần.

Người Rhadé không có lệ làm sẵn những cỗ áo quan. Trong lúc sửa soạn liệm xác, vài người trai tráng trong làng giúp gia chủ vào rừng kiếm cây về đẽo làm hòm.

Những nhà khá giả người chết thường được chôn bằng hai lớp áo quan, cái bên trong được làm gấp gáp đơn sơ để đựng xác trước khi rữa nát, năm bảy ngày sau người ta mới làm xong . cổ áo quan bên ngoài. Thường thường tang lễ của gia đình giàu kéo dài đến 15 ngày, nhà nghèo cũng phải năm bảy hôm.

Đến lúc chôn, người ta đưa quan tài ra nghĩa địa, ở đây dân làng đã đào sẵn một huyệt, quan tài đặt xuống huyệt (I) Tài liệu láy ở :

— La mort et la tombe của Dr B.Y JOUIN do Université de Paris xuăt bản năm 1959.

- Phong tục, tập quán đồng Bào Thượng do Nha công tác xã hội miền Thượng P.T.T ăn hành năm 1959.

lấp đất lại thành một nấm rất cao và to, chung quanh mồ được trang hoàng những tượng tạc bằng gỗ đơn sơ hình trâu bò chim chóc, trước mồ người ta đặt những phần của cải chia cho người chết như : chum, ghè, bát đĩa, thanh la...

Ở một vài làng miền Sơn biên Darlac, sau khi chôn người chết được vài tháng, trong nhà có người ốm họ sẽ mời thầy cúng đến xem quẻ, nếu ông này nói rằng mả bị động vì thần đất không bằng lòng cho người chết tá túc trong địa phận đó thì gia chủ phải quật mồ người chết lên, đem xác quăng vào rừng mặc cho chim chóc, thú rừng đến rúc rỉa, cắn xé.

Theo tục lệ của những sắc tộc mẫu hệ, nếu cha mẹ mất, người con gái được thừa hưởng và quản trị tài sản của người chết để lại.

Thường thường, khi người chị cả đã lấy chồng, không còn phụng dưỡng cha mẹ bằng những người em gái chưa chồng, cho nên những cô em này được hưởng phần gia tài nhiều hơn người chị cả.

Tuy nhiên, cũng như người anh cả của chế độ phụ quyền, cả trong gia đình mẫu hệ vẫn là người có thầm người chị quyền kế tự và thừa hưởng gia tài của bố mẹ.

Người con trai trong chế độ mẫu hệ bị bạc đãi còn hơn thân phận của người con gái của chế độ phụ quyền, họ không được hưởng một chút tài sản nào của cha mẹ để lại cả. Khi đi lấy vợ, nếu họ hàng, chị em nghĩ thương tình thì giúp cho chút đỉnh gọi là làm của : hồi môn » hay chỉ cho mượn rồi sau phải trả lại.

Khi người cha trong gia đình chết, phong tục ấn định tài sản phải phân chia thành 3 phần :

- I phần cho người đàn bà góa

- I phần cho các con - I phần cho bố mẹ đẻ của người chết, gọi là để bồi thường cho gia đình này đã chung chịu phí tổn trong những ngày tang lễ.

Người Rhadé cũng như người ở nhiều sắc tộc khác, rất có tình đoàn kết sắc tộc, một người chết cả làng đều ngồi bên mồ khóc lóc kể lể đến 2 hay 3 ngày, mọi công việc trong làng đều được ngưng lại cho đến khi chôn cất xong xuôi.

Sau một năm, khi đã tuốt lúa xong, người Rhadé làm lễ bỏ mồ, thân nhân người chết lại ra viếng mồ, khóc lóc một lần cuối rồi từ đấy bỏ hẳn. Hình ảnh người xưa chìm dần trong quên lãng của mọi người (xem phần tài liệu đọc thêm : những ngày lễ Tết của người Djarai và Rhadé).

IV.- Đời Sống tinh thần 1 - Tín ngưỡng vả dị đoan Khi người Pháp chưa đặt chân lên Cao Nguyên miền Nam, người Rhadé cũng như tất cả các dân tộc sơ khai khác không có một tôn giáo nào cả. Tín ngưỡng của họ không phải là một tôn giáo và chỉ là kết quả của những sợ hãi, băn khoăn trước những hiện tượng mà tâm hồn đơn sơ của họ không thể nào giải thích nồi. Sống giữa cảnh thiên nhiên bát ngát, cái gì cũng cao cả bí ần, người sơn cước tự nhiên cảm thấy bé nhỏ, yếu đuối. Nhìn vào những cảnh vật xung quanh, tất cả đều lầm lì khó hiểu, lại có vẻ đe dọa, ở đâu họ cũng thấy lảng vảng bóng dáng của thần linh, ma quỉ, do đó họ sợ, họ tin tất cả: Sợ sấm sét, sợ núi rừng, sợ con sông lạch nước, sợ cây cổ thụ cằn cỗi cho đến tảng đá rêu phong sừng sững ở ven rừng.

Họ tin rằng tất cả những vật đó đều có ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của họ. Để được yên phận làm ăn, và

để các • Ngài • đó hài lòng giúp đỡ, hợ phải lo « cúng lót, cho thần linh mong các Ngài ban ơn. Do đó hàng năm người Rhadé thường tô chức nhiều cuộc tế lễ, giết trậu, bò, dê, lợn để tế thần linh, cầu xin ban cho sự bình an và giàu có.

Một khi se mình trở bệnh, họ lại cho rằng một vị thần linh nào đó đang quấy rối hay giận dữ hành hạ họ. Họ không mời thầy chạy thuốc lại lo rước phù thủy đến cúng kính và đoán bệnh. Thầy phù thủy sờ vào chỗ đau và nhìn lên ngọn lửa trong cây đèn gần đó để báo cho gia chủ phải giết những loại thú vật nào để cúng thần linh hay ma quỉ. Tùy theo bệnh nặng hay nhẹ gia chủ phải giết trâu bò hay gà lợn.

Ngoài ra, người Rhadé còn tin không biết bao nhiêu thứ, cữ kiêng không biết bao nhiêu điều phức tạp.

« Khi sửa soạn đi đâu, nếu trong bọn có một người hắt hơi họ tin là một điều xấu, phải hoãn cuộc hành trình ».

Tất cả mọi người xúm lại ngăn cản không cho người đó đi, nếu người ấy vẫn khăng khăng không chịu nghe lời thì họ lấy làm áy náy, thương hại vì tin rằng người kia thế nào cũng gặp tai nạn. Nhưng nếu là một cuộc đi săn, hắt hơi lại là một điềm lành, ngày hộm đó thế nào cũng săn được nhiều thú.

« Trong buổi lễ cưới, mọi người quây quần uống rượu cần, nếu rượu trong vò dành riêng cho đôi tân hộn mà chua, chắc chắn đời sống mai sau của hai người sẽ lủng củng : người vợ sẽ sinh lắm đều và người chồng sẽ dễ nóng giận, gia đạo sẽ lục đục không yên».

Khi trong làng có người mắc bệnh truyền nhiễm, có khi họ dời làng đi chỗ khác trong vòng vài hôm. Trước khi đó, họ cúng tế thần linh. « Trong khi dời làng, họ để lại rải rảc trên đường những dấu hiệu như : treo lủng lẳng những vòng mây trên cành cây chĩa ngang đường, có khi họ cắm những cành cậy

cao chừng một thước, trền ngọn treo một túi đựng nằm gạo, cũng có nơi họ chỉ quảng những cành gai trên đường đi ».

Một người khách đến làng gặp những ngày kiêng cữ thì phải dừng lại ở công làng kêu người trong làng ra, thường chủ làng hay phó chủ làng sẽ đến trình bày với khách lý do kiêng cữ, khách chỉ được đứng lại đó nói chuyện qua loa rồi ra về chứ không được vào làng. Nếu khách đã vào làng trước khi kiêng cử hay lỡ vào rồi sẽ bị giữ lại cho đến khi hết cữ mới được ra khỏi làng.

Đến nhà nào mà thấy có cắm một hay nhiều cành cây trên một giá hình chữ thập bằng tre khách chở nên vào vì trong nhà đang cúng cho bệnh nhân.

Người Rhadé lại giải thích các giấc mộng theo nhiều hình thức. Họ tin rằng những điều xảy ra trong giấc mộng là điềm báo trước sự lành hay dữ cho người nằm mơ. • . -ng giấc ngủ, nếu họ mơ thấy ai cho một con heo hoặc trâu, họ tin rằng hạu. , lúc sắp đến với họ trong mấy ngày gần đây.

« Nếu mơ thấy đi câu mà được những con cá có vảy trắng là điềm tốt, thế nào cũng có tài lợi. Nếu cá không có vảy là điểm gở, sẽ mang lại sự chết chóc tai nạn cho họ hay gia đình họ. Trong giấc mơ, thấy mình câu được cá trê, sẽ bị bệnh tật, nếu mơ thấy hút thuốc, sẽ bị cảm, mơ thấy hái ớt là điềm đại bất hạnh, mơ thấy hái hay ăn cà: có kẻ đang nói xấu trong khi mình vắng mặt, mơ thấy chó hoặc khi : sẽ có tai tiếng xấu hồ; nếu con vật trong giấc mơ là ngựa, họ sẽ chán nản vì tin rằng có cố gắng cũng không ích gì, họ phải thất bại trong công việc ».

« Người đàn bà thai nghén thấy được người khác cho mình trai. Nếu tặng vật dao hay cung tên, chắc chắn phải sinh con lại là con dao hay thanh gươm, đứa trẻ sẽ là anh dũng, gan dạ.

Mơ thấy được tặng một cái gùi, họ sẽ sinh con gái, nếu lại

thêm những đồ trang sức quý giá, đứa con gái sinh ra hẳn phải là sinh đẹp.

« Người Rhadé tin là sẽ bị hồ vồ nếu nằm mơ thấy chó cắn.

Mơ thấy gà sống lông đỏ hay con công, họ yên trí thế nào cũng bị tai nạn đồ máu có khi phải chết. Nếu mơ thấy chiếc chăn hay miếng vải đỏ họ cũng tin là sẽ có chết chóc hay bị thương nặng.

« Người chiến binh Rhadé sẽ gan dạ liều lĩnh khi họ nằm mơ thấy điềm lành, trái lại, họ cũng dề trở thành yếu đuối, nhút nhát nếu ban đêm họ đã mơ thấy những điều xấu ». (1) 2. Lễ tốt Cũng gần giống như người Diarai, người Rhadé không có ngày lễ Tết riêng biệt và nhất định như người Việt Nam. Sau mỗi vụ mùa, thường là đầu tháng giêng dương lịch, người Rhadé sẽ làm lễ mừng lúa. Lễ sẽ được tồ chức tưng bừng nếu năm đó lúa được mùa. Họ cũng ủ những vò rượu ngon, giết gia súc ăn uống, nhảy múa vui mừng bên đống lửa. Gia đình nào có thân nhân chết đã lâu, họ lại kéo nhau ra nhà mồ khóc lóc cầu xin linh hồn người chết hãy đi ở nơi khác để cho họ bỏ mồ. Liền đó, họ tồ chức lễ bỏ mồ trọng thể, tưng bừng với rượu cần, với thịt, với ánh lửa bập bùng với những bài ca tiếng nhạc cồ truyền khua động cảnh núi rừng vốn xưa nay trằm mặc.

V. Đời sống kinh tế Cũng như các sắc tộc Thượng khác, đồng bào Rhadé sinh sống bằng nghề làm rẫy ; sau vài năm trồng trọt trên rấy đó, người Rhadé phải đốt rừng làm rẫy khác và phải mất năm, sáu chục năm rẫy cũ mới có thể trồng trọt lại được.. (I) Tài liệu lấy ở « phong tục tập quán Đồng bào Thượng ".

Khi mùa mưa mới bắt đấu, người Rhadé trồng ngô, khoai, bầu, bí, cà, dưa. Sau đó họ mới trồng lúa. Đến mùa giáp hạt họ phải vào rừng kiếm củ mài, củ măng để ăn thêm cho qua • ngày.

Người Rhadé cũng biết đánh cá, săn thú nhưng kết quả không được nhiều. Họ cũng nuôi súc vật nhưng chỉ dùng để cúng tế, ngày nay họ bắt đầu nuôi nhiều hơn để bán ra ngoài ;

đặc biệt là người Rhadé còn nuôi voi ; những làng ở vùng Bandon, dọc sông Srépok thường đị săn vọi, bắt về nhà nuôi và mang bán dần đi. Voi được dùng trong các việc chuyên chở.

Người Rhadé rất quí voi và coi nó như một người trong gia đình. Voi được đặt tên, được tham dự những buổi cúng tế, đám cưới, đám ma, lễ tết. Nhờ ở điểm sống lâu, trí nhớ đặc biệt, sống mật thiết với gia đình người nuôi trải qua bao nhiêu thế sự thăng trầm, voi nhà càng ngày càng khôn ngoan và người Thượng coi như thần linh đã nhập vào nó để chứng kiến những sự vui buồn của họ.

VI. Kết luận Ngày nay người Rhadé là một sắc tộc có đời sống tiến bộ hơn các sắc tộc Thượng khác ở Cao Nguyên miền Nam. Bản tính thông minh, nhanh nhẹn thích ứng dễ dàng với đời sống mới, cư trú ở một vùng giao thông di chuyển dễ dàng và đã nhiều lần được chọn làm thủ phủ miền Cao Nguyên, được các giáo sĩ công giáo và mục sư Tin Lành hết sức dạy bảo, đồng bào Rhadé có đầy đủ cơ hội tiến mạnh để thoát khỏi tình trạng chậm tiến.

Nhưng công cuộc tiến bộ nào cũng cần có thời gian và ước mong các thế hệ trẻ Rhadé nên cố gắng học tập cái hay, xa lánh cái đở vì học cái hay thì khó, học cái dở thì nhanh và nhất là lại có những kẻ súi dục nếu thế hệ Rhadé ngày nay không biết tự chế thì sẽ đưa cả sắc tộc mình xuống...vực thẳm.

NGƯỜI M' NÔNG

NGƯỜI M' NÔNG " (mờ-nông) 1. Giới thiệu 1. Địa Vực cư trú và dân Số Người M' nông sinh sống ở tỉnh Quảng Đức (13.533 người), phía nam tỉnh Darlac (14.177 người) một ít ở tây Lâm Đồng và bắc Phước Long..

Tông số ước lượng 36.000 người. Ở phía bên kia biên giới Việt Miên, có độ 12.000 người M' nông (tiếng Miên gọi là P' nông) sinh sống ở tỉnh Chlong thượng.

Sắc tộc M' nông được chia thành nhiều sắc tộc nhỏ :

- M' nông Rlam ở phía nam quận Lạc Thiện (Darlac) ở hạ lưu sông Cái (Krông Ana) và sông Đực (Krong Knô), thích sống ở dưới chân núi nơi có sông hồ.

- M' nông Gar ở phía đông nam quận Lạc Thiện, thích sống ở trên núi cao.

- M' nông Dibri ở tả ngạn Ea Krong, phía tây Banmêthuột - M' nông Preh ở tả ngạn Ea Krông, phía tây nam Banmê thuột và ở quận Đức Lập (Quảng Đức).

- M' nông Nông ở quận Kiến Đức và Khiêm Đức (Quảng Đức) - Bunor ở về phía nam khu vực người Nông - Budông ở vùng Ba Biên Giới - Dip ở về phía nam Đức Lập (Dakmil cũ)

- Burung ở về phía đông khu .vực người Dip. 2. Gốc tích và nhân dạng Người M' nông thuộc giống Indonésien, tiếng nói thuộc loại Môn Khmer.

Người M' nông cao trung bình ith6o, nặng vào khoảng 55 ký, tóc đen và quăn, da ngăm ngắm đen, tính tình chậm chạp, lạnh lùng và hung dữ.

Người ta vẫn thường coi người M' nông ở phía nam và người Sédang ở phía bắc là hai sắc tộc hiếu chiến nhất ở trên miền Cao Nguyên.

II. Nếp sống cá nhân 1 Quần áo và trang sức +)àn ông, đàn bà M' nòng đeu đóng khố, rộng độ 20 phân và dài trên I tước. Ngày nay, đàn bà M' nông đã biết quấn yệng, nhất là ở những nơi gần quận lỵ Đức lập, Kiến đức, tỉnh ly, Gia Nghĩa, dọc theo quốc lộ 14 họ còn biết mặc yếm che ngực.

Trong những dịp lễ tết, đàn ông mặc thêm một cái áo ngắn không cô, hở bụng và đàn bà thường thường quấn yêng mầu • tím đỏ.

Trang sức của họ là những vòng đồng đeo chồng chất ở cồ tay và cổ chân, càng giàu bao nhiêu càng đeo nhiều bấy nhiêu. Ở cồ họ đeo chuỗi hạt cườm đen trắng xanh đỏ.

Trẻ con đến tuổi trưởng thành họ cà răng cho bằng và căng lỗ tai cho to để đeo những miếng ngà voi hay những miếng gỗ quí, dọ đó mới có danh từ « Thượng cà răng, căng tai ». 2. Cách ăn uống • Người M' nông thường ăn bốc. Mỗi khi đi đâu xa họ cho

cớm vào trong giỏ đan bằng tre, lúc ăn họ dùng tay bốc cơm, chấm với muối. Muối, cá khô là món ăn thông dụng của họ.

Ngày nay ở một vài nơi họ đã biết dùng đũa chén.

III. Đời sống xã hội 1. Xã giao Người M' nông không hiếu khách nhiều như các sắc tộc khác. Xưa kia mọi xâm nhập vào địa vực M' nông sẽ bị tiêu diệt, ngay người lạ mặt vào săn bắn, đánh cả trong khu vực của họ sẽ bị giết ngay.

Tuy nhiên nếu có liên lạc trước, hoặc có khách qui vào Buôn, họ không ngần ngại lấy ngay rượu ra, cắm vài cần tre vào, lấy nước suối đồ đầy ghè và mời khách uống rượu. Trong khi đó, họ đánh còng chiêng bùng bình tỏ vẻ kính trọng khách. 2. Tổ chức gia đình Trong xã hội M' nông, người đàn bà làm chủ trong gia đình.

Người đàn bà có nhiều quyền hơn người đàn ông vì lý do huyền thoại sau đây :

« Hồi tạo thiên lập địa, Trời dựng nên người đàn ông đặt ở trên núi, và người đàn bà để ở bờ biển. Người đàn ông cảm thấy cô đơn và xuống núi đi tìm người đàn bà ; khi Trời thấy hai người ở với nhau, Trời phạt người đàn ông, bắt người này sống mãi mãi với người đàn bà và phải ở dưới quyền người này ».

Gia đình là tổ chức căn bản của người M' nông và sinh sống ở trong dãy nhà sàn cùng với những gia đình khác cùng một sắc tộc (cùng họ).

Con cái sinh ra đều lấy họ mẹ và thuộc về họ mẹ chứ không thuộc về bộ tộc người cha.

Tuy nhiên có điều đáng chú ý là mặc dầu người đàn bà làm chủ bộ tộc, có khi là chủ làng nhưng bên cạnh có những vị « cố vẫn, quan tòa » là đàn ông và họ đóng vai trò thật quan trọng, mọi quyết định đều phải có ý kiến của họ và thường thường những ý kiến của họ quyết định mọi vấn đề. 3. Nhà cửa Người M' nông cất nhà dài, thấp, mái gần sát mặt đất ; mỗi buôn chỉ có vài cái nhà dài độ hai ba mượi thước, ngăn ra từng căn cho mỗi gia đình.

Mỗi ngăn được chia ra ba phần : phần trong làm giường ngủ, ở giữa là bếp, phần ngoài để đồ ăn và vật dụng.

Nhà cửa người M' nông được làm rất cần thận đều đặn, khung nhà được đẽo gọt cần thận và được cột bằng mây chắc chắn, cột nhà thường thường là gỗ sao, phên bằng tre đan lát rất mỹ thuật theo hình vuông, quả chám, ngôi sao.

Nhà cửa thay đổi tùy theo các sắc tộc nhỏ ! Buôn của người Nông gồm ba dãy nhà, xếp theo hình tam giác, đầu nhà dựa vào sườn đồi, cuối nhà có cột chống đỡ.

Buôn của người Rlam là những dãy nhà dài, mỗi gia đình có một cái vườn nhỏ ở gần. Nhà của người Rlam làm giống theo nhà người Rhadé nhưng không theo hướng bắc nam.

Buôn của người Gar gồm những nhà dài độ 40 th, một đầu nhà được dùng làm nơi để lúa và vật dụng chung chứ không để từng ngăn riêng, xung quanh nhà được khai quang để dễ phòng thú dữ. Trong buôn có giồng nhiều cây ăn trái.

Người Preh tương đối tiến bộ hợn, họ làm nhà sàn cao ráo sạch sẽ như người Rhadé : gia súc không ở dưới sàn nhà mà được ở trong chuồng làm ở gần đó. 4. Cưới xin Việc cưới xin của người M' nông tương đối giản dị, đội trai gái chỉ việc trình bố mẹ và bố mẹ đôi bên ấn định ngày cưới ; tuy nhiên việc trao đồi của hồi môn là quan trọng, nhà trai phải mất nhiều của hơn nhà gái.

Cưới xin xong, đôi trai gái ngăn phên ở riêng một căn trong nhà sàn dài hoặc dựng một căn nhà mới. Nhưng thường thường và nhất là ở sắc tộc Gar đôi vợ chồng phải đến nhà mẹ vợ ở ít nhất vài năm, sau đó mới được ra ở riêng. 5. Sinh đẻ Khi người sản phụ đến kỳ sinh nở, người chồng cắt cho vợ một cái chời riêng biệt để sanh tại đó.

Khi sanh xong, bà mụ trong buôn cho sản phụ uống vài loại lá và rễ cây hái trong rừng và độ một tuần sau, sản phụ mang con về nhà và tiếp tục làm công việc hàng ngày. 6. Ma chay Khi trong nhà có người chết tang quyến đánh công chiêng báo cho làng hay để đến chia buồn và giúp đỡ trong việc ma chay.

Trong khi thân nhân người chết lo việc ngả trâu, bò cúng lễ và sửa soạn khâm liệm người chết, dân làng đi kiếm cây về làm áo quan và tìm nơi đào lỗ để chôn cất.

Khi mọi việc sửa soạn xong xuôi, tang quyến và dân làng lần lượt làm những lễ cúng như san :

- Lễ rửa ráy và mặc quần áo cho người chết.

- Lễ liệm người chết với những đồ vật dụng hàng ngày của người chết.

- Lễ chôn cất.

Những lễ này được tồ chúc giống như người Rhadé, nhưng có điều khác biệt là người chết trong gia đình được chôn cùng ở một nơi và khi họ làm lễ bỏ mả họ làm chung một lượt. 7. Nô lệ Người M' nông xưa kia thường tổ chức đi đánh cướp người ở các sắc tộc khác đem về làm nô lệ hoặc mang đi bán ở chợ người ở Sambor và Kratié bên Cao Miên.

Lệ này đã bị ngăn chận và cấm đoán cách đây độ 5ơ năm, nhưng việc nuôi nô lệ hãy còn. Nhà càng giàu thì càng có nhiều nô lệ.

Con cái nô lệ sinh ra sẽ thành nó lệ. Ngày tay nô lệ không bị hành hạ, hoặc mang bán đi như xưa và được coi như là người làm trong nhà.

IV. Đời sống tinh thần 1. Lỗ cúng và kiêng cữ Đồng bào M' nông không thẹo một tôn giáo nào mà trái lại thờ rất nhiều thần : thần trời, thần đặt, thần lửa, thần núi, thần sông, thần cây, thần hô, v.v... Có thần rất tốt, có thần rất ác vì vậy người M' nông phải luôn luôn cúng tế các vị này để được phù hộ và không bị phá hại.

Có việc gì quan trọng xảy ra là họ phải nhờ thây cúng để thầy chỉ cho phải cúng cái gì và cúng ai.

Trong công việc trồng trọt họ phải kiêng cữ rất nhiều ; họ tin rằng thần lúa luôn luôn ngự trị trong rẫy vì vậy phải tránh

nế nhiều nơi trong rẫy và không được xử dụng những dụng cụ lạ và bén nhất là những dụng cụ bằng sắt, bằng thép : đó là nguyên nhân người M' nông không dám cải tiến lề lối canh tác và cam chịu cảnh thiếu thốn triền miên. Trong những ngày giáp hạt và trong những năm mất mùa họ rất đói khô và chỉ còn cách vào rừng tìm măng, đào củ mài, đánh bẫy vài con thú sống qua ngày. Đôi khi đói quá, họ phải tô chức những cuộc đánh cướp ở các sắc tộc khác nhất là sắc tộc Rhadé để lãy thực phầm và bắt nô lệ về đem bán.

Ngoài việc kiêng cữ người M' nông phải cúng kiếng rất nhiều để các vị thần phát cho nhiều lúa và ban nhiều sức khỏẻ.

- Cúng gieo lúa Trước khi gieo lúa họ giết gà và đem rượu ra cúng «YANG», cúng thần để cho được mùa.

- Cúng cây lúa : khi lúa lên được hai tấc, họ lại cúng để cầu cho lúa chóng lớn và tránh nạn thú rừng sâu bọ phá hoại.

- Cúng sau mùa gặt : sau khi gặt hái xong đồng bào M' nông lại tổ chức cúng tế trọng thể, và sau lễ cúng là đình đám, đánh chiêng, đánh trống, các cuộc vui liên tiếp hàng tuần.

Trong dịp lễ nay đồng bào Thượng giết nhiều trâu, bò, heo, gà, để mời bà con làng xóm xa gần đến chia vui.

Cúng sức khỏe Lễ cúng được tổ chức vào khoảng tháng 3 dương lịch. Trái với các lễ cúng trên có tính cách tập thể, lễ cúng sức khỏe có tính cách riêng cho mỗi gia đình. Tùy nhà giàu hay nghèo họ giết trâu hay giết gà đề cúng thần.

Cúng chữa bệnh Mỗi khi đau yếu đồng" đào M'nông đều cúng để cầu xin

« YANG » và thần giúp họ được lành bệnh, thuốc men với họ chỉ cho là phụ thuộc.

Việc cúng tế trong lúc đau yếu do thầy phù thủy chỉ dẫn, nhiều khi phải giết trâu, heo, hay gà để cúng.

Ngoài sự cúng tế, đồng bào M'nông còn lắm dị đoan. Họ tin những việc sau đây là những điềm sẽ đem lại cho họ những điều chẳng lành : mang kêu, gà đẻ ban đêm, heo đẻ ba con, đàn bà sanh dọc đường, rắn vào nhà, trăn vào làng, đang phát rẫy gặp khỉ chạy qua, người lạ mặt vào rẫy lúc đang gieo lúa. 2. Lễ tết Người M'nông không có lễ tết nào nhất định, thường 2, 3 năm một lần, bốn, năm làng tụ họp nhau lại ngả trâu, đánh cồng gióng chiêng, nhảy múa, ca hát linh đình.

Tồn phí trong dịp lễ, các làng thay phiên nhau gánh chịu.

Có khi họ ăn hết làng này sang làng khác, cuộc vui kéo dài hàng tháng.

Xưa kia, hồi còn loạn lạc, người M'nông mỗi lần đi đánh cướp về lại tồ chức cúng tế, ăn uống linh đình đê cám ợn thần giáo mác, cung tên đã mang lại may mắn cho họ.

V. Đời sống kinh tế Người M'nông sinh sống bằng nghề làm rẫy trên các ngọn đồi, kỹ thuật trồng trọt của họ rất đơn giản; về mùa nắng họ đốn cây, để cho khô rồi đem đốt đi : tro còn còn lại dùng làm phân bón đất. Kki mưa bắt đầu, họ lấy cây tre nhọn, chọc lỗ và gieo lúa.

Đến mùa gặt, đàn bà ra tuốt lúa bằng tay, cho vào gùi đem về cất trong nhà sàn.

Lúa trồng trên đồi nên rất mau chóng bị nước cuốn đi vì thế cứ vài ba năm họ lại chọn nơi khác làm rấy.

Kỹ thuật thô sơ, năng suất rầy kém, mỗi năm làm có một mùa nên lúa không có đủ dùng cho hàng năm. Ngày nay người M'nông còn biết trồng thêm hoa màu phụ như bắp khoai, sắn đậu. Có nơi biết trồng cả cây có trái như chuối, đu đủ, cam chanh hoặc cây kỹ ngệ như bộng gòn, thuốc lá.

Ngoài việc trồng trọt họ cò biết sắn bắn, và đánh cá. Người M'nông Gar rất giỏi về săn bắn và cách đi tìm thú. Người M'nông Rlam giỏi về đánh cá và làm nhiều thuyền độc mộc rất tốt. Người Budông là những thợ săn voi lành nghề và gan dạ.

Người M'nông còn nuôi súc vật như : trâu, heo, gà, dê và đặc biệt là voi, vịt. Họ còn làm thêm gùi, rồ, ghè rượu, nhạc cụ và vũ khí.

VI. Kết luận Trong các sắc tộc trên Cao Nguyên, sắc tộc Khatu ở phía cực bắc và sắc tộc M'nông ở phía cực nam là hai sắc tộc chậm tiến nhất. Chậm tiến vì không có cơ hội tiếp xúc với bên ngoài, nhưng nhìn lại 40 năm trước ta thấy họ tiến bộ rất nhiều và tương lai khi thanh bình trở lại, quốc lộ 14 thông thương dễ dàng, lè lõi canh tác được cải tổ, cán bộ xây dựng miền Thượng được đào tạo kỹ càng, các đồng bào trên có cơ hội sẽ theo kịp các sắc tộc khác để cùng « đồng tiến theo nhịp sống của đất nước».

NGƯỜI S'TIÊNG

NGƯỜI S'TIÊNG (Sờ-tiêng) I. Giới thiệu 1. Địa vực cư trú và dân số Sắc tộc S'tiêng, đứng vào hàng thứ 5 trong các sắc tộc ít người ở Cao Nguyên miền Nam.

Sắc tộc S'tiêng sinh sống rất nhiều ở các tỉnh Phước Long (21.528 người) Bình Long (13.794 người) một ít ở nam Quảng Đức, bắc Tây Ninh, bắc Bình Dương và Tây Long Khánh (I.379 người). Người S'tiêng ở Bình Dương và Long Khánh được người Kinh gọi là Thô hay Tà Mun.

Tổng số người S'tiêng ước lượng 40.000 người.

Ở ranh giới Việt Miên từ Phước Long đến Tây Ninh có một số lớn người S' tiêng sinh sống, số lượng vào khoảng 40.000 người ở các tỉnh Srékhtum, Snoul, Mimot.

Sắc tộc S'tiêng là một sắc tộc gần như thuận nhất, ít chia làm sắc tộc nhỏ mặc dầu ta nghe thấy những chi phái như :

Budip, Budeh, Bulach và Bulo. 2. Gốc tích và nhân dạng Người S'tiêng thuộc giống Indonésien, tiếng nói thuộc loại ngôn ngữ Môn Khmer (môn kờ me).

Người cao trung bình thộo, da ngăm ngăm đen, tóc đen hơi soăn. Đàn ông lực lưỡng, khỏe mạnh và dai sức.

II. Nếp sống cá nhân 1. Ăn mặc Đa số đồng bào Stiêng hiện tại còn áp dụng lỗi ăn bốc và • nấu nướng bằng ống lồ ô. Tuy nhiên có một số thường gần gũi với người Kinh như gia đình quân nhân, các trại tạm cư ty nạn , cộng sản... đã cải tiến sinh hoạt bằng cách đau biết uống và chích thuốc, nấu cơm bằng nồi nhôm, biết dùng chén đũa trong các bữa ăn.

Muối và cá khô là thực phẩm chính của họ, đôi khi hết muối, họ có thế đốt gốc lồ ô ra tro rồi đem hòa với nước, để lóng lại cho trong đem ra dùng có chất mặn như muối và hái một ít lá diếp ngoài rừng để vào ống lồ ô nghiền cho nát đem nấu thành ra một thức ăn ngon của họ khi hết thức ăn. Ngoài ra họ rất thích trồng rồi xắt thuốc lá của họ, rồi bỏ vào ông điếu để hút và uống rượu cần của họ ủ lâu ngày.

Đàn ông đóng khố, đàn bà cuốn váy nhưng tất cả đều để mình trần, lúc sau này vì có sự giao thiệp nhiều với người Kinh nên họ bắt đầu mặc quần áo nhiều màu sặc sỡ. Hiện nay cũng còn thấy lác đác vài người đàn bà đóng khố. Phần khác lúc ngủ họ cũng biết đắp chăn ấm. 2. Trang sức Người Stiêng còn bắt chước người Miên, xâm mình để làm đẹp. Ngoài ra họ còn đeo vòng đồng, hột cườm để tăng thêm phần duyên dáng.

Trai gái lớn lên đều cà răng, căng tai. Răng cà càng bằng, tai căng càng rộng giá trị càng cao, càng được trai gái để ý đến và được xem là thành phần ưu tú can đảm trong sóc.

III. Đời sống xã hội 1. Xã giao Đời sống người Stiêng rất bình thường nhưng không kém phần nóng nảy nếu có ai vi phạm phong tục tập quán của họ.

Họ rất tôn trọng khách đến sóc thăm viếng, tổ chức tiếp đón niềm nở, ân cần tiếp đãi, biếu xén những sản phầm của họ, tồ chức các cuộc vui chung trong lúc ăn uống như đánh đồng la, uống rượg cần... 2. Nhà ở Đồng bào Stiêng có lệ bà con với nhau ở chung một nhà dài và thấp, được chia ra từng căn, mỗi căn có một bếp (mỗi bếp là một gia đình). Ban đêm họ nhóm lửa trong nhà bên cạnh sạp của họ ngủ hoặc xúm nhau xung quanh bếp lửa vừa hút thuốc nói chuyện vừa sưởi ấm, vừa xua muỗi và cũng tránh được thú đữ rừng mon men đến.

Trong những gia đình đa thê, mỗi bà vợ có một căn phòng riêng trong dãy nhà sàn và một bếp lửa riêng. 3. Việc cưới hỏi Người Stiêng sống theo chế độ phụ quyền tộc trưởng và đa thê. Khi người con trai ưng ý nơi nào cha mẹ nhờ mai mối dạm hỏi. Nếu nhà gái bằng lòng đôi bên sẽ thảo luận các điều kiện với nhau. Sau đó mỗi bên đưa một nhân chứng biết cầu khẩn thần linh để mời các vị này về chứng kiến trong lúc làm lễ buộc chỉ vào cổ tay cho đôi trẻ và xin các vị này ban phước đức cho chúng.

Lúc làm lễ cưới nếu nhà trai giàu thì mồ trâu, bò, heo, gà... mời họ hàng đôi bên đến dự (bên gái cũng vậy) và sau đó người con gái sẽ về nhà chồng. Đối lại nếu nhà trai nghèo không nộp đủ sính lễ thì phải để con ở rễ.

Sinh lễ nhà trai phải nộp như sau :

- I người đầy tớ (thường thường là nô lệ) - I ghè rượu quí loại Srung hay Diri - I con dao hoặc I thanh lao cổ - I cái chiêng - 7 cái vò rượu nhỏ - I cái tô đồng - I0 cái tô lớn - 20 cái tô nhỏ - I cái vòng bằng đồng thau - I chuỗi vòng bằng hạt cườm lớn - I chuỗi vòng bằng hạt cườm nhỏ - I cái sà rông dài 2 thước bằng lụa - I cuộn chỉ Sình lẽ có thể tăng giảm tùy theo sự giàu nghèo của nhà trai và phải nộp lâu hay chóng tùy theo sự định đoạt của nhà gái.

Nhưng căn bản là người đầy tớ và ghè rượu qui.

Ngoài ra, nhà trai còn phải làm những việc sau đây :

- Cúng một con heo cho thần rừng - Cúng một con heo cho thần làng - Biếu một con heo cho những người làm chứng - Làm một con trâu để mời cả làng ăn uống Rượu trong khi làm lễ, bắt buộc phải để trong ghè rượu quí «Srung".. 4. Ly dị «Trước đây chế độ đa thê được áp dụng trong vùng, người chồng muốn lấy vợ lẽ phải được sự đồng ý của người vợ cả.

Nếu người vợ không đồng ý có thể xin ly dị và lấy lại đồ sính lễ cũ. Nếu người vợ lại đi lấy chồng khác thì phải trả cho nhà chồng cũ những phí tồn trong ngày cưới.

- Phong tục của người Stiêng chấp thuận cho đôi vợ chồng bắt hòa tự ý ly dị, nhưng đã có con rồi thì không được phép tự ý nữa. . gia tộc - Khi ly dị, họ sẽ mời hai người chứng cũ và cả.

đôi bên dẫn đến tuyên bố bỏ nhau.

- Nếu người chồng khởi xướng, người vợ bằng lòng thì người chồng phải đền vạ một con lợn và một vò rượu. Khi người vợ đi lấy chồng khác gia đình phải trả lại nhà trai một nửa đồ sính lễ đã nạp trước.

Các con sẽ theo mẹ. Phần người chồng cũ phải bồi thường cho người chồng mới : từ 10.000$ đến 20.000$, nếu đã nộp sính lễ cho vợ ; nếu chưa nộp đủ, số tiền bồi thường này bằng giá mua một người nô lệ. Việc bồi thường này gọi là «Tam Ndruh» hay là «trả tiền trinh tiết».

Nếu người chồng bỏ vợ để đi lấy người khác, sẽ bị kiện và bồi thường như trên và người vợ giữ nguyên đồ sính lễ : trong trường hợp người đàn ông trốn đi, gia đình người này phải bồi thường thay.

- Nếu người vợ đòi ly dị, gia đình phải trả lại hết đồ sính lễ, những tặng phầm, những phí tồn trong ngày cưới và phải nộp một con lợn và một vò rượu. Các con theo cha.

Vì phải bồi thường nhiều như vậy, nên thường thường nếu nhà trai đã nộp đủ sính lễ rồi bố mẹ người con gái không bao giờ chịu cho con khởi xướng ly dị. 5. Ngoại tình - Đối với việc ngoại tình và thông dâm, bị trừng phạt

theo tội lỗi nặng, nhẹ và tùy từng. địa phương, nhưng người đàn bà bao giờ cũng bị trừng phạt rắt nặng.

- Người chồng ngoại tình, người vợ không có quyền xin ly dị nhưng có quyền bắt vạ một con gà.

- Nếu người vợ ngoại tình, và người chồng bắt được quả tang, sự nộp vạ sẽ còn tùy theo địa điểm hành lạc của tội nhân : a) - Trường hợp ở trong rừng, với một người quen biết, gian phu sẽ nộp cho người chồng từ 10.000$ đến 15.000$ và phải phạt vạ một con lợn con và một ghè rượu. b) - Nếu gian phu là người không quen biết, thì tiền bồi thường và số vạ trên sẽ gấp đôi. c) - Trường hợp ở trong nhà: gian phụ phải nộp cho người chồng 4 con trâu và nộp cho làng một con lợn lớn cùng một ghè rượu.

Vè phần người vợ, chồng sẽ đánh cho một trận nên thân, và nếu tái phạm sẽ bị ly dị, người tình nhân hay gia đình của nàng phải lo trả lại các đồ sính lễ.

Nếu người đàn bà cứ tiếp tục có nhiều tình nhân thì bị coi như là gái chơi bời « te păng tongar ».

- Đối với người con gái bị quyến rũ tới thai nghén người con trai bị phạt tiền (từ 10.o00$ nếu không lấy người con gái, và 16.000$ nếu người con gái sinh rồi chết) rượu thịt và nuôi dưỡng người con gái cho tới khi sinh.

- Khi bị phạt, nếu tội nhân không có để nạp, phải làm tôi mọi cho gia đình người thắng kiện suốt đời. 6. Góa vợ, góa chồng a) - Người chồng chết, người vợ có thể lấy chồng khác,

Khi người chồng chưa nạp đủ sinh. lễ góa phụ được tự do lựa chọn người đề tái giá. Nếu người chồng đã nạp đủ rồi , thì phải lấy người em út của chồng. Trường hợp người này có vợ rồi, góa phụ phải lấy người anh hoặc em khác, nhưng không bao giờ được lấy người anh cả.

Nếu vợ cả người em út bằng lòng, góa phụ có thế trở nên vợ bé của người em út. b) Khi người vợ chết, người chồng chưa nộp đủ sính lễ phải tiếp tục nộp đủ.

Trường hợp người chồng ở với bố mẹ vợ được tự do đi lấy vợ, nếu chưa có con cái.

Trường hợp người vợ chết vì sầy thai hay vì sinh nở và người chồng đang ở với bố mẹ vợ, muốn được tự do phải nộp đủ đồ sính lễ, hoặc một tên nô lệ và một ghè « Srung » cộng thêm một con trâu hay bò và một ghè rượu » (I). 7. Sinh nỏ Khi người vợ đến ngày sinh nở, người chồng lo mời mụ ở trong sóc đến giúp và làm lễ cúng Thần Linh. Khi sinh xong họ dùng một thứ lá nấu nước để tắm rồi lại tiếp tục làm việc như thường (Thứ lá nấu nước tắm họ kiêng cữ không nói tên cho ai biết).

Con trai sanh ra lấy họ Điểu, con gái thêm một chữ lót là Thị.

Trẻ sơ sinh độ hai ba hôm sau họ có thể đem xuống suối tắm nước lạnh không kiêng cữ gì cả. Do đó tử suất về trẻ sơ sinh tăng rất cao so với người Kinh đến 60%. (I) Tài liệu lãy ở :

Phong tục tập quán đồng bào Thượng do Nha Công Tác Xã Hội miền Thượng/PTT ăn hành năm 1959.

— Coutumier Stieng của Théophile Gerber do BEFEO xuất bản năm I95I,

8. Ma chay Khi trong nhà có người chết, tang gia giết heo, gà mời bà con trong sóc đến ăn rồi chia nhau vào rừng kẻ đốn cây đẽo hòm, người đào lỗ để chôn cất. Sau khi liệm xác chết vào hòm, quan tài để tại nhà. Bà con tiếp tục đến thăm viếng vừa ăn uống rượu thịt, vừa khóc lóc thảm thương. Sau hai ngày, người ta mang người chết đi chôn.

Mộ người chết được đắp cao, lợp mái nhà phủ lên mộ và xung quanh có để vật thường dùng của người chết như : ghè rượu, tô, ná, tên, dao rừng v.v...

Sau khi người chồng chết, vấn đề chia gia tài được quyết định như sau : a) — Nếu người chồng trả đủ sinh lễ, gia tài sẽ về phần các con trưởng thành với điều kiện phải lo nuôi dưỡng cung phụng người mẹ. Trường hợp các con còn nhỏ, người mẹ quản trị gia tài của chồng để lại dưới sự kiểm soát của gia đình nhà chồng. Nếu góa phụ đi lấy chồng phải để gia tài lại cho các con. b) Nếu chưa trả đủ sính lễ, góa phụ sẽ toàn quyền thừa hưởng gia tài, trường hợp tái giá chỉ được lấy 2/3 gia tài, số còn lại để cho con. Người chồng mới cưới phải trả cho . gia • đình người chồng cũ phí tổn đám cưới. c) Nếu hai vợ chồng cùng chết, con cái còn nhỏ, gia tài sẽ thuộc về nhà chồng nếu đã trả đồ sính lễ, gia tài sẽ thuộc về nhà vợ nếu chưa đủ đồ sính lễ. d) Nếu con cái đã lớn và chưa đi ở riêng, của cải được chia đều cho các con dù trai, gái, hay con nuôi. Những người con đã lập gia đình chỉ được một phần nhỏ. 9. Tổ chức sóc làng Đứng đầu trong sóc (làng) là ông cả Xếp hay Bu nơm (chủ

láng). Ông này được tất cả dân trong sóc kính nế và là đại diện cho sóc trong việc giao thiệp với chính quyền.

Trong sóc được chia ra làm ba thành phần : 1 - Kỳ mục gồm những Tộc trưởng và thân hào. 2 - Sóc dân gồm những người dân thường trong sóc không có một chức tước gì cả. 3 - Nô lệ gồm những loại như sau : a) Tù binh, con tin dân thường bị bắt trong lúc hai sóc đánh nhau, nếu gia đình họ không có tiền chuộc họ sẽ bị đem bán đi. b) Bị bắt cóc do một nhóm người ở những sóc khác lấy có rằng tổ tiên gia đình người đó xưa kia mắc nợ không chịu trả, nay họ bắt người để trừ nợ, nếu muốn được tự do phải đến chuộc, nếu không họ sẽ đem đi bán. mang tiền c) Những trẻ mồ côi hoặc con nhà quá nghèo khổ bị gia đình đem bán đi trừ nợ hoặc bán đi lấy tiền.

Những người nô lệ thường được nuôi nấng tử tế, không bị bóc lột, đánh đập, và có quyền lấy vợ.

Con cải họ sinh ra có thể làm nô lệ thay thế cho cha mẹ.

Tuy nhiên có một số nô lệ mà không ai muốn giữ lại làm tôi tớ và thường đem bán thật xa để họ không thể nào trốn được về như :

- Những kẻ sát nhân bị gia đình từ bỏ.

- Những nô lệ lười biếng.

- Những người « êak », tức là bị ma quỉ nhập.

Giá một người nô lệ thay đổi tùy theo tuổi tác, sức khỏe đàn ông hay đàn bà.

Một người đàn ông hay đàn bà 30 tuổi có gia đình hoặc một đứa trẻ 12 tuổi giá trị bằng tám con bò cái và 10.000$ (con bò cái là gia súc được chọn làm đơn vị đổi chác).

Một người già hoặc một đứa trẻ con giá trị bằng sáu con bò cái.

Muốn mua một người nô lệ có thể trả bằng ghè rượu, chăn mền, lúa gạo, xe bò v.v... nhưng phải lấy một con bò cái làm tiêu chuẩn định giá. Ví dụ con trâu, con bò đực giá bằng hai con bò cái, một ghè « Srung » bằng bốn con bò cái, một cái chiêng bằng một con bò cái.

IV Đời sống tỉnh thần 1. Tín ngưỡng Như người Cao Miên, người Stiêng thờ thần NETTA, họ tạc tượng thần bằng cây và thờ trong miễu.

Miếu thường thường được dựng ở ngoài đầu sóc, có đôi khi ở trong rừng.

Người Stiêng tin rằng trái đất bằng phẳng, bầu trời là một khối cứng, sao treo bằng sợi dây, mặt trời, mặt trăng được kéo đi kéo lại bằng giây thừng.

Họ cũng tin mọi sông ngòi đều chảy về một chỗ hồng lớn.

Nơi này được canh gác cần thận, nếu chỗ hồng bị lấp sẽ có lụt lớn.

Người Stiêng còn tin có ma quỉ và cho rằng chúng thường ở bụi tre.

Eak :

Người Stiêng rất sợ những người bị ma quỉ nhập vào

người và gọi người đó là êak là người chuyên mang sự đau ốm và chết chóc cho người ta và thường ăn gan người, muốn biết ai là êak họ dùng phương pháp « đồ chỉ lỏng vào tay ».

" Mỗi khi trong sóc có người đau ốm hoặc chết bất thần, dân trong sóc nghi êak là thủ phạm. Khi có người nào trong lúc hôn mê nhắc đi nhắc lại tên một người mà dân trong sóc nghi là êak, người đó phải đem ra thử « đồ chì ».

Nếu không tìm được người nào nghi ngờ là êak, các chủ gia đình cùng với một thân nhân nạn nhân, đi vào rừng. cầu thần nước, thần rừng, sau đó họ lấy một khúc tre rổng dài độ so phân mang về nhà, chẻ ra làm đôi và khoét một đường rănh nhỏ đọc theo lòng khúc tre, xong xuôi họ lấy một miếng chì to bằng hột hạt rẻ, đun chảy ra và đồ lên rãnh cây tre để nghiêng 45°. Trước cửa nhà nào họ cũng đổ chì để thử : nếu chì chảy một đường thắng tức là nhà không có êak, nếu chì đang chảy bỗng dưng đông lại và có nghạnh như sừng trâu, tức là nhà có êak.

Tiếp đến là tìm xem trong nhà người nào là êak : tất cả mọi người, trừ trẻ con, đều ngửa lòng bàn tay lên trời, tay hơi dốc xuống đất, nếu chì đỗ vào tay và trôi tuột xuống đất : người đó không phải là êak, nếu chì đông lại và làm cháy da thịt : người đó đúng là êak.

Người này lập tức bị trói lại và gia đình phải bồi thường cho người đau hay người chết mọi phí tồn, trường hợp trong sóc vẫn xảy ra những sự đau ốm bất thường, thì sóc sẽ không tha thứ cho người này nữa :

- Nếu êak là đàn ông người này bị giết ngay, con cái bị đem đi bán, người vợ được miễn tội.

- Nếu êak là người đàn bà người này sẽ bị đem đi bán cùng với con cái, người chồng được miễn tội.

Điều đáng lưu ý là những người bị « thử chỉ » mà không đúng la êak có quyền đòi bồi thường tám con bò cái và một ghè rượu loại « Srung », (trị giá bằng bốn con bò cái) ». (r) Việc « thử chì » rất tốn kém nếu những người bị thử biết đến quyền lợi của mình và đòi bồi thường, nhưng thường thường người dân Stiêng rất hiền lành, chất phác nên sau khi bị thử không thấy mình bị là êak thì lấy làm sung sướng và quên đi hết mọi sự.

Cang rai Người Stiêng lại tin có cang rai, cang rai là người đã phạm vào vài điều cấm kỵ xúc phạm đến tà thần và làm cho các vị này giận dữ. Nếu người này không cấp tốc tổ chức cùng tế tạ tội với thần thì người đó phải chịu trách nhiệm tất cả những tai ương do thần trừng phạt sóc làng hoặc gia tộc.

Sau đây là một vài vụ " Lăh cang rai ». 1. Một người ở làng X sang làng Y chơi rồi chết ở đó. Làng Y phải đền cho bố mẹ người chết năm cái cồng và làm một con hẹo và một ghè rượu đề cúng.

- Nếu người đó đến làng Y để đòi nợ hay dự lễ và chết ở đó hoặc lúc trở về nhà thì chết, con nợ hoặc người đứng mời phải đền một người nô lệ và làm một con trâu hoặc một con heo dài bằng ba khuỷu tay và một ghè rượu lớn để cúng. 2. Khi bịnh dịch bắt đầu phát ra ở làng, một người ở làng A sang làng B chơi. Nếu ở làng B có người bắt đầu đau bịnh đó người làng A phải chịu trách nhiệm.

Xưa kia trong trường hợp này làng B sẽ đến đánh làng A, giết hết đàn ông, bắt người già, đàn bà và trẻ con mang đi bán (I). (I) Tục lệ người Stiêng của TH. GERBER.

2. Kiêng cứ I. Người Stiêng thường tránh xa cây cô thụ (nhất là cây đa) trong rừng sâu cho rằng ma quỉ hay trú ần ở đó. 2. Thác nước cũng có ma qui cần tránh xa. 3. Khi kỳ đà, cù lần, rắn độc bò vào rẫy người sẽ bỏ rẫy ấy đi dù rằng lúa ở đó đã gần chín. 4. Khi làng mới dựng xong trong thời gian bảy ngày :

- cấm người lạ không được vào làng - cấm mang vào làng ghè rượu và một số đồ ăn đã ấn định sẵn. 5. Khi vẹt bay ở trên làng nào, làng ấy sắp bị dịch tấn công. 6. Khi vào làng, khách phải vào gặp chủ làng. 7. Khách không được vào nhà có người đau, ngoài cửa đã có một cành cây báo hiệu, nếu khách cứ vào người đau sẽ chết. 8. Khi nhà mới dựng xong, tất cả đồ ăn phải nấu nướng ở dưới sàn nhà trong vòng bảy ngày. 9. Muốn tránh ma quỉ vào nhà phải treo một tổ ong vò vẽ trước cửa nhà.

I0. Nếu con đầu lòng bị chết yểu cả nhà kiêng ăn thịt chim cu và mắm.

II. Nếu ở trong nhà có người nào hắt hơi, không nên ra khỏi nhà ngay lúc đó nếu không người đó sẽ gặp ác quỉ. 12. Nếu heo hay gà sanh 3 hay 13 con không nên nuôi. 13. Nếu gà không ở trong chuồng ban đêm, phải giết ngay ngày hôm sau.

14. Một vài câu rủa phải kiêng như « Hồ sẽ ăn thịt mày ", « Đồ con hồ», " Đồ con quỉ ». Những câu này chỉ dùng để chửi những kẻ thù không đội trời chung. 3. Lễ tiết Người Stiêng thường tổ chức những lễ sau đây :

I. Lễ cúng thần NETTA vào tháng giêng âm lịch, mỗi gia đình mang gà, rượu đến miếu thờ ngoài sóc hay trong rừng cúng lễ và ăn uống tại đó. 2. Lễ cúng miếu vào tháng ba âm lịch, lễ này có tính cách chung cho cả sóc, cầu xin thần chọ sóc được bằng yên. 3. Lễ « Pha bào » hay " Ât ca » (nhiều cá) vào tháng tư, tháng năm âm lịch để cầu đánh cá được nhiều.

Cả sóc mang cá, rượu ra miếu cúng rồi đem ra nấu nướng và ăn uống với nhau. 4. Lễ mừng lúa mới vào tháng chạp âm lịch, tùy theo giầu nghèo, mỗi gia đình giết trâu bò hoặc heo gà cúng lễ, chiêng trống, ca hát, ăn uống tưng bừng liên miên đến hai ba ngày.

V. Đời sống kinh tế 1. Canh tác Người Stiêng canh tác theo lối làm rẫy, chặt chồi, đốt dọn, làm cỏ xong rồi trỉa lúa, bắp, mè. Bắt đầu từ tháng giêng họ chặt đốt dọn cho đến tháng 4 mới bắt đầu trỉa mãi đến tháng 9, 10, 11 mới gặt hái.

Người Stiêng quen với lối sống du canh, du cư nên một rẫy chỉ trồng tối đa được ba mùa (ba năm), rồi lại phải dời đi nơi khác phá dọn rẫy mới, và nếu muốn trở lại rẫy cũ phải đợi chín hoặc mười năm sau đất rẫy cũ mới phục hồi màu mỡ.

Lúa trồng được họ quen dùng gạo ở trong các ché thành rượu uống liên miên, do đó đến các tháng giáp hạt (3,4, 5) thường hay đói, thiếu gạo ăn. 2. Săn bắn và đánh cá Ngoài việc làm rầy, săn bắn và đánh cá là hoạt động chính trong đời sống người Stiêng. Họ đánh cá suốt năm và nhất là trong mùa mưa. Ở một vài nơi họ còn dùng tên độc đề bắn cá và bắn thú.

Ngoài những công việc trên, họ còn trồng ít cây ăn trái, và đan gùi, rổ, nơm đánh cá, bẫy đánh thú. 3. Mức độ giàu có a) Sự giàu có của dân trong sóc được đo lường bằng số lượng nô lệ, con cái, trâu bò mỗi người dân có.

Ngoài ra những thứ sau đây cũng là vật và đồ đáng kế :

- voi - những ghè rượu quí như cêk rung, srung, và djri loại ghè cêk rung, srung là loại rất cở, có lẽ làm ở bên Cao Miễn.

- những chiêng, cồng có núm ở giữa hoặc không có núm.

- xe bò b) Một người nô lệ trị giá bằng sáu cho đến mười con bò cái hoặc từ ba đến sáu con trâu.

Một con voi cái được đồi lấy sáu người nô lệ, một con voi đực đổi lấy tám người nô lệ.

Một ghè «cêk rung» bằng ba hoặc bốn người nô lệ.

Một ghè «srung» bằng ba cho đến chín con bò cái.

Một ghè «djri» bằng hai cho đến ba con bò cái.

Một bộ cồng cô gồm sáu chiếc giá trị bằng một cho đến bốn người nô lệ.

Một bộ cồng thường bằng bốn đến tám con bò cái. c) Khi người nào mua một người nô lệ, một con voi, hay một ghè «cêk rung» người đó phải làm lễ cúng một con trâu và một ghè rượu, nếu mua một vật hay một đồ gì giá trị kém giá một người nô lệ thì chỉ phải làm lễ cúng một con heo và một ghè rượu thôi.

VI. Kốt luận Đồng bào Stiêng là đồng bào Thượng sống sát với đồng bào Kinh ở miền Nam và có một lịch sử tranh đấu chống ngoại xâm rất anh dũng.

Địa vực cư trú tương đối không đến nỗi hiệm trở như các • nơi khác đã giúp đỡ cho sự liên lạc và giao thông với người Kinh được dễ dàng, đã tạo nhiều cơ hội cộng tác với người Kinh trong việc chiến đấu cũng như mở mang vùng đất sinh sống và đã mang lại cho đồng bào Stiêng nhiều tiến bộ tốt đẹp.

NGƯỜI KOHO

NGƯỜI KOHO (Kô-Hô) I. Giới thiệu Kô Hô là danh từ dùng để chỉ chung tất cả các sắc tộc sinh sống ở vùng Tuyên Đức, Lâm Đòng, Tây Ninh Thuận, Bắc Bình Tuy, Bắc Long Khánh và Đông Quảng Đức.

Các sắc tộc này có đặc điểm chung là họ nói cùng một thứ tiếng, phong tục tập quán có nhiều điểm giống nhau và địa điểm. cư trú ở cùng một khu vực.

Tổng số người Kô Hô ước lượng gằn 100.000, nhưng theo thống kê năm 1967 là 64.770 người. 1. Thành phần và dân số Người Kô Hô bao gồm những người sau đây : a) Người Mạ ước lượng 26.070 người sinh sống ở các tỉnh Lâm Đồng (15.039 người) Tuyên Đức (4.609 người) Quảng Đức (4.581 người) và Long Khánh (1.841 người). b) Người Sré (Sờ Rê) ước lượng 21.778 người sinh sống ở các tỉnh Lâm Đồng (9.346 người) Tuyên Đức (7.202 người), Bình Tuy (4.409 người) Ninh Thuận (443 người, và Khánh Hòa (194 người). c) Người Cil (Xin) hay Chill ước lượng 10.479 người sinh sống ở tỉnh Tuyên Đức. d) Người Lat ước lượng 1.271 người sinh sống ở Đàlạt và Tuyên Đức,

e) Người Tring (Tờ-Ring) ước lượng 4.145 người sinh sống ở tỉnh Ninh Thuận (3.48g người) và tỉnh Khánh Hòa (656 người). f) Người Nop ước lượng 981 người sinh sống ở tỉnh Lâm Đồng. g) Người Talai (Tà-Lài), người Queyon (Quê ông) ước lượng vai trăm sống ở tỉnh Lâm Đồng. 2. Gốc tích Người Kô Hô thuộc nguồn gốc Indonésien, như người M'nông, Stiêng. Ngôn ngữ Kô Hô thuộc ngành Môn Khmer nghĩa là cũng nguồn gốc với tiếng Sédang, Bahnar, nhưng phong tục lại chịu nhiều ảnh hưởng của người Chàm mà ngôn ngữ lại thuộc loại Malayo Polynésien.

Các sắc tộc Kô Hô tuy nói chung một thứ tiếng nhưng ngôn ngữ có thay đổi đôi chút tùy theo địa phương và chịu ảnh hưởng tiếng nói của các sắc tộc láng giềng nên âm điệu biến chuyển nặng nhẹ pha thêm nhiều thổ ngữ đặc biệt của địa phương.

II. Nếp sống cá nhân Người Kô Hô thường thường khỏe mạnh, cao trung bình Ith,60, nặng 55 ký, da ngăm ngăm đen, mắt đen hoặc nâu thẩm, tóc đen và cứng.

Đặc biệt người Kô Hô chân rất khỏe, tay rất yều. Nẽu xách một vật gì nặng độ 20 ký, họ chỉ đi được vài trăm thước là phải để đồ xuống đất để nghỉ, hoặc bắt họ bám vào một sợi dây mà leo thì chỉ leo nồi 2 hay 3 thước là tuột xuống, nhưng nếu cho họ gùi 5o ký họ có thể đi bộ leo núi xuống đèo từ 15 đến 20 cây số một ngày.

- Người Kô Hô thành thật, chất phác, thông minh trung

bình và hơi lười. Tính tình và nếp sống, tùy sắc tộc, có thay đổi ít nhiều :

- Người Mạ tính tình độc lập, ưa thích tự do và trở nên cục cằn, dữ dắn khi động chạm đến đời sống của họ, cho nên các sắc tộc láng giềng thường nói « Đừng gây chuyện với người Mạ».

Tuy đã sống dưới quyền người Chàm, tiếp xúc nhiều với người Miên, nhưng người Kô Hô ít chịu ảnh hưởng của hai dân tộc và vẫn giữ được sắc thái, riêng biệt của họ.

- Người Sré, trái lại bị nhiều ảnh hưởng của người Chàm và biết làm ruộng cố định ở những thung lũng phì nhiêu.

- Người Nop, Tà Lai, Queyon sống xa xôi, rải rác trên các núi non ở ranh giới Lâm Đồng - Phan Thiết, Lâm Đồng - Bình Tuy nên tương đối hãy còn chậm tiến.

- Người Cil nhất là người Lat thì văn minh hơn cả vì họ được sống quanh vùng Đàlạt và được tiếp xúc từ lâu với người Kinh. Đàn ông biết ăn mặc như người Kinh và thích nhất là quần áo nhà binh. Đàn bà mặc váy, áo cánh ngắn và thích màu sặc sỡ. Về mùa đông họ biết mặc thêm đồ lạnh, hoặc quấn thêm chăn, ban đêm lại có chăn mền để đắp thêm.

III. Đời sống xã hội 1. Xã giao Người Kô Hô rất hiếu khách. Một điếu thuốc lá, một cái bắt tay cũng có thể làm cho hai người trở nên thân mật. Khi khách vào làng, cả làng ùa ra đón khách, chủ làng mang đồ ăn và rượu ra đãi khách, khách có thể từ chối ăn, nhưng không thể từ chối uống rượu, vì từ chối là khách có sự gì bất bình và là điều sỉ nhục cho dân làng, và nhất là khách lại gây gỗ với người nào trong buôn, lúc đó cả làng sẽ xúm lại trả thù và để tâm mãi mãi.

Khi vào làng khách phải tránh chuyện trò với đàn bà đã có gia đình và khi uống rượu khách nên tránh đưa cần rượn mời đàn bà, vì họ chỉ được phép uống trong bát thôi. 2. Nhà cửa Nhà của người Kô Hô phía Bắc cao hơn nhà của người Kô Hô phía Nam, cột sàn cao từ 2th,50 đến 3th trái lại mái nhà của người Kô Hô phía Nam lại làm sát xuống mặt đất.

Nhà của người Kô Hô làm rất lớn, dài vào khoảng 100 thước, rộng độ 60 thước. Cửa ra vào làm ở đầu nhà và thường hướng về phía ao hay giếng của làng hoặc thẳng gốc với dòng suối chảy qua đó.

Mỗi nhà chứa độ to gia đình, sống quây quần trong đó, ở giữa nhà là một dẫy bếp đặt theo chiều dọc của nhà sàn, mỗi gia đình một bếp, dọc theo mặt vách là dẫy giường dài chạy từ đầu nhà cho đến cuối nhà, và được chia ta từng căn cho mỗi gia đình, bên kia vách người trong gia đình để ghè rượu, gùi thóc và trên vách treo chiêng, cồng, tên, ná và những gùi lớn đựng quần áo. 3. Cưới xin a) Gặp gỡ :

Sự giao thiệp giữa trai và gái không bị hạn chế : họ thường tỏ tình với nhau bằng những câu hát dưới trăng hay những tặng vật mỗi khi gặp nhau trong các buổi cúng lễ, hội hè.

Khi được tặng vật người con trai sẽ được mai mối đến dạm hỏi để xin cưới, cũng có đôi khi nhờ sự trao đồi tình cảm giữa trai và gái, người con trai có thể nhờ người đi đánh tiếng bên nhà gái.

Tập tục cổ truyền của người Kô Hô là người con gái lớn lên sẽ đi hỏi chồng và người chồng sẽ về ở với vợ. Riêng người Mạ, thì con trai đi hỏi vợ.

6) Lễ ăn hỏi Trước khi cưới chồng, bên nhà gái nhóm họp họ hàng để trù liệu việc xin cưới, sau đó các cậu, bác, anh em tới nhà chàng rể tương lai, mang theo hai chiếc vòng, hai chuỗi hạt cườm và một ghè rượu nhưng cô gái ở lại nhà không đi dự, sợ nhà trai từ chối thì mất mặt.

Sau khi họ hàng nhà trai đã thỏa thuận, cậu con trai mới được hỏi ý kiến, nếu cậu trai thuận hai họ mới bàn đến việc đính hôn, nếu cậu trai không thuận hoặc chưa muốn lấy vợ nhà gái phải đợi một thời gian nữa, rồi lại đi hỏi lại, có khi đến vài ba lần mới thành tựu.

Khi người con thuận rồi, cậu, bác bên gái lấy một chiếc vòng đeo vào tay cậu rề sắp cưới, một chuỗi cườm đeo vào tay người mẹ cậu rế để làm bằng. Các cậu, bác bên nhà trai lấy một chiếc vòng và chuỗi cườm đeo vào tay người cậu bên nhà gái để tỏ ý thuận, đồng thời hai bên lãy rượu ra đãi nhau và bàn luận số lượng đồ sính lễ, ngày làm lễ cưới.

Đồ sinh lễ thường thường gồm có:

- 8 chiếc khăn.

- 4 cái áo dài.

- 4 cái áo cụt. _ 2 cái kiềng bằng đồng hay bằng vàng (tùy theo gia đình nghèo hay giàu).

- Từ 30 đến 6o chuỗi hạt cườm (tùy theo số người nhiều hay ít bên nhà trai).

- I con trâu.

- I con heo.

- I con gà.

- Io ghè rượu.

Đối với người Mạ sính lễ không có tính cách bắt buộc. c) Lễ gặp mặt Tám ngày sau khi ăn hỏi, cô dâu và họ nhà gái sang bên nhà • cậu rẻ mang theo đồ sinh lễ. Trong buổi lễ gặp mặt này, sau khi nhận lãnh đồ sính lễ, nhà trai liền tô chức buổi lễ cúng và đem ruột gà sống ra treo ở cửa ra vào để cho đôi trai gái chui ra, chui vào và một miếng sắt để ngay giữa cửa để cho họ đạp lên (ruột gà sống tượng trưng cho sự thắt chặt của tình yêu và miếng sắt cho sự sống lâu của đôi vợ chồng).

Tiếp theo hai người cầm mỗi người một chiếc vòng (chú rể cầm bằng tay mặt, cô dâu cầm bằng tay trái), để cho người cậu nắm lấy, dắt qua dắt lại nơi cửa có treo ruột gà ba lần và dẫm dẫm lên miếng sắt ba lần. Sau đó người cậu đưa cô dâu, chú rể vào ra mắt cha mẹ chồng (thường thường cha mẹ chồng không ra đự lễ cúng) rồi đưa ra chỗ bếp lửa để cô dâu đặt tay vào các dụng cụ nhà tếp (việc đặt tay này nói lên kể từ nay cô dâu sẽ lo việc nội trợ).

Tới đây chấm dứt lễ gặp mặt, họ hàng nhà gái trở về nhà sửa soạn lễ rước rể trong khi đó cô dâu tạm ở lại nhà chú rẻ.

Theo tục lệ, từ thời gian ăn hỏi đến rước rẻ là một tháng, trừ khi một vài trường hợp đặc biệt như tang chế, bịnh hoạn.

Nếu không có lý do chánh đáng, bên nào chậm trễ trong việc cưới xin bên đó sẽ phải chịu trách nhiệm.

Trong trường hợp này, Tòa án Phong Tục Thượng sẽ xử như sau :

- Nếu nhà gái từ hôn nhà gái chịu mất đồ sính lễ và bồi thường danh giá cho nhà trai một con trâu hoặc một con heo và một ghè rượu.

- Nếu nhà trai bội hôn nhà trai phải bồi thường tất cả mọi phí tổn và trả lại các đồ sính lễ.

Trường hợp một trong hai bên mệnh một thì không phải bồi thường gì cả. d) Lễ rước rề Sau một thời gian để cô dâu bên nhà chồng, nhà gái tổ chức một lễ gọi là lễ rước rề, buồi lễ này được tô chức rất long trọng có cả múa nhạc suốt ngày và có chức việc trong làng đến chứng kiến.

Buổi lễ rước rễ được tổ chức như sau :

I. Lễ rửa chân Khi về tới nhà gái, trước khi vào nhà, chú rề phải nện chân trên miếng sắt đã được đặt sẵn trước của, và rửa chân với chén nước lã. Miếng sắt này được nhà gái giữ làm kỷ niệm (miếng sắt là biểu hiệu cho lòng trung thành, và rửa chân bằng chén nước lã là xua đuối mọi sự rủi ro). 2. Lễ đeo vòng Người cậu bên nhà gái lấy ba chiếc vòng và bưng ba chén rượu :

- Một đeo vào tay chú rẻ và uống một chén rượu.

-- Một đeo vào tay người cậu ruột của chú rế và uống một chén rượu (người làm chứng thứ nhất).

- Một đeo vào tay người anh chú rễ và uống cạn chén rượu (người chứng thứ hai).

Tiếp theo đó, người cậu và họ hàng bên trai lấy ba chén rượu và ba chiếc vòng để :

- Một đeo vào tay cô dâu và uống cạn chén rượu.

- Một đeo vào tay người cậu ruột nhà gái và uống cạn chén rượu (người làm chứng thứ nhất).

- Một đeo vào tay người anh của cô dâu, uống cạn chén rượu (người làm chứng thứ hai).

Khi lễ đeo vòng xong, hai ông cậu bên trai và bên gái rót hai chén rượu, một đưa cho cô dâu và một cho chú rế hai người trao đồi nhau uống, và nghe lời giáo huấn của họ hàng.

Trong lễ ăn hỏi, gặp mặt, rước rể, cô dâu và chú rể phải luôn luôn giữ gìn quần áo sạch sẽ và mới mẻ, nếu không họ hàng cho đó là một điềm bất hạnh.

Khi lễ cưới tất, việc mời đãi họ hàng, bà con làng xóm ăn uống thường kéo dài đến hai, ba ngày.

Của hồi môn của chú rể gồm một con trâu để cày, hai cái chén, hai cái bát, hai cái giỏ đựng cơm, hai bao lúa giống, một con gà, một con heo (tùy theo nhà giầu hay nghèo). Người con trai khi chưa lấy vợ có của riêng chỉ được mang đi một phần ba.

Trường hợp người con gái có mang trước ngày cưới và người chồng thừa nhận đứa con người chồng phải nộp của hồi môn, nếu người chồng không thừa nhận đứa con người chồng không phải nộp của hồi môn.

Ở sắc tộc Mạ, trường hợp nhà trai rất giầu có, không muốn • con trai đi ở rể phải nộp của hồi món như sau và được sự thỏa thuận của nhà gái.

- 2 con trâu → 25 ghè rượu - I cái chiêng cô - Tồn phí các cuộc lề của nhà gái.

Về tuổi kết hôn, người Kô Hô không ấn định rõ ràng, con gái thường thường 17, 18 tuổi, con trai vào khoảng 18, 20 tuổi.

Cha mẹ có thể gả cưới khi con cái còn vị thành niên, nhưng tục lệ này chỉ áp dụng ở những gia đình giầu có và thế lực trong sắc tộc. 2. Vấn đề đa thê Người Kô Hô không khuyến khích và đả phá chế độ đa thê, người đàn ông ở sắc tộc này có thể có nhiều vợ với sự chấp thuận của người vợ cả. Người vợ lẽ phải biếu cho người vợ cả một cái khăn, một con heo, năm chén rượu và phải phục tùng người vợ cả.

Riêng các con người vợ lẽ được lấy tên theo họ mẹ. 5. Ngoại tình Người Kô Hô không câu chấp việc đa thê, nhưng lại đả phá mạnh mẽ việc ngoại tình.

Kẻ ngoại tình bị khinh rẻ và bị phạt cho làng một con trâu, một con dê và một con vịt. Đối với người phối ngẫu, gian phu dâm phụ phải bồi thường một trâu, một chiêng cổ và sáu ghè rượu. Có nơi phải đền đến mười trâu.

Mãy chục năm về trước, kẻ quyến rũ chồng hay vợ bị ám sát ngay chứ không cần chờ đến ngày bị phạt. 6. Ly dị Những cặp vợ chồng khi muốn ly dị nhau phải nại đủ một trong những lý do xác đáng như sau :

Và người vợ:

- Bắt quả tang vợ thông dâm ba bốn lần.

- Người vợ bỏ nhà ra đi hoặc bỏ bê việc nội trợ.

- Đánh đập, chửi rủa, ngược đãi chồng hay cha mẹ chồng.

Vè người chồng :

- Phạm tội đại hình hay chung thân.

- Chồng bỏ vợ con đi mất tích.

- Bê tha, rượu chè không sản sóc vợ con.

- Đánh đập cha mẹ vợ và vợ.

Đối với người Mạ, Sré, một lý do nữa để được ly dị là vợ hoặc chồng bị « Cạc » tức là bị ma quỉ nhập. 7. Sinh nở Điểm đặc biệt trong việc sinh nở của người Kô Hô là sản phụ được ở trong nhà, nằm trong một góc để chờ phút lâm bồn chớ không như các sắc tộc khác phải xuống dười nhà sàn, hay ra ở chòi tạm để chờ sinh nở.

Sản phụ Kô Hô được ưu đãi như vậy có lẽ nhờ ở ảnh hưởng thần thoại xưa của họ như sau :

« Có một người đàn ông vào rừng kiếm dây leo. Mệt quá, anh ta ngồi nghỉ ở gốc cây đa.

Thân cây đa liền hỏi : Ai ngồi đấy ?

Anh ta đáp : Tôi đây, tôi đi kiếm dây leo.

Thần hỏi : Kiếm để làm gì ?

Anh ta đáp : để buộc vợ tôi lại vì vợ tôi sắp sanh.

Thần hỏi : Tại sao phải làm thế ?

Anh đàn ông liền giải thích là mỗi khi đàn bà sanh đẻ phải trói họ lại để mô bụng lấy con ra.

Thần hỏi: Mò bụng làm chết người mẹ thì ai nuôi con.

Anh đàn ông trả lời: Nó sẽ bú đâu gỗi bố nó.

Lúc đó thần cây đa mới dạy anh ta rằng :

Không cần như thế, phải để chọ người mẹ sống để nuôi con. Hãy cầm lấy củ này, đem về ngâm nước rồi lấy nước đồ lên lưng người mẹ đứa con sẽ tự lọt lòng mà ra. Sau đó hãy cắt nhau, lau cho người mẹ, tắm cho đứa trẻ. Rồi đất lửa lên để cho khỏi lạnh và nấu cháo cho người mẹ ăn để có sữa nuôi đứa trẻ. Ngày hôm sau phải chùi mắt đứa trẻ bằng cỏ « rupar » và đặt cho nó một tên n. (1) Khi sinh, người sản phụ được bà mụ trong buôn đến sắn sóc và cho uống một vài thứ thuốc bằng rễ, củ, lá cây rừng cho mau mạnh.

Tuy nhiên, việc cúng bái vẫn là điều bắt buộc, và trong trường hợp sinh nở càng khó khăn thì việc cúng lễ lại càng quan trọng. 8. Bệnh rật và thuốc mon Người Thượng mỗi khi đau ốm đều mời người thầy cúng thần để xem người ốm có thể khỏi bệnh được không ?

Còn việc thuốc men chữa chạy đều đo ông già làng chỉ bả , cách thức vào rừng kiếm các cây thuốc để uống theo như kinh nghiệm tổ tiên họ đã dùng.

Người Kô Hô là người Thượng biết dùng nhiều nhất các môn thuốc gia truyền.

Họ thường bị bệnh sốt rét, ngã nước, đi kiết ly, phong thấp, bệnh phồi, sán lãi, ghẻ lở, phong cùi và hoa liểu. Riêng bệnh hoa liểu thì do người Kinh và lính Pháp trong khi chung đụng đã đồ bệnh cho họ. du Sud Indochinois (I) DAM-BO. Les populations montagnardes Revue France Asie No 49-50.

Để chữa bệnh, người Kô Hô thường dùng : a) Củ bosir để trị những mụn, vết thương mưng mú.

Củ được giã nhỏ và đắp vào chỗ đau.

Người Thượng coi củ bosir là thần được.

Củ rụt đề đắp vào các mụn nhọt.

Củ bêgơn nấu nước uống để trị bệnh sốt rét.

Củ chorang-dao nấu nước uống để trị bệnh phong thấp, b) Lá cây bola để cầm máu và làm liền da các vết thương.

Lá cây Koryhl để trị các vết rằn cắn.

Lá cây bang-a để phòng bệnh sốt rét.

Lá cây lohyao để trị bịnh đau bụng. c) Trái cây ớt để trị những chỗ bị sâu bọ đốt, cắn.

Trái cây tong để trị những mụn, nhọt vết thương.

Ngoài ra người Kô Hô còn ăn : d) Thịt hồ để khỏi bệnh đau tim.

Thịt voi để ngủ được.

Người Kô Hô cũng như tất cả các người Thượng khác, người nào cũng biết dùng cây rừng để trị bệnh. Tuy nhiên có • khỏi hay không, họ cho rằng không phải do tác dụng ở những vị thuốc mà do thần linh có giúp hay không.

Ngày nay, nhờ sự hướng dẫn tận tình của các vị tu sĩ, các cơ quan truyền giáo, các tổ chức ý tế, người Kô Hô đã biết dùng đến Au dược và đã thấy những công hiệu « thần thánh» của những viên thuốc nhỏ bé và Ảu dược đang dần dần chiếm lòng tin của họ. 9. Ma chay Khi trong nhà có người chết, thân quyến lo liệu khâm

liệm người chết và ngả trâu bò làm lễ cúng, xóm làng vào rừng kiếm cây đục lỗ làm áo quan theo hình cái mõ dài, trên có nắp đậy.

Xác chết để trong nhà chừng hai, ba ngày rồi mới mang đi chôn.

Xưa kia người Mạ đề áo quan ở trong nhà hàng tháng.

Áo quan được đục một lỗ ở dưới và được để lên trên một cái vại. Hàng ngày họ mang nước ở áo quan chảy xuống vại đi đồ ở ngoài nghĩa địa. Khi nào xác chết không chảy nước nữa họ mới mang đi chôn.

Người Nop làm một cái chòi đặc biệt, đặt người chết ở đó để bà con trong buôn đến chia buồn. Sau khi chôn cất, họ đốt nhà chời đi.

Người Cil rất sợ chết chóc. Khi có người chết họ lánh đi nơi khác. Khi chôn cất xong, họ chạy ngay về nhà vừa chạy vừa la để đuồi ma quỉ.

Người Kô Hô chôn tất cả người chết trong gia đình vào một chiếc hộ rộng lớn gọi là nhà mả, trên có mái che, người chết trước nằm dưới, người chết sau nằm trên.

Nếu trong gia đình không có người kế tiếp thì một vài năm sau thân quyến sẽ đến thăm mả lần cuối rồi giết trâu bò làm lễ bỏ mả.

Khi người vợ chết, người chồng có quyền trở về nhà cha mẹ đẻ, và được phép đem theo một phần ba của cải, phần còn lại để cho cha mẹ vợ nuôi nấng các con. Nếu không có con, mà bên vợ không có bố mẹ, chị em, người chồng có thể đem về hai phần ba của cải, một phần ba để lại làm của hương hỏa.

Trường hợp người chồng chết trước tất cả của cải thuộc về gia đình người vợ, và bên chồng chỉ được đem về một

vài đồ vật để kỷ niệm. Người vợ phải trông nom mồ mả người chồng và cúng giỏ trong thời gian hai năm. (Ở vùng người Mạ, người con gái có thể tái giá sau khi chồng chết được một năm mà không phải xin phép nhà chồng).

Khi mẫn tang, người vợ muốn lấy chồng khác, phải xin phép và được sự chấp thuận của gia đình chồng cũ, nếu không có sự chấp thuận sẽ bị ghép vào tội thông dâm, và sẽ bị phạt vạ sáu con trâu và một con trâu nữa để cúng mộ chồng.

Vợ chết, chồng để tang chế trong thời gian một năm, hết hạn người chồng có thể đi cưới vợ khác, nhưng phải có sự chấp thuận của gia đình bên vợ cũ. (Đối với người Mạ, người chồng khỏi phải xin phép). Nếu không sẽ bị khép vào tội thông dâm như đã nói trên.

Gặp trường hợp vợ chết, gia đình vợ có em gái đã trưởng thành, người chồng góa có thể lấy em vợ thay thế không cần kiêng cữ và tang chế, nhưng phải tế một con trâu và năm chén rượu tại mộ người vợ quá cố. Từ đó có thể ăn ở với nhau và lẻ cưới sẽ cử hành sau một năm, nhưng sính lễ cũng phải đầy đủ y như hồi cưới vợ lần trước. 10. Tổ chức họ, làng Trong mỗi dòng họ ngoại (vì theo chế độ mẫu hệ), người con trưởng là tộc trưởng cai quản cả họ. Tộc trưởng ở các sắc tộc khác phần nhiều là người già cả, nhưng đối với người Kô Hô khi nào bố mẹ già độ 6o, 70 tuồi thì nhường quyền lại cho con trưởng.

Trong một làng nếu có hai, ba họ thì có hai, ba ông tộc trưởng. Những người này có nhiều uy quyền trong làng, và mỗi khi có việc gì quan trọng, họ sẽ họp nhau lại bàn luận và định đoạt.

Để giao thiệp với chánh quyền, họ chọn những người nào bạo dạn, nhứt là những người trước kia đã đi lính làm chủ làng để đại diện cho họ và dân làng ; do đó người Chủ làng ở sắc tộc Kô Hô không có nhiều quyền hành như các sắc tộc khác và những chỉ thị của chánh quyền có được thi hành hay không là do sự quyết định của các tộc trưởng.

IV. Đời sống tinh thần I. Tín ngưỡng vả cúng lỗ Người Kô Hô tin rằng Thần Ndu là thần cao cả nhất trong các vị thần. Từ khi khai thiên lập địa, thần Ndu đã dạy bảo cho dân Kô Hô cách thức sinh sống và định truyền cả phép trường sinh nữa nhưng không ai dám học.

Người Kô Hô còn thờ thần « Ông lớn» « Bà lớn » và cho rằng hai vị nầy có quyền phép làm mưa, nắng, bệnh tật.

Mỗi gia đình Kô Hô lại còn thờ và cúng một vị thần riêng của gia đìmh chọn trong các vị thần núi, thần sông, thần cây, thần gió, thần sét, v.v... và khi đau ốm, bệnh tật, cầu nắng, xin mưa cả gia đình chỉ cúng lễ vị thần đó thôi.

Người Kô Hô chỉ giết trâu để cúng thần trong những lễ lạc, còn hội hè khác họ chỉ dùng heo, gà, dê, bò.

Ngày nay nhiều làng Kô Hô đã theo đạo Công giáo hoặc Tin lành. Họ là những tín đồ trung thành, được các vị tu sĩ hết sức chăm sóc, dạy bảo nhưng thỉnh thoảng họ vẫn cúng lễ và rượu chè say sưa như thường. 2. BoJou, người thầy cúng a) Mỗi một làng, hoặc hai, ba làng có một người thầy cúng

gọi là BOJOU. Đối với người Mạ, chỉ có đàn ông mới được làm thầy cúng nhựng đối với người Sré, Nop, Cil thì đàn bà cũng được phép làm. b) Người thầy cúng là người có thể liên lạc được với các thần Yang, nên biết được ý muốn của các vị này và sẽ chỉ bảo cho người cúng phải lễ gì cho thần.

Nhờ thần Yang, thầy cúng có thể đuổi được những tà thần ma quỉ, và biết được ai đã bị Caa (ma quỉ) nhập : người nào bị thầy cúng tuyên bố có (Caa) ở trong bụng thì người đó chỉ còn cách trốn khỏi làng đi nơi khác nếu không sẽ bị họ hàng, làng xóm giết đi vì cho rằng người này nuốt mất hồn của họ và làm cho họ chết đi.

Thầy cúng còn liên lạc và nói chuyện được với hồn người chết ; nếu gia đình người chết cần hỏi người chết điều gì phải nhờ thầy cúng làm trung gian hỏi hộ.

Tuy người thầy cúng không có chức tước gì trong làng nhưng nhờ ở sự mê tín của dân chúng nên nhiều khi thầy cúng cũng lợi dụng nghề nghiệp của mình để thị oai mua chuộc người này, người khác. c) Muốn thành thầy cúng, Bojou rất khó : phải có năng khiếu và được thần Yang chọn lựa.

Người được chọn, mới đầu cảm thấy mỏi mệt, biếng ăn, đau mình đau mầy, gặp ai cũng muốn lần tránh và thích đi thẳng một mạch cho đến khi kiệt sức. Nếu tình trạng người này cứ như vậy, các vị bô lão ở làng họp nhau lại bàn luận và mời thầy cúng để xem các thần Yang định làm gì người này.

Nếu thầy cúng tuyên bố là các thần Yang muốn người này trở thành Bojou, thì người đó phải đi đến Bumong (I), nơi phát Bumong ở vùng cư trú của sắc tộc Roglai, ở phía tây tỉnh Ninh Thuận và phía Đông địa vực cư trú của sắc tộc Kô Hô.

nguyên và là trung tâm phù thủy của các sắc tộc miền Đông Nam Cao Nguyên.

Nếu đến đây người ốm được khỏi bệnh thì đúng là người này đã được các Yang chọn lựa. d) Nếu người này quyết tâm theo lời kêu gọi của thần linh sẽ được một người thầy cúng mang đến trình diện vị Thủ lãnh thầy cúng tên là Aneh, thuộc dòng dõi Tamrac khi xưa, hiện nay đang ở làng Choah, gần Bumong. Sau khi nghe lý do xin của gia nhân và thỉnh ý các vị thần, người thủ lãnh sẽ giao người này cho một thầy cúng già hướng dẫn dạy bảo. Sau một thời gian học tập người thủ lãnh làm lễ truyền phép cho người này trở nên Bojou và trao cho môn đệ một bộ đồ (dek) hành nghề gồm có :

I. Một sợi dây mỗi đầu buộc một cái khoen đồng và ở giữa buộc sáu cái nhạc nhỏ và bốn dải vải đỏ. 2. Một cái roi mây để đuổi những Caa (ma qui). 3. Một cái khén. 4. Một cái nhẫn bùa hộ mệnh. 5. Một cái hạt cây plai lan hình dẹp. 6. Một cái túi bằng cói để đựng đồ nghề.

đ) Trở thành thầy cúng, người này về làng trình với các vị bô lão và xin phép hành nghệ ; tùy theo tài nghệ và khôn khéo, người này sẽ tạo uy tín của mình và dần dần trở nên người quyền thế trong làng. 3. Lỗ tiết Từ cuối mùa nắng đến đầu mùa mưa (khoảng tháng bá âm lịch) đồng bào Kô Hô nghỉ ngơi hoàn toàn : họ tổ chức ăn uống, ca hát, chiêng trống linh đình từ làng này sang làng khác

hoặc kéo nhau vào rừng săn thú, ra suối bắt cá vui chơi thỏa thích, gái trai cưới xin nhộn nhịp.

Sau đó họ tổ chức lễ đốt rầy, mọi người lại bắt tay vào làm việc và không quên cúng lễ thần linh cho mùa tới được nhiều thóc lúa.

V. Đời sống kinh tế Cũng như các đồng bào Thượng khác người Kô Hô đốt rừng, làm rấy, trông lúa. Đặc biệt là người Sré biết làm ruộng cố định, do sự học hỏi của người Chàm.

Họ còn trồng thêm ngô, đậu, dưa và thuốc lá. Gần đây họ bắt chước người Kinh trồng những cây có trái nhiều nhất là đu đủ, đứa (thơm).

Người Kô Hô cũng biết săn băn, đánh cá. Vùng cư trú của người Kô Hô có nhiều thú săn và cá lớn.

Đàn bà Kô Hô biết trồng bông dệt vải đan gùi nặn bát chén.

Họ lại khéo chân khéo tay và thích màu sắc cho nên vải dệt, gùi đan bao giờ cũng dùng nhiều màu.

VI. Kốt luận Sắc tộc Kô Hô là sắc tộc gồm nhiều sắc dân, mỗi sắc dân lại có một sắc thái đặc biệt.

I. Nổi bật nhất là sắc dân Mạ. Sắc dân này có lịch sử tương đối rõ ràng nhất trong các sắc dân trên Cao Nguyên. Vì ưa thích tự do nên xưa kia họ đã rời bỏ vùng đất phì nhiêu lên vùng đất cằn kỗi cư trú mà họ vẫn sinh sống phát triền và cũng nhờ ở vị trí đặc biệt này họ đã thoát khỏi sự thống trị của người Chàm và người Chân Lạp.

2. Kế đến người Sré, sinh sống gần người Chàm nên đã hấp thụ được nhiều văn minh Chàm và vẫn giữ được sắc thái riêng của mình. Chuyện thần thoại, cô tích của người Sré rất thi vị, hấp dẫn và là kho tàng cho những nhà nghiền cứu về dân tộc học. 3. Sau cùng là người Lat, Cil ở ngay vùng Đalat nên được hưởng nhiều sự giúp đỡ về y tế, giáo dục của các vị tu sĩ Công giáo, Tin Lành, đời sống của họ có phần tiến bộ và thoải mái hơn các sắc tộc khác.
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BẢN LIỆT KÊ DANH SÁCH CÁC SẮC TỘC THƯỢNG TẠI CAO NGUYÊN MIỀN NAM một chi nhánh của sắc tộc Khatu sống ở vùng A Tuat rừng núi phía Tây Quảng Nam. một chi nhánh của sắc tộc Rhadé sống ở vùng A Dham Buôn Hô tới tận sông Hleo và Krông Hnang, (tỉnh Darlac). một chi nhánh của sắc tộc Bahnar sống ở vùng Alatanag • An Khê (tinh Pleiku). hay Alakone sống ở phía Bắc An Khê (Pleiku).

Alakong dân số ước lượng 11.00o người. một chi nhánh của sắc tộc Djarai ở Tây bắc Pleiku A Rap Tây nam Kontum; dân số ước lượng 2.000 người. một sắc tộc lớn ở Nam Kontum, Bắc Pleiku và Bahnar Tây Bình Định, đứng thứ ba trên Cao Nguyên về mặt đông dân, có 58.833 người (75.000 người theo tài liệu không chính thức) gồm có nhiều chi bộ như : Kontum, Jolông, Gôlar, Tô sung, Konkode, Konkudeth, Alatanag, Alakong hay Alakone, Bonom, Roh, Krem, Bahnar Cham, But. Người Bahnar thuộc nguồn gốc In- donésien (Anh đô nê diêng), tiếng nói thuộc loại Môn Khmer (Môn kờ me). một chi nhánh của sắc tộc Bahnar ở quận Vân- Bahnar Cham Canh (Nam Bình Định); dân số độ 5.000 người.

Bih một chi nhánh của sắc tộc Rhadé, lai giống giữa người Rhadé và Mnông, sinh sống ở Lạc Thiện (tỉnh Darlac).

Blô một chi nhánh của sắc tộc Rhadé ở vùng đồi cỏ M' drack (tỉnh Khánh Hòa).

Bơnom còn gọi là Bơ Nam, Mơ Nôm, Mơ Nam, một chi nhánh của sắc tộc Bahnar ở phía Đông An- Khê, dân số ước độ 7.000 người.

Brila: còn viết là Bờ-ri-la, một chi nhánh của sắc tộc Dié, thích sống trên núi thật cao ở cực Bắc Kon tum, Tây Quảng Tín.

Bru còn viết là Bờ-ru, Bờ-rou và còn được gọi là Vân Kiều (xem Vân Kiêu).

Bù-Deh một chi nhánh rất nhỏ của sắc tộc Stiêng (Xem Stiêng). một chi nhánh rất nhỏ của sắc tộc Stiêng (Xem Bù-Dip Sitêng).

Budông một chi nhánh của sắc tộc M' nông ở vùng Ba Biên Giới.

Bulach một chi nhánh rất nhỏ của sắc tộc Stiêng.

Bulo một chi nhánh rất nhỏ của sắc tộc Stiêng.

Bunor một chi nhánh của sắc tộc M' nông ở phía Nam quận Kiến Đức (tỉnh Quảng Đức). một chi nhánh của sắc tộc M'nông ở Đông nam Burung quận Đức lập (Quảng Đức).

But một chi nhánh của sắc tộc Bahnar ở rừng rậm phía Đông nam Kontum và Tây Bắc An Khê.

Cà Giồng còn được gọi là Cùa (Xem Cùa).

Cà-Tu (Xem katu) Câu-Mạ còn gọi là Châu Mạ, Chơ Mạ hay Mạ (xem Mạ).

Chrau còn gọi là Chờ-Rô hay Giờ-Rô hay Rô là một sắc tộc sống ở vùng Long Khánh, Tây Bình Tuy ; dân số 6.428 người (15.000 người theo tài

liệu không chính thức) ; tiếng nói thuộc loại Môn- Khmer. còn gọi là Chờ-Ru hay Chư-Ru là một sắc tộc Chru ở vùng Tuyên Đức và Tây Ninh Thuận, dân số ước độ 5.000 người (15.000 người theo tài liệu không chính thức) ; tiếng nói thuộc loại Malayo- polynésien. còn gọi là Chill hay Kịl là một sắc tộc trong Cil nhóm Kô Hô, cư trú ở Tuyên Đức, dân số ước độ 10.500 người ; tiếng nói thuộc loại Môn- Khmer. còn gọi là Khùa, Cà-Giồng là một sắc tộc sống Cùa ở vùng Tây Quảng Ngãi và Quảng Tín; dân số ước độ 11.60o người gồm hai chi bộ Trầu và Kor ; tiếng nói thuộc loại Môn Khmer. còn gọi là người đồng cỏ cây nhỏ ; là chi Dedrak nhánh của sắc tộc Sédang, sống ở vùng Đông Bắc giữa sông Psi và Bla. một chi nhánh của sắc tộc M' nông, ở tả ngạn Dibri Ea Krong về phía Tây Banmêthuột. còn viết là Dễ, Jeh là một sắc tộc cư trú ở Dié những ngọn núi cao nhất ở Cao Nguyên, trong miền cực Bắc Kontum và Tây Quảng Tín, dân số 4.080 người (10.000 người theo tài liệu không chính thức) gồm chi bộ Pờ-Rắc, Đờ-Ram, và Bờri la (Brilar) tiếng nói thuộc loại Môn Khmer. còn viết là Da Rai, Jarai, Gia-Rai là một sắc tộc Diarai đông người nhất ở Cao Nguyên miền Nam ; dận số là 134.538 người, và theo tài liệu không chính thức là 150.000 người, cư trú tại Pleiku, Phú Bồn, Nam Kontum, Bắc Darlac, và Tây Phú Yên ; sắc

tộc Djarai gồm có các chi bộ Djarai Pleiku, Dja- rai Cheoreo, Arap, Hờ Drung, Kờ-Buan, Hờ- Roi, M'dhur, Hà Lang. Người Diarai thuộc dòng giống Indonésien (Anh-đô nê-diêng) tiếng nói thuộc loại Malayo-Polynésien (Ma-lai Pô-ly-nê- diêng). một chi nhánh của sắc tộc M' nông ở phía Nam Dip Dakmil (Đức lập).

Dlié Ruê một chi nhánh của sắc tộc Rhadé sống ở vùng sình lầy Krông Ana (Sông Cái) thuộc tỉnh Darlac.

Dram còn viết là Dờ-Ram, một chi nhánh của sắc tộc Dié sống ở vùng cực Bắc tỉnh Kontum. một sắc tộc sống ở cực Bắc Kontum, dân số Duam 3.500 người ; tiếng nói thuộc loại Môn-Khmer.

Đá- Vách còn gọi là Hờ Rế (xem Hré).

Đê (xem Rhadé).

Ede (xem Rhadé).

Ening một chi nhánh nhỏ của sắc tộc Rhadé ở phía Bắc M'drack. • Epân một chi nhánh nhỏ của sắc tộc Rhadé ở phía Bắc M'drack.

Gar một chi nhánh của sắc tộc M'nông sống ở phía Đông nam quận Lạc Thiện (tỉnh Darlac). một chi nhánh của sắc tộc Bahnar sống ở Bắc Golar Pleiku. là một sắc tộc lai giống giữa người Sédang và Hàlang Djarai, sống ở vùng Tây bắc Kontum và ranh giới Việt Lào, dân số độ 2.516 người và theo

tài liệu không chính thức là 10.00o người ; tiếng nói thuộc loại Môn-Khmer. còn viết là Hờ-ăng-đê-a là tên thồ ngữ của sắc Handea tộc Sédang (xem Sédang). • một chi nhánh của sắc tộc Diarai, sống ở Đông Hờ-drung bắc Pleiku và Đông nam Kontum, dân số ước độ 8.000 người. còn viết là Hờ-rế, và còn gọi là Rẽ, Đá-Vách là Hré một sắc tộc quan trọng và đông dân ở vùng Bato Minh Long và Nam Sơn Hà (tỉnh Quảng Ngãi), dân số độ 43.015 người và theo tài liệu không chính thức là 50.000 ; tiếng nói thuộc loại Môn- Khmer. còn gọi là Hờ-roi, một chi nhánh của sắc tộc Hroi Djarai, lai giống giữa Djarai và Rhadé, sống ở Tây Phú Yên, Tây nam Bình Định, và Tây bắc Phú Bồn ; dân số ước độ 7.633 người, và theo tài liệu không chính thức là 10.00o người ; tiếng nói thuộc loại Malayo-Polynésien. một chi nhánh nhỏ của sắc tộc Rhadé ở phía Bắc .

Hwing M' drack (tỉnh Khánh Hòa). (xem Djarai).

Jarai một chi nhánh của sắc tộc Bahnar ở Đông bắc Jolong Kontum dân số là 3.657 người. một chi nhánh của sắc tộc Khatu sống ở phía Tây Kao Quảng Nam. còn viết là Cà-Giồng (xem Cùa).

Kayong một chi nhánh của sắc tộc Djarai ở phía Tây Kbuăn Pleiku

một chi nhánh của sắc tộc Rhadé ở thượng lưu Kdrao Krong Pach (tỉnh Darlac). một chi nhánh của sắc tộc Rhadé ở thượng lưu Kdung Krông Ana (Sông Cái) thuộc tỉnh Darlac.

Khat một chi nhánh của sắc tộc Kha-Tu sống ở phía Tây Quảng Nam.

Khatu một sắc tộc tương đối lạc hậu nhất ở Cao Nguyên miền Nam sống ở phía Tây nạm Thừa Thiên, Tây Quảng Nam và Tây bắc Quảng Tín ; dân số là 23.136 người và theo tài, liệu không chính thức là 50.000 người và gồm những chi bộ : A-Tuat, Kao, Khat, Ngưng ; tiếng nói thuộc loại Môn- Khmer. tên của người Sédang ở rừng rậm trong vùng sông Pô-Kô và Psi phía Nam Quần Sơn Ngọc Linh (thuộc Kontum).

Kmun một chi nhánh của sắc tộc Rhadé ở thượng lưu Krông Ana (Sông Cái).

Koho một nhóm sắc tộc gồm các sắc dân Mạ, Sré, Cil, Lat, Tring, Nop, Talai sống ở vùng Tuyên Đức, Lâm Đồng, Tây Ninh Thuận, Bắc Bình Tuy, Bắc Long Khánh và Đông Quảng Đức ; dân số là 64.770 người nhưng theo tài liệu không chính thức thì vào khoảng 100.00o người ; tiếng nói thuộc loại Môn-Khmer.

Konkode một chi nhánh nhỏ của sắc tộc Bahnar sống ở vùng An Khê.

Konkodeth một chi nhánh nhỏ của sắc tộc Bahnar sống ở trung tâm An Khê.

Kor một chi nhánh của sắc tộc Cùa sống ở vùng Tây Quảng Tín.

tên chi nhánh chính của sắc tộc Rhadé, sống Kpa ở chung quanh Banmêthuột.

Krem một chi nhánh của sắc tộc Bahnar sống ở phía Bắc Bình Định thuộc quận Vĩnh Thạnh và An Lão ; dân số ước độ 8.500 người. một chi nhánh của sắc tộc Rhadé ở vùng ranh Krung giới Pleiku-Darlac: còn viết là Kờ-tua, K' tur một chi nhánh của sắc Ktua tộc Sédang lai Bơnom, sống ở ranh giới Kontum Quảng Ngãi dân số 715 người. một chi nhánh của sắc tộc Rhadé sống ở vùng Ktul trung lưu Krong (Sông) Buk và Krông Pach. một chi nhánh của sắc tộc Sédang sống ở Tây Kyon nam Daksut và ranh giới Việt Lào ; dân số 548 người.

Lat một sắc tộc trong nhóm Kôhô sinh sống ở Đàlạt và Tuyên Đức, có 1.271 người, tiếng nói thuộc loại Môn-Khmer.

Mạ còn gọi là Câu Mạ, Châu Mạ, Chơ Mạ, Maa ; là một sắc tộc đông người nhất trong nhóm Kô-Hô sinh sống ở Lâm Đồng, Tuyên Đức, Quảng Đức và Long Khánh ; dân số 26.070 người, tiếng nói thuộc loại Môn-Khmer.

M' dur còn viết là Mờ-dur, Mờ-đuya là một chi nhánh của sắc tộc Diarai lai Rhadé sống ở vùng Tây Phú Yên và Tây bắc Khánh Hòa ; dân số 7.633 người. còn viết là Mờnông là một sắc tộc lớn sống ở M' nông vùng Quảng Đức, Nam Darlac, Tây Lâm Đồng và Bắc Phước Long ; gồm có các chi bộ : Rlam, Gar,

Dibri, Preh, Nông, Bunor, Dip, Burung ; dân số 27.730 và theo tài liệu không chính thức là 40.000 người; tiếng nói thuộc loại Môn-Khmer. còn viết là Menam, Monam, Bơnom (xem Bơ- Mơnơm Nom). còn viết Noup, là một sắc tộc trong nhóm Kôhô;

Nop dân số là g8i người ; tiếng nói thuộc loại Môn- Khmer. còn gọi là Tồi-Ôi, một sắc tộc sống ở Tây nam Pa-Coh Quảng Trị và Tây bắc Thừa Thiên ; dân số là 6.584 người ; tiếng nói thuộc loại Môn-Khmer. một sắc tộc ở Tây nam Thừa Thiên dân số ước Phương độ 5.000 người; tiếng nói thuộc loại Môn-Khmer. một chi nhánh của sắc tộc Di Ế sống ở ranh giới Po-Rak phía Bắc Kontum, Nam Quảng Tín.

Preh một chi nhánh của sắc tộc M'nông sống ở quận Đức Lập và Tây nam Banmêthuột. là một sắc tộc rất nhỏ thuộc nhóm Kôhô sống Queyon ở phía Nam Blao (tỉnh Lâm Đồng) ; dân số độ vài trăm, tiếng nói thuộc loại Môn-Khmer. • Rai một chi nhánh của sắc tộc Roglai sống ở phía Đông bắc Bình Tuy và Tây nam Bình Thuận ; dân số là 2.787 người ; tiếng nói thuộc loại Malayo-Polynésien.

Raglai một chi nhánh lớn của sắc tộc Roglai sống ở Ninh Thuận, Nam Thánh Hòa, Bắc Bình Thuận, Đông Lâm Đồng ; dân số là 27•775 người, tiếng nói thuộc loại Malayo-Polynésien.

Rhadé còn viết là Radé và còn gọi là Ê-dê, Đê ; là một sắc tộc lớn và đông dân thứ nhì ở Cao Nguyên

miền Nam, sống ở vùng Darlac, Nam Pleiku, Tây nam Phú Yên, tây bắc Khánh Hòa và bắc Quảng Đức gồm các chi bộ Kpa, Adham, Dlié Ruê, Krung E pân, Hwing, Ening, Blô, Kdrao, Kdung, Kmun, Ktul, Bil, M' dur ; dân số là 79.595 người ; tiếng nói thuộc loại Malayo-Polynésien.

Rlam một chi nhánh của sắc tộc M' Nông, sống ở Nam Lạc Thiện (tỉnh Darlac) và ở vùng hạ lưu Krong Ana (Sông Cái) và Krong Knô (Sông Đực).

Roglai còn gọi là Aglai, Orăng lai được chia ra làm Bắc Roglai sống ở Nam Khánh Hòa, Nam Roglai sống ở Ninh Thuận và Bình Thuận ; ngoài ra sắc tộc này còn có chi bộ lớn là Raglai và hai chi bộ rất nhỏ là Rai và Tà-Lợp ; dân số là 30.8ro người nhưng theo tài liệu không chính thức là 50.000 người, tiếng nói thuộc loại Malayo-Polynésien.

Rơngao còn viết là Rengao hay Reungao, là một chi nhánh của sắc tộc Sédang lai Bahnar sống ở phía Tây Dakto (tỉnh Kontum) ; dân số là 9.123 người.

Roh một chi nhánh của sắc tộc Bahnar sống rải rác ở vùng An Khê; dân số ước độ 12.000 người. còn viết là Sơ-đăng và còn gọi là Sédéang, Hà- Sédang Đăng, Handea, Hotea, Rotea, Hoteang là một sắc tộc quan trọng sống ở vùng bắc Kontum ; người Sédang sống ở vùng rừng rậm được gọi là Kmrang (Kờ-mờ ràng) và sống ở vùng rừng thưa được gọi là Tơdrah (Tơ-đờ-ra) ; dân số là 26.120 người nhưng theo tài liệu không chính thức là 50.000 người ; tiếng nói thuộc loại Môn-Khmer.

Sop một sắc tộc nhỏ trong nhóm Kô-hô, sống ở ven

sông La Ngà tỉnh Lâm Đồng ; dân số độ vài trăm ; tiếng nói thuộc loại Môn-Khmer. còn viết là Sờ-rê, Sré là một sắc tộc ở nhóm Kô- Srê Hô sống ở Lâm Đông, Tuyên Đức, Bình Tuy, Ninh Thuận, dân số là 21.778 người, tiếng nói thuộc loại Môn-Khmer.

Stiêng là một sắc tộc lớn sống ở vùng Phước Long, Bình Long, Bắc Tây Ninh, Bắc Bình Dương và Tây Long Khánh. Người Stiêng ở vùng Bình Dương, Long Khánh được gọi là Tà-Mun ; sắc tộc này có vài chi bộ nhỏ gọi là Budeh, Budip Bulach, và Bulo ; dân số độ 36.700 người, tiếng nói thuộc loại Môn-Khmer.

Striêng một sắc tộc sống ở vùng cực Đông bắc Kontum dân số là I.12o người tiếng nói thuộc loại Môn- Khmer.

Tà-Kua một sắc tộc sống ở Quảng Nam và Quảng Tín dân số 2.700 người; tiếng nói loại Môn-Khmer.

Tà-Lai một sắc tộc nhỏ trong nhóm Kô-Hô sống ở Lâm Đồng ; tiếng nói thuộc loại Môn-Khmer.

Tà-Mun (xem Stiêng) Tơ-Dra tên người Sédang sống trong vùng rừng thưa ở Đông nam quận Dakto (xem Sédang).

Tôi-Ôi còn gọi là Pa-Coh, một sắc tộc sống ở Tây nam Quảng Trị và Tây bắc Thừa Thiên ; dân số là 6.584 người ; tiếng nói thuộc loại Môn-Khmer.

Tolotenia chi nhánh của Bahnar sống ở nam An Khê, dân số 10.843 người.

một chi nhánh của sắc tộc Bahnar, sống ở Đông To-Sung Pleiku. còn viết là Traw, một chi nhánh của sắc tộc Cùa Trầu sống ở vùng Tây Quảng ngãi giáp Kontum. còn viết là Tờ-ring là một sắc tộc trong nhóm Tring Kô-Hô, sống ở Ninh Thuận và Khánh Hòa; dân số 4.145 người ; tiếng nói thuộc loại. Môn-, Khmer.

CÁC TỈNH CAO NGUYÊN

phần thứ ba CÁC TỈNH CAO NGUYÊN

Cũng như trong tập MIỄN BẮC KHAI NGUYÊN, chúng tôi dành phần cuối cùng của tập sách để nói về các tỉnh và thành phố ở Cao Nguyên.

Các tỉnh Cạo Nguyên gồm :

Kontum, Pleiku, Phú Bôn, Darlac, Tuyên Đức, Quáng Đức Lâm Đồng. Ngoài ra, nằm trong địa hạt Tuyên Đức còn có thành phố DALAT.

Các tỉnh và thành phố trên nằm trong phân hạn địa giới Hành chánh, nhưng nếu xét về Nhân văn phải kể thêm cả tỉnh Phước Long và Bình Long, tuy hai tỉnh này về phương diện Hành chánh thuộc về Nam Việt.

Ngoài phần nói về các tỉnh miền Thượng Cao Nguyên, chúng tôi sẽ nói lướt qua về các đồng bào Thượng tại hai tỉnh Phước Long và Bình Long cho đúng với mục đích tập sách, ngoài phần địa chỉ, còn nói lên cái mối tình huynh đệ Kinh Thượng một nhà.

Nói về các tỉnh Cao Nguyên, cũng như chúng tôi đã nói về các tỉnh miền Bắc, chúng tôi cố gắng trình bày mọi khía cạnh từ lịch sử đến địa lý, từ phong tục tới danh lam thắng cảnh, ngõ hầu giúp bạn đọc chưa có dịp tới những nơi này có một ý niệm sơ lược về mỗi tỉnh.

Miền Cao Nguyên phong phú, mỗi tỉnh có một bộ mặt riêng chúng ta nên biết qua bộ mặt mỗi tỉnh để hiều rõ tầm quan trọng của miền Thượng Cao Nguyên đối với chúng ta. Cao Nguyên rộng mênh mông, rừng xanh núi đỏ, nhưng chứa đựng mạch sống của gần một triệu đồng bào, và nơi đây đang có một tương lai tốt đẹp đối với đất nước về mọi phương diện chính trị, kinh tế và xã hội.

KONTUM

KONTUM Kontum là một tỉnh lớn của miền Thượng Cao Nguyên và cũng là một tỉnh được thành lập từ lâu. Đây là tỉnh cực Bắc của miền Thượng.

Lịch sử Theo tiếng Bahnar, Kon có nghĩa là làng và Tum là cái hồ.

Kontum là làng ở ven hồ.

Nguyên trước đây dưới triều vua Tự Đức, đạo Gia Tô bị cấm đoán, Đức Cha Cuénol, cai quản Địa phận Đàng Trong có ủy cho thầy Nguyễn Do tìm một nơi căn cứ để các nhà truyền giáo tạm lánh nạn. Thầy Nguyễn Do đã đi vào vùng rừng núi An Khê, học hỏi tiếng Thượng, rồi đi về phía Tây Bắc, và tìm được ra một thung lũng khá rộng, đất đai phì nhiêu, nằm bên con sông Dak Bla. Nơi thung lũng được thầy chọn làm căn cứ, và đây chính là Kontum, một làng Thượng ở bên một hồ nước, hiện vẫn còn tồn tại đến ngày nay, nằm sát cạnh thung lũng và chạy dài theo sông Dakbla.

Các đồng bào theo đạo Gia Tô, phần lớn là người Bình Định và Quảng Ngãi theo thầy Nguyễn Do kéo nhau lên tập trung thành một làng gọi là Gò Mít, nay là khu Tân Hương, Trung tâm của thị trấn Kontum hiện thời.

Năm 1898, người Pháp thiết lập tại Kontum một tòa Đại lý Hành chánh trực thuộc Qui Nhơn, chức Đại lý được giao cho một linh mục người Pháp, linh mục P. Viallenton.

Về sau tòa Đại lý được đổi thành Tòa Công Sứ Kontum vào năm 1907, tỉnh ly được đặt tại nơi đây. Tỉnh Kontum lúc đó gồm

cả các tỉnh Pleiku và Darlac. Về phía Nam triều, cũng bồ nhiệm một vị Quản Đạo như tại các tỉnh Thượng Du Bắc Việt. Năm 1923, Darlac tách rời khỏi Kontum, rồi đến năm 1929, đến lượt tỉnh Pleiku.

Năm 1958 một phần đất, được cắt thêm cho tỉnh Pleiku và năm 1959, quận Konplong của tỉnh lại được giao cho tỉnh Quảng Ngãi.

Vị trí Tỉnh Kontum với diện tích ước độ 10.432 cây số vuông nằm ở phía Tây Bắc miền Thượng Cao Nguyên, giữa vĩ tuyến Bắc 14030 và kinh tuyến Đông 100°0I trên cao độ 536 thước.

Tỉnh giáp giới :

- Về phía Đông với các tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định, - Về phía Tây với nước Ai Lao - Về phía Nam với tỉnh Pleiku - Về phía Bắc với tỉnh Quảng Tín.

Địa thế và địa chất Tỉnh Kontum núi rừng trùng điệp bao quanh các vùng thung lũng, và đây là một vùng đất trắng xám như miền Trung Châu, khác hẳn đất đỏ các vùng Darlac, Pleiku và Phú Bồn.

Đất rất thích hợp cho việc canh tác trồng trọt.

Kontum nắm giữa hai dãy núi Đông và Tây. Dãy Đông về phia Bắc có hai ngọn núi cao nhất ở miền Nam Việt Nam là ngọn Ngọc Linh cao 2598 thước và ngọn Ngọc Niay cao 2259 thước, và phía Nam có ngọn Cu Bré Mong cao 1390 thước. Dãy Tây về phía Bắc ngang với hai ngọn Ngọc Linh và Ngọc Niay có ngọn núi Ngọc Bin San cao 1939 thước và về phía Nam có

ngọn Mom Bay cao 1780 thước; giữa hai dãy núi này có con sông Dak Poko chảy từ Bắc xuống Nam rồi đồ vào sông Sésan.

Sông} ngòi Kontum có ba con sông chính chảy qua là các sông Dakbla Dak Psi và Dak Poko.

- Sông Dakbla được tạo nên bởi ba con sông : sông Da Nghe bắt nguồn từ Dak Lack (20 cây số Bắc Mangbuk), sông Dakakoi bắt nguồn từ De Kọtrang (15 cây số Tây Toumorong) và sông Dak Pone bắt nguồn từ Kon Rolong (1o cây số tây Chương Nghĩa) ; ba con sông này họp nhau tại vùng Kon Brai để chảy vào sông Bla.

- Sông Dak Psi bắt nguồn từ chân núi Ngọc Linh, chảy từ Bắc xuống Nam khi đến khu dinh điền Diên Bình (Nam Dakto 10 cây số) thì đồ vào sông Pôko.

Sông Dak Psi phát nguyên từ những dòng suối nhỏ ở xã Tonsang thuộc quận ToumBrong, chảy theo hướng Bắc Nam, qua các xã Toucheng, Konvang, Konmong và khi vào đến địa điểm dinh điền Diên Bình thì gặp phụ lưu sông Dak Pôko.

Sông Dak Pôko phát nguyên ở vùng núi Tây Bắc Ngok Haye (1752 thước) ở địa đầu ranh giới Quảng Tín - Kontum, chảy xuống hướng Nam, qua quận Daksut và gặp sông Dak Psi tại Diên Bình. Sông này vẫn chảy theo hướng Bắc Nam, khi đến địa điểm dinh điền Plei Krong, quận Kontum thì họp với sông Dakbla từ phía Đông chảy sang thành sông Ya Bôlah hay là sông Sésan, một phụ lưu của sông Cửu Long.

Ba con sông chính trên đều cạn về mùa khô và nước chảy mạnh về mùa mưa, do đó sự lưu thông trên sông không thể có được.

Khí hậu Khí hậu Kontum ôn hòa không nóng lắm và cũng không lạnh lắm trung bình là 23° và phân rõ hai mùa mưa nắng.

Mùa nắng từ tháng Giêng đến tháng Tư.

Mùa mưa từ tháng Năm đến tháng Mười một.

Giữa hai mùa này là mùa lạnh gồm hai tháng II và 12 dương lịch ; tháng Giêng tháng Hai tuy có nắng nhưng hãy còn lạnh.

Nhiệt độ Kontum cũng tương tự như ở Pleiku, cao nhất là 35°, thấp nhất là 5°, nhưng ít gió hơn.

Dân cư Dân chúng gồm đa số là người Thượng thuộc nhiều sắc tộc khác nhau, kế từ Bắc Kontum đến phía Nam tỉnh có :

I. Diế 8.247 người 2. Duan 3.325 người 3. Striêng I.526 người 4. Sédang 26.130 người và các sắc tộc phụ như :

- Hàlàng 2.516 người - Kyon 1.478 ngưồi - Rongao 9.123 người - Kotua 715 người 5. Bhnar 11.063 người và các sắc tộc phụ như :

- Yolung 3.675 người - Morân 4.575 người

6. Dirai 5.215 người và các sắc tộc phụ như :

- Hodrung và Aeap.

Người Kinh cũng là một thành phần lớn dân số trong tỉnh.

Ngoài ra cũng có ít nhiều ngoại kiều phần đông thuộc các phái bộ truyền giáo.

Tồng số dân chúng Kontum, theo cuộc kiêm tra tháng 7 năng 1967, lên tới 104.067 người trong số đó có 69.864 người Thượng và 34.203 người Kinh.

Ngoại Kiều có vào khoảng 50 người gồm người Pháp, người Ăn, người Mỹ và người Trung Hoa.

Giao thông Vì sớm được mở mang từ hồi Pháp thuộc, tỉnh Kontum hiện nay có nhiều đường giao thông đi các tỉnh cũng như nội tỉnh.

Đường bộ Dưới đây là các đường bộ chính :

Quốc lộ số 14 đi từ ranh giới Pleiku - Kontum đến ranh giới Kontum - Quảng Tín, dài 245 cây số.

Đường liên tỉnh Kontum - Quảng Ngãi dài 45 cây số.

Đường Kontnm - Yaly, 36 cây số.

Đường Kontum - Pleikrong 62 cây số.

Đường Dakto - Banhet giáp Ai Lao 43 cây số.

Đường Dakto - Toumorong 32 cây số.

Đường hàng không Kontum có ba phi trường sử dụng cho đường Hàng không tại thị trấn Kontum, tại Dakto và tại Chương Nghĩa.

Tổ chức hành chánh Tỉnh Kontum gồm ba quận và hai cơ sở phái viên hành chánh :

Quận Kontum, trụ sở tại xã Mang La, gồm 7 tổng, 46 xã 198 ấp, dân số 60.816 người (30.259 Kinh và 26.825 Thượng).

Quận Dakto, trụ sở tại xã Dakhming, gồm 4 tổng, 17 xã, 122 ấp, dân số 20.359 người (3.944 Kinh và 16.389 Thượng).

Quận Daksut, trụ sở tại Dakpek 51) gồm 3 tông, 23 xã, 137 ấp, dân số 1I.763 người Thượng.

Cơ sở Phái viên Hành chánh Toumorong (2), gồm 3 tộng, 12 xã, 35 ấp, dân số 8.326 người Thượng.

Cơ sở Phái viên Hành chánh Chương Nghĩa (2), gồm 2 tông 7 xã, 26 ấp, dân số 2.977 người Thượng.

Đứng đầu tỉnh là một vị Tỉnh Trưởng, có hai Phó Tỉnh Trưởng phụ tá về hành chánh và thượng vụ.

Lại có một Hội Đồng hàng tỉnh giúp ý kiến trong mọi việc.

Dưới quyền ông Tỉnh Trưởng là văn phòng hành chánh tỉnh và các ty sở chuyên môn lo công việc mọi ngành trong tinh.

Đứng đầu mỗi quận là một Quận Trưởng, và đứng đầu mỗi cơ sở phái viên hành chánh, là một Phái viên đại diện chính quyền hàng tỉnh. (I) Đây là trụ sở tạm thời - trước kia đặt tại Daksut. (2) Toumorong và Chương Nghĩa trước kia là quận.

Phong tục Về phong tục đồng bào Thượng xin xem phần thứ hai về các sắc dân. Ở đây chúng tôi chỉ cần nhấn mạnh thêm là đa số đồng bào Thượng là tín đồ đạo Gia Tô, vì Kontum có thể được coi là tỉnh gốc của tôn giáo này tại miền Thượng Cao Nguyên, nhờ công Linh mục Nguyễn Dọ như đã trình bày ở mục lịch sử.

Và ở đây đã có một Tòa Giám mục.

Người Kinh ở đây cũng sống theo nếp sống chung của người miền xuôi.

Và tín ngưỡng, Kontum có điểm đặc biệt là đa số dân chúng Thượng cũng như Kinh đều theo một tôn giáo, ngoại trừ một số dân Thượng ở các vùng núi cao, họ chỉ cúng Thần linh tin theo phù phép bùa ngải. Các Thần linh được họ phân làm Thượng đẳng thần và Hạ đẳng thần.

Thượng đẳng thần Là những thần làm nên tạo vật, biến cải vũ trụ và cho họ những sản phầm nuôi sống họ.

Sau đây là những vị Thượng đẳng thần hằng được họ cúng vái : Thần Nam Tào, Thần Nữ Tào, Thần Sấm Sét, Thần Lúa, Thần Nước, Thần Núi.

Hạ đẳng thần Là những vị thần thuộc về loại cầm thú hoặc thảo mộc.

Hạng thần này rất nhiều : Thần Cọp, Thần Voi, Thần Cây.v.v...

Trên hết các vị thần họ tôn sùng thờ kính Thượng Đế.

Về các tôn giáo, mấy tôn giáo chính là đạo Gia Tô, đạo Phật, đạo Cao đài, đạo Phật Hòa Hảo, đạo Tin Lành và đạo Không.

Gia Tô giáo nhiều tín đồ nhất 80% người Thượng theo đạo này:

Theo một cuộc kiêm tra đệ nhất Tam cá nguyệt 1967 thì số tín đồ của các tôn giáo như sau :

Gia Tô Giáo 50.549 tín đô Phật Giáo 5.573 tín đồ Không Giáo 787 tín đồ Tin Lành Giáo 334 tín đồ Cao Đài Giáo 217 tín đồ Phật giáo Hòa Hảo 38 tín đồ (I) Tín đồ tôn giáo nào theo lễ nghi của tôn giáo đó:

Kinh tế Kontum là tỉnh đầu tiên của miền Thượng Cao Nguyên được dân chúng miền Kinh thuộc các tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam kéo nhau tới lập nghiệp làm ăn, sau đó cũng có dân chúng các tỉnh khác ở miền xuôi nữa. Nền kinh tế nếu có phần nào phát triển là do những bàn tay của những người di cư này.

Canh nỗng Tới ngày nay tổng số diện tích trồng trọt vào khoảng 15.000 mẫu tây. Hoa mầu chính là lúa, nhưng số sản xuất không đủ cung cấp cho hàng tinh.

Người Thượng chuyên làm rẫy trồng lúa, ngô, sắn, khoai.v.v... (I) Tài liệu trích trong Địa phương Chí Kontum 1968 jo tinh Kontum ăn hành.

Ngô là sản phâm được sản xuất nhiều nhất sau lúa ; hàng năm số sản xuất lên tới 150 tấn, và bán ra được 6a tắn.

Người Kinh còn trồng thêm nhiều rau và hoa.

Loại cây ăn trái cũng nhiều : cam, quít, mít, xoài, đứa, na, đu đủ, chuối. v.v...

Về các cây kỹ nghệ được trồng ở Kontum là cà phê, chè và ít nhiều Kinap.

Rừng Kontum rất nhiều lâm sản. Chiếm 8/1o diện tích, rừng là một kho quý giá của tỉnh này, và dân chúng đã khai thác lấy gỗ, mây, tre, nứa. v.v... Kontum có đủ thứ gỗ quý : lim, trắc hương, sao và gỗ tạp : bằng lăng, mít nài, cá chít, dáng hương.v.v...

Ngoài ra dân chúng thường vào rừng lấy măng, hạt giẻ, đậu khấu. v.v...

Mục súc Gia súc ở Kontum không đủ cung cấp cho sự cần dùng trong tỉnh. Người Thượng nuôi nhiều trâu, người Kinh nuôi nhiều gà, vịt, lợn, bò.v.v...

Hiện nay có một số trại gà thí điểm của người Thụy sĩ ở Konum.

Trong rừng Kontum có đủ dã cầm và dã thú.

Khoáng sản Cho tới nay chưa một mỏ kim loại nào được khai thác ở Kontnm. Hiện ở Dakto có mỏ sắt, nhưng cũng chưa được khai thác, ở Daksut trước đây dân chúng thường đãi vàng ở suối.

Kỹ nghệ Kontum chưa có kỹ nghệ lớn.

Trong tỉnh hiện thời có 20 lò gạch, gần xo xưởng cưa ; tại tỉnh ly có 5 lò rèn, một lò làm đồ đồng, 5 lò bánh mì. Ngoài ra trong toàn tỉnh có ii nhà máy xay lúa.

Các đồng bào Thượng có những tiều công nghệ như dệt vải, đan gùi (1) rồ, nong, làm cung nỏ, rèn dao mác.v.v...

Thương mại Nền thương mại hàng tỉnh còn thấp kém phần vì dân số ít, phần thì đồng bào Thượng chuyên về nông nghiệp đến 85%; nhất là vì địa điểm kém thuận lợi, Kontum là một nơi cuối cùng của đường bộ giáp giới Miên, Lào.

Kontum bán ra ngô và rau cỏ, mua vào các đồ đã chế hóa, cá và gạo.

Việc buôn bán chỉ phòn thịnh tại tỉnh ly. Giữa tỉnh ly có một ngôi chợ lớn rộng rãi.

Xã hội Việc giáo dục cũng như y tế ở đây rất được mở mang.

Giáo dục Kontum có một trường trung học công lập và 3 trường trung học tư thục, đủ các lớp từ đệ nhị đến đệ nhất cấp. Tổng số học sinh nam nữ vào khoảng 1.000 em vừa Kinh vừa Thượng.

Bậc tiều học, tính tới đệ nhất tam cá nguyệt 1967, hàng tỉnh có :

Trường công lập : (I) Một thứ rò họ mang theo khi đi rừng hoặc đi chợ đề đựng.

Kinh : 8 trường tiểu học và 13 trường sơ học, vào khoảng 4.500 nam nữ học sinh.

Thượng : 2 trường tiểu học và 43 trường sơ cấp, vào khoảng 4.100 nam nữ học sinh.

Ngoài ra lại có hai trường tiểu học quân đội, vào khoảng 1.000 nam nữ học sinh.

Trường tư thực : 5 trường tiểu học và 7 trường sơ cấp, vào khoảng 4250 nam nữ học sinh. Thường các trường tư thục chỉ có các học sinh người Kinh.

Về bình dân giáo dục, có các lớp học mở cho các đồng bào mù chữ. Số người Thượng mù chữ hiện còn nhiều, có thế lên tới 90%. Người Kinh phần lớn đều biết đọc biết viết, chỉ còn vào khoảng 5% mù chữ.

Y tế Kontum có một ty Y Tế để trông nom săn sóc việc y tế trong tỉnh.

Tại tỉnh ly có một bệnh viện do một Bác sĩ làm quản đốc với đủ khu giải phẩu, trại nhi đồng, phòng quang tuyến, nhà hộ sinh, trại hậu giải phẩu...

Ngoài ra còn có một bệnh viện công giáo do các Bác sĩ, Y tá ngoại quốc đảm nhiệm.

Lại có hai bệnh xá tại hai quận Dakto và Daksut. Tại các bệnh xá này đều có nhà hộ sinh.

Rải rác trong toàn tỉnh có .110 trạm phát thuốc.

Cứu tế xã hội Kontum có ]một cô nhi viện thành lập năm 1947, hiện nay

nuôi dưỡng vào khoảng 100 em mồ côi, và một trại húi (cùi) chứa vào khoảng 300 bệnh nhân.

Những cơ quan xã hội trên hàng năm vẫn được chính phủ và các cơ quan từ thiện quốc tế, nhất là cơ quan viện trợ Công giảo trợ cấp.

Thắng cảnh cổ tích và du lịch Cũng như hầu hết các tỉnh miền Thượng Cao Nguyên, tỉnh Kontum không có di tích lịch sử nào.

Về thắng cảnh, đây là nơi rừng núi dầy đặc. Những ngọn núi cao ngắt với dòng sông Dakbla êm đềm đã hiến cho du khách những phong cảnh thật nên thơ và hùng vĩ, khác hẳn với Pleiku bụi bặm và khô khan.

Du khách lên Kontum vượt những quảng đường hai bên đều là rừng núi, lúc lên lúc xuống, phong cảnh thay đổi với cây cao rừng rậm, và khi tới các buôn du khách sẽ được thấy đủ các sắc dân Thượng với nếp sống cổ truyền của họ.

Nói đến thắng cảnh Kontum, ai cũng nhắc đến thác Yali ở cách thị xã 35 cây số về phía tây nam. Thác này nằm ở ranh giới Pleiku, Kontum, trước đây thuộc vào lãnh thổ Kon- tum nay mới được giao về phần đất cho tỉnh Pleiku.

Thác cao 30 thước, nước chảy rất mạnh trông xa như một bức tường trắng xóa. Dưới chân thác có dăm túp nhà sàn, dân chúng quanh vùng thường đến vui chơi ngoạn cảnh, cắm trại săn bắn.

Kontum là một tỉnh địa đầu ở vùng Tây bắc V.N.C.H. ; núi rừng trùng điệp, dân cư thưa thớt đã làm cho mọi công cuộc chống xâm lăng và xâm nhập rất khó khăn.

Kontum có nhiều lâm sản quý (gỗ, quế) và khoáng sản (sắt và vàng) chưa được khai thác.

Kontum, khí hậu và đất lành, rất thuận tiện cho việc chăn nuôi trâu bò và gà.

Kontum có nhiều sắc tộc Thượng với những phong tục tập quán, khả năng đặc biệt và cũng là vùng điển hình trên Cao Nguyên cho đồng bào Kinh, Thượng sống hòa hợp với nhau và nâng đỡ nhau trong công cuộc xây dựng miền Thượng.

Nền giáo dục tiểu học được mở mang nhất tại Cao Nguyên.

Tỉnh ly Kontum rất sạch sẽ, gọn gẽ, thứ nhì trên Cao Nguyên, sau thị xã Đalat, Tỉnh ly có một hệ thống thoát nước rất khoa học, ruồi muỗi ở tỉnh ly rất ít và bệnh sốt rét rất hiếm.

Kontum đang nằm trong dự án phát triển sông Sésan do cơ quan viện trợ kỹ thuật Liên Hiệp Quốc bảo trợ. Dự án này nhằm dẫn thủy cho 21.150 Ha thuộc hai tỉnh Kontum và Pleiku và xây cất những nhà thủy điện lên tới gần 800 coo ki-lô watts.

Trọng tâm giai đoạn đầu là lập một nhà máy ở thác Yali có thể sản xuất 6.000 ki-lô watts và tưới nước cho gần 7.000 ha. Như vậy, trong tương lai khi thanh bình trở lại, Kontum là một tỉnh có nhiều triển vọng về nông nghiệp và kỹ nghệ.

PLEIKU

PLEIKU Pleiku cũng là một tỉnh cũ của miền Thượng Cao Nguyên được thành lập từ thời Pháp thuộc, nhỏ hơn tỉnh Darlac, diện tích 8.260 cây số vuông.

Lịch sử Pleiku trước kia là một vùng rừng rậm hoang vụ có sắc tộc Diarai là sắc tộc đông người nhất ở Cao Nguyên cư trú.

Trước năm 1929, Pleiku là một phần đất của tỉnh Kontum.

Năm IgII, viên Công sứ Pháp ở Kontum cho người điều tra về tình hình an ninh và kinh tế ở vùng này, và đến năm 1913, chính quyền Pháp đặt tại đây một Tòa Đại Lỳ Hành Chánh có một viên Đại Lý người Pháp để giải quyết mọi công việc hàng ngày về Hành chánh.

Ngày 12 tháng 2 năm 1929, Pleiku được tách rời khỏi tinh Kontum để thành một tỉnh riêng.

Ngày 30.5.1949, các tù trưởng ở Pleiku đã cùng tù trưởng khác ở vùng Cao Nguyên làm lễ tuyên thệ với Quốc Trưởng Bảo Đại. Sau đó, Dụ số 6 ngày 15.4.1950 đặt Pleiku và các tỉnh khác ở Cao Nguyên trực thuộc quyền điều khiển của Quốc Trưởng và tòa Ủy viên Pháp bị bãi bỏ vào ngày 25.7.1950 ; miền Thượng Cao Nghyên họp thành Cao Nguyên miền Nam thuộc Hoàng Triều Cương Thô, miền này sau đó sáp nhập vào cương vực và lãnh thồ quốc gia do đạo Dụ số 21 ngày 1I.3.1955.

Từ ngày ấy Pleiku được chính thức mở mang với thị xã tại Pleiku gồm 2 xã Hội Thương và Hội Phú ngày nay. Tỉnh Pleiku hồi đó rộng hơn ngày nay. Năm 1959, một phần đất của

tỉnh bị cắt bớt để giao cho hai tỉnh Phú Yên và Bình Định.

Đến năm 1962, quận Cheo Reo lại được tách rời khỏi tỉnh để thàuh lập tỉnh Phú Bồn, nhưng cũng năm này, Pleiku nhận thêm một phần đất về phía Đông Bắc của tỉnh Dartac, và giữ nguyên diện tích 8.260 cây số vuông tới nay.

Vị trí Pleiku nằm về phía Bắc miền Thượng Cao Nguyên, trên cao độ 790 thước giáp giới với các tỉnh :

- Bình Định và Phú Yên về phía Đông - Darlac vè phía Nam - Kontum về phía Bắc - Về phía tây là ranh giới Cao Mên - Việt Nam.

Địa thế Pleiku là vùng đất đỏ rất màu mỡ, phía Bắc tỉnh hầu hết là đồi núi liên tiếp với nhau, bao phủ bởi rừng; ở phía Nam quốc lộ 19 phần lớn là đồi trọc và ở phía Tây Nam toàn là rừng cây dầu, đất khô khan căn cõi. Đèo Mang Yang trên quốc lộ 19 phân chia ranh giới giữa hai tỉnh Pleiku và Bình Định.

Về mạn Đông và mạn Đông Bắc, giáp tỉnh Bình Định có nhiều núi cao : Kon, Boria 1568 thước, Kong-Xa Krong 1333 thước Chu Rpan 1571 thước, Chu-Dru 1380 thước.

Về phía Bắc, nơi giáp giới với Kontum, núi tương đối thấp hơn, cao nhất là ngọn Chu-To-Moch 1372 thước, rồi đến ngọn Chu-Ter-Kom 1262 thước, ngọn Chu-Ro-Bu 1142 thước và ngọn Chu-Pu 854 thước.

Về phía Tây, gần biên giới Cao Mên núi không cao mấy từ 400 đến 90o thước : Chu-Kan-Yan 870 thước, Chu-Ka-Ra

770 thước, Chu Kall 737 thước, Chu-Prong 732 thước, Chu- Kuenh-Djau 783 thước v.v...

Về phía Nam, thuộc quận Phú Nhơn, núi cũng chỉ cao tới trên dưới 900 thước : Chu-Pha 922 thước, Chu-Dat 845 thước Chu-Dray 724 thước v.v...

Bên quốc lộ số I4 từ Pleiku đi Banmêthuột cũng có mấy ngọn núi cao : Chi A 859 thước, Chi-Hodrong 1028 thước, Chi- Cotyprong 873 thước. Trên ngọn núi này, đồng bào Thiên chúa giáo có đặt tượng Đức Mẹ.

Sông ngòi Pleiku không có sông lớn, thường chỉ là những dòng suối ngắn hẹp, lòng có đá, nhiều thác ghềnh, nước chảy xiết về mùa mưa nhưng lại khô cạn về mùa nắng, do đó rất bất tiện cho sự lưu thông.

Mãy sông chính là :

Sộng la-Yun phát nguyên từ dãy núi Kon Boria, chảy qua quận Lệ Trung rồi đồ vào sông Ia-Ba tại Hậu Bồn, tỉnh ly tỉnh Phú Bốn.

Sông la Prich, sông Ia-Krel phát nguyên từ các dãy núi vùng Lệ Thanh, chảy qua quận này rồi đồ ra sông Sê-San.

Sông Ia-Soup phát nguyên từ Darlac chảy qua quận Phú Nhân rồi đồ ra sông Sê San.

Sông la Krong Bola bắt nguồn từ tỉnh Kontum chạy dọc theo ranh giới hai tỉnh Pleiku và Kontum qua các quận Lệ Trung và Lệ Thanh đến biên giới sang Cao Mên, đổi tên là sông Sê San ; sông Sê San chảy vào sông Cửu Long ở tỉnh Stung Treng.

Khí hậu Khí hậu Pleiku tương tự như khí hậu các tỉnh Darlac và Kontum với 2 mùa mưa nắng theo gió mùa, Nhiệt độ cao nhất là 35° và thấp nhất là 5°.

Dân cư Dân chúng gồm đông nhất người Thượng thuộc các sắc tộc Djarai và Bahnar, hai sắc dân chính trong tỉnh, ngoài ra còn có người Tolo, người De Adroch, người Bahnar Alo Kone, người Djarai Arap ở quận Lệ Trung. Sau người Thượng là người Kinh. Ngoài ra cũng có một số ngoại kiều.

Tồng số dân chúng toàn tỉnh vào khoảng 163.000 người với một độ trung bình 20 người một cây số vuông, phân chia : ( Djarai 96.226 người 102.600 người Thượng 5.803 người Bahnar gồm các sắc tộc Rhadé 571 người 59.990 người Kinh, một phần lớn là các đồng bào di cư. 32 ngoại kiều (Ấn, Pháp, Mỹ).

Giao thông Đường bộ Pleiku nằm ở trung tâm miền Bắc Cao Nguyên nên có nhiều đường chính và quan trọng chạy qua :

- Quốc lộ 14 từ Saigon, Banmêthuột đi Kontum, Bến Giàng chạy qua địa phận Pleiku 140 cây số.

- Quốc lộ 19 từ Qui Nhơn sang Cam Bốt chạy qua địa phận Pleiku 140 cây số.

- Liên tỉnh lộ chạy từ Pleiku xuống Hậu bồn (Cheo Reo) và Tuy Hòa.

Ngoài ra còn có nhiều đường hàng tỉnh chạy từ thị xã về các quận, các buôn và nhất là tới các khu dinh điền.

Ở phía Nam quốc lộ 1g xe hạng nhỏ có thể lưu thông dễ dàng khắp mọi nơi trên các đồi trọc và rừng thưa nhưng về mùa mưa thì lây lội, bùn sâu không thể nào vượt qua được.

Đưỡng hàng không Pleiku có hai sân bay dân sự cho loại Dakota ở Catéka và ở đồi Aréa. Ngoài ra còn có một sân bay phản lực ở phi trường Cù hành (cạnh Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn II).

Tổ chức hành chánh Đứng đầu tỉnh là một Tỉnh Trưởng, có hai Phó Tỉnh Trưởng phụ tá. Tỉnh Trưởng từ năm 1960 tới nay (I974) đều là các Sĩ quan.

Tỉnh Trưởng có văn phòng và các Ty Sở chuyên môn giúp việc, Lại có một hội đồng hàng tỉnh giúp ý kiến.

Pleiku có ba quận :

- Quận Lệ Trung gồm 13 tổng, 65 xã trong đó có 15 xã Kinh và 48 xã Thượng.

- Quận Lệ Thanh gồm 3 tồng, 34 xã trong đó có 17 xã Kinh và 17 xã Thượng.

- Quận Phú Nhơn gồm 4 tổng, và 9 xã đều là xã Thượng Đứng đầu mỗi quận là một vị quận trưởng.

Các xã Thượng họp thành tổng, đứng đầu là một vị Chánh Tồng người Thượng. Các xã Kinh trực thuộc ngay Quận.

Ngoài các cơ quan Hành chánh, Pleiku có Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn II đồn trú ở phía Bắc Thị xã.

Phong tục Phong tục đồng bào Thượng: xin xem phần thứ hai về các sắc dân.

Nười kính sống theo nở, sốn chu Ba của người Khinh l miên xuôi Thiên Chúa giáo, Phật Giáo, và Tin lành giáo.

Luôn luôn cần cù nhẫn nại, đồng bào Kinh ở đâu, nơi đó đều được khai phá, và nhờ vậy đời sống khá phong phú. Người Kinh rất nặng lòng về vấn đề tịn ngưỡng nên đi đâu cũng tổ chức nhà thờ, chùa chiền, nhà giảng để đến đó đọc kinh, cầu nguyện.

Kinh tế Pleiku tới nay chỉ có một nên kinh tế bình thường và đang ở trên con đường phát triển.

Canh nõng Pleiku nhiều rừng, nhưng từ năm 1955 tới nay, với sự hiện diện của các căn cứ dinh điền, ruộng nương cũng được mỏ mang. Hiện nay có nhiều ruộng trồng lúa, và diện tích tổng tới gần 15 mẫu tây. Ở đây lúa chỉ trồng được một cộng đã lên mùa, ngoại trừ vùng Phú Thọ quận Lệ Trung nhờ có đập nước nên canh tác được hai mùa.

Các đồng bào Thượng trồng lúa lốc cũng như các đồng bào

Thượng ngoài Bắc, và họ lại có một loại lúa riêng gọi là lúa Thượng, gần giống như lúa nếp nhưng không có mùi thơm.

Về lúa đồng bằng, mỗi mẫu tây sản xuất được goo kí lô một năm, sức sản xuất hơi kém vì lối canh tác chưa mấy cải tiến.

Ngoài lúa còn các hoa mầu phụ : khoai, sắn, lạc, ngô và rau, trồng trên một diện tích vào khoảng 4 mẫu tây.

Các loại cây kỹ nghệ cũng được trồng nhiều trên một diện tìch tổng cộng vào khoảng 18 mẫu tây với các cây : cao su, cà phê, keenaf, trà, bông, mía.v.v...

Về lâm sản, rừng Pleiku có nhiều gỗ quý : Cầm lai, trắc, sao, dâu.v.v...

Mục súc Pleiku có những đồng cỏ tốt nên việc chăn nuôi ở đây rất nhiều triển vọng. Ty mục súc lnôn luôn tìm cách giúp đỡ các nhà chăn nuôi.

Tính đến cuối năm 1963, số gia súc trong tỉnh lên tới : 6.400 con trâu 8.000 con bò 24.000 con lợn 2.200 con ngựa 6.300 con dê 32.000 con vịt, gà.

Từ ngày đó tới nay, việc chăn nuôi đã tiến nhiều, và số gia súc cũng đã tăng hơn.

Ngoài gia súc, chính quyền cũng giúp đỡ dân chúng trong

việc dưỡng ngư. Một hồ cá được thiết lập tại Thanh Bình thuộc quận Lệ Thanh.

Đồng bào thường đánh cá tại suối, đầm hồ.

Dã thú Ở Pleiku cũng sẵn như ở Darlac : cọp, hươu, nai, lợn rừng, khi, vượn. v.v..., nhất là ở vùng Pleiky quận Phú Nhơn, đèo Mang Yang quận Lệ Trung và xã Đức Vinh quận Lệ Thanh rất nhiều hươu, nai.

Khoáng sản Cho tới ngày nay, chưa có mỏ kim loại nào được tìm ra ở Pleiku.

Kỹ nghệ Tại hai đồn điền Catéka và Biển Hồ có xưởng chế hóa chè.

Trong tỉnh có 18 nhà máy xay gạo, 5 nhà máy cưa, 3 nhà máy nước đá, một nhà máy điện, 4 lò làm bánh mì.

Về tiểu công nghệ, dân chúng có nghề đóng bàn ghế, làm gạch ngói, lò rèn...

Thương mại Pleiku bán ra : Trà đen, lạc, cà phê, khoai lang, keenap (ki-náp).

Và mua vào : các gia súc như bò, lợn, gà vịt, gạo, nếp, muối, nước mắm, cá khô, vải, tơ lụa, các đồ vật dụng, các đồ chế hóa và dược phầm.

Trong tỉnh có 3 chợ lớn, một tại tỉnh ly và hai chợ kia tại các quận Lệ Thanh và Lệ Trung. Trong các chợ này, đồng bào Kinh, Thượng cùng buôn bán. Các sản phầm địa phương đều được đem bán tại các chợ.

Xã hội Việc giáo dục cũng như y tế hàng tỉnh đang trên con đường mở mang.

Giáo dục Pleiku có các trường từ bậc sơ học tới bậc trung học đệ nhất cấp.

Về trung học, hàng tỉnh có hai trường trung học, một công lập và một tư thục, tổng số goo nam nữ học sinh.

Về tiểu học toàn tỉnh có 16 trường tiểu học và 24 trường sơ học công lập với vào khoảng 6.000 các nam nữ học sinh vừa Kinh vừa Thượng.

Và còn It trường tư thực vừa tiểu học vừa sơ học với vào khoảng 2.000 học sinh nam nữ vừa Kinh vừa Thượng.

Tại tỉnh ly trước đây còn có một trường mẫu giáo với vào khoảng 30 em bé học sinh.

Ngoài ra phong trào bình dân giáo dục cũng được tổ chức.

Nhờ số trường học khá đủ nên hiện nay tại toàn tỉnh Pleiku số người mù chữ, theo thống kê cuối cùng, chỉ còn 5% người Kinh và 90% người Thượng.

Y tế Pleiku có một Ty Y Tế do một Bác sĩ điều khiển. Tại Tỉnh ly có một bệnh viện với phòng giải phẫu. Tại các quận có bệnh xá và nhà hộ sinh. Rải rác trong tỉnh còn có 41 trạm cứu thương.

Thắng cảnh, cổ tích và du lịch Pleiku với núi rừng trùng điệp có rất nhiều danh lam thắng cảnh.

Biển hồ Cách tỉnh ly 7 cây số về phía đông bắc cạnh quốc lộ số 14 có Biển Hồ. Đây là một hồ nước mênh mông nằm giữa vùng đồi cỏ bát ngát rất thuận tiện cho du khách đến thăm viếng nghỉ . ngơi : ở đây có thể tổ chức những cuộc đi thuyền, săn bắn thăm sở trà viếng làng Thượng v.v ..

Núi Phượng hoàng Cách tỉnh ly Pleiku 7o cây số về hướng Tây Nam quận Lệ Thanh có 3 ngọn núi cao trông rất đẹp. Ngọn núi ở giữa được gọi là ngọn Phượng Hoàng, trên đó đồng bào dinh điền đặt một tượng Đức Mẹ.

Thác Lệ Kim Thác ở trên đường từ quận Lệ Thanh về tỉnh. Thác cao trên 30 thước, đổ nước xuống một hồ sâu đường kính vào khoảng 100 thước. Nước chảy xuống vang lên một âm điệu đều đều như muốn ca ngợi cảnh hùng vĩ của núi cao rừng rậm.

Thác Yrai Gieng Thác ở gần đồn điền Catecka, cách tỉnh ly 25 cây số, thác cao 30 thước, nước đổ xuống rất mạnh.

Thác Yall Ở phía Tây Bắc cách tỉnh ly vào khoảng 45 cây số nằm trên ranh giới Pleiku - Kontum. Trước kia thác này thuộc tỉnh Kontum.

Thác Yali cao 30 thước, sức nước chảy rất mạnh, và tạo thành một bức tường trắng xóa trông rất hùng vĩ. Nơi đây đã được dự trù xây cất một nhà máy thủy điện cung cấp điện lực cho hai tỉnh Pleiku và Kontum,

Ngoài các thắng cảnh trên, tới Pleiku du khách có thể đi thăm đèo Mang Yang, núi Hàm Ròng, Tháp Gia Lư v.v...

Pleiku nằm ở trung tâm miền Bắc Cao Nguyên và là một tỉnh rất quan trọng ở vùng này : nơi đây có đường chiến lược chạy qua (Quốc lộ I4, Quốc lộ 19) và có Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn II là cơ quan đầu não quân sự toàn vùng trú đóng.

Pleiku có nhiều triên vọng tương lai về chăn nuôi và nông nghiệp ; hiện nay đã có những kế hoạch lập những đồng cỏ và nhập cảng những bò giống cho tỉnh này và hơn nữa tỉnh Pleiku lại được nằm trong dự án đã dự trù lập nhà máy điện Yali với 60.000 kilo watts tưới nước cho 4.500 mẫu Tây đất ở đọc theo sông la Rônghing ở phía Tây Bắc thị xã Pleiku và làm đập Dak Patong tưới nước cho 3.100 mẫu tây đất ở Io cây số phía đông thị xã.

Ước mong thanh bình và tự do sớm trở lại, đề tỉnh này có cơ hội chóng phát triên.

PHÚ BỔN

PHÚ BỔN Phú Bồn là tỉnh mới nhất của miền Thượng Cao Nguyên, được thành lập từ tháng 9 năm 1962 và là một tỉnh nhỏ so với các tỉnh khác ở vùng này. Diện tích toàn tỉnh là 4.822 cây số vuông.

Lịch sử Lịch sử của tỉnh Phú Bồn tức là lịch sử của các tỉnh Pleiku và Darlac, những tỉnh đã xẻ một phần đất để thành lập tỉnh Phú Bổn. Ngoài ra cũng phải kể một phần đất của các tỉnh Phú Yên và Bình Định.

Phú Bồn được thiết lập do Sắc lệnh ngày 1.9.1962, tỉnh ly đặt tại quận ly quận Cheo Reo và mang tên mới là Hậu Bồn.

Nói tới Phú Bồn, Cheo Reo, ai cũng liên tưởng đến sông Ba, tên Thượng là Ea Pa, con sông hiền hòa êm dịu lượn quanh những tảng đá, ven đời, khuỷu sông từ Cao Nguyên Pleiku qua lòng chảo Cheo Reo về đồng bằng Phú Yên ; nhưng về mùa mưa thì con sông này trở nên hung hãn chảy ào ào băng qua núi rừng mang theo hàng vạn thước khối phù sa về miền xuôi.

Ngược lại lịch sử thì xưa kia giống người Mê-la-nê-diêng rồi đến giống Anh-đô-nê-diêng đã theo thung lũng sông này đi tìm tự do lên miền rừng núi để ần trú, sinh sống.

Đến thế kỷ 12 người Chàm cũng tiến dọc theo bờ sông này lên chiếm Cao Nguyên và để lại nhiều di tích ngày nay hãy còn như tháp Yang Mum và Drang Vai ở gần Cheo Reo.

Đến thế kỷ thứ 16 cũng nhờ sộng Ba các đại diện của triều

đình Huế đã lên tới vùng Cheo Reo để thăm viếng Thủy Xá, Hỏa Xá và các sứ giả của hai vị phiên vương này cũng xuôi theo dòng sông trên để về Phú Yên và ra Huế triều cống.

Đến cuối thế kỷ thứ ig người Pháp cũng dùng con đường thiên nhiên này lên tiến chiếm miền Trung Cao Nguyên và đến đầu thế kỷ 20 cũng tại Cheo Reo đã xảy ra vụ giết nhà cai trị kiêm khảo sát, học giả Oden-d'hal vì quá tò mò đòi xem gươm thần của Hỏa Xá ; việc này đã làm chấn động Cheo Reo một thời. Trong thời Pháp thuộc, Cheo Reo là một khu quản sự then chốt giữ an ninh cho con đường liên tỉnh số 7 nối liền Pleiku với Tuy Hòa. Cheo Reo nối liền An Khê với Banmê- thuột.

Khi Pháp còn đóng ở đây, kháng chiến quân Việt Nam trong những năm 1950 đến 1954 thường uy hiếp họ bằng chiến tranh du kích, và đã đánh phá liên tục các đồn bót dọc theo đường liên tỉnh số 7 nhất là những đồn ở vùng Le Bac và Buôn M'la.

Đặc biệt trong đầu năm 1954 quân Pháp đã thua hai trận lớn ở vùng này :

I. Trận Pleiking trong đó tiều đoàn Corée vừa mới dự trận ở Đại Hàn về trấn đóng ở đây bị tấn công và tiêu diệt gần hết. 2. Trận đèo Tona mà đoàn quân xa và thiết giáp hàng mấy chục chiếc bị phục kích và thiêu hủy hoàn toàn ; ngày nay xác xe hãy còn nằm ngồn ngang trên đường, trông rất tang thương• Sau hiệp định Genève, Cheo Reo được Pháp trao trả cho Chính quyền Quốc Gia Việt Nam và thuộc tỉnh Pleiku cho tới khi tỉnh Phú Bổn được thành lập.

Vị trí Phú Bồn nằm trên cao độ từ 150 thước ở nơi thấp nhất đến

1.000 thước ở nơi cao nhất, 80% đất đai là núi non hiểm trở rừng rú hoang vu.

Phú Bồn giáp giới với :

- Tỉnh Phú Yên về phía đông. .- Các tỉnh Darlac và Pleiku về phía Tây.

- Các tỉnh Darlac và Phú Yên về phía Nam.

- Các tỉnh Pleiku và Bình Định về phía Bắc.

Nằm giữa Darlac và Pleiku là hai miền đất đỏ, Phú Bôn trái lại là một giải đất trắng ăn thông với tỉnh Phú Yên.

Địa thế Như trên đã trình bày, Phú Bồn nằm trong khu lòng chảo, chung quanh rừng núi bao bọc. Có nhiều ngọn núi cao trên 1.000 thước như về phía đông núi Chu Tryan cao I.331 thước, núi Chu Kheur cao 1.088 thước, về phía Nam núi Chu Dju cao 1.230 thước, núi Chu Dlé Ya cao 1.215 thước.

Sông ngòi Còn sông chính của Phú Bồn là sông Ba, đồng bào Thượng gọi là la Ba hay Ea Pa.

Những dòng suối của Phú Bởn đều dồn nước vào sông này.

Sông phát nguyên từ ngọn Ngọc Roo cao 1.549 thước (tỉnh Kontum) uốn khúc theo sườn núi, chảy theo chiều hướng Bắc Nam, khi tới Cheo Reo thì gặp chi lưu của nó là sông lă Ayun. .

Sông lă-Ayun bắt nguồn từ chân núi Kon-Lack cao 1.720 thước thuộc tỉnh Pleiku chảy vào Phú Bổn theo liên tỉnh lộ số 7 khi tới Cheo Reo thì nhập vào sông Ba.

Sông Ba còn có các sông nhánh chính :

- Sông Ea-Thul phát nguyên từ núi Kong WanRiom, tinh Phú Bôn.

- Sông Cà Lúi phát nguyên từ núi, Chu-Prong cao 1.007 thước tỉnh Phú Bồn.

- Sông Ba M'la phát nguyên từ núi Chu-Prong cao 1.007 thước tỉnh Phú Bồn.

- Sông Krong Nang phát nguyên từ núi Chu Dlé-Yia, Phú Bồn.

Về mùa mưa nước sông Ba được sông Ayun và sông Nang phụ lực chảy ào ào về phía Đông Nam, lưu lượng rất mạnh, cuốn đầy đất phù sa, lòng sông đỏ đậm. Phù sa màu mỡ bồi đắp cho bình nguyên Phú Bồn lòng chảo Cung Sơn và đồng bằng Phú Yên trước khi sông chảy ra biển.

Khí hậu Cũng như tại các tỉnh khác miền Cao Nguyên, Phú Bồn một năm có hai mùa mưa nắng.

Mùa mưa từ tháng 4 đến tháng 9 dương lịch, mưa nhiều nhất trong các tháng 7, 8 và 9. Gặp năm mưa nhiều, có thế có lụt, nhưng rất hiếm. Trong mùa này khí hậu mát mẻ.

Mùa nắng từ tháng 1o tới tháng 3 dương lịch. Trời nóng và khô.

Nhiệt độ trung bình là f28°, nhưng có khi lên tới 35° và xuống tới 7°.

Phú Bồn chịu ảnh hưởng của gió mùa :

- Gió bấc thổi từ tháng 7 đến tháng 12 dương lịch theo hướng Đông Bắc Tây Nam.

- Từ tháng giêng đến tháng tư dương lịch, gió nồm thổi theo hướng Đông Nam - Tây Bắc.

- Từ tháng 4 đến tháng 6 dương lịch là gió Tây Nam thôi theo hướng Tây Nam - Đông Bắc.

Dân cư Dân chúng Phú Bồn gồm người Kinh và người Thượng.

Người Thượng gồm các sắc dân Yarai, (36.648 người) Bahnar (1,200 người) Hroi (78g người) M'dhur (55, người).

Tổng số dân chúng, theo cuộc kiểm tra đầu năm 1967, lên tới 56.089 người gồm 7.108 người Kinh và 39.254 người Thượng.

Giao thông Đường giao thông chính của Phú Bồn là đường liên tỉnh số 7 nối liền Tuy Hòa với Pleiku.

Ngoài ra cũng có các đường đi từ Hậu Bồn tới các quận trong tỉnh và Hậu Bồn lên An Khê.

Tỉnh cũng có một sân bay dùng cho các phi cơ quân sự nằm ngay cạnh thị xã.

Tổ chức hành chánh Đứng đầu tỉnh là một Tỉnh Trưởng có hai phó Tỉnh Trưởng phụ tá về hành chánh và Thượng vụ.

Dưới quyền Tỉnh Trưởng có Văn Phòng Tỉnh Trưởng và các Ty sở chuyên môn.

Đề giúp ý kiến cho Tỉnh Trưởng có Hội Đồng dân cử hàng Tỉnh.

Ngoài ra tại tỉnh lại có một Hội Đồng xây dựng nông thôn mà ban thường vụ trực thuộc ngay Tòa Hành chánh.

Tỉnh có 3 quận :

Quận Phú Thiện, quận ly tại Plei-Rngol, gồm 4 tổng, 12 xã, 8I ấp, dân số 27.671 người.

Quận Phú Túc, quận ly tại Lí la, gồm 2 tổng, 12 xã, 26 ấp, dân số 17.255 người.

Quận Thuần Mẫn, quận ly tại Nuôn Drang, gồm 2 tổng, 7 xã, 28 ấp, dân số 1I.163 người.

Tồng cộng : 8 tổng, 31 xã, 135 ấp, dân số 56.08g người.

Qua cuộc kiềm tra đầu năm 1967, xã ấp tại Phú Bồn rất thưa dân, có ấp dân số không tới 200 người.

Ngoài các cơ quan Hành chánh, tại Phú Bồn có Tiểu khu quân sự, đây là chúng tôi không nói tới một số các cơ quan đồng minh như văn phòng Cố vấn Mỹ, đoàn Y tế Đại Hàn, Văn phòng Dân sự vụ Hoa Kỳ v.v... vì những cơ quan này không có tính cách thường trực.

Phong tục Về đồng bào Thượng xin xem phần thứ hai, còn người Kinh nếp sống không khác nếp sống người miền xuôi về mọi mặt tập quán, tín ngưỡng sinh hoạt...

Các tôn giáo chính là Phật giáo, Gia Tô giáo và Tin Lành.

Người Thượng thờ thần linh ; ngày nay, cũng có một số đồng bào Thượng theo đạo Gia Tô hoặc đạo Tin Lành.

Kinh tế So với các tỉnh lân cận, Phú Bốn hiện nay là một tỉnh kém mở mang về kinh tế, tuy có một triển vọng về tương lai khá tốt đẹp.

Canh nông Dân chúng cũng trồng lúa, nhưng lúa ở đây chỉ có một mùa, sức sản xuất lại rất thấp. Có lúa đồng bằng và lúa núi.

Đồng bào Thượng cũng như tại các nơi khác đốt rừng làm rẫy trồng sắn, khoai lang và nhất là ngô. Dân Thượng cũng có trồng mía.

Trọng rừng Phú Bốn có nhiều danh mộc : trắc, hương, cầm lai, bằng lăng. Nhiều nhất là gỗ dầu.

Mục súc Trong tỉnh đồng bào Thượng có nuôi trâu, còn đồng bào Kinh nuôi bò, lợn, gà v.v... Đề giúp đỡ dân chúng chính quyền có phát các gia súc giống như lợn, gà v.v...

Dã thú ở Phú Bốn rất sẵn tại các khu rừng. Ở rừng Thuần Mẫn có hồ, báo, gấu, cà tống, trâu rừng, ở rừng Phú Bồn có hươu, nai, chồn, thỏ, bò rừng.

Dã cầm cũng nhiều : công, gà rừng v.v...

Ngoài ra thổ dân thường vào lấy mật ong, gạc nai và các đồ lâm sản khác.

Ngư nghiệp Không đáng kể, ngoại trừ việc đánh cá ở sông Ba không quan trọng lắm.

Khoáng sán Chưa có mỏ kim loại nào được tìm ra.

Kỹ nghệ Chỉ có tiểu công nghệ của đồng bào Thượng. Một nhà máy điện đang hoạt động hiện nay năng xuất rất kém. Tại Tỉnh ly. có ba xưởng cưa, 2 nhà máy nước đá và một lò bánh mì.

Thương mại Bán ra các lâm sản, mua vào các phẩm vật và dụng cụ chế hóa.

Tóm lại nền kinh tế Phú Bồn chưa mở mang và hiện nay Phú Bồn là một tỉnh nghèo, tuy nguồn lợi lâm sản rất nhiều, nhưng chưa được khai thác bao nhiêu.

Xã hội Vấn đề xã hội tại Phú Bốn mới khởi sự tiến triển về hai mặt giáo dục và y tế.

Giáo dục Nền giáo dục tại nơi đây có từ bậc sơ cấp tới trưng học.

Tại tỉnh ly có một trường trung học công lập với nhân số học sinh nam nữ vào khoảng 180 em cả Kinh lẫn Thượng. Trình độ học cho tới năm 1g67 mới có lớp đệ tứ.

Hàng tỉnh có một trường tiều học công lập với vào khoảng 1.100 em nam nữ học sinh cả Kinh lẫn Thượng. Lại có một trường tư thục với vào khoảng 350 em nam nữ học sinh.

Ngoài ra, toàn tỉnh còn có 4 trường sơ cắp công lập và 3 . trường sơ cấp tư thục với vào khoảng 500 em nam nữ học sinh cả Kinh lẫn Thượng. Các trẻ em Thượng thường chỉ theo học các trường công lập.

Ở các ấp Tân sinh cũng có trường mở cho các trẻ không tới học các trường sơ cấp hoặc tiểu học được, các trường này. mệnh danh là trường ấp Tân Sinh. Toàn tinh có 26 trường loại này với tổng số vào khoảng 1.500 nam nữ học sinh Kinh Thượng.

Y tế Ty Y Tế đặt tại tỉnh lỵ. Ở đây có một bệnh viện, 2 nhà hộ sinh, và 3 phòng phát thuốc.

Tại mỗi quận Phú Túc và Phú Thiện có một bệnh xá.

Toàn tỉnh còn có 33 trạm Y tế đặt tại các buôn, ấp Thượng trong khuôn khổ hoạt động y tế hương thôn.

Ngoài ra ở tỉnh lại có một chi nhánh bệnh viện dã chiến để - săn sóc cho các quân nhân.

Từ giữa năm 1966 có một phái đoàn Y tế Đại Hàn gồm một bác sĩ và 13 y tá đến để giúp đỡ cho Ty Y tế trong việc khám bệnh và điều trị cho dân chúng.

Cứu tế xã hội Tại tỉnh cũng có Ty Xã Hội như các tỉnh khác. Các cán bộ xã hội được gởi tới các buôn ấp để tìm cách giúp đỡ các đồng bào nghèo.

Cơ quan từ thiện duy nhất hiện có tại Phú Bồn là Trường Thánh Gia Phú Bồn, giúp học sinh nghèo và các trẻ mồ côi.

Danh lam, thắng cảnh và cổ tích Phú Bồn là một tỉnh nằm trong một lòng chảo thoai thoải nên không có thắng cảnh gì đặc biệt ngoài những phong cảnh núi rừng trùng trùng điệp điệp với giòng sông Ba uốn khúc lượn quanh giữa những đồi núi khi ần khi hiện rồi mất hút ở đàng xa.

Về di tích lịch sử, hiện nay ở Cheo Reo hãy còn hai cái tháp do người Chàm dựng lên hồi lên chiếm đóng miền Cao Nguyên vào hồi thế kỷ thứ 12 : đó là tháp Yang Mum và Drang Lai. Hiện nay vẫn còn nhiều tượng Chàm ở núi cao, rừng rậm dọc sông Ba mà Linh Mục Dournes hiện ở Cheo Reo đang gia công nghiên cứu và tìm tòi.

Ngoài ra còn câu chuyện Hỏa Xá, Thủy Xá, và chiếc "gươm thần» mà đến nay chưa ai biết đích xác chiếc gươm đó

rá sao tuy rằng vua Lửa kế thừa tên là Siu Anyot hiện đang ngụ tại Plei-Dap với « gươm thần » và Vua Nước kế tục là Siu Cô.

BBa hiện đang sống tại Plei Amăng với chiếc gậy Nạm ngọc ; Plei Dap và Plei Amăng là hai buôn thuộc quận Phú Thiện.

Dựa theo lời người xưa « Cần giả phú vi bồn » có nghĩa cần kiệm là căn bản của sự thịnh vượng phú túc mà Chính Phủ Đệ Nhất Cộng Hòa đã chọn hai chữ Phú Bốn đề đặt tên cho tỉnh này. Chúng ta cũng cầu mong cho Tỉnh này trở nên giàu có, thịnh vượng.

Trên thực tế, Phú Bốn cũng đủ điều kiện để trở nên trù phú và xứng đáng được chính phủ triệt đề nâng đỡ : 1. Về địa lý, Phú Bồn có đất phù sa, khí hậu nóng, ánh sáng nhiều và mùa khô trong 6 tháng nên rất thuận tiện cho việc trồng cây bông, cây thuốc lá ; ngoài ra, khi hậu lạnh và đất đai cao ráo tại đây nên cũng rất thuận tiện cho việc phát triển chăn nuôi đại gia súc (bò ở Phú Bổn nổi tiếng là ngon, và ngựa ở Phú Bổn có rất nhiều) ; ngoài ra con sóng Ba và các chi lưu đồng rẫy của nó có thể giúp đỡ cho ngành nông nghiệp phát triển mạnh như việc trồng lúa, bắp và lạc. 2. Dân chúng ở Phú Bổn tuy đa số thuộc sắc tộc Djarai nhưng tính tình lại thuần hậu, tư chất lại thông minh nên việc đào tạo cán bộ và cải tiến dân sinh, dân trí sẽ được dễ dàng. 3. Sau hết Phú Bổn nằm ở trên con đường xâm nhập thiên nhiên từ duyên hải lên Cao nguyên và đã chứng kiến nhiều biến cố lịch sử nên cần phải được tổ chức vững mạnh về tất cả mọi phương diện để sau này có thế đáp ứng được với mọi nhu cầu của tình thế.

DARLAC

DARLAC 'Darlac là một trong bảy tỉnh của miền Thượng Cao Nguyên, . và đây là một tỉnh cũ có từ hồi Pháp thuộc.

Lịch sử Trước khi tìm hiểu lịch sử của tỉnh này, chúng ta hãy thử. tìm kiếm nguồn gốc của hai tiếng Darlac. Darlac là Đak-lak, nguyên là thổ âm của sắc tộc M'nông, Đak nghĩa là nước, Lak nghĩa là hồ nước, để dễ viết người Pháp đã biến đổi Đak-Lak thành Darlac.

Địa danh Darlac, nhiều người nghẹ qua còn ngỡ ngàng, nhưng nếu nhắc đến Banmêthuột, tỉnh ly của Darlac thì ai cũng biết.

Theo lời truyền tụng, Banmêthuột, trước đây chính là Buôn Ma Thuốt, thồ âm của sắc tộc Rhadé, và có nghĩa :

Buôn : là làng, ấp;

Ma : là cha.

Thuốt : là tên con một vị tù trưởng Edê xưa kia đã lãnh đạo dân chúng chống các người Mên, Lào thường tràn qua biên giới cướp phá.

Vậy Buôn Ma Thuốt có nghĩa là làng của vị tù trưởng anh hùng tên Thuốt.

Darlac với tỉnh ly Banmêthuột từ trước thế kỷ thứ XIX đã thuộc lãnh thô Việt Nam, nhưng chưa mấy được Triều đình để ý, và do đó chưa có một nền hành chánh tại nơi đây.

Sau khi đô hộ Việt Nam người Pháp sát nhập Darlac vào nước Ai Lao và đến ngày 22-11-I904, Darlac lại được trả lại cho Việt Nam và được sát nhập vào tỉnh Kontum.

Năm 1923, tỉnh Darlac được thành lập, và viên công sứ đầu tiên của tỉnh là Sabatier. Ngay sau nhận chức, viên này một mặt cấm không cho người Kinh lên tỉnh lập nghiệp, một mặt tìm cách ngăn chặn các nhà tư bản Pháp lên lập đồn điền với chủ trương « Đất Thượng của người Thượng » và với thâm ý trở nên « Người Hùng » của miền Thượng để được cai trị mãi mãi ở đây. Nhưng rồi viên này cũng bị các nhà tư bản Pháp tìm cách vận động thuyên chuyển đi nơi khác.

Lệnh cấm này được duy trì đến năm 1930, nhưng sau đó người Kinh nào muốn lên Darlac phải qua những thủ tục giấy tờ hết sức khắt khe.

Cũng vào nắm 1930, năm có những cuộc chinh biến ở Bắc Việt và ở Nghệ An (Phong trào V.N.Q.D.Đ, phong trào chống sưu thuế) - giặc Pháp xây một trại giam chính trị phạm ở Banmêthuột và thành lập Tiểu đoàn Sơn cước để bảo vệ nơi này.

Đối với người Kinh, Banmêthuột là nơi ma thiêng nước độc, nên từ năm 1954 về trước số người Kinh lên tỉnh Darlac • không nhiều, tổng cộng vào khoảng 10.c00 người.

Từ năm 1955 trở đi, Darlac hoàn toàn thuộc chính quyền Việt Nam, và vị tỉnh trưởng Việt Nam đầu tiên được bồ nhiệm, đó là ông Vĩnh Dự.

Cũng với sự tiếp nhận quyền cai trị, chính quyền Việt Nam đã chú ý tới sự mở mang của tỉnh. Bộ mặt Banmêthuột hoàn toàn thay đồi.

Rồi đến năm 1959, Banmêthuột được thiết lập thành thủ phủ của miền Thượng Cao Nguyên. Tòa Đại biểu chính phủ và các

nha sở cấp phần được đi chuyền lên Banmêthuột và các cơ quan quân sự quan trọng thuộc Sư đoàn 23 và Khu 23 chiến thuật cũng được đặt tại nơi đây.

Darlac càng phồn thịnh thêm nhờ nhiều địa điểm dinh điền được thiết lập.

Vị trí Darlac nằm ở phía Nam dãy núi Trường sơn, ở vĩ tuyến I2"4 và kinh tuyến 108" Đông Ba Lê, ở cao độ 500 thước.

Giáp giới về :

Phía Đông với hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa Phía Tây với Ai Lao và Cao Mên Phía Bắc với hai tỉnh Pleiku và Phú Bồn Phía Nam với hai tỉnh Quảng Đức và Tuyên Đức Tỉnh ly, là Banmêthuột cách Sàigòn 353 cây số.

Diện tích toàn tỉnh vào khoảng 1o.550 cây số vuông.

Địa thế Darlac có nhiều núi, nhưng những dãy núi cao đều tập trung ở khu Đông nam tỉnh phía đông Lạc Thiện với các ngọn :

Chư Yang-Sin (Chu-Yên-Sơn) cao 2.405 thước Chư Dié Puy cao 1.709 thước Chư Yang-Lak cao 1.687 thước.

Ngoài mấy núi cao ở vùng trên, những nui ở vùng khác chỉ cao từ 500 thước đến 800 thước : Chư Blang, Chư Dlé Mnong, Chư Bao ở phía Bắc, Chư xa trang, Chư Yi-Yang ở phía nam Chư Ebur ở phía đông.

Núi non Darlac đều có rừng bao phủ. Tại đây không có chế độ rừng cấm mà chỉ có rừng được bảo vệ.

Rừng Darlac có thể chia làm 3 loại.

Rừng rậm Cây cối mọc um tùm thành từng cụm, nhiều cụm tụ họp thành rừng, diện tìch tổng cộng vào khoảng 184.61o mẫu tây.

Rừng thưa Cây cối mọc rải rác, xen lẫn giữa những đồi gianh, rừng cói, rất dễ bốc hỏa trong mùa nắng, diện tích tổng cộng vào khoảng 267.700 mẫu tây.

Rừng chỗi • Loại rừng mọc trên các rãy cũ của đồng bào Thượng, ở rải rác trong tỉnh, cây cối còn nhỏ.

Ngoài ra còn một số rừng nhân tạo ước lượng vào khoảng 150 mẫu tây do Ty Lâm Vụ trông nom.

Sông ngòi Con sông chính chảy qua Darlac là sông Ea Krong do hai chi lưu ở phía Nam là sông Krông Nna (Sông Cái) và Krông- Knô (Sông Đực) họp thành ; hai chi lưu này bắt nguồn tại núi Chư Tap Sa và Hòn Gia Lô thuộc dãy núi Bắc của Cao Nguyên Lang Bian. Sông Krông Ana còn có hai sông nhánh đáng kế nữa là sông Krông Buk và Krông Pach.

Sông Eạ Krông còn có nhiều chi lưu khác, nhưng đáng kể nhất là sông Dak Dăm được chọn làm ranh giới cho Việt Nam và Cam Bốt trên một khoảng 10o cây số.

Darlac còn có sông Ea Hleo phát nguyên từ chân núi Chư Dlé Yang ; sông này có hai chi lưu là sông Ea Drang và Ea Soup.

Sông Ea Krông và sông Eleo họp lại thành sông Srépok ở bên Cao Mên và chảy vào sông Cửu Long.

Các sông của Darlac không tiện cho việc thuyền bè qua lại mùa khô có khi chỉ là đòng nước nhỏ, nhưng mùa nước, nước lại rất mạnh.

Khí hậu Tuy nắm ở vùng nhiệt đới, nhưng khí hậu ở Darlac ban ngày mát mẻ và ban đêm hơi lạnh.

Nhiệt độ trung bình từ 20° về tháng chạp và 26° về tháng tư, hai tháng lạnh và nóng nhất trong năm. Về mùa lạnh có khi hàn thử biểu xuống tới 8°, và mùa nóng có khi lên tới 34°.

Darlac cũng như các tỉnh lân cận chịu ảnh hưởng gió mùa và có hai mùa rõ rệt.

- Mùa khô từ tháng o đến tháng 4 dương lịch, gió mùa Đông Bắc từ miền Bắc lục địa Á Châu thổi tới, lạnh và không ầm ướt.

- Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng o dương lịch, gió mùa Tây Nam từ Ấn Độ Dương thổi tới, mát và ầm ướt.

Dân cư Dân chúng Darlac gồm người Thượng, người Kinh và một số nhỏ ngoại kiều.

Tồng số dân chúng ngày nay vào khoảng 176.000 người, trong số đó có 62.000 người mới di cư tới từ 1955 gồm cả người Kinh lẫn người Thượng miền Bắc và một số người miền Trung, theo tài liệu không chính thức thì dân số lên tới 206.000 người,

Thành phần dân số theo những tài liệu mới nhất có thể ghi số ước lượng như sau: 62.000 người - Người Rhadé II.500 người - Người Rhadé Adham 4.300 người - Người Rhadé Krung 3.000 người - Người M' dhur 14.500 người - Người M'nông 5.276 người - Người Djarai Người Thượng di cư : Mường 3.000 người Nùng, Mán Thái 75.000 người Người Kinh Còn lại là các ngoại kiều gồm Pháp, Mỹ, Tàu, Mên, Lào Ấn Độ, Hồi giáo.v.v...

Giao thông Darlac là một tỉnh cũ của Cao Nguyên được mở mang từ thời Pháp thuộc, hơn nữa đây cũng là một vị trí chiến lược để giữ gìn miền Thượng, do đó việc giao thông với các tỉnh vả • trong nội tỉnh có rất nhiều đường tiện lợi.

Đường bộ Có các đường chính sau đây :

Quốc lộ số 14 từ Sàigòn qua Banmêthuột đi Pleiku và Kontum, chạy qua Darlac một quãng dài 155 cây số từ Nam tới Bắc.

Quốc lộ 21 nối liền Banmêthuột với Ninh Hòa, 151 cây số trọng đó có 67 cây số đi qua Darlac.

Quốc lộ 21 kép dài 45 cây số 300, nối liền Banmêthuột với quận Lạc Thiện.

Ba quốc lộ trên là những con đường lớn, giao thông dễ dàng.

Ngoài ra còn các đường liên tỉnh, đường hàng tỉnh và hương lộ.

Đường liên tỉnh hiện có :

- Đường từ Lạc Thiện đi Dam rông dài 52 cây số - Đường từ Lạc Thiện đi Bắc Xuyên dài 40 cây số.

Đường hàng tỉnh của Darlac cũng nhiều, nối liền thị xã với các quận và các buôn, sau đây là mấy đường chính :

Tỉnh lộ số I từ Banmêthuột đi Badon dài 45 cây số.

Tỉnh lộ số 2 từ giao điểm quốc lộ 14 nam cây số 346 + 500 đi Buôn Đức dài 28 cây số.

Tỉnh lộ số 3 nối liền quốc lộ 14 (cây số 403) đến quốc lộ 21 (cây số 99 + 500) dài 40 cây số.

Tỉnh lộ số 4, nay đồi thành đường liên tỉnh từ Lạc Thiện đi Damrong.

Tỉnh lộ số 5 từ giao điểm tỉnh lộ số 2 (cây số 6 + 000) đi thác Draysáp dài 15 cây số.

Tỉnh lộ số 6 cuối Bandon đến ranh giới Quảng Đức, dài 35 cây số dọc theo biên giới Việt Miên.

Tỉnh lộ số 7 nay đổi thành đường liên tỉnh Lạc Thiện đi Đức Xuyên.

Tỉnh lộ số 8 từ Banmêthuột đi Méwal và Buôn Tráp dài 35 cây số.

Ngoài các con đường trên lại còn các hương lộ cũng rất hữu ích cho việc giao thông như đường Banmêthuột đi thác

Drayling, 19 cây số, đường từ quốc lộ 21 kép (cây số 30) vào căn cứ dinh điền Lễ giáo, 24 cây số, đường Banmêthuột vào nhà máy thủy điện Drayling 14 cây số. v.v...

Chính tại thị xã Banmêthuột, có những đường phố rộng rãi.

Đường hàng không Darlac có hai phi trường dùng cho các đường hàng không, một phi trường quân sự ở sát ngay thị xã và một phi trường dân sự ở Phụng Đức, cách thị xã 8 cây số về phía đông, đường bay dài 1.800 thước.

Tổ chức hành chánh Darlac là một tỉnh cũ miền Thượng, được thành lập từ năm 1923 bởi người Pháp.

Ngày nay đứng đầu tỉnh là một vị Tỉnh Trưởng có 2 Phó Tỉnh Trưởng phụ tá về Hành chánh và Thượng vụ.

Tỉnh Darlac gồm 4 quận Hành chánh :

Quận Banmêthuột, cách thị xã 7 cây số Quận Lạc Thiện, cách thị xã 50 cây số Quận Phước An, cách thị xã 25 cây số Quận Buôn Hô, cách thị xã 45 cây số Dưới cấp quận là các xã và buôn, các buôn rất nhỏ bé và ở cách xa nhau. Gần đây từ năm 1955, chính phủ đã khuyến khích đồng bào Thượng sống tập trung để tiện việc giúp đỡ và cải thiện đời sống, thành lập các xã thôn.

Hiện Darlac có 6o xã và 379 thôn Tại các xã có Ủy Ban Hành chánh xã như ở miền xuôi.

Giúp việc cho Tỉnh Trưởng có các Ty, Sở địa phương cũng

như ở các tỉnh khác. Và cũng có một Hội đồng hàng tỉnh đề giúp ý kiến cho Tỉnh Trưởng và cho các Ty, Sở. mỗi quận là một vị Quận Trưởng.

Đứng đầu Phong tục Trong phần thứ hai, phong tục của các sắc tộc Thượng đã được trình bày. Về phần người Kinh, họ sống theo nếp sống chung của người miền xuôi với thêm một vài điều tin tưởng thần quyền ở nơi rừng thiêng nước độc như lập các ban, miếu thờ các Bà, các Cô, các Cậu Thượng ngàn, tin ở ma xó, ma rừng của người Thượng v.v...

Về tín ngưỡng, hai tôn giáo chính là đạo Phật và đạo Gia Tô. Về đạo Gia Tô ở ngay Banmêthuột có một nhà thờ và ngày nay nơi đây là trụ sở một địa phận tòa Giám Mục. Các trại định cư, phần lớn đều là người có đạo.

Về đạo Phật, ở Banmêthuột rải rác trong tỉnh đều có chùa.

- Đạo Tin Lành hiện nay cũng có nhiều tín đồ ở Darlac, nhất là tại tỉnh ly Banmêthuột.

Kinh tế Nên kinh tế của Darlac đang trọng thời kỳ mở mang, nhiền nỗ lợc trên mọi địa hạt đã được ghi nhận.

Canh nổng Darlac là vùng đất đỏ rất tốt cho việc canh nông; nhưng phần lớn các đồng bào Thượng còn đang ở trong tình trạng chưa mấy tiến bộ, lại thêm vấn đề nước cho vườn ruộng khó khăn, do đó số ruộng khai thác thật ít ỏi, và các đồng bào

Thượng lại chỉ chăm chú về làm rầy, nên mỗi nơi họ khai phá, chỉ sau ba năm đất hết màu mỡ là họ bỏ đi nơi khác.

Ngày nay với trên ba chục địa điểm dinh điền, tồng số vào khoảng 32.500 người di cư, các đất đai tại các địa điểm này phần lớn ở gần các trục giao thông chính, đã được khai phá và trồng trọt, lúa và các hoa màu khác.

Lúa vì thiếu nước nên chỉ làm được một mùa.

Tại Ea Kmak hiện nay có một vườn ương cây thí nghiệm để tìm kiếm giống tốt các loại cây ăn trái và các loại hoa.

Các hoa màu phụ tại Darlac là ngô, khoai, săn, lạc... lại có cả các cây kỹ nghệ như cà phê, cao su, keenaf v.v...

Darlac có nhiều rừng, và trong rừng có nhiều lãm sản quí, nhất là các thứ gỗ.

Mục súc Trong mãy năm gần đây, nghề chăn nuôi đang phát triển mạnh tại Darlac nhờ có các đồng bào di cư. Trước đây đồng bào Thượng tuy có nuôi gia súc, nhưng việc chăn nuôi không mấy mở mang• Ngày nay có nhiều người Kinh chuyên tâm vào việc chăn nuôi • nhiều người đã nuôi hàng đàn trâu bò từ 30 đến 80 con.

Dã thú rất nhiều ở Darlac. Các nhà săn bắn có rất nhiều khu vực săn bắn tốt như Lac (Lạc Thiện) Buôn Tray, Buôn Dur (Banmêthuột), Bra (Buôn Hô) v.v... Ở những nơi này thường có voi, cọp, lợn rừng, bò rừng, hươu, nai và đặc biệt nhất là con Min, một loại dã thú to lớn như con trâu rừng.

Dã cầm cũng sẵn nhất ở vùng Hồ Lạc Thiện với các loại chim nước như chim ông lão, ngỗng trời, vịt trời v.v...

Ở Bandon, đồng bào Thượng có nghè săn voi về nuôi quanh

năm để dùng trong các công việc kéo gố, kéo cây, dọn dẹp rầy bãi v.v...

Ngự nghiệp Tuy là một tỉnh rừng núi, nhưng Darlac lại có nghề nuôi cá.

Sở Ngư nghiệp hàng tỉnh có ao nuôi cá giống cấp phát cho đồng bào, cá chép, cá phi.

Đồng bào Thượng từ năm 1958 tới nay rất thích nuôi cá.

Sở Ngư nghiệp đã cấp phát cho tới cuối năm 1964 hơn 1.000.000 cá giống.

Tại các sông hồ đầm trong tỉnh đều có cá. Trước đây các đồng bào Thượng tuy có đánh cá, nhưng với những ngư cụ thô sơ nên không đánh được cá to.

Từ ngày người Kinh di cư lên đây nhiều từ năm 1955, họ đã khai thác đánh cá trên các sông Krong Ana, Krong Kno và các hồ, nhất là các hồ thuộc quận Lạc Thiện. Số cá đánh được trung bình hàng ngày vào khoảng 500 kí lô.

Khoáng sản Cho tới nay chưa có mỏ kim loại nào được tìm ra ở Darlac chỉ có những hầm đá vôi ở các Buôn Eatung, Ea-Méhar, Ea-Runol Ea- Mirac v.v... và đất sét ở các Buôn Ea-Ebụ, Ea-Tur, Cur, Kgiêng, Buôn Tut, Buôn Kla, Buôn Black, Dak-lak v.v...

Kỳ nghệ Các đồng bào Thượng có các tiểu công nghệ : dệt vải, đan rồ. Dân chúng trong tỉnh có các lò gạch nung gạch ngói. Người Kinh có nghề đốt than, xay lúa, làm đồ gỗ. Tại Banmêthuột có nhà máy nước đá, có xưởng chế bột làm hương.

Về kỹ nghệ mới có nhà máy thủy điện ở Ban mêthuột, các xưởng chế biến cà phê và cao su ở các đồn điền.

Thương mại •Darlac bán ra gỗ và các lâm sản và mua vào các vật dụng chế hóa.

Xã hội Vấn đề xã hội ở Darlac được chính quyền lưu ý về mọi mặt. • Giáo dục Đồng bào Thượng ở rải rác trong các Buôn, và đa số không biết chữ. Trước đây chỉ có một vài trường nhỏ, nhưng từ năm 1955 tới đây, việc giáo dục đã được khuếch trương. Tại tỉnh ly và các quận đều có trường trung học và tiêu học. Những trường công lập đều có nội trú, học sinh Thượng được cấp phát thực phầm và học liệu.

Tông cộng cả tỉnh có 72 trường tiểu học, gồm 312 lớp với 13.490 học sinh.

Về trung học có một trường công lập, i trường bán công và 4 trường tư thục, tổng số học sinh vào khoảng 2.800 em.

Ở Banmêthuột, ngoài các trường phố thông, có một trường kỹ thuật. Thời hạn học tại trường này là 4 năm. Trường hiện có 200 học sinh.

Một trường sư phạm cũng được thiết lập tại nơi đây để đào tạo các giáo viên cho miền Thượng Cao Nguyên. Trường chỉ nhận các học sinh Thượng, sinh quán tại các tỉnh Cao Nguyên.

Bình dân giáo dục cũng khá phát triển. Ngoài các lớp do Ty Tiều học mở, Chi hội Văn hóa bình dân cũng mở nhiều lớp cho những người lớn tuổi cả Kinh lẫn Thượng theo học để thoát nạn mù chữ.

Y rế Tại Thị xã Banmêthuột có một bệnh viện dân y là bệnh viện Y-Djak. Tại các quận có các nhà phát thuốc và nhà hộ sinh do Y tá và nữ hộ sinh trông coi.

Thống cảnh, cổ tích và du lịch Darlac có nhiều thắng cảnh rất đáng được du khách chú ý;

Hồ Lạc Thiện Nằm cách tỉnh ly chừng 5s cây số về phía Nam. Hồ rộng 8 cây số vuông, ba bề có núi, một mặt tiếp với đất liền. Về mặt này hai bên có những đồi thông tạo thành một cồng hồ cao vút quay mặt về phía quận ly, Lạc Thiện, trông rất ngoạn mục.

Rừng mai Lạc Thiện Tại tả ngạn sông Krong Ana, có rừng mai thiện nhiên, mọc toàn mai vàng cánh đơn rất đẹp đẽ. Đây là một thắng cảnh rất nên thơ, nhất là về tháng chạp khi hoa mai nở.

Thác Drayling Thác ở cách thị xã Banmêthuột 15 cây số về phía Tây, đường dễ đi, qua xã Chi Lăng và suối Nhị Khê thì đến. Thác rộng khoảng 50om, nước từ trên cao đồ xuống rào rào, bông nước trắng xóa trông man rợ mà hùng vĩ.

Thác Draysop Thác ở cách tỉnh ly 35 cây số về phía Tây Nam, phong cảnh cũng hùng vĩ và nên thơ không kém gì thác Drayling.

Thác Dray Anour Ở cách xa hơn thác Draysap 3 cây số. Phong cảnh càng hùng vĩ và đẹp hơn,

ĐỒI Đức Mẹ Cách thị xã 25 cây số về phía Đông Nam có một ngọn đồi cao gọi là đồi Đức Mẹ. Trên đồi có tượng Đức Mẹ cao 5 thước.

Darlac có nhiều thắng cảnh nhưng rất ít nơi cổ tích. Di tích lịch sử chỉ có tháp Yong Prong là đáng kế. Tháp ở Bandon, cách thị xã Banmêthuột 8o cây số, là một di tích của người Chàm.

Darlac đã một lần được chọn lựa làm thủ phủ miền Cao Nguyên (năm 1959). Sự chọn lựa này rất xác đáng vì :

I. Darlac là một vùng núi đồi thấp cao độ trung bình, là 500 thước, có nhiều sông hồ, đường giao thông dễ dàng và khi hậu mát mẻ. 2. Darlac là một nơi du lịch thích thú, đường đi thuận tiện phong cảnh đẹp đẽ (thác nước, rừng mai) thú săn đầy rẫy, cá câu dễ dàng, phong tục thổ dân khác lạ và hiếu khách. 3. Dân chúng ở Darlac đông đúc (206.000 người) và đồng bào Thượng (Rhadé) nơi đây thông minh, đông đảo ; đất đai lại phì nhiêu vì công cuộc phát triển về kinh tế có rất nhiều triển vọng như việc trồng lúa ở vùng Lạc Thiện, bắp, lạc ở những nơi đòi núi thấp, phẳng, trồng cao su, cà phê (nhất là loại cà phê • Arabica) và việc chăn nuôi trâu, bò, heo, cá ở vùng Lạc Thiện.

Hiện nay Darlac lại được nằm trong dự án phát triển sông Ea Krông (Sré Pok) do chính phủ Nhật Bản viện trợ mà trong giai đoạn đầu dự trù, mở mang thêm nhà máy thủy điện Draylinh để có thể cung cấp được 8.000 kilô watts (hiện nay công xuất mới có 590 kw) và lập một chương trình dẫn thủy cho 11.400 mẫu tây cho vùng sông Krong-Buk, bên quốc lộ 14 và 21, cách Ban mêthuột 40 cây số về phía Đông.

Vì những lý do trên, Banmêthuột hiện tại và tương lai rất xứng đáng được chọn lựa làm Thủ phủ Cao Nguyên miềnThượng.

QUẢNG ĐỨC

QUẢNG ĐỨC Cũng như Lâm Đồng, Quảng Đức là một tính mới của Cao Nguyên, mới được thành lập từ năm 1959 do sắc lệnh ngày 23.

I.1959 và gồm những phần đất nguyên trước thuộc các tỉnh Lâm Đồng, Darlac và Phước Long chia ra như sau :

Quận Daksong nguyên thuộc tỉnh Darlac, Xã Bích Khê nguyên thuộc tỉnh Lâm Đồng, Xã Bu Prang Sơ và xã Bu diên Wir nguyên thuộc tỉnh Phước Long.

Lịch sử Vùng Quảng Đức xưa kia là vùng chuyển quân của Chân Lạp đi đánh Chiêm Thành và Chiêm Thành đánh lại Chân Lạp.

Năm 1g1o, Ông H. Maitre mở một cuộc khảo sát lên miền tấy nam Cao Nguyên, khám phá ra Cao Nguyên Trung Ương mà Trung Tâm là vùng Ba Biên Giới 30 cây số về phía tây nam.

Năm 1932 Đại Úy Mallard khởi hành từ đồn Bandon ở Ban- mêthuột đi khảo sát về phía nam dọc theo sông Dah Dăm. Khi tới vùng Dakmil (Đức Lập ngày nay) thấy nơi đây đất tốt cày cấy được, Đại Uy Malladr xin thành lập một đồn ở đây để nghiên cứu vùng này và để kiểm soát dân chúng. Đồn này phụ trách, luôn cả việc Hành chánh và viên sĩ quan nói trên được cử làm Đại Úy Hành chánh.

Song song với việc thiết lập cơ sở này người Pháp cho thực hiện con đường nối liền Bandon với Dakmil dài 55 cây số lấy tên là liên tỉnh lộ số 6,

Năm 1934 Đại Uy Hillard thay thế Đại Uy Mallard tiếp tục đi khảo sát về phía Nam đến vùng Buôn Bu Bulong đóng đồn tại đây đặt tên là Poste Maitre và đời cơ quan Hành chánh ở Dakmil xuống.

Năm 1941 cơ sở Hành chánh lại được dời về chỗ cũ cho tiện việc giao thông và liên lạc.

Năm 1945 đồr Dakmil bị quân đội Nhật tàn phá và chiếm đóng nhưng đến năm 1946 quân đội Pháp lại tái chiếm được vùng này và đóng đồn tại Ba Biên Giới thay thế đồn Dakmil.

Năm 1950 Pháp lại tái lập Đại Lý Hành chánh và đồn Ba Biên Giới được dời về Daksong.

Đến năm 1952, Đại Lý Hành chánh Daksong được đổi ra thành quận thuộc tỉnh Darlac và Ông Pierre Rambert được cử làm Quận Trưởng đầu tiên.

Sau hiệp định Genève 1954, người Pháp phải triệt thoái khỏi Cao Nguyên và Việt Nam nên quận Daksong được giao cho người Việt Nam đảm nhiệm : Quận trưởng đầu tiên là một người Thượng là Trung Uy Y Dhony.

Và đến năm 1959 quận Daksong được tách rời khỏi tỉnh Darlac và trở thành nòng cốt của tỉnh Quảng Đức, tỉnh ly lấy tên là Gia Nghĩa đặt tại 50 cây số phí Nam Daksong.

Vị trí Quảng Đức nằm giữa các vĩ tuyếm 13 độ 4 và giữa các kinh tuyến Đông Ba Lê 107 độ 13 và 108 độ 1o.

Với một diện tích 5.997 cây số vuông, Quảng Đức giáp giới :

Phía Đông với tỉnh Tuyên Đức

Phía Tây với nước Cam Bốt Phía Nam với tỉnh Lâm Đông , Phía Bắc với tỉnh Darlac.

Địa thế Địa thế toàn tỉnh núi đồi liên tiếp theo chiều hướng từ Tây sang Đông Nam và cao từ 470 thước tới 840 thước. Tỉnh ly Gia Nghĩa ở cao độ 6ro thước.

Hai dãy núi cao nằm ở phía Đông :

- Dãy Nam Nung trên địa phận quận Đức Lập cao tới trên 1.500 thước với các ngọn núi cao hơn cả sau đây :

Núi Nam Nung 1.505 thước.

Núi Nam Jerbri 1.544 thước. 1.158 thước.

Núi Lonlo - Dãy Tchirke, cao nhất tỉnh nằm dọc theo sông Đồng Nai về phía Đông Nam, có các ngọn núi :

Núi Tadoung 1.971 thước.

Núi Tchirke I.638 thước. 1.473 thước.

Núi Tadra Núi đồi toàn tỉnh đều là đất đỏ, có rừng rậm rạp, ngoại trừ vài nơi có đá ong trồi lên trên mặt đất như vùng Ba Biên Giới, xã Nghi Xuân. Ở những nơi này chỉ có cỏ tranh hoặc đồi trọc.

Ở bến phà Kinh Đức, quận Khiêm Đức, dọc theo sông những đồi núi đất đỏ có nổi Đồng Nai, có nhiều thông, và giữa lên những mỏm núi diệp thạch (schiste).

Theo địa chất, tỉnh Quảng Đức có thể chia thành ba khu vực :

- Khu Đức Lập, Đức Xuyên địa thế tr: ơng đối bằng phẳng nhiều chỗ đất thịt sình lày.

- Khu Kiến Đức, nhiều đồi trọc đi sỏi đỏ cằn cỗi, khó trồng trọt.

- Khu Khiêm Đức, nhiều đá vôi, nhiều đèo, đáng kể hơn là Đèo 7 cây, dài 7 cây số. Khu này có nhiều suối rất tốt cho việc trồng tỉa.

Sông ngòi Quảng Đức có hai con sông chính :

Sông Krong Kno ở phía Đông phân ranh giới với tỉnh Dar- lac. Về mùa khô, sông này có thể lưu thông được bằng thuyền nhỏ, nhưng về mùa mưa, sông có nhiều thác, việc lựu thông rất nguy hiềm.

Sông Đa Dung ở phía Nam phân ranh giới với Lâm Đồng, cũng có những đặc tính như sông trên.

Ngoài hai con sông ra, Quảng Đức có nhiều dòng suối hẹp và ngắn.

Trong khu vực Đức Xuyên và Quận Đức Lập, ngoài các • khe suối còn có nhiều hồ rộng như hồ Esno, hồ Ekrong Đạt.

Những hồ này có rất nhiều cá và khả dĩ thành một mối lợi của địa phương nếu được khai thác đúng mức.

Khí hậu Là một tỉnh vùng Cao Nguyên ở cao độ trung bình 700 thước, Quảng Đức có một khí hậu quanh năm mát mẻ và tốt lành. Nhiệt độ trung bình là 20 độ nhưng về tháng I và 2 thời tiết lạnh hơn và xuống tới 15 độ. Ầm độ trung bình là 75 độ và cao nhất là 8g độ trong tháng 8.

Do ảnh hưởng của gió mùa, nên ở Quảng Đức có hai mùa rõ rệt :

I) Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10, nhưng trời nhiều mây và mưa nhiều về tháng 7, 8, g. 2) Mùa nắng từ tháng II đến tháng 4 nhưng trời nhiều sương mù về buổi sáng.

Dẫn cư Dân chúng gồm một số người Kinh và người Thượng.

Người Kinh ở tỉnh ly, và các địa điểm dinh điền, tổng số lên tới 13.872, đa số được di cư từ miền Trung tới.

Về đồng bào Thượng, tổng số toàn tỉnh, theo cuộc kiểm tra dân số thực hiện năm 1967, lên tới 19.204 người gồm : : 13.553 người M'nong : 4.581 người Maa : 1.070 người Rhadé - Đồng bào M'nong ở về phía Tây và phía Bắc tỉnh trong các quận Đức Lập, Kiến Đức và một phần quận Khiêm Đức.

Tùy theo thổ ngữ sai biệt ít nhiều và sự pha trộn với các sắc dân khác người ta phân biệt :

M'nong Nong ở Kiến Đức, Khiêm Đức M'nong Bong ở Tuy Đức, Poste-Maitre, Ba Biên Giới M'nong Preh ở Đức Lập M'nong Burung ở Dakmil.

- Đồng bào Maa ở về phía Đông tỉnh, trong các xã Bích Sơn, Bích Khê giáp với tỉnh Lâm Đồng.

- Đồng bào Rhadé ở về phía Bắc tỉnh trong vùng Đức Xuyên.

Giao thông Quảng Đức có các đường giao thông sau đây nối liền Gia Nghĩa với các tỉnh khác, và với các thị trấn nội tỉnh.

Quốc lộ 14 nối liền Saigon Banmêthuột và dọc theo ranh giới tỉnh Quảng Đức trên i một khoảng dài 130 cây số. Đây là trục giao thông chính của hàng tỉnh.

Đường liên tỉnh 18 kép nối liền quận ly Di Linh tỉnh Lâm Đồng với Quốc lộ 14, chạy qua thị xã Gia Nghĩa, dài roi cây số.

Đường nội tỉnh từ Gia Nghĩa đi Kiến Đức nối liền Quốc lộ 14 tại ngay quận ly Kiến Đức với đường liên tỉnh 18 kép nói trên tại Thị xã Gia Nghĩa, dài 23 cây số.

Đường nội tỉnh từ Gia Nghĩa đi Đức Xuyên, dài 60 cây số.

Ngoài mấy đường chính yếu trên, trong tỉnh có một số các đường lộ nhỏ không quan trọng mấy, phần lớn những đường này mới được mở trong khuôn khổ nối liền các xã ấp.

Trên đây là các đường bộ. Đường thủy của tỉnh này có thể kể hai con sông chính, tuy sự lưu thông trên những con sông này, như đã trình bày ở mục sông ngòi rất nguy hiêm.

Nói đến sự liên lạc với bên ngoài, tưởng cũng nên nói • tới hai phi trường quân sự của tỉnh :

- Phi trường Nhơn Cơ, ở cách Kiến Đức 8 cây số về mé bên trái đường Kiến Đức - Gia Nghĩa.

- Phi trường Gia Nghĩa trong khu vực tỉnh ly,

Tổ chức hành chánh Quảng Đức có 3 quận và một Cơ sở Hành chánh thiết lập tại Đức Xuyên.

Quận Kiến Đức có 5 xã Quận Khiêm Đức có 5 xã Quận Đức Lập có 5 xã Cơ sở Hành chánh Đức Xuyên có 3 xã.

Tông cộng tất cả 18 xã. Mỗi xã lại phân chia thành nhiêu ấp. Tông cộng số ấp toàn tỉnh ngày nay là 88 ấp. Các ấp này đều là những ấp đời mới được chính quyền lưu ý trên phương diện xây dựng nông thôn.

Đứng đầu tỉnh là một vị Tỉnh Trưởng có các Phụ Tá về Hành chánh, và Thượng vụ Lại có các Ty Sở chuyên môn đám trách các công việc hàng tỉnh.

Phong tục Mỗi sắc dân đồng bào Thượng đều có phong tục riêng (xin xem phần thứ hai về các sắc dân).

Về tôn giáo, một số lớn đồng bào người Kinh theo đạo Gia Tô. Hiện nay trong toàn tỉnh có 7 nhà thờ, số giáo dân cả Kinh lẫn Thượng tổng cộng trên 6.500 người.

Phật giáo cũng có khá đông tín đồ. Trong tỉnh có tất cả 6 ngôi chùa và số phật tử cả Kinh lẫn Thượng lên tới gần 4.000 người.

Đạo Tin Lành cũng có cơ sở tại tỉnh Quảng Đức : 7 nhà thờ với gần 500 tín đồ.

Các đạo Cao Đài và Hòa Hảo cho tới nay chưa phổ cập tới tỉnh này.

Kinh tố Nền kinh tế hàng tỉnh chỉ trông cậy nhiều về nghề nông và các lâm sản.

Canh nông Người Thượng đốt rẫy cấy lúa rừng và người Kinh thường trồng các hoa màu phụ. Kể từ năm 1g6o, có nhiều cây kỹ nghệ được trồng tại các khu trong tỉnh, như cao su, keenaf, gai, sơn Trong rừng có nhiều gỗ tốt như giáng hương, gõ, bằng lăng, sao...

Đồn điền Quảng Đức có mấy đồn điền chính :

Société d' Exploitation Agricole Darlac trông được trên 200 mẫu tây cà phê, 10o mẫu tây trà và 300 mẫu tây trầu.

Sở Trà Bu-Prang trồng trên 6o mẫu Tây canh-ki-na và 20 mẫu Tây trà.

Đồn điền Charpentier trồng trên 30 mẫu Tây cà phê:

Ngoài ba đồn điền trên còn vài đồn điền nhỏ của người Việt • Nam trồng tất cả vào khoảng 20 mẫu Tây cà phê.

Khoáng sản Cho tới ngày nay, trong tỉnh chưa thấy có mỏ kim loại nào.

Chỉ có những hầm đá đỏ, đá xanh, đất sét.

Tại một vài nơi có cát tốt dùng trong công việc xây cất.

Mục súc Tuy Quảng Đức có nhiều đồi cỏ, nhưng sự chăn nuôi không có gì đáng kể. Các đồng bào Thượng họ chỉ nuôi một số ít trâu

bò, còn người Kinh, mới di cư tới chưa kịp để ý tới việc chăn . nuôi, ngoài một số ít gia đình mỗi nhà nuôi một đàn gà vịt dăm bảy con.

Tại các khe, hồ, suối tuy có cá, nhưng không đủ để có một nền ngư nghiệp thịnh vượng.

Trong rừng có dã thú như hươu nai, chồn thỏ và đôi khi có cá cọp.

Kỳ nghệ Không có gì đáng kể, ngoài các tiểu công nghệ của người Kinh cũng như người Thượng.

Thương mại Không mấy quan trọng. Tỉnh bán ra cà phê, mua vào các vật liệu chế hóa và thóc gạo.

Xã hội Vì là một tỉnh mới nên vấn đề xã hội được các giới có trách nhiệm đặt nặng và cố mở mang tuy dân số ít.

Giáo dục Hiện nay ở tỉnh có một trường Trung học công lập ở ngay thị xã Gia Nghĩa, có các lớp từ đệ thất tới đệ tứ. Tông số nam nữ học sinh vào khoảng 150 em.

Về bậc Tiểu học tại toàn tỉnh có 22 trường công lập tổng số 2.265 học sinh và 2 trường tư thục với hơn 400 học sinh.

Y tế Tại thị xã Gia Nghĩa có Ty Y Tế. Một bệnh xá đã được tổ chức. Tại các Quận đều có phòng phát thuốc với y tá trông nom.

Thắng cảnh, cổ tích và du lịch Quảng Đức không có di tích cô tích nào đáng kế, ngoài cột trụ Ba Biên Giới do người Pháp dựng lên bên cạnh Quốc lộ 14 nơi cây số 251 + 800, đánh dấu nơi giao điểm của ranh giởi ba xứ lúc bấy giờ là Trung Kỳ, Nam Kỳ và Cao Mên.

Cột được xây bằng sành, cao độ 3 thước và phía ngọn có chia ra bạ nhánh chỉ ba hướng của ba xứ. Dưới chân cột có chạm trổ hình tử linh.

Về thắng cảnh thì có nhiều, nhưng những cảnh đẹp lại nằm trong vùng hẻo lánh di chuyển khó khăn. Tuy nhiên có hai nơi du khách có thế viếng thăm dễ dàng là :

- Thác Nghi Xuân nằm phía tay mặt con đường Gia Nghĩa, Đạo Thông ở cây số 42. Thác này gồm 2 tằng cao hơn 10o thước, nước chảy mạnh quanh năm trông rất hùng vĩ và ngoạn mục.

- Hồ Esno thuộc vùng Cơ sở Hành chánh Đức Xuyền. Gần đó có nhiều mai vàng rất đẹp.

Du khách tới thăm tỉnh Quảng Đức sẽ đi theo những trục lộ xuyên rừng và thường gặp mang, nai, heo rừng chạy băng qua hoặc từng đàn khi, vượn líu lo trên cành hai bên đường.

TUYÊN ĐỨC

TUYÊN ĐỨC Miễn thông rào thác đổ Tuyên Đức cũng như Quảng Đức là một tỉnh mới của Cao Nguyên thành lập từ năm 1958. Cho tới nay tỉnh Tuyên Đức vẫn chưa có tỉnh ly, và các Cơ sở Hành chánh tỉnh còn được đặt tạm ở Đà Lạt.

Lịch sử Chính ra cũng giống như Quảng Đức, Tuyên Đức không có lịch sử, vì lịch sử của tỉnh này là lịch sử chung của mấy tỉnh miền Cao Nguyên mới được thiết lập trên đất Đồng Nai Thượng.

Tuyên Đức được thành lập do một phần lớn đất của quận Dran cũ, nay là quận Đơn Dương, nguyên thuộc tỉnh Lâm Đồng và một phần đất của Thị xã Đảlạt.

Trong lúc đầu, Thị Trưởng Thành phố Đàlạt kiêm nhiệm chức vụ Tỉnh Trưởng Tuyên Đức. Sau này hồi cuối năm 196I, tỉnh Tuyên Đức có một Ông Tỉnh Trưởng riêng biệt nhưng tỉnh ly vẫn đặt tại Đàlạt.

Ngược dòng thời gian người ta được biết vùng Tuyên Đức đã được những phái đoàn Thouard Cunhau và Cuynot đến nghiên cứu năm 1897, 18g8 và phái đoàn Ernest Outrey đến khảo sát năm 18gg. Sau đó một trung tâm Hành chánh được thiết lập ở giữa vùng Tuyên Đức - Đàlạt vào năm 1897 và một tỉnh được thành lập cạnh Đàlạt 6o cây số về phía Tây Nam vào năm 1899.

Cũng bắt đầu từ thời kỳ đó, đồng bào Kinh mới lên vùng

này sinh sống làm ăn, rồi thấy khí hậu tốt lành, đồng bào Thượng địa phương hiền hòa, hiếu khách nên ở lại lập nghiệp.

Nhưng người Pháp dần dần ngăn chặn không cho người Kinh lên vùng này. Đến tháng 7 năm 1954, khi Hiệp định Genè- vẹ được ký kết, người Pháp phải rời bỏ vùng Cao Nguyên.

Người Bắc di cư vào lên đây định cư rất đông vào khoảng 12.630 người và thành lập những xã hay ấp rất quan trọng trong tỉnh như : xã Tùng Nghĩa, xã Lạc Lâm, xã Thanh Bình, ấp Phát Chi, số người này chiếm I/6 tồng số dân chúng trong tỉnh.

Vị trí Với một diện tích vào khoảng 4:704 cây số vuông, tỉnh Tuyên Đức nằm về phía nam dãy núi Trường Sơn trên cao độ 1.000m và giáp giới :

- Về phía Đông với tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận - Về phía Nam với tỉnh Bình Thuận và Lâm Đồng - Về phía Tây với tỉnh Quảng Đức - Về phía Bắc với tỉnh Darlac. • Địa thế Là một tỉnh của Cao Nguyên, phần lớn tỉnh Tuyên Đức đều là đồi núi. Có nhiều ngọn núi cao :

Núi Chu-Yan-Sin 2.405 thước Núi Bi-doup 2,267 thước Núi Lang Bian 2.163 thước Núi Yan-Cung-Klang 2.004 thước Núi Dan-Scha 1.956 thước

I.948 thước Núi Hon-Nga Núi Chu-Yên-Du I.913 thước v.v...

Các núi này đều có cây cối rậm rạp bao phủ thành rừng, phần nhiều là rừng thông.

Về địa chất núi đồi gồm đá diệp thạch (schiste) và sa thạch (grès) biến thể, nhiều chỗ lại được bao phủ lớp đá huyền vũ nay đã mún ra thành đất đỏ. Đất ít đá lại pha thêm cát và một ít đất sét trắng nên rất thích hợp cho việc trồng trọt. Khi đồng bào Kinh lên đây khai khần lập ấp thì vùng này đã trở nên những nơi trồng cây ăn trái và rau hoa rất trù phú.

Sông ngòi Tuyên Đức có nhiều sông suối, những sông suối này phần lớn đều chảy vào sông Đồng Nai, và đều không dùng thông thương được vì không những chảy qua các vùng núi cao mà lại có nhiều đá hoặc cồn cát nằm ở giữa dòng. Về mùa mưa, nước lại chảy thành ghềnh thác rất nguy hiểm.

Mãy con sông chính là : Sông Đa Nhim, sộng Cam Ly, sông Đa Dung và sông Krong Knô.

Sông Đa Nhim, dòng nước chảy mạnh ; phát nguyên từ vùng đồi núi Gia Rích cao 1.923 thước ở ranh giới ba tỉnh :

Khánh Hòa, Ninh Thuận, Tuyên Đức. Chính phủ đã cho xây đập trên giòng sông này ở Đơn Dương và lập nhà máy thủy điện.

Sông này có nhiều thác nổi danh nhất là những thác Liên Khương Gougah và Pongour.

Sông Cam Ly phát nguyên từ núi You Boggey cao 1.734 thước ở Dalat.

Sông Đa Dung phát nguyên từ vùng núi Lang Bian cao 2.163 thước với dòng nước chảy khá mạnh. Trên sông này có xây một

cái đập ở suối Vàng và một nhà máy thủy điện ở Ankroet cung cấp điện cho Thị xã Đàlạt.

Cá ba dòng sông này chảy vào sông Đồng Nai ở ranh giới hai tỉnh Tuyên Đức và Lâm Đồng.

Sông Krong Kno bắt nguồn từ núi Hòn Gia Lộ cao I.8I2 thước ở ranh giới ba tỉnh Khánh Hòa, Darlac và Tuyên Đức.

Krong Kno có nghĩa là sông Đực, đối với Krong Ana là sông cái.

Hai sông Đực, Cái được thổ dân Rhadé đặt tên và đều chảy qua địa phận tỉnh Darlac. Núi Hòn Gia Lộ và núi Gia Rích đều nằm trong dấy núi Bi Doup thuộc tồng Nhân Lạc, quận Lạc Dương.

Khí hậu Tuyên Đức ở một cao độ hơn Saigon 1.00o thước nhưng thấp hơn Đàlạt 500 thước, do đó khí hậu ở đây có khác khí hậu hai nơi kia, không quá nóng như ở Saigon và cũng không quá lạnh như ở Đàlạt. Thời tiết ở đây mát dịu quanh năm và chịu ảnh hưởng rõ rệt của hai mùa :

- Mùa năng từ tháng Ii đến tháng 4 dương lịch, có gió Đông Bắc, tương đối lạnh không mưa.

- Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng o dương lịch; có gió Tây Nam, mát và ẩm ướt, mưa nhiều.

Nhiệt độ thấp nhất về mùa lạnh là 6 độ 6 và cao nhất về . mùa nóng là 29 độ.

Về mùa mưa, có năm có mưa đá nhưng cũng rất ít, ba bốn . năm mới có một lần.

Dân cư Dân chúng Tuyên Đức gồm có người Kinh và người

Thượng. Theo sự kiểm kê năm 1968, tổng số dân chúng toàn tỉnh là 82.395 người gồm 50.863 người Kinh và 31.532 người Thượng và ngoại kiều.

Đồng bào Thượng Tỉnh Tuyên Đức gồm các sắc tộc Koho, Chill, Sré, Mą Churu và Eaglai.

Giao thông Việc giao thông trong tỉnh tuy chưa được mở mang lắm nhưng cũng có đủ đường bộ và đường xe lửa.

Đường bộ Đường bộ có ba quốc lộ : Quốc lộ 20, Quốc lộ II và Quốc lộ 2I.

Quốc lộ 20 nối liền Saigon với Đàlạt, chạy qua tỉnh Tuyên Đức trên một quãng dài 40 cây số. Trên đoạn đường này có đèo Prenn dài 1o cây số ở ngay sát cửa ngõ vào Đàlạt.

Quốc lộ II nối liền Đàlạt với Phan Rang chạy qua Tuyên Đức trên một quãng dài 42 cây số rưỡi và đi qua quận lỵ Đơn Dương.

Trên đoạn đường này có hai đèo : đèo Trạm Hành dài to cây số và đèo ngoạn mục, trước người Pháp gọi là Bellevue dài 30 cây SỐ.

Quốc lộ 21 nối liền Quốc lộ 20 với Quốc lộ II, chạy qua thung lũng Đơn Dương, dài 27 cây số.

Ngoài ba Quốc lộ trên, còn có liên tinh lộ chạy từ ngã ba Liên Khương đến Banmêthuột dài 98 cây số tính đến phà Krong Kno. Lại có đường nối Dankia Banmêthuột với Đàlạt và dài 80 cây số.

Đường xe lửa Đường xe lửa từ Đàlạt đi Tourcham có 53 cây số chạy qua

tỉnh Tuyên Đức với các ga : Đa Thọ, Cầu Đất, Trạm Hành, Đơn Dương và Eo Gió (Bellevue).

Thủy lộ Mặc dầu Tuyên Đức có 4 con sông, nhưng sự đi lại trên những con sông đó không được vì những lý do đã được trình bày ở mục sông ngòi.

Đường Hàng Không Hiện nay ở Tuyên Đức có một phi trường ở Liên Khương với một đường bay dài 1.480 thước và rộng 40 thước trang bị các dụng cụ tối tân để có thể tiếp nhận được cả các loại phi cơ lớn, ngày cũng như đêm, trời tốt cũng như trời xấu.

Hãng Hàng Không Việt Nam trong mãy năm gần đây có vào khoảng 1.08o chuyến bay hàng năm với số hành khách ước lượng 20.000 người.

Tổ chức hành chánh Tỉnh Tuyên Đức có 3 Quận và một cơ sở Phái viên Hành chánh.

Quận Đức Trọng có 4 tồng (Hai Kinh và hai Thượng) gồm II xã (6 Kinh và 5 Thượng) với 6o ấp (26 Kinh và 34 Thượng).

Quận Đơn Dương có 4 tổng (2 Kinh và 2 Thượng) gồm 9 xã (4 Kinh và 5 Thượng) với 92 ấp (32 Kinh và 6o Thượng).

Quận Lạc Dương có 3 tổng (1 Kinh và 2 Thượng) gồm 8 xã (2 Kinh và 6 Thượng) với 26 ấp (6 Kinh và 20 Thượng).

Cơ sở Phái viên Hành chánh Damrong có 3 xã Thượng trong đó có xã Romène không có dân. Cơ sở này thuộc Quận Lạc Dương.

Tông cộng toàn tỉnh là II tổng, 27 xã và 178 ấp.

Đứng đầu tỉnh là một vị Tỉnh Trưởng có hai Phó Tỉnh Trưởng Phụ tá về Hành chánh và Thượng vụ.

Ngoài Tỉnh Trưởng còn có một Tiểu Khu Trưởng để lo các vấn đề Quân sự. Để điều hành công việc, Tỉnh Trưởng có Văn phòng và các Ty Sở chuyên môn giúp việc.

Đứng đầu các Quận có các Quận Trưởng. Riêng cơ sở Phái viên Hành chánh Damrong đo một Phái viên Hành chánh đứng đầu trực thuộc Quận Lạc Dương.

Phong tục Các người Thượng tin tưởng ở thần quyền, và thờ các thần linh về sông, núi, rừng, lửa v.v... Hàng năm họ có tổ chức cúng tế thần linh, giết trâu, bò, lợn, gà và uống rượu cần.

Các đồng bào người Kinh đa số theo đạo Phật và đạo Gia Tô, nhưng cũng có người theo đạo Tin Lành và đạo Cao Đài.

Theo bản thống kê cuối cùng của hàng tỉnh, số người Kinh theo các tôn giáo như sau :

Đạo Phật 60% Đạo Gia Tô 32% Đạo Tin Lành 5% Đạo Cao Đài 1% Các đạo khác 2% Phong tục và tập quán của người Thượng rất phức tạp, trong đời sống còn mang nặng nhiều điểm chưa mấy tiến bộ, Họ sống giữa rừng núi, thiếu đường giao thông để tiếp xúc với xã hội bên ngoài. Về mỗi sắc dân, chúng tôi đã trình bày ở phần thứ hai với đủ phong tục và tập quán.

Nói riêng về tỉnh Tuyên Đức người Churu tiến bộ hờn cả.

Họ ở gần miền duyên hải, chịu ảnh hưởng của văn minh Cham và đã sớm tiếp xúc với người Kinh. Người Chill người Mạa và người Srê so với các sắc tộc khác cũng đáng gọi là tiến bộ.

Ngày nay, với sự giao tiếp giữa Kinh và Thượng, các đồng bào Thượng đã chịu ảnh hưởng phần nào nếp sống của người Kinh. Nhiều đồng bào Thượng đã dùng y phục theo người Kinh.

Có điểm đáng quý ở các đồng bào này là họ rất hiếu khách.

Mỗi khi có khách lạ tới nhà, họ tiếp đãi rất ân cần niềm nở.

Họ thường mời khách uống rượu cần và dành cho khách nghỉ ngơi ở những gian nhà sàn rộng rãi, sạch sẽ.

Kinh tế Nền kinh tế Tuyên Đức so vởi các tỉnh Quảng Đức và Lâm Đồng có vẻ phát đạt hơn, nhờ các hoạt động canh nông và kỹ nghệ của tỉnh.

Canh nông Nông sản chính của Tuyên Đức là lúa nhưng sự sản xuất trong tỉnh cũng không dễ dàng. Dân chúng trong tỉnh trồng ba thứ lúa khác nhau, trên một diện tích trung bình 1.550 mẫu Tây. Ba giống lúa là :

- Lúa sạ, canh tác từ tháng 5 tới tháng 12 dương lịch, năng xuất trung bình 500 kilô một mẫu tây, toàn tỉnh trồng 90 mẫu loại lúa này với các giống Koiton, Koine và Koimibar.

- Lúa cấy, canh tác từ tháng 5 đến tháng 12 dương lịch, năng xuất trung bình từ 2.000 đến 2.500 kilô một mẫu tây ; toàn tỉnh trồng 320 mẫu với các giống lúa hạt nhỏ, hạt to và lúa thơm.

- Lúa rầy, canh tác từ tháng 4 tới tháng 12 dương lịch, năng xuất trung bình 1.500 kilô một mẫu tây ; toàn tỉnh trồng 320 mẫu với giống lúa lốc.

Để giúp đỡ dân chúng có nước cày cấy, tỉnh Tuyên Đức hiện có 3 đập nước ở Quận Đơn Dương: đập Karango, Prongó và M'rang.

Một đập thứ tư được dự định kiến tạo ở ấp Đường Mớp, xã Lạc Nghiệp, quận Đơn Dương.

Ngoài lúa ra, Tuyên Đức còn có các họa màu phụ : 30.000 tấn Rau cải sản xuất hàng năm 13,500 tăn Khoai lang sản xuất hàng năm 3.150 tấn Khoai tây sản xuất hàng năm I 200 tấn.

Hành tây sản xuất hằng năm Lại còn ngô sắn, lạc, tỏi và các cây ăn trái : chuối, đu đủ, mạn, xoài.

Về các cây kỹ nghệ có trà, số sản xuất hàng năm là 350 tấn với một diện tích 620 mẫu tây.

Tuyên Đức cũng sản xuất cả cà phê với một diện tích 650 mẫu tây, hàng năm được 135 tấn.

Lâm sản Ngoài những cây được trồng trọt, với rừng núi bao la, tỉnh đã sản xuất hàng năm một số gỗ và lâm sản đáng kê gồm : Huỳnh đàn, trắc bách, diệp, cầm lai, ngô tùng, sao, bạch tùng, thông tre, nhựa thông, bột nhang...

Mục súc Việc chăn nuôi tại Tuyên Đức rất phát triên. Theo thống kê năm 1963, tại khắp tỉnh dân chúng nuôi :

4.000 con trâu dùng trong. việc cày bừa và kéo gỗ. 5.100 con bò 10.000 con lợn 5o0 con ngựa.

Ngoài ra, có nơi nuôi cả dê cừu. Gà vịt cũng được dân chúng trong tỉnh nuôi nhiều.

Ngư nghiệp Tuy là một tỉnh ở vùng núi, nhưng ở Tuyên Đức hàng năm các sông hồ cũng cung cấp được từ 60o đến 800 tấn cá.

Cá có nhiều ở hồ lớn, hồ đập Suối Vàng rộng lối 120 mẫu tây thuộc quận Lạc Dương và hồ Đa Nhim rộng lối 1.00o mẫu tây thuộc quận Đơn Dương.

Trong mấy năm gần đây, dân chúng có nuôi nhiều loại cá : cá chép, cá phi, cá giếc, cá trôi, cá hạc ngư...

Khoáng sản Cho tới ngày nay chưa có mỏ kim loại nào được tìm ra ở địa hạt tỉnh, nhưng trong tỉnh có nhiều hầm đất sét trắng, đá xanh và cát sạn rất hữu ích trong việc xây cất nhà cửa, đường sá, cầu Thương mại . Tuyên Đức bán ra rau cỏ, lâm, sản và mua vào những phầm vật chế hóa.

Hiện thời trong tỉnh có hai ngôi chợ lớn.

Chợ Đơn Dương tại xã Lạc Nghiệp, quận Đơn Dương Chợ Tùng Nghĩa tại xã Tùng Nghĩa, quận Đức Trọng.

Kỹ nghệ Tại Tuyên Đức hiện nay có các trung tâm kỹ nghệ sau đây đáng kể :

- Công ty trà Cầu Đất, xã Xuân Trường quận Đơn Dương chế hóa trà, - Công ty lò gốm Vĩnh Tường, xã Hiệp Thạnh quận Đức Trọng, hàng năm sản xuất gần 4.000.000 bát đĩa và đồ sành đỏ sứ.

- Công ty cà phê Bắc Hội, xã Thạnh Mỹ, quận Đơn Dương, chế hóa cà phê.

- Công ty Trường Thanh nông nghiệp, quận Đức Trọng.

- Nhà máy thuy điện Đa Nhim.

Ngoài những cơ sở lớn trên, trong tỉnh có mấy hãng cưa, lò làm bánh mì, xưởng sửa chữa xe hơi v.v...

Cũng phải kể tới các tiểu công nghệ như dệt vải, đan các đồ dùng bằng tre của đồng bào Thượng.

Xã hội Cũng như đối với các tỉnh khác ở Cao Nguyên vấn đề xã hội ở Tuyên Đức luôn luôn được lưu ý tới, về mặt giáo dục cũng như về mặt y tế.

Giáo dục Hiện ở Tuyên Đức việc giáo dục đang trên đường mở mang.

Về bậc Trung học, tỉnh có hai trường công lập ở Đức Trọng và Đơn Dương. Ngoài hai trường trên các tư nhân có mở thêm năm trường tư thục, hai ở quận Đức Trọng và ba ở quận Đơn Dương.

Về bậc Tiều học, tỉnh có tất cả Ii trường Tiểu học và 12 trường sơ cấp công lập. Bên cạnh các trường này còn có 8 trường Tiểu học và 12 trường sơ cấp tư thục.

Ngoài các trường trên, tỉnh còn có o lớp bình dân giáo dục tại 3 quận, lại còn những trường ở các ấp Đời mới tổng cộng 54 trường.

Y tố Tuyên Đức hiện có 4 bệnh xá và bốn nhà hộ sinh có đủ nhân viên gồm cán sự y tế, nữ hộ sinh quốc gia, tá viên điều dưỡng, y tá v.v... phụ trách.

Các tố chức xã hội khác Về mặt xã hội phải kể cả các nơi tập trung đồng bào Thượng lánh nạn chiến tranh. Hiện có nhiều ấp được thành lập để các đồng bào này gây dựng lại cơ nghiệp : Đamé, Đơng Tiêng Liên, Phi-Liêng, Suối Thông, Hang Roi v.v...

Ngoài ra dân chúng lại tổ chức hợp tác xã và các hiệp_ hội nông dân để giúp đỡ lẫn nhau.

Thắng cảnh, cổ tích và du lịch Tuyên Đức không có những di tích lịch sử ngoại trừ ba ngôi đền cổ : Kreyo, Sopmatronghay và Msré ở xã Loan quận Đơn Dương do người Chàm xây cất trước đây ở một nơi rừng núi âm u, lối vào rất hiểm trở.

Không có những nơi cổ tích, nhưng thắng cảnh lại rất nhiều để dụ khách có thể đi thăm :

Đèo Ngoạn mục (Bellevue) Dài 20 cây số trên quốc lộ II, nằm trên dãy núi ngăn

cách Phan Rang với Tuyên Đức. Phong cảnh Đèo rất đẹp.

Đứng trên Đèo có thể nhìn thấy cả bãi bề miền Duyên hai Trung Phần.

Hồ và dập Đa nhim Thuộc quận Đơn Dương, cách thị xã Đàlạt 36 cây số. Đập Đa Nhim là một công trình thủy điện đại quy mô, mỗi năm có thể cung cấp 840 triệu KVA điện lực.

Đập Suối vàng Cách Đàlạt 18 cây số, đập xây bằng đá theo vòng cung rất đẹp lại có hồ chứa nước.

Thác Datania Cách Đàlạt 3 cây số trên quốc lộ 20, ngay khoảng Đèo Prenn.

Thác Prenn và vườn thú Cách Đàlạt to cây số nằm sát bên quốc lộ số 20.

Thắug cảnh Bồng Lai Cách Đàlạt 27 cây số, cạnh quốc lộ 20 và cách Phi trường Liên Khương độ I cây số.

Thác Liên Khương Gần Phi Trường Liên Khương, cách Đàlạt 29 cây số trên đường Đàlạt đi Saigon.

Thác Gougah Cách Thị xã Đàlạt 37 cây số trên đường Đàlạt đi Saigon Thác Pongour Cách Đàlạt 50 cây số trên đường Đàlạt đi Saigon, ở khoảng cây số 250, rẽ vào một đường đất ước độ 7 cây số thì tới nơi.

Tất cả những thác nói trên đều có một vẻ rất hùng vĩ, và phong cảnh lại nên thơ, khiến du khách ai đã qua thăm sẽ ghi nhớ mãi mẫi.

Tỉnh Tuyên Đức là một tỉnh có nhiều hứa hẹn tương lai, nơi hấp dẫn rất nhiều du khách vì khí hậu mát mẻ, dễ thích hợp hơn Đàlạt, lại có nhiều thắng cảnh danh tiếng thuận tiện cho những cuộc đi chơi cắm trại và có nhiều con thịt để săn bắn đặc biệt như hồ, min...

Thêm vào đó lại có hồ Đa Nhim rộng 10o mẫu để có thể nuôi cá và tiếp tế nước ngọt cho toàn vùng.

Đất đai lại rất thuận lợi cho việc trồng trọi đặc biệt nhất là những rau hoa trước kia phải nhập cảng như khoai tây, hành tây, tỏi tây, glaieul, tulipe v.v...

Núi rừng Tuyên Đức lại còn có loại thông 2 lá để làm cô-lô- phan, dầu nhựa thông và loại thông ba lá dùng làm bột giấy.

ĐÀLẠT

ĐÀLẠT Xứ Hoa Anh Đào Dalat là một thành phố lớn và đẹp của miền Thượng Cao Nguyên, và được coi như là Thủ Đô của Cao Nguyên và Trung tâm Văn hóa của Việt Nam.

Đà Lạt là do phiên âm của chữ Dalat, Da có nghĩa là sông, suối. Lat là tên một bộ lạc Thượng sống ở đó. Dalat có nghĩa là sông của người Lat (hiện giờ là suối Cam Ly).

Từ cuối thế kỷ thứ XIX về trước, Đàlạt chỉ là một vùng đồi cỏ hoang vu ở vùng núi Lang Bian cao 2.100 thước, quanh co một con đường nhỏ, lác dác vài căn nhà sàn của đồng bào Thượng.

Ngay khi người Pháp mới xâm chiếm Việt Nam, vùng Đà- lạt nằm dưới quyền cai trị của một vị Tù Trưởng Thượng tên là Yagut, đã từng chiến đấu chống lại thực dân và đã trở nên một anh hùng của Cao Nguyên và được Thị xã Đàlạt ghi ơn lấy tên đặt cho một con đường.

Trong cuộc Nam tiến của tồ tiên ta, vùng Đàlạt đã được sáp nhập vào tỉnh Khánh Hòa, mặc dầu việc khai thác miền sơn cước chưa được các tiền nhân ta lưu ý tới.

Mãi cho tới khi người Pháp đô hộ Việt Nam, chính quyền Pháp mới cử phái đoàn Yersin lên thăm thú miền rừng. núi này vào năm 1897.

Sau khi cuộc khảo sát của phái đoàn Thouard Cunhau và Cuynot vào các năm 1897 và 18g8, viên toàn quyền Paul Dou- mer cho xây dựng sở khí tượng và lập một căn cứ thí nghiệm trồng trọt ở vùng này, đồng thời cho mở một con đường từ

miền duyên hải Trung Việt lên đây. Thị xã Đàlạt bắt đầu thành hình.

Năm 1899, chính Toàn quyền Paul Doumer cũng lên viếng thăm Đàlạt, và sau đó ông cho lập dinh thự và đặt đồn lính khố xanh ở đây. Một viên Đốc lý người Pháp được bồ nhiệm với nhiệm vụ mở mang thành phố này.

Rồi Toàn quyền Doumer về Pháp, chương trình của ông ta không được tiếp tục thực hiện.

Mãi cho tới năm 1915, viên toàn quyền Roumer mới cho tiếp tục chương trình này, các công sở được xây cất : nhà Bưu điện, Ty Ngân khố, khách sạn Palace... và đến năm 1920 thị xã này có điện và nước. Các biệt thự tư nhân được xây nhiều lên.

Hồi năm 1923, viên toàn quyền Maurice Long cho lệnh mở rộng thành phố và giao cho kiến trúc sư Hebrard phác họa đồ án để biến Đàlạt thành một Thủ Đô Liên Bang, Trung Tâm thành phố được quy tụ chung quanh hồ lớn Đàlạt.

Quốc lộ số 20 dài 300 cây số được mở ra nối liền Saigon với Đàlạt.

Từ đó Đàlạt ngày một phồn thịnh, dân cư ngày một đông đúc và cho tới nay dân số đã lên tới 75.000 người.

Vị trí và địa thế Với một diện tích 69 cây số vuông, Đàlạt nằm trong lãnh thổ tỉnh Tuyên Đức trên Vĩ tuyến Bắc 11 độ 57 và Kinh tuyến Đông Ba Lê 108 độ 28.

Đà Lạt có một dãy núi đồi xanh tốt bốn phía là rừng rậm bao la, với những ngọn núi cao tới 1.400 thước đến trên 1.700 thước. Những núi cao nhất là Lap Be Sud (1.107 thước), Drey Koon (1.603 thước), Hurle Vent (1.621 thước).

Đà Lạt được phủ bằng lớp gá huyền vũ, lâu ngày bị mủn ra thành đất đỏ có pha cát và đất sét.

Đà Lạt được giới hạn :

- Về phía Bắc bởi vùng Dankia quận Lạc Dương - Về phía Đông bởi vùng Trại Mát, ĐaLộc quận Đơn Dương - Về phía Nam bởi đèo Prenn quận Đức Trọng.

- Về phía tây bởi tây Ankroet và tây Cam Ly quận Đức Trọng.

Sông ngòi Chảy qua Dalat có sông Cam Ly phát nguyên tại đỉnh núi You Boggey chảy xuống hồ Than Thở rồi chảy về sông Đa Dung.

Đà Lạt, ngoài hồ Than Thở còn có một số hồ khác, Hồ Xuân Hương, Hồ Mê Linh, hồ Vạn Kiếp, hò Ankroet...

Khí hậu Quanh năm khí hậu mát mẻ và ít thay đổi về thời tiết.

Khí hậu trung bình trong năm là 18 độ, thấp nhất là 6 độ và cao nhất là 28 độ, Giống như khí hậu trong toàn tỉnh Tuyên Đức, Đà Lạt cũng có hai mùa mưa nắng rõ rệt :

Mùa nắng từ tháng II đến tháng 5 Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng II.

Dân cư Là một thị trăn quần cư, Đà Lạt có nhiều giống người nhưng đông nhất là người Việt Nam ở Thị xã và người Thượng sắc dân Lạt ở chung quanh.

Tồng số dân chúng vào khoảng 75.000 người.

Giao thông Trước đây là thủ phủ Hành chánh của miền Cao Nguyên Đà Lạt có các đường giao thông nối liền với Saigon và các tỉnh.

Đường bộ Đà Lạt đi Saigon, dài 305 cây số qua Di Linh và Bảo Lộc.

Đà Lạt đi Phan Rang, dài 108 cây số, rồi đi Nha Trang thêm TIo cây số.

Đà Lạt đi Saigon dài 375 cây số qua ngã Phan Thiết.

Ngoài ra lại có các đường từ Đà Lạt đi Banmêthuột hoặc do đường Liên Khương ngang qua Fyan và Lạc Thiện, hoặc do đường từ Di Linh qua Kinda và tiếp nối Quốc lộ Saigon đi Banmêthuột tại Ba Biên Giới.

Lại có một đường Quân sự Đà Lạt đi Nha Trang qua Dassar Đường xe lửa Đà Lạt - Tháp Chàm qua Krongpha. Từ Tháp Chàm, đường xe lửa tiếp với đường xe lửa xuyên Việt.

Đường Hàng Không Đà Lạt có sân bay Cam Ly cách Đà Lạt 3 cây số về phía Tây dùng cho các máy bay nhẹ và máy bay quân sự.

Ngoài ra du khách đi Đà Lạt thường dùng đường Hàng không mà máy bay đáp xuống sân bay Liên Khương (đã trình bày ở mục giao thông tỉnh Tuyên Đức).

Ngoài các đường giao thông nói trên, ở ngay thị xã Đà Lạt có một hệ thống đường đá rất tốt, hoặc tráng nhựa hoặc trải đá xanh.

Tổ chức hành chánh Đà Lạt là một thị xã. Đứng đầu là vị Thị Trưởng.

Để giúp ý kiến cho Thị Trưởng có Hội Đồng thành phố dân cử gồm chín hội viên và nhiệm kỳ là hai năm.

Đà Lạt được chia làm to khu phố, mỗi khu phố có một Hội Đồng Khu phố dân cử. Đứng đầu Hội Đồng Khu phố là một Chủ tịch, giúp việc chủ tịch này có một Thư ký và một Thủ quỹ.

Ba vị này họp thành Hội Đồng Hành Chánh khu Phố.

Các Hội Đồng Khu Phố với nhiệm vụ quản trị địa hạt khu phố đều đặt trực thuộc Thị Trưởng.

Mỗi Khu phố chia làm nhiều ấp Đời Mới. Tổng cộng 1o khu phố Đà Lạt gồm 42 ấp đời mới. .

Dưới quyền Ong Thị Trưởng, ngoài các Hội Đồng Khu phố lại có Ty Sở chuyên môn giúp việc. Bên cạnh các Ty Sở này, còn có các cơ quan cấp Phần hoặc Quốc gia hoạt động cho toàn miền Thượng Cao Nguyên hoặc cho toàn quốc như Trung tâm thực nghiệm Lâm sản, khu Thủy Lâm, Sở Hỏa xà, Đài Phát thanh, Trung tâm nguyên tử lực cuộc, Nha Quản Đốc Thủy điện Đa Nhim, Nha Địa Dư, Viện Pasteur, Viện Đại Học Đà Lạt, Trường Võ Bị Quốc Gia, Trường Đại Học Chiến Tranh Chính trị, Trường Chỉ Huy và Tham Mưu... (I) Vè lãnh vực quân sự, Bộ Chỉ Huy Tiểu Khu Tuyên Đức đóng ở Đà Lạt. Lại có một Tiểu Đoàn Địa Phương quân phối hợp với các lực lượng Bán quân sự để bảo vệ Thị xã, như Nghĩa quân, Nhân dân tự vệ, Cảnh sát... (I) Trường này đã chuyền về Saigon từ giữa năm 1973.

Phong tục Đà Lạt là một Thị xã của người Kinh ở giữa miền Thượng, có nhiều người ngoại quốc lên trú ngụ.

Người Kinh toàn là những người di dân lên đây lập nghiệp.

Sinh sống ở trong một ấp đa số là người gốc cùng địa phương.

Người Thượng gồm toàn là người Lạt và một ít người Chill thích ứng dễ dàng với đời sống mới do người Kinh mang lại.

Người ngoại quốc phần đông là những nhà giáo dục, nhà tu hành, những người đi nghỉ mát hoặc những học sinh lên ở nội trú đã mang lại cho Thị xã một sắc thái Âu Tây qua lè lối ăn mặc và kiến trúc dinh thự.

Tất cả đều sinh sống hòa hợp tạo nên một không khí êm đềm và có một điểm đặc biệt là rất mộ đạo: các thánh đường, tu viện, chùa chiền, đền đài đều được xây cất theo một kiến trúc riêng biệt khiến cho du khách mỗi khi rời Đà Lạt đều mang theo lòng cảm mến và nhiều kỷ niệm đẹp.

Về Phật giáo ở Đà Lạt có 4 ngôi chùa :

Chùa Linh Sơn, chùa Linh Quang, Chùa Linh Phong và chùa Viên Quang.

Thiên Chúa giáo có các cơ sở Tôn giáo sau :

Thánh đường Saint Nicolas, Giáo Hoàng chủng viện, Tu viện Đa Minh, Tu viện Lazariste, Dòng La San, Dòng Chúa Cứu Thế, Domaine de Marie, Dòng Franciscain và Dòng Châu Sơn.

Đạo Tin Lành cũng có tại Đàlạt 3 cơ sở :

Tòa Thánh Tin Lành, Nhà Chung Hội Gia Tô Giáo Pháp và Nhà Thờ Cơ Đốc Phục Lâm Pháp.

Cao Đài giáo cũng có hại Thánh thất :

Thánh thất Đa Phước theo về Tây Ninh và Thánh thất Đa Thành theo về Bến Tre.

Kinh tế Nền kinh tế ở Đà Lạt hiện thời phát triển nhất về canh nông thứ đến kỹ nghệ.

Canh nông Với một diện tích toàn Thị xã 6g cây số vuông, Đà Lạt có một diện tích khả dĩ khai thác về canh nông lên tới 10.944 mẫu tây, trong số đó 9.464 mẫu đã được khai thác.

Đà Lạt không có ruộng trồng lúa, đất đai khai thác đều trồng rau và hoa quả. Khí hậu ở đây rất tốt, việc trồng rau và cây ăn quả có những kết quả rất khả quan. Đà Lạt sản xuất hàng năm vào khoảng trên 15.000 tấn rau, cung cấp về Saigon và cho cả toàn quốc nữa.

Các loại rau chính được trồng ở Đà Lạt là sa lát, cải hoa, (sú lơ), cà rốt, crét xông, hành, su hào, khoai tây, tỏi tây, artichaut...

Ngoài các loại rau, các nhà trồng tỉa Đà Lạt còn trồng đủ các loại hoa rất đẹp nhờ ở khí hậu giống khí hậu miền ôn đới : Hồng, Glaieul, Lys, Tulipe... Trong rừng Đà Lạt lại có các loại Lan rất được ưa chuộng.

Về cây ăn trái Đà Lạt có Mận, Hồng, Đào, Bơ... Mận Trại Hầm. Mận Trại Hầm nồi tiếng ngon và được gửi bán về Sai- gon rất nhiều.

Dâu Tây cũng được trồng rất nhiều ở khu phố IX nhất là ở hai Ấp Hà Đông và Nghệ Tĩnh.

Mục súc Tuy với diện tích nhỏ hẹp nhưng hiện thời Đà Lạt cũng có bốn trại chăn nuôi : Các trại Cam Ly, La Savoisienne, Datria và Touloux.

Tồng số súc vật của 4 trại trên và của dân chúng nuôi lẻ tẻ tại các ấp ước lượng vào khoảng : 1.300 bò 200 trâu 7.500 lợn 20.000 gà vịt Hiện nay các cơ quan Nông tín và Ty Thú Y Đàlạt đang khuyến khích và giúp đỡ dân chúng trong việc nuôi heo bắp và thành lập các trại gà : Hiện thời những trại gà Scala, Văn bia, Phan Xứng đang thu lợi được nhiều kết quả.

Khoáng sản Đà Lạt có hầm đá và hầm Cao lanh dùng làm đồ gốm.

Kỳ nghệ Nhờ có sự trồng trọt dâu tây và mận nhiều, trong dân chúng có nghề làm mứt mận và rượu dâu. Hiện nay có người đang nghiên cứu làm kỹ nghệ đồ hộp trái cây Đà Lạt.

Ở khu phố X, tại Trại Mát có xưởng làm đồ sứ, nguyên liệu là Cao lanh.

Đa Lạt có hai lò chế hóa nhựa thông, 8 xưởng cưa lớn, lại có nhà máy nước đá.

Về tiểu công nghệ có các nghề dệt vải, làm đồ gỗ, làm đồ kỷ niệm cho du khách...

Thơng mại Đà Lạt hàng năm bán ra : 10.550 tấn rau 9.400 thước khối gỗ thông, 200 tấn đất sét trắng 2.000 tấn trà 15 tấn gia súc vật.

Đà Lạt phải mua :

Thực phẩm nhất là gạo (90.000 tấn gạo/i năm) Phân bón Nguyên liệu xây cất.

Các đồ thực dụng hàng ngày.

Chợ Đà Lạt là một ngôi chợ lớn, cao 2 tằng, độc nhất ở Việt Nam, kiến trúc rất đẹp và tiện lợi cho người mua bán. (1) Xã hội Vấn đề xã hội tại Đà Lạt khá phát triển về ba phương diện Giáo dục, Y Tế và Cứu tế.

Giáo dục Nền giáo dục khá mở mang, có đủ lớp từ Sơ học đến Đại học.

Về Sơ Học. Hiện có 4 trường công lập với ir lớp, về tiều học, có 16 trường công lập, tổng cộng 141 lớp. Tồng số nam nữ học sinh của các trường này lên tởi vào khoảng 8.000 em. (1) Hiện nay chợ Đông Ba ở Huế cũng có hai tằng từ năm 1970.

Bên cạnh các trường công lập lại có 9 trường tư thục sơ cấp với 25 lớp, 8 trường tư thục Tiểu học với 65 lớp, tổng số nam nữ học sinh các trường này ước lượng vào khoảng 4.000 em.

Về Trung học, có hai trường công lập, một trường nam và một trường nữ, tổng cộng vào khoảng 3.000 học sinh.

Ngoài ra lại có 8 trường Trung học tư thục với số nam nữ học sinh vào khoảng 5.100 em.

Đặc biệt ở Đà Lạt lại có một trường Kỹ thuật với go học sinh.

Chúng tôi tưởng cần nói thêm, ngoài, các trường trên, Đà Lạt lại có một số các trường đang dạy chương trình Pháp với một số học sinh vào khoảng 1.500 em.

Đà Lạt là nơi duy nhất tại miền Thượng có Viện Đại Học với các phân khoa Sư phạm, Văn khoa, Chính trị, Kinh tế...

Về quân sự ở đây cũng có ba trường cấp Đại Học dành để huấn luyện các Sĩ quan ưu tú quân sự (Trường Võ Bị Quốc Gia, Trường Đại Học Chiến Tranh Chính trị, Trường Chỉ Huy và Tham Mưu).

Y tế Đà Lạt có một bệnh viện có đầy đủ nhà hộ sinh, nhà dưỡng bệnh, phòng giải phẫu.

Tại các khu phố đều có trạm cứu thương do các cán bộ Y tế hoặc Ủy viên Y tế ấp Tân sinh trông nom.

Viện Pasteur Đà Lạt, thành lập năm 1936, được trang bị dụng cụ tối tân đã giúp ích rất nhiều cho dân chúng miền Cao Nguyên.

Cứu tế Nhiều cơ sở xã hội công cộng đã được thiết lập tại Đà Lạt :

- 2 khu xã hội với 2 ký nhị viện tiếp nhận hàng ngày trên 10o gia đình nghèo.

- 1 quán cơm xã hội bán giá rẻ cho đồng mọi giới.

- I nữ quán thanh niên và lao động trang bị gần 200 giường cá nhân, có phòng đọc sách và phòng giải trí rất thuận tiện cho các đoàn thế lên Đà Lạt du lịch, tạm trú.

- 1 thao trường dành cho thanh niên đến luyện tập về thê thao, thế dục miễn phí.

Ngoài" các cơ sở trên, Đà Lạt còn có nhiều cơ sở của những tổ chức từ thiện :

- Hội Từ thiện Phật học - Chi nhánh hội Hội Hồng Thập Tự - Hội Từ thiện giúp đỡ những người phong hủi - Những tổ chức từ thiện Ấu tri Viên của các Hội Đoàn Thiên Chúa giáo v.v...

Thắng cảnh và du lịch Đà Lạt là một Thị xã xinh đẹp, có nhiều thắng cảnh thơ mộng và kiến trúc đặc biệt như sau :

- Hồ Than Thở, Hồ Mê Linh, Hồ Xuân Hương - Thác Cam Ly, Suối Vàng - Rừng Ái An, ngọn Robin - Chùa Linh Sơn, Linh Phong - Nhà Thờ Đức Bà, Giáo Hoàng học viện - Lăng Quận công Long Mỹ - Trung tâm Nguyên tử lực cuộc.

- Trường Võ Bị Quốc Gia v.v....

Đối với du khách, Đà Lạt đẹp nhất vào mùa hoa đào nở.

Lúc đó trời nắng dịu đẹp, không khí trong lành, thời tiết lành lạnh, trăm hoa thi nhau đua nở muôn màu khiến cho con người hòa hợp với thiên nhiên dễ dàng và cảm thấy niềm yêu đời thanh thản.

Rất nhiều văn nhân, nghệ sĩ đã ca tụng Đà Lạt bằng lời văn ý thơ, tiếng nhạc và nét vẽ như một nơi thần tiên.

Thật vậy với những phong cảnh thơ mộng hùng vĩ, với khí hậu mát lạnh trong lành, với những trường học khang trang và tín nhiệm, Đà Lạt xứng đáng là nơi du lịch, nghỉ ngơi hoặc học hành tốt nhất ở Việt Nam và cũng xứng đáng là trung tâm du lịch nổi tiếng ở Á Châu này.

DaLat : Dat Aliis Lactitiam Aliis Temperiem giúp cho người này nguồn vui, kẻ khác thời tiết tốt.

Đường đi Bàlạt 1. Đường bộ Đà Lạt cách Saigon 250 km đường thẳng. Còn đi vòng đường xe theo triền núi thì cách 305 km nếu đi qua Blao, và cách 375 km nếu đi qua Phan Thiết.

Xe hơi đi Blao phải qua Biên Hòa, La Ngà, lên đèo Blao (cao 85om) rồi đi bên thác nước Bobla (cao 3m) mới tới Di Linh (225km). Từ Di Linh tới Đà Lạt còn 8o km và còn những thác Pongour, Gougah, Liên Khương.

Xe đi khỏi tỉnh ly Biên Hòa, không khí đã thấy mát mẻ dễ chịu, nhờ đi ven rừng, có khi vào giữa rừng. Mắt du khách sẽ đuổi theo những dãy cây cao su trồng theo hàng lối ngay thẳng với bóng mát tối dần, để xa xa thấp thoáng lộ ra những vuông sáng của bên kia đồn điền, mỗi vuông chỉ còn bằng một tờ giấy. Có

khi xe đi êm, nghe được cả tiếng hót của chim chóc trên cành cây cao. Thỉnh thoảng một vài đồng bào Thượng đi rừng về, vác mấy cây nứa trên vai với dao quắm men theo đường xe, dưới ánh nắng chói chang, mũi hếch lên mặt và da thịt đen bóng như vừa đi chữa một đám cháy về, cũng có khi gặp một vài thiếu phụ vú vê thốn thện đi bên đường.

Phong cảnh đường Blao đẹp nhờ qua nhiều quãng rừng có cây cối khác nhau. Khi thì chuối rừng mọc hai bên đường theo triền núi lên vút tận trên. Khi thì lá tre nứa. Khi thì lại cả một ngọn đồi vừa đốt cháy đen để sửa soạn phá ra trồng trọt. Khi thì lại là những đồi trà, mọc đều tăm tắp, và những ngôi nhà gỗ xinh xinh dưới ánh nắng với những hàng rào quét vôi trắng ở bên đường.

Nơi này có các đồng bào di cư đến ở bên dọc đường từ Biên Hòa trở lên nên nhà cửa và đường phố buôn bán thấy vẻ tấp nập, nhất là ở Gia Kiệm, Hố Nai với các tiệm làm đồ gốm, nhà máy dệt, nhà thờ, hàng quán cùng các thửa vườn... du khách tưởng tượng sức phấn đấu và chịu đựng của con người đã thật là vĩ đại.

Xe đi lên dốc rồi lại xuống, lại nhìn thấy một đoạn dốc nữa để đi lên. Có khi phải lái ngoằn ngoèo theo hình chữ chi. Có khi vừa leo dốc lại phải lái quặt xe về một bên, người ngồi trên xe phải nghiêng mình đi như đu với cảnh vật.

Thậ là lý thú.

Nếu du khách là một họa sĩ, thích màu sắc, du khách sẽ được thấy vệt đường tráng nhựa dưới ánh mặt trời loang loáng bóng cây, bên này là muôn ngàn màu xanh của các thứ lá với một mảnh đất đỏ như sơn son hay vàng như nghệ, ở cánh đồi được người ta vạt ra để làm đường, và bên kia là các cành cây, các hoa rừng xanh xanh, tím tím, đỏ đỏ, trắng trắng, trên những nền lá rung rinh.

Du khách chỉ những muốn dừng lại, đi trong một phút, để ghi tạc cảnh đẹp ấy vào lòng.

Và nếu du khách ấy là một nhạc sĩ, thích những tiếng nhạc thiên nhiên, du khách sẽ được nghe những tiếng suối nước đều đều chảy ở xa xa với tiếng gió rung cành làm nhạc đệm cho tiếng chim hót lanh lảnh và vang vang trong bầu trời trong vắt.

Du khách sẽ muốn đường còn thật dài như thế mãi, không thích cho thoáng một cái đã đến Đà Lạt rôi.

Nếu xe hơi đi từ Phan Thiết, xe phải qua An Lộc, Xuân Lộc là rừng cao su, để đến Phan Thiết (198 km). Xe sẽ phải qua một rừng lá gồi hết sức lớn, có những chú khỉ leo trên cành cây cao gọi nhau chí choé, rồi phải lên dốc đèo Yabach (cao 8oom), đèo Halon (cao 1.030m), đèo Daltroun (cao 1.200m) để đến Di Linh (295 km).

Du khách sẽ thấy cảnh hoang vu của rừng thẳm, và một vài nơi thấy ghê rợn nếu nhằm buổi chiều, trời sắp tối.

Ngoài hai đường ấy, từ Saigon đi, còn có thể đi từ Nha Trang qua Tháp Chàm đến Đà Lạt hay từ Phan Rang đi Krong Pha rồi lên đèo Ngoạn Mục ngắm cảnh biển rộng nước xanh và theo đường Finmom về Đà Lạt. 2. Đường hỏa xa Đường xe lửa này bắt đầu đặt đường sắt năm 1915 và khởi chạy năm 1gi6, nhưng không đi thẳng tới nơi được ngay. Năm 1917 mới làm xong đoạn đường từ Tháp Chàm đến Krong Pha. Và năm 1922 Kỹ sư Porte của Công Ty thầu khoán Á Châu mới được ủy việc nghiên cứu làm đường xe lửa có răng khế nối liền Krong Pha đến Đà Lạt.

Đoạn Krong Phạ đến đèo Ngoạn Mục (10 km) làm xong năm 1928.

Đoạn đèo Ngoạn Mục đến Dran (5 km) làm xong năm 1929 Đoạn Arbre Broye (6 km) làm xong năm 1950.

Như thế nghĩa là phải 17 năm tất cả, mới hoàn thành đường xe lửa dài 84 km.

Sở dĩ mất nhiều công và ngày giờ như vậy là vì xe lửa phải leo dốc, có đoạn từ Krong Pha đến đèo Ngoạn Mục dài 8 km phải leo từ 180m lên cao tới 1.o00m nghĩa là dốc 12%.

Rồi có đoạn phải xây cầu để thoát nước ở trên thì ở dưới mới chạy được. Có đoạn phải đục hầm rất nhiều. Hầm dài nhất ở Broyé dài tới 650m.

Vì thế xe lửa Đà Lạt chỉ có thể kéo được 65 tấn khi lên và 55 tấn khi xuống là nhiều.

Đi Đà Lạt bằng xe lửa, du khách sẽ được thấy hai bên : từ Tháp Chàm đến Đông Mé (km 14) là ruộng lúa, ngô, thuốc.

Từ Đông Mé đến Krong Pha (km 4I) là cánh đồng khô cỏ cháy.

Từ Krong Pha đến đèo Ngoạn Mục (km 51) có 8 km đường răng khế là rừng thông.

Từ đèo Ngoạn Mục đến Dran (km 56) là vườn rau.

Từ Dran đến Bosquet (km 72) là đồn điền trồng trà. 3. Đường trong thị xã (1) Vòng trong của dãy núi là đồi, cũng cao từ 1.400 thước trở lên. Người ta bạt núi để làm đường, ngoắn ngoèo theo sườn núi, đương cao xuống thấp, đương thấp lên cao, thoáng một cái vườn rau đang ở tay trái đã sang tay phải, và thoáng một cái, nơi mình định đến đương gần lại xa, để rồi mới lại gần trở lại. (I) Theo Đặc san Xây dựng mới số 3.

Cái vui của người du khách từ miền xuôi lên là cái vui loạn mắt ấy. Rõ ràng vừa nhận ra đường mình phải đến kia rồi, đi một thôi lại không thấy đâu nữa. Rồi là rừng, rồi là biệt thự, rồi lại đường riêng vào đồn điền, rồi là đường có bực đá đi xuống.

Thỉnh thoảng lắm mới gặp một con đường bằng phẳng, còn không dốc ngược cũng đốc xuôi. Những nhà ở khu phố buôn bán làm khít vách nhau, cũng theo dốc ấy mà đạt lên, trong thì bằng phẳng còn ngoài hè thì chênh chênh đi. Người đi bộ trên vỉa hè, phải bẩm giầy cho chặt, phải ưỡn ngực ra khi xuống dốc và phải khom người lại khi lên dốc kẻo vô ý mà ngã thì thật là đáng ngại.

Mỗi ngày phải làm vài cuộc tập thể thao như vậy cũng nóng người ra và thấy đời vui hơn.

Một điều khiến du khách phải chú ý thấy ngay là người Đà Lạt đứng đắn và chỉnh tề trong những bộ áo rét và có vẻ tươi tốt hồng hào vì nắng hanh cũng như cây cối hoa lá xanh tươi nhờ khi hậu tốt lành.

Khí hậu Đà Lạt Nhờ ở cao độ khí hậu Đà Lạt rất ôn hòa. Vừa đặt chân đến Đà Lạt du khách cảm thấy ngay trong mình nhẹ nhàng và khoẻ khoắn do tiết trời mát mẻ dìu dịu suốt ngày.

Nhiệt độ Đà Lạt không sai biệt với nhau nhiều.

Trung bình hàng năm Trung bình về mùa hè Trung bình về mùa đông Đặc tính khi hậu Đà Lạt có hai mùa riêng biệt và nối tiếp nhau :

a) Mùa năng :

Bắt đầu từ tháng 1 đương lịch đến đầu tháng 5 dương lịch : Trời năng đẹp. Màu trời xanh trong. Nhiệt độ trung bình 180. Hoa mai nở trên bờ đường khắp mọi nơi vào gần dịp lễ Giáng Sinh và Tết Nguyên Đán.

Về mùa đó, vào đêm khuya, nhiệt độ xuống chỉ đến khoảng 5° mà thôi.

Về ban ngày, mặc quần áo nỉ hay len nhẹ cũng đủ. Ít khi phải dùng đến măng tô trừ ra những người yếu chịu rét. b) Mùa mưa :

Từ tháng 5 dương lịch tới tháng ri dương lịch, thường có những trận mưa bão. Nhưng về mùa này, phần nhiều buồi sáng cũng đẹp và mát mẻ. Nhiệt độ trung bình lên tới 20°. Nhiệt độ tối thiếu vào khoảng 8° và II° trong những tháng nóng nhất.

Mùa khô dễ chịu hơn mùa mưa. Nhưng Đà Lạt cũng là nơi nghỉ mát rất tốt, ngay cả về mùa mưa nữa.

Độ ẩm của Đà Lạt bao giờ cũng rất thấp. Trong một năm có ước chừng 150 ngày mưa. Tháng 8,9 và tháng to dương lịch có chừng 6o ngày mưa.

Trung bình mỗi năm mưa được 1692m/m và có 150 ngày mưa.

Áp lực không khí trung bình là 650m/m Cao Nguyên Lâm Viên là một nơi rất khoáng đăng, gió Tây Nam thổi nhiều từ tháng 5 đến tháng io dương lịch và gió Đông Bắc thôi nhiều từ tháng Ir đến tháng 2 dương lịch.

Không bao giờ có bão dữ đội như miền duyên hải.

Trời trong sáng đặc biệt, buổi sáng sớm thường có sương mù nhưng không lâu. Mặt trời lên là tan hết sương.

Theo những nhận xét trên thì Đà Lạt là một nơi khí hậu tốt nhất ở Việt Nam và có lẽ ở Đông Nam A.

Nhờ tiết trời lạnh, không khi trong trẻo nhẹ nhàng. Đà Lạt là nơi nghỉ ngơi rất thích hợp cho :

I. Trẻ em : Đà Lại là nơi nghỉ rất tốt cho trẻ em, không nơi nào chúng lại mau lớn hơn ở đây. Trẻ xanh xao, chậm lớn hay mới khỏi bệnh (sốt, ban, thương hàn v.v...) mau lại sức, số huyết cầu chóng tăng lên trông tháy. 2. Những người làm việc lao tâm hay lao lực. 3. Những người đau thần kinh. 4. Những người thiếu máu và những người mới khỏi ốm, vì những bệnh truyền độc (maladies infectueuses) hay bệnh phải giải phẫu kể cả những người mắc bệnh lao xương sống (Mại-de- Pot) hoặc bị gãy xương hay gãy tay chân và phải bó thạch cao.

Ở Đà Lạt không có bệnh sốt rét cơn (Paludisme). Bệnh này thường thấy ở miền cao, vào khoảng từ 800 đến 1.0oom. Những bệnh nhân đều ở nơi khác đến.

Trích trong cuốn Đàlạt do Nha Quốc Gia du lịch phát hành.

Thắng cảnh Đà Lạt (1) Ngoài khí hậu ôn hòa, Đà Lạt lại hấp dẫn du khách gần xa, nhờ những thắng cảnh thiên nhiên, nhân tạo hùng vĩ thơ mộng.

Lại nữa trong khoảng những năm qua, Đà Lạt càng tô điểm thêm những nét mỹ quan.

Nhà cửa rẻ tiền xây dựng san sát nơi nơi theo kiểu mẫu chung, sạch sẽ và đầy ánh sáng. Đường sá được trải nhựa, trải đá thay thể những con đường mòn khúc khỉu, chật hẹp. (I) Theo cuốn Đà Lạt của Nha Quốc Gia Du lịch.

Thác Cam Ly, Suối Vàng, Hồ Than Thở với cảnh trí sẵn có được tu sửa thêm làm lưu luyến du khách gần xa đến viếng Đà Lạt, du khách có thể ngoạn cảnh.

Hồ Than Thở Nắm về phía Đông Bắc thành phố (khoảng 5 cây số) trước kia là một vùng hoang vu. Giang sơn của những loài thảo mộc, câm thú, mà chỉ một làn gió nhẹ, xao động lau lách vọng lên như tiếng thở dài chạy trên mặt nước : do đó hồ mang tên là " HỒ THAN THỞ ».

Ngày nay, Hồ Than Thở được thi vị hóa bằng một sự tích bi hùng kết hợp do lòng ái quốc của đôi trai tài gái sắc nước Việt qua những giòng chân thành của một văn nhân ghi lại như sau :

" Năm ấy, một ngày cuối thu 1788, một làn gió hùng mạnh quật cường đang làm nhân dân Việt Nam sôi máu trong mộ ý chí chống ngoại xâm : Khắp trời Nam, tiếng loa rộn rã thúc giục các chàng trai tráng hiên ngang nhập ngũ dưới bóng cờ Tây Sơn để tiến ra Bắc Hà quét sạch quân nhà Thanh đang lăm le mượn cờ phù Lê để xâm chiếm đất nước Việt Nam yêu qui ..

Lời hịch chiêu mộ đã đến tai Hoàng Tùng, chàng trai đất Viễn Hương (thuộc tỉnh Khánh Hòa, nay là Lậm Viên tức Đà Lạt). Hoàng Tùng vốn dòng dõi danh gia thế phiệt, cha ông đã không chịu nổi chế độ hà khắc của quân Minh nên đã bồng bế nhau tìm đường sống một cách tự do thong thả. Gia đình đó di cư đi mãi, lần hồi tới nơi này thấy cảnh hoang vu tịch mich non xanh, nước biếc, thật hợp với lòng phóng khoáng, giang hồ của mình, bèn chọn làm nơi di dưỡng. Tên Viễn Hương " đã được đặt ra để ghi hoàn cảnh mới cho con cháu sau này nhớ việc hồi hương.

Ch ng trai họ Hoàng, trước tiếng gọi của núi sông, đã không

ngằn ngại nhưng trước khi ra đi chàng hẹn gặp Mai Nương để được biết quan niệm của người yêu trong cuộc đi chắc có lẽ không trở về của mình. Mai Nương là con gái của một vị Thổ Ty Sơn cước. Vì nước, Hoàng Tùng cứu nàng thoát một tai nạn nên đã cảm phục và nhận lời gá nghĩa. Đôi bạn đã định xuân sang, khi hoa Anh đào khoe sắc thắm thì sẽ xin gia đình cử hành hôn lễ. Nơi hẹn của Hoàng Tùng được định trong rừng Kỳ ngộ, trên bờ suối dịu hiền. Sau khi nói qua cho Mai Nương biết ý định của mình, Hoàng Tùng đau đớn ngồi lặng. Bên nước, bên tình cảnh éo le làm người quyến luyến.

Sự trầm ngâm của chàng làm Mai Nương hiểu lầm, nàng tưởng Hoàng Tùng nghi ngờ lòng trung kiên của nàng nên ngàn ngại Dịu dàng, nàng thưa xin cho đến hôm sau, cũng giờ này, tại đây, nàng sẽ có quà tiền người anh dũng.

Hôm sau, trước giờ hẹn, Mai Nương một mình đến bên dòng suối để than thở. Muốn cho Hoàng Tùng hiểu lòng nàng để đứt hết bịn rịn, băn khoăn, nàng thấy chỉ còn cái chết để Hoàng Tùng yên tâm Mai Nương của chàng sẽ chỉ là vợ của Hoàng Tùng dù sau này chàng vinh quang trở về hay đã ngã trên chiến trường xa thảm... Nghĩ vậy, nàng khóc lóc hồi lâu, gọi tên Hoàng Tùng mấy lượt và nhắm mắt nhảy xuống nước, Vài phút sau Hoàng Tùng đến chỗ hẹn. Lạ thay chàng ngơ ngác không tìm ra chỗ cũ. Thì ra cảm lòng người liệt nữ chim muông, cây cỏ trong rừng đều khóc, nước cháy xuống nơi Mai Nương tuần tiết làm thành một giêng sâu, đồng thời hai bên bờ suối bít lại, nơi Mai Nương gửi mình biến thành một hồ rộng rãi im lặng bên rừng Kỳ Ngộ.

Sau khi xác nàng nổi lên, dân làng hiểu chuyện, bèn cảm động đặt tên là Hồ Than Thở, để ghi lại những phút cuối cùng của người sơn nữ đã hy sinh cuộc đời ho người yêu yên tâm làm tròn nghĩa vụ.

Hồ Mê Linh (St. Benoit) Giái nước non xanh của Hồ Than Thở vượt qua đập nước nhân tạo, trầm lặng chảy theo một giòng suối nhỏ đồ về Hồ Mê Linh (St. Benoit). Cảnh trí hồ khá đẹp, lại điềm những chiếc biệt thự xinh xinh cạnh những cơ sở quân sự và Trường Đại Học quân sự.

Du khách có thể dạo quanh hồ bằng một con đường nhỏ trải đá hoa.

Hồ lớn Đảlạt Chu vi rộng gần 5.000 thước, nằm ngay ở trung tâm thành phố. Đóng khung giữa những láng đồi cây cỏ xanh tươi, tựa như mảnh trăng non thượng tuần, mặt nước hồ khi phủ màn sương trắng đục, lúc trong suốt như đài gương tạo thành một thắng cảnh kỳ quan của Đô thị.

Hàng năm các công tác sửa sang được xúc tiến tu bò nên vẻ đẹp của hồ càng tăng lên mãi. Con đường quanh hồ được tráng nhựa, cỏ cây vun xén mỹ thuật. Hai hoa viên công cộng :

Tao Đàn, Bích Câu được tạo lập, dùng làm chỗ dừng chân, nghỉ mát cho du khách. Ngoài cái thú ngắm cảnh, d: khách lại còn có thể tìm thấy những phút giai trí, thể thao thú vị như lái thuyền buồm « Pédalo » - « Pér sso.re ", hoặc biến thành ngư ông trong vài tiếng đồng hồ.

Quanh hồ được trang bị một hệ thống ánh sáng Néon, hòa hợp với màu sắc của muôn ngàn sóng nước, cảnh trí ban đêm càng thêm huyền ảo, đài trang.

Thác Cam Ly Cách thành phố hai cây số về phía Nam. Nước từ Hồ lớn chúy về đồ trên những tảng sa thạch to lớn, giữa cảnh tri thanh tịnh và nên thơ.

Giòng nước trắng xóa, như giải lụa bạch trắng vóc ẩn hiện đưới bóng cây xanh, tô đậm một bức tranh thủy mạc ưa nhìn.

Hơn nữa vùng Cam Ly ngày nay được tu bố rất nhiều, cảnh thiên nhiên mang thêm những nét thâm mỹ nhân tạo : một hai chiếc cầu gỗ duyên dáng vắt mình qua suối, đó đây vài căn nhà dù mái tranh theo kiểu Cao Nguyên, tạo thành nơi trò chuyện, hàn huyên thích hợp cho khách nhàn du.

Suối Vàng Cách xa Đô thị khoảng 2o cây số về hướng Bắc, phong cảnh không kém phần ngoạn mục, nhất là con đường từ thành phố về Suối Vàng uốn khúc theo núi đồi đầy thông xanh, cỏ dại.

Ngoạn cảnh Suối Vàng, du khách lại có dịp viếng thăm máy thủy điện Ankroet, cung cấn điện lực, ánh sáng cho thành phố.

Công việc xây cất nhà máy điện được thực hiện bằng hai giai đoạn : Công tác đầu tiên khởi thủy từ năm 1945, công tác thứ nhì hoàn thành năm 1952.

Những thắng cảnh khác Ngoài ra, Đà Lạt có những thắng cảnh và kiến trúc khác phô diễn một nét đẹp riêng biệt như :

- Rừng Ái An - Chủa Linh Sơn - Chùa Linh Phong - Nhà Thờ Đà Lạt - Trường Võ Bị Quốc Gia - Lăng Nguyễn Hữu Hào - Trung Tâm Nguyên tử lực cuộc... cùng nhiều cơ sở tôn giáo, văn hóa khác.

Xa hơn nữa, trên đường về Saigon, du khách có thể dừng chân hướng cảnh tại các thác nước hùng vi thuộc tỉnh Tuyên Đức, Thác Đa-Tân La, Prenn, Liên-Khang, Gougah, Pongour..

để rồi trước khi từ giã Đà Lạt, vẫn còn lưu luyến giữ lại một kỷ niệm êm đêm xinh đẹp qua bài thơ của Hàn Mặc-1ử.

ĐÀ LẠT TRĂNG MỜ Đây phút thiêng đã khởi đầu Trời mơ trông cảnh thật huyền mơ Trăng sao đắm đuối trong sương nhạt Như đón từ xa một ý thơ Ai hãy làm thinh chớ nói nhiều Để nghe dưới đáy nước hồ reo Để nghe tơ liểu run trong gió Và để xem người giải nghĩa yêu Hàng thông lấp loáng đứng trong im Cành lá in như đã láng chìm Hư thực làm sao phân biệt được Sông Ngân Hà nối giữa màn đêm Cơ trời say nhuộm một màu trăng Và cả lòng tôi chảng nói ràng Không một tiếng gì nghe động chạm Dẫu là tiếng vỡ của sao trăng PHẠM GIA TRIẾP Trích trong cuốn DALAT

LÃM ĐỒNG

LÃM ĐỒNG Tỉnh Lâm Đồng là tỉnh đầu tiên từ miền Nam đi lên liền ngay với tỉnh Long Khánh trên đường Saigon - Đà Lạt. Tỉnh ly đặt tại Bảo Lộc.

Lẩm Đòng xưa kia là một vùng rừng núi rậm rạp đầy sơn lam chướng khí, đầm lày nước đọng, không ai lai vãng tới.

Khi người Phù Nam bắt đầu chiếm ngự vùng đồng bằng sông Cửu Long thì thổ dân vùng đó rút về vùng Lâm Đồng lập nghiệp và thành lập tiều quốc MẠ. Người Mạ hồi đó nổi tiếng khéo tay, biết giồng cây bông và dệt vài. Tiểu quốc này tồn tại đến thế kỷ thứ 17 và khi Chúa Nguyễn Phúc Chu chiếm được Chân Lạp, đề cử Nguyễn Bửu Kinh làm Kinh lược thì tiều quốc người Mạ trở về với dân tộc Việt.

Đến năm 1899, một phái đoàn người Pháp đặt dưới quyền Ong Ernest Outrey mở một cuộc khảo sát ở vùng Lâm Đồng và nghiên cứu mở một con đường nối liền vùng này với vùng Bình Thuận.

Cũng năm 1899 vùng Lâm Đồng được tạo thành một tinh lấy tên là « Haut Donnai » (Đồng Nai Thượng) vì vùng này nàm ở Thượng lưu sông Đồng Nai. Và Ông Ernest Outrey được bổ nhiệm làm Công sứ. Tỉnh ly đặt tại Djiring.

Chính quyền Pháp hồi bấy giờ dự trù thiết lịp đường hỏa xa Saigon -- Phú Yên đi qua tỉnh này nhưng dự tính không được hoàn thành thì đến năm 1903, tỉnh Đồng Nai Thượng bị bãi bỏ và đất đai sáp nhập vào tỉnh Bình Thuận.

Đến năm 1920, tỉnh Đồng Nai Thượng được tái thiết lập với ba quận : Djiring, sau này gọi là Di Linh, Blao, sau này gọi

là Bảo Lộc và Dran-Fyan, sau này gọi là Đơn Dương. Tỉnh ly vẫn đặt tại Di Linh.

Năm 1958, trong một cuộc cải cách các đơn vị Hành chánh, quận Đơn Dương tách rời khỏi tỉnh nầy để nhập vào tỉnh Tuyên Đức. Cũng từ năm đó, tên tỉnh cũng đổi là tỉnh Lâm Đồng, và tỉnh ly cũng chuyển từ Di Linh về Bảo Lộc (Blao).

Danh từ Lâm Đồng có nghĩa như sau :

Lâm là ở trên nhìn xuống Đồng là tên con sông Đồng Nai chảy qua tỉnh Lâm Đồng là một vùng Cao nguyên bao quanh những đồi núi trùng điệp có con sông Đồng Nai chảy quanh co uốn khúc.

Vị trí Tỉnh Lâm Đồng ở phía Nam miền Thượng Cao Nguyên, trên Thượng lưu sông Đồng Nai, trên cao độ 90 thước, Tỉnh 1y cách Di Linh 49 cây số, Đà Lạt 131 cây số và Saigọn 108 cây số.

Với diện tích 4.73° cây số vuông, Lâm Đồng là tỉnh nối liền vùng Cao Nguyên với miền Trung nước Việt và giáp giới :

Phía Bắc : các tỉnh Quảng Đức và Tuyên Đức Phía Nam : các tỉnh Bình Tuy và Bình Thuận Phía Tây : các tỉnh Long Khánh và Phước Long Phía Đông : các tỉnh Bình Thuận và Tuyên Đức.

Địa thế Lâm Đồng có nhiều núi cao bao bọc, đáng kể hơn hết là các ngọn Brain cao 1.864 thước, ngọn núi Pantar 1.654 thước ở phía Nam Di Linh, ngọn Boun Trao cao 1.465 thước ở phía

Bắc thị xã Bảo Lộc và ngọn B' Nom M' Hai cao 1.642 ở phía Nam thị xã.

Ngoài ra còn nhiều đồi núi nhỏ, nối liền nhau nằm rải rác trong toàn tỉnh với rừng rậm bao phủ.

Về phương diện địa chất Lâm Đồng là một vùng đất đỏ có pha cát, ít đá, thích hợp cho việc khai khăn trồng trọt.

Sông ngòi Hai con sông chính chảy qua Lâm Đồng là sông Đòng Nai và sông La Ngà.

Sông Đồng Nai phát nguyên từ dãy núi Lang Bian ở cao độ 2.615 thước, chảy xuống vùng Đơn Dương, tạo nên sông Dabla, rồi chảy đến Đại Ninh thành sông Danhi. Chảy suốt qua hạt Đại Ninh thì gặp sông Đa Dung. Sông chảy qua hết tỉnh Lâm Đồng thì gặp sông La Ngà ở Thanh Sơn cách Định Quán I0 cảy só về phia Đông.

Sông La Ngà phát nguyên từ núi Boun Trao 30 cây số Bắc Bảo Lộc chảy xuống phía Nam, cách quốc lộ 20 khoảng Io cây số về tây Bảo Lợc, gặp ranh giới tỉnh Bình Thuận thì chảy về phía Đông qua vùng đất tỉnh Bình Tuy ở Võ Đất, rồi chảy ngược lên quốc lộ o ở Định Quán, họp với sông Da Dung để làm thành sông Đồng Nai.

Khí hậu Tỉnh Lâm Đồng cao hơn Saigon goo thước và thấp hơn Đã Lạt coo thước, đo đó khí hậu không giống hai nơi nấy. Quanh nấm trời tát mẻ, không quá lạnh cũng không quá nóng, nhiệt độ trung bình từ 22 độ đến 29 độ. Lâm Đông có hai mùa riêng biệt :

- Mùa năng từ tháng mười đến tháng Tư dương lịch, nhiệt độ thay đỏi từ 16 độ đến 29 độ.

- Mùa mưa từ tháng Năm đến tháng Chín dương lịch, nhiệt độ thay đổi từ 16 độ đến 20 độ.

Có thể nói được rằng, Lâm Đồng quanh năm mưa thuận gió hòa, thỉnh thoảng cũng có những trận mưa khá lớn, nước lũ đổ về nhiều và cũng có khi có nhiều ngày năng liên tiếp, nắng nhưng không quá nóng.

Dân cư Dân chúng Lâm Đồng gồm người Kinh (37-764 người), người Thượng (27.747), một số Pháp kiều ước lượng 50 người và vài ba người Tàu, Mỹ và Gia Nã Đại.

Riêng đồng bào Thượng thuộc hai sắc dân Koho và Roglai được phân chia như sau :

I.- Koho gồm :

Mạa Sré Nop 2.- Roglai Giao thông Quốc lộ Quốc lộ 20 nối liền Saigon - Đà Lạt dài 300 cây số chạy qua tỉnh Lâm Đồng vào khoảng x1I cây số và phải vượt qua hai đèo :

đèo Blao (Bảo Lộc) và đèo Ông Cố.

Liên tỉnh lộ Liên tỉnh lộ số 8 nối liền Di Linh - Phan Thiết dài 97 cây số 300 chạy trong địa phận Lâm Đồng vào khoảng 55 cây số.

Đường đi khó khăn, nhiều đá chưa tráng nhựa, lại phải vượt qua nhiều đèo : Da-Troun, Yankar, Haloua, Bouknel.

Liên tỉnh lộ số 8 kéo dài 4 7 cây số nối liền Di Linh với Thị xã Gia Nghĩa (97 cây số) và Gia Nghĩa với Đức Lập (50 cây số), phải qua phà Kinh Đức, ranh giới giữa hai tỉnh Lâm- Đồng và Quảng Đức.

Hương lộ Đa số hương lộ đi từ tỉnh ly, quận ly tới các tổng, các xã, là những con đường mòn, về mùa mưa bùn lầy đất đỏ nên khó di chuyển. Ngoài ra còn một số đường ở trong các đồn điền giúp đỡ cho sự di chuyền quanh vùng rất dễ dàng.

Tổ chức hành chánh Về phương diện hành chánh, tỉnh Lâm Đồng có hai quận mỗi quận đặt dưới quyền một vị Quận Trưởng, Hai quận đó là :

Quận Di Linh trụ sở đặt tại xã Di Linh, gồm 4 tổng, 11 xã, 52 ấp với dân số 22.808 người.

Quận Bảo Lộc trụ sở đặt tại xã Thiện Lạc, gồm 3 tổng, 13 xã, 43 ấp với dân số 42.753 người.

Tông cộng 2 quận, 7 tổng 24 xã, 95 ấp và 65.561 người.

Đứng dầu tỉnh ngày nay là một vị Tỉnh Trưởng có 2 Phó Tỉnh Trưởng phụ tá về hành chánh, và Thượng vụ. Lại có một số các Ty, Sở chuyên môn giúp việc. 53I

Phong tục Người Việt Nam ở Lâm Đòng sống theo nếp sống chung của mọi người Việt.

Về tôn giáo đồng bào Thượng tin theo Thần linh, còn người Kinh là tín đồ của bốn tôn giáo sau đây :

Đạo Gia Tô, 35% dân số. Phần lớn đây là những người ở Bắc Việt, được các Linh mục đưa di cư vào miền Nam sau Hiệp định Genève.

Đạo Phật, 30% dân số. Hiện ở Lâm Đồng có bốn ngôi chùa Đạo Tin lành 5% dân số, đa số là đồng bào Thượng. Hiện ở Lâm Đồng có hai nhà giảng.

Đạo Cao Đài, 5% dân số. Hiện ở Lâm Đồng có hai Thánh thất.

Còn lại 25% là các đồng bào Thượng và một số người Kinh không theo đạo nào, chỉ thờ cúng tổ tiên và Thần linh.

Về các phong tục của đồng bào người Thượng, chúng tôi đã trình bầy rõ ở Chương thứ II, chương nói về đồng bào Koho và đồng bào Roglai.

Kinh tế Lâm Đồng tuy ở Cao Nguyên, nhưng nhờ các lâm sản và ở ngay trên quốc lộ số 20, nên có một něn kinh tế cũng khả quan.

Canh nông Lâm Đông có hai thứ lúa : lúa núi và lúa gieo, thứ sau này cày cẩy như ở miền xuôi, có một diện tích ước lượng vào khoảng 2.200 mầu tây.

Hàng nắm cà hai thứ lúa được siu xuất vào khoảng 7.650 • tấn, tuy mỗi năm chỉ có một mùa, gieo lạt vào tháng 5 dương lịch và gặt vào tháng mười một.

Ngoài lúa ra. L'm Đồng còn có các hoa mầu khác ; đáng kể nhất là trà và cà phê (1). Số sản xuất hàng năm của hai hoa màu này là :

Trà khô Cà phê, gạo : 480 tăn Các hoa mầu khác là khoai lang, khoai mì, bắp, cacao, sơn ta, dâu nuôi tắm và trái cây như sầu riêng, bơ, mí, cam, quít, bưởi, chuối, đu đủ. Đu đủ Lâm đồng nổi tiếng là ngon ngọt, bo (avocatier) giống đầu tiên ở Việt Nam tại Dilinh, và đặc biệt là sầu riêng tríi mùa. Khi mùa sầu riêng tại miền Nam đã dứt thì sầu riêng Lâm Đồng bắt đầu ra trái và nhiều dân nghiền đã không quản dường xa, đèo dốc lên tận nơi đặt mua.

Đồn điền Tông số đồn điền lớn nhỏ ở tỉnh Lâm Đồng là 409 cái với diện tích 19.138 mẫu tây phân chia như sau : 208 đồn điền thực trưng và tạm trưng rộng 12.018 ha 200 đồn điền đốt gốc mua của đồng bào Thượng rộng 6.120 ha.

Đa số các đồn điền này trồng trà và cũng là nơi trồng trà nhiều nhất tại Việt Nam.

Lâm sản Ba phần tư diện tích tỉnh Lâm Đồng là núi, đồi và rừng.

Tổng số rừng chưa được khai phá chia ra như sau : 19.440 mẫu - Rừng cắm : 416.000 mẫu - Rừng bảo vệ (1) Chi tiết xin xem ở phần su : Trung tâm thực nghiệm nông sản : Việc dùng trà và sản xuất trà tại VN.

Hàng năm rừng Lầm Đồng cung cấp:

- Gỗ thông - Gồ dầu - Gỗ sao - Gỗ cầm lai : I5 m3 - Gỗ bạch tùng - Củi : I.650 Xi te - Tro : 7.850 Xi te - Nhựa thông : 562 tần - Dầu thông : i.oo lt Mục súc Với những đồi cỏ tươi tốt bốn mùa, và một khí hậu ôn hòa nên việc chăn nuôi gia súc ở tỉnh này rất có kết quả. Trong mẫy năm gằn đây, Ty Mục Súc Lâm Đồng đã giúp đỡ và khuyến khích dân chúng việc chăn nuôi. Hiện trong tỉnh có rải rác nuôi vào khoảng 1.200 bò, 4.500 trâu và 14.500 lợn.

Khoáng sản Cho tới nay chưa mỏ nào được khai thác ở Lâm Đồng, mặc dù theo dư luận dân chúng địa phương, Lâm Đồng có thế • có được các mỏ: .Mi vàng ở vùng hala - Mỏ đá đen ở vùng Gia Bắc Mỏ than đá ở ấp Lam Sơn, xã Thiện Lạc, quận Bảo Lộc.

Thương mại Lâm đồng có 6 ngôi chợ, trong đó có ba chợ lớn là : Chợ Bảo Lộc, chợ Dilinh, chợ Tân Bùi. Những chợ này họp hàng ngày, và bán đủ các mặt hàng, nhất là những thổ sản trong tỉnh. Đồng bào Thượng cũng tới các chợ này mua bán.

Sản phẩm trong tình bán ra là trà, cà phê, gạo, thuốc lá và rau cỏ, đáng kể trong rau cỏ là su su mỗi năm nơi đây sản xuất 10,000 tấn và khoai lang mỗi năm 1.000 tấn, lại còn các trái cây như mít, ổi, dưa.

Gỗ cũng là một món hàng bán ra của tỉnh, mỗi năm 10.000 thước khối, thêm vào đó 50 tấn nhựa thông.

Lâm Đồng mua vào tơ lụa, vải, dược phầm, nước mắm, mắm, muối và các đồ chế hóa khác.

Kỳ nghệ Kỹ nghệ chính của Lâm Đồng là kỹ nghệ biến hóa trà.

Toàn tỉnh có 5 nhà máy lớn và 70 nhà máy nhỏ. Ở đây có xưởng nấu nhựa thông, có nhà máy nước đá và nhà máy cưa.

Theo tài liệu của Bộ Lao Động thì Ty Lao Động Lâm Đồng kiểm soát 147 xí nghiệp.

Xã hội Tuy ở "ao Nguyên, nhưng vấn đề xã hội của tỉnh cũng rất được chú ý.

Giáo dục Tỉnh có tất cả 5 trường Trung học, hai trường công lập ở Bảo Lộc và Dilinh, I trường Tư thục ở Tân Thanh, 2 tư thục ở Thiên Lạc. Tổng số học sinh cá 5 trường vào khoang 1.400 nam nữ.

Về Tiều học toàn tỉnh có 7 trường công lập trong số đó có hai trường Thượng. Tổng số học sinh vào khoảng 5oo em.

Ngoài ra còn 9 trường Tư thục với tổng sô nam nữ học sinh vào khoảng 7.600 em.

Về sơ cấp, có 5 trường Tư thục với tổng số nam nữ học sinh vào khoảng 650 em.

Y tế Lâm Đồng có 2 bệnh viện ở Dilinh và Bảo Lộc.

Cứu tế xã hội Tỉnh có một ủy ban cứu tế, 5 vừa cô nhi vừa ký nhi viện, một viện dưỡng lão ở Tân Phát và đặc biệt nhất là trại cùi Dilinh.

Thắng cảnh cổ tích và lịch sử Lâm Đông là một tỉnh mới thành lập, không có nơi cổ tích nào đáng kế, tuy nhiên du khách có thể tới thăm các nơi sau đây :

Thác Bobla Ở cách Di linh 6 cây số, tại cây số 213 quốc lộ 20, đi vào khoảng 300 thước. Thác cao 30 thước, nước đồ xuống rất mạnh. Ở đây có một nhà máy thủy điện để cung cấp điện cho toàn tỉnh.

Đèo Da Truon Cách quận ly Di linh 15 cây số, về phía Nam, cao 1235 thước. Đứng trên đèo nhìn phong cảnh Lâm Đồng rất đẹp.

Đèo Yankar Cách quận ly Di linh 19 cây số về phía Nam, cao 1295 thước. Dưới chân đèo có rừng thông bao bọc. Khi trời quang đăng đứng trên đèo ta có thể nhìn thấy đồng bằng Phan Thiết và bế Đồng Nai.

Suối Đa Hòa Ở cây số 15 quốc lộ 20, suối to, nước trong xanh bốn mùa. Dọc theo suối có nhiều tang đá đẹp, có cây to bóng mát ; du khách trên đường Saigon Đà Lạt thường dừng lại nghỉ ngơi.

Suối Tân Thanh Ở xã Tân Thanh quận Bảo Lộc, nước suối từ trên cao to thước đổ xuống. Dọc theo suối là những đổi chè xanh ngắt.

Thác bẩy tầng Ở Ấp Đại Lao, xã Châu Lạc, quận Bảo Lộc, nước trên thác đồ xuống, qua bảy tầng đá và bắn tung tóe ra như những mảnh sương mờ buổi sáng. Tiếng thác nghe rì rào như mưa sa.

Trung tâm thực nghiệm nông sản Bảo Lộc (1) Năm 1930, Nha khảo cứu Đông Dương cho các chuyên viên Canh nông đến Bảo Lộc để nghiên cứu đất đai và khả năng canh tác về cây kỹ nghệ. Một Trung tâm Thực nghiệm Nông học ra đời để đáp ứng nhu cầu khẩn thiết về những loại cây kỹ nghệ và nhất là để khai thác những tài nguyên khác về canh nông, do ông Tổng Thanh Tra Canh nông Yves Henry. Trung tâm đầu tiên đặt ở Trường Quốc gia Nông Lâm Mục, hiện thời Trung tâm này được thiết lập nghiên cứu ngành trồng trà, café, tiêu, cam, quít, quinquina v.v... là vì trong những điều kiện đất đai tương ứng như ở Bảo Lộc, người ta đã trồng được những loại cây tương tự này. Trung tâm ở trên một khoảng đất bằng phẳng và rộng, diện tích ước lượng 1.00o mẫu tây với địa thế rất thích hợp. Và khảo cứu đặc biệt về :

- Những race trà Shan và Assam, Manipur v.v...

- Sáu giống trà Shan, Trấn Ninh, Shan Pakha, Shan Ma- komen, Shan Hoàng su Phi, Shan Bắc Quang, Shan Bàm vé.

- Trà cành - Café Arabica, Chari, Robusta.

- Những giống cây ăn trái ngoại quốc - Sưu tầm cây rừng. (1) Trích Địa phương chi Lâm Đồng do Ty Thông Tin Lâm Đồng soạn.

Song song với sự phát triển của Trung tâm, một Sở di dần được thiết lập năm 1940 (Ferme de Colonisation du Haut Donai) ,mà hiện nay là Trung tâm Thực nghiệm Nông sản Bảo Lộc có mục đích thí nghiệm để phộ biến những kỹ thuật tân tiến cho hai lớp nông dân cả Kinh lẫn Thượng. a) Trung tâm Thực Nghiệm Nông sản dành quyền tuyển mộ những người Bắc di cư vào Nàm và cho phục vụ tại Trung tâm. Sau đó để khuyến khích sự khuếch trương về công kỹ nghệ, Trung tâm mới cấp đất cho nhân công tuyển mộ với sự trợ giúp kỹ thuật trồng tỉa của chuyên viên Trung tâm. Ngoài ra sở dĩ dân này đặt dưới quyền điều khiên cửa ông TOIZA cho thiết lập những công ốc dành cho nhân viên, nhà bò, trồng 6 mẫu trà Shan Trấn Ninh, 6 mẫn café Arabi, vườn cam, quít, đồng cỏ, chuồng trại v.v... b) Ngoài ra Trung tâm đặc biệt chăm sóc đời sống cho 7 làng Thượng Tran Tourné, Podiam, B' Sou ngueur, Pirf, Dira kernonl, Tran Pirl và Tran Huar số dân này được cung cấp: hạt giống như café, cây ăn trái, hạt giống trà v.v...

Mãi đến tháng 3 năm 1945 Trung tâm Thực nghiệm Nông học (Trường Nông Lâm Súc bây giờ) bị bỏ phế trong những . năm chính trị không ôn định năm 1945 - 1946. , Mãi đến năm 1947 viện khảo cứu Nông học Đông dượng • cho thiết lập lại Trung tâm sau 2 năm bỏ phế. Bắt đầu từ năm này Sở di dân Đồng nai được gọi là Trung tâm Thực nghiệm Nông học số 2.

Khảo cứu về cây ăn trái Tỉnh Lâm Đồng tuy không hẳn là vùng trồng cây ăn trái, nhưng Lâm Đồng cũng có thể trồng được một vài loại cây ăn trái để đáp ứng được nhu cầu trong tỉnh: Do đó Trung tâm Bảo Lộc trong những năm qua cũng có du nhập các loại cây ăn trái • như các giống cam, quít ở ngoại quốc để thí nghiệm thủy thổ.

I) Thí nghiệm thủy thổ các loại cam, quít hiện tại Trung tâm có những giống cam, quít như sau :

Cam ngoại quốc : Thonsons Navel, Golden Buckye, Venin, Vidigueirn, Valencia late, Pine apple, Bain tua, Cléopâtre, 4 saisons, Magnam Bonum, Malte sanguine, Alger Navel, Portugal sanguine, Sétubal, Blidalx, Jaffa.

Cam trong xứ : Laouan, Yaback, Đồng Nai Thượng, Cái Bè, Khánh Hòa, Darlac.

Quít ngoại quốc : Bouffarick, Clémentine, Auger, Corac, Satsuma, Sétubalanse, Carvalhais.

Quít trong xứ : Quít đường, quít Huế, Thanh hóa.

Đã nhiều năm thi nghiệm thủy thổ, Trung tâm nhận thấy về cam có các giõng như Baia, Golden-Backye, Thomsons Navel, về quít thì có quít Satsuma và Garvalhais. 2) Thí nghiệm thủy thổ cây LOQUAT (Eribotrya Japonica).

Cây Loquat mới du nhập vào Trung tâm khoảng 4, 5 năm nay. Tại Trung tâm năm nay cây Loquat mới bắt đầu ra hoa.

Cây này rất dễ trồng, nếu có kết quả tốt thì Trung tâm sẽ cho phồ biến sâu rộng.

Ngoài ra Trung tâm Bảo Lộc hiệng tang cho trồng các loại cây Hồng (Kaki) chôm chôm, Java để phổ biến cho nông dân sau này, đồng thời cũng là vườn gỗ tháp tại Lâm Đồng về các loại cây ăn trái có thể trồng được và có kết quả tốt.

Khảo cứu cây café Vào năm 1940, khi sở di dân biến thành Trung tâm Thực nghiệm Nông học số 2 thì cho khảo cứu lại ngành café trên một diện tích là 6 mẫu tây. Giống trồng café Arabica với khoảng cách 2m X 2m5 và trồng cây che mát như cây vông, cây muồng (Cassia Ciamen) một thời gian sau vì bị bệnh Hemi-

in Vastatrix nên Trung tâm lại cho đốn tất cả các vườn café Arabica có bị bệnh và mãi đến năm 1954-1955 mới cho trồng lại các vườn café Chari và Robusta với cây che mát là cây keo nhỏ lá (Derris Microphilla). Vườn này có mục đích là lấy giống tốt đề cung cấp giống cho nông dân vùng Lâm Đồng, Banmè- • thuột. Đến năm 1958 Trung tâm cho du nhập loại café Arabica từ Bồ đào Nha có khả năng kháng bệnh Hemili Vastatrix và cho đem trồng 1ı tỉnh dòng giống Arabica để lấy giống cấp cho nông gia. Các tinh dòng của giống này tỏ ra rất kháng bệnh, kết quả là nông dân ở Xuân Lộc, Banmêthuột đến xin mua rất nhiều hoặc bằng hột hoặc bằng stumps trên vườn ương của Trung tâm.

Năm 1964, Trung tâm đã cho trồng tr tinh dòng của giống này để thí nghiệm, các tinh dòng sau đó sẽ cho chọn 1 hoặc 2 tinh dòng có triển vọng gây lại thành nhiều để thí nghiệm phân bón.

Khảo cứu về tiêu Ở Cao Nguyên ít nông dân nào chịu trồng tiêu vì rằng với khí hậu và cao độ của Bảo Lộc không thể trồng được.

Năm I9: 4 Trung tâm cho dụ nhập các giống ở ngoại quốc cũng như sưu tập các giống ở trong xứ để thí nghiệm thủy thổ các giống tiêu ở vùng Lâm Đồng. Kết quả rất khuyến khích tuy rằng cây tiêu không nấy nở mọc mạnh như ở vùng Long Khánh và Phước Tuy. Hiện Trung tâm có được ii giống gồm có : Belantoeng, Cambodge, Srée chea, Kep, Kamchay, Quảng trị, Trung phần, Tiên sơn, Sadeca, Đất đỏ và tiêu rừng.

Trung các năm qua Trung tâm đã khảo cứu. a) Thi nghiệm thủy thổ các dòng tiêu Với Ii giống kể trên, sau nhiều năm theo dõi Trung tâm nhận thấy giống Belantoeng (Madagascar) là tỏ rạ thích hợp và kể đến các giống tiêu Kamchay và Srée chea v.v...

b) Thi nghiệm các loại choái sống Thường trồng tiêu thì phải dùng choái, choái có thể là choái sống hoặc choái chết. Ở Trung tâm chỉ dùng choái sống gồm có : Choái vông, bông bạc đầu, cóc rừng, lòng mức, cây keo nhỏ lá muông xiêm v.v... Nhưng kết quả sau nhiều năm theo dõi chỉ có vông có kết quả tốt nhờ những điểm thuận lợi như sau :

- Vông để trồng sống khá lâu.

- Vông ít ăn chất dầu mỡ của đất, ngược lại còn cung cấp chất mùn và hữu cơ sau khi vông được tỉa nhánh.

- Cây tiêu dể leo trên vông nhờ da xù xì và vông có tàn che điều hòa được ánh sáng. c) Thí nghiệm về năng xuất các giống tiêu.

Trung tâm đã cho thí nghiệm năng xuất 1ĩ giống tiêu ; kết quả sau nhiều năm theo đõi Trung tâm nhận thấy giống tiêu Belantoeng cho năng xuất cao nhất, kế đến là tiêu Tiên sơn, Kamchay.

Hiện nay công việc khảo cứu tiêu chỉ còn là sản xuất bậc I về tiêu giống Belantoeng để nhượng cho nông dân.

Khảo cứu về nuới ong Đây là một ngành chăn nuôi mới nhất trong tất cả các ngành chăn nuôi ở Việt Nam. Việc chăn nuôi này mới phát khởi từ năm 1964 và Trung tâm nhận thấy môi trường Bảo Lộc tỏ ra thích hợp với ngành nuôi ong.

Vào giữa năm 1964 Nha khảo cứu gửi cho Trung tâm 2 thùng ong Ý đại Lợi, tuy nhiên vì bệnh cho nên ong sa sút và chết mòn dần nên phải sáp nhập thành một thùng. Mãi sau này 54I

nhờ khảo cứu nhiều tài liệu cũng nhờ trực tiếp học hỏi ở những phòng trường lớn có chuyên viên nuôi ong kinh nghiệm, Trung tâm mới phục hồi lại bầy ong. Hiện nay số thùng ong đã đạt được 6 thùng và trong tương lai sự phát triển về ngành này sẽ rộng lớn hơn để có thể cung cấp ong giống, sáp, mật cho thị trường bên ngoài. Phải nhận rằng ngành nuôi ong ở Việt Nam còn quá phôi thai, tổng cộng số thùng nuôi được ở miền Nam không quá 1.00o thùng so với các nước khác như Trung hoa Quốc gia, Nhật bản, Mỹ châu, Pháp thì sự khảo cứu, về ngành này đã vượt đến mức độ cao. Hiện mật ong rất có giá trị ở thị trường và là một nguồn lợi lớn lao cho những người khai thác về ngành này. Hơn nữa, với số diện tích rộng lớn về cây ăn trái, cây kỹ nghệ, nguồn phấn họa và mật ở bên ngoài còn rất nhiều và việc phát triển ngành nuôi ong tỏ ra thuận lợi. Ngoài ra, ong mật không những cung cấp mật và sáp mà còn giúp cho ngành canh nông được phát đạt là vì ai cũng biết rằng chúng ta có cây trái để ăn, mật phần lớn là nhờ ong mật trong khi đi lấy phấn hoa, vô tình đã đem phấn bồ nhị đực sang bồ nhị cái giúp cây dễ thụ tinh.

Hiện nay tất cả mọi hoạt động quốc gia đều hướng về xây dựng nông thôn đề kiến tạo một xã hội mới cho người dân.

Trung tâm Thực nghiệm Nông sản đã đóng một vai trò khiêm nhường trong hoạt động kinh tế của quốc gia. Hy vọng rằng trong tương lai gần đây Trung tâm Thực nghiệm có cơ hội phục hồi lại địa vị như xưa để có thể phục vụ tối đa cho nông dân, thành phần căn bản của đất nước.

PHƯỚC LONG

PHƯỚC LONG Phước Long là một tỉnh ở phía Tây Nam Cao nguyên miền Nam, về nhân văn địa lý tỉnh có nhiều liên hệ tới miền Cao nguyên nhưng về hành chánh lại thuộc về miền Đông Nam phần.

Lịch sử Vùng Phước Long xưa kia là Bà Rá là giang sơn của đồng bào Stiêng. Nhờ địa thế hiểm trở, nhờ chiến đấu giỏi nên trải bao nhiêu thế kỷ sắc tộc Stiêng vẫn độc lập và tự do.

Hồi đầu thế kỷ 19 nhiều toán thám sát người Chân Lạp dự định xâm nhập vào núi Yumbra (tức là núi Bà Rá) để tìm dấu vết của chân Phật theo như truyền kỳ Chân Lạp thường nói đến, nhưng bị đầy lui.

Đến giữa thế kỷ 19 sau khi chiếm Saigon và Cam Bốt người Pháp đã cho nhiều toán thám sát vào vùng đồng bào Stiêng nghiên cứu và đến năm 1g06 thì đặt một Đại lý Hành chánh tại Hớn Quảng và một đồn tại Bu Đop. Đến năm 1920 một toán hành chánh được cử lên thám sát tại vùng Bà Rá, qua ngả Phú Riềng và lập Đại lý Hành chánh ở đó lấy tên là Sông Bé.

Đến năm 1935 đồng bào Stiêng không chịu nôi được sự cai trị tàn ác của người Pháp và sự khổ cực về việc đi phu làm đường đã nồi lên giết viên Đại lý Hành chánh đó là ông Morère và mở đầu cho cuộc kháng chiến chống Pháp ở Cao nguyên.

Trung ương dưới quyền lãnh đạo của Pou Trang Lung với sự hợp lực của các sắc tộc Biệt, Mnông, Stiêng, Nong, đồng bào Thượng đã áp dụng chiến thuật vườn không nhà trống rút vào rừng sâu lập căn cứ, phá hoại các trục giao thông.

Cuộc chiến đấu đang điễn tiến thuận lợi trong suốt năm 1934 và đầu năm 1935 thì tiếc thay lãnh tụ Pou-Trang-Lung và gần o cấp chỉ huy đã bị Thiếu Tá Pháp Hyo bắt được trong một cuộc hành quân và giết đi nên cuộc kháng chiến bị đè bẹp.

Từ đó các sắc tộc Stiêng và Mnong lại tiếp tục đời sống phu phen cơ cực trên những đoạn đường đang xây cất và trong các đồn điền đang bắt đầu khai khẩn.

Năm '954 ta thu hồi được độc lập và đến năm 1957 quận Sông Bé được tách khỏi tỉnh Biên Hòa, Bù Đop được tách khỏi tỉnh Thủ dầu Một để họp thành tỉnh Phước Long.

Đến năm 1958, khu vực Bu Jamap trở thành quận Phước Hòa và sau này bị hủy bỏ, khu vực Dù Đang trở thành quận Phước Tân và sau này đổi tên là Đức Phong.

Đến năm 1961 khu vực Đồng Xoài trở thành quận, lấy tên là Đôn Luân.

Vị trí Phước Long là một tỉnh biên giới ở Tây Nam miền Thượng và giáp giới :

- Về phía Đông với các tỉnh Quảng Đức và Lâm Đồng.

- Về phía Tây với tỉnh Bình Long.

- Về phía Nam với tỉnh Bình Dương và Long Khánh.

- Về phía Bắc với Cao Miên.

Tỉnh ly Phước Long đặt tại Phước Bình.

Địa thế và địa chất Tỉnh ly Phước Long có nhiều đồi núi bao quanh với rừng rậm. Ngọn núi cao nhất là ngọn Phước sơn, cách Phước Bình 4. cây số, cao 733 thước.

Nhiều đồi nhỏ liên tiếp chập chùng. Riêng hai quận Đôn Luân và Đức Phong có nhiều núi cao hơn cả, núi Nam Đô 2gi thước, núi Bayung 326 thước và núi Daya 300 thước.

Đất đai Phước Long thuộc loại đất nâu đỏ của miền Thượng Cao Nguyên, cấu tạo do phún thạch của núi lửa, có pha lộn sỏi đá ở những nơi cao.

Tại những thung lũng như ở Bố Đức, có thêm loại đất đen rất phì nhiêu.

Sông ngồi Tỉnh Phước Long chỉ có một con sông đáng kể là sông Bé chảy từ vùng núi Cao nguyên miền Thượng về, vòng quanh khu vực tỉnh ly qua chân núi Phước Sơn.

Sông này rộng hẹp bất thường, có những khúc quanh rộng có khi tới 204 thước, nước chảy xiết, nhưng cũng lại có những khúc hẹp chỉ độ oo thước mà lòng sông lại nhiều đá ngầm, tại một vài chỗ tạo nên những thác Mơ. Sự lưu thông trên sông do đó rất khó khăn.

Sông Bé có một số các sông nhánh là những dòng suối, những rạch nước khô cạn về mùa năng, nhưng lại chảy mạnh về mùa nước.

Khí hậu Phước Long khí hậu không nóng lắm, nhiệt độ trung bình từ 20 độ đến 28 độ.

Ở đây khí hậu hơi độc vì lam sơn chướng khí và có bệnh sốt rét.

Cũng như các tỉnh khác ở Cao Nguyên, tại Phước Long

cũng có hai mùa mưa nắng. Mùa mưa từ tháng tư đến tháng mười dương lịch, mùa nắng từ tháng mười một đến tháng ba.

Trong mùa nắng thường có gió mùa Đông Bắc Tây Nam, không khí khô khan và lành lạnh. Gặp những khi có giông bão, nhờ có rừng núi bao quanh ảnh hưởng cũng không nhiêu.

Dẫn cư Dân chúng Phước Long phần lớn là người Kinh, kế đến người Stiêng, cũng có một số ít ngoại kiều gồm người Trung Hoa, người Pháp, người Nhật và người Mỹ.

Tồng số dân chúng tính tới cuối năm 1967 là 51.520 người gồm 29.970 người Kinh, 51.528 người Stiêng, còn lại là ngoại kiêu.

Giao thông Tại Phước Long về hệ thống giao thông chỉ có đường bộ và đường hàng không, không có các thủy lộ và thiết lộ.

Đường bộ Toàn tỉnh có rất nhiều đường ăn thông với các tỉnh khác hoặc nối liền các địa hạt nội tỉnh với nhau. Dưới đây là mấy con đường chính :

I. Quốc lộ số 14 chạy từ Đôn Luân qua Đức Phong tới Kiến Đức thuộc tỉnh Quảng Đức. Con đường này chạy qua tỉnh Phước Long trên một đoạn dài 75 cây số 500 và là con đường chính chạy từ Saigon đến Pleiku. 2. Quốc lộ 14 cú dài 25 cây số 8oo là trục giao thông nổi liên Cạo Nguyên với đồng bằng chạy qua Lộc Ninh, tỉnh Bình-

Long, Bố Đức tỉnh Phước Long rồi tới Tuyên Đức tỉnh Quảng Đức. 3. Đường liên tỉnh 13 dài 36 cây số nối liền Quốc lộ 13 từ Chơn Thành (Bình Long) với Quốc lộ 14 ở Đôn Luân (Phước- Long.) 4. Đường liên tỉnh số 1 dài 77 cây số 400 bắt đầu tứ quận Đôn Luân cho tới quận Bố Đức và nối liền hai quốc lộ số 13 cũ và mới. Các nhà khai thác lâm sản thường dùng con đường này. 5. Đường Dinh điền nối liền quận Phước Bình với Quốc lộ 14, dài 33 cây số. qua đắc ci chi cư big hn têo ch mg ó các tường thố chay rưỡi.

Đường Hàng Không Phước Long có một sân bay lớn là sân bay Phước Long dài 1.500 thước rộng 23 thước dùng cho máy bay Dakota và nhiều sân bay nhỏ:

- Sân bay ngay đường chính tỉnh ly đối diện với Tòa Hành Chánh tỉnh.

- Sân bay Đôn Luân nằm trên đường liên tỉnh 13 - Sân bay đất tại tỉnh ly Bố Đức - Sân bay đất tại Vĩnh Thiện (Đức Phong).

Các đồn điền cao su lớn như Thuận Lợi, Phú Riêng, Đa Kia, Bù Đop đều có sân bay riêng.

Tổ chức hành chánh Đầu tỉnh là một vị Tỉnh Trưởng có Phó Tỉnh Trưởng phụ

tá về hành chánh và một Tiểu Khu Trưởng phụ tá về Quân sự.

Nếu Tỉnh Trưởng là quân nhân thì vị này kiêm luôn chức vụ sau.

Tỉnh Trưởng có văn phòng Tỉnh Trưởng và các Ty chuyên môn giúp việc, lại có Hội đồng hàng tỉnh cho ý kiến và thảo luận về các vấn đề liên quan tới hàng tỉnh.

Tỉnh Phước Long chia ra làm 4 quận và 16 xã:

Quận Phước Bình có 5 xã, dân số 28.233 người Quận Bố Đức có 4 xã, dân số Quận Đức Phong có 3 xã, dân số 9.105 người Quận Đôn Luân có 4 xã, dân số 5.719. - Với đà tiến triển về phương diện cải tiến nông thôn, số xã tại mỗi quận sẽ tăng thêm trong tương lai, trong hai năm 1967- 68, .nhiều ấp mới đã được thành lập.

Ngoài các cơ sở hành chánh và các Ty Sở chuyên môn, tỉnh ly Phước Long còn là trụ sở của Bộ chỉ huy Tiêu khu Phước Long và các bộ phận trực thuộc.

Phong tục.

Về đồng bào Stiêng, xin xem phần thứ hai.

Người Kinh sống theo nếp sống chung trong toàn quốc.

Các tôn giáo chính trong tỉnh là Phật giáo, Thiên Chúa giáo, các đạo khác cũng có một số tín đồ nhỏ:

Phật giáo 23.156 tín đồ Thiên Chúa giáo 10.818 30% đa số là Thờ tổ tiên và thần linh 15.456 người Thượng.

Tin lành giáo Cao Đài giáo Phật giáo Hòa Hảo Kinh tế Tuy là một tỉnh nhỏ, nhưng ở đây nền kinh tế đặc biệt phát triền về nông nghiệp.

Canh nông Hoa màu chính được dân chúng trồng trọt là lúa nhất là tại các ấp thuộc chương trình xây dựng nông thôn. Các đồng bào Thượng cũng tròng lúa. Theo tài liệu của Ty Nông vụ hàng tỉnh, tình đến cuối năm 1966, diện tích trồng lúa tại Phước Long là 6.428 mẫu tây và hằng năm sản xuất vào khoảng 5.000 tấn lúa. Nhờ khí hậu, lúa ở đây gặt sớm hơn các tỉnh miền Nam Việt, thường vào tháng 9 dương lịch. Đất đai ở đây có thề làm một năm hai mùa được.

Ngoài lúa, cao su cũng được trồng nhiều và diện tích trồng cao su còn gáp ba diện tích tròng lúa, 4.811 mẫu tây tại 5 đòn điền Thuận Lợi, Phú Riêng, Dakkia, Bù Nho, Bù Đốp và số sản xuất hàng năm là 6.130 tấn theo thống kê năm 1964.

Ngoài ra còn các hoa màu phụ : khoai lang, sắn, lạc, đậu đen, đậu xanh.

Phước Long cũng nhiều cây ăn trải : cam, quít, xoài, măng cầu xiêm, ôi, sầu riêng v.v...

Các cây kỹ nghệ được trồng, ngoài cao su có kénaf cà phê, gai, mía, dừa v.v... 80% đất đai tinh Phước Long là rừng, do đó các lâm sản được coi là nguồn lợi chính của hàng tỉnh. Các lâm sản gồm :

- Gỗ để tạo tác - Củi - Mây - Vỏ cây - Dầu trong - Lô ô - Tre v.v...

Số thu về thuế các lâm sản ước lượng vào khoảng 40.000.000$ một năm, tính theo trị giá năm 1967.

Mục súc Vấn đề chăn nuôi tại Phước Long không mấy mở mang.

Người ta chỉ nuôi gia súc trong phạm vi gia đình.

Theo cuộc kiểm kê cuối năm 1967, số gia súc rải rác trong tỉnh gồm 360 trâu, 23: bò, 8.:00 lợn, 48.000 gà, 1.200 vịt. Cũng có một số không đáng kể thỏ và dê.

Về ngư nghiệp tuy có con sông Bé, nhưng dân chúng cũng chưa khai thác được bao nhiêu. Từ giữa năm 1967, nhờ sự khuyến khích của Ty Mục súc, dân chúng bắt đầu đào ao nuôi cá. Hiện nay tại toàn tỉnh có :

I0 ao cá thí điềm 60 ao cá của dân chúng Dã cầm và dã thú khá sản vì có nhiều rừng.

Khoáng sản Cho tới nay chưa có mỏ kim loại nào được khai thác hoặc tìm thấy ở Phước Long : ở đây chỉ có những hầm đá để dùng trọng việc rải đường. Ở Bố Đức có đá dùng mài đao rất tốt.

Kỹ nghệ Tại quận Phước Bình có một nhà máy xay lúa, ở tỉnh ly có một lò bánh mi. Toàn tỉnh có 4 trại cưa, 3 ở quận Phước Bình, I ở quận Bố Đức. Tại Bố Đức có nhà máy ép cao su.

Về Tiêu công nghệ tại quận Đức Phong có nghề trạm trô và tiện gậy bằng gỗ quí. Các đồng bào Thượng có nghề đan gùi, làm ná v.v...

Thương mại Không có gì đáng kể.

Phước Long bán ra các lâm sản và cao su ; mua vào gạo và các hàng hóa chế biến.

Xã hội Về phương diện xã hội, Phước Long có một nền giáo dục và Y tế tương xứng với dân số trong tỉnh.

Giáo dực Phước Long có một trường Trung học mở đủ đệ nhất và đệ nhị cấp với tổng số 38ı nam nữ học sinh Kinh Thượng.

Về bậc Tiều học hàng tỉnh có 22 trường Tiêu học và sơ cấp phân chia như sau :

Tiêu học Thượng I trường Tiểu học Kinh 11 trường Sơ cấp Thượng 4 trường Sơ cấp Kinh 6 trường Tổng số học sinh Tiểu học là 4.761 nam nữ học sinh Kinh và Thượng. 55I

Ngoài các trường trên dạy chữ, Phước Long có một trung tâm hướng nghiệp để dạy nghè giúp đồng bào.

Y tế Phước Long có một bệnh viện, một nhà hộ sinh, một chân y xá tại tỉnh ly.

Tại mỗi quận đều có một bệnh xá với nhà hộ sinh. Tại xã ấp có các trạm y tế và trạm cứu thương.

Cứu tế xã hội Tại tỉnh có một quán cơm xã hội bán cơm rẻ cho đồng bào, một ấu trĩ viện.

Thắng cảnh, cổ tích và du lịch Tỉnh ly Phước Long ở ngay chân núi Phước Sơn (tên cũ là Bà Rá), có giòng sông Bé uốn khúc bao quanh với những thác nước hùng vĩ như thác Mơ, thác Đức Mẹ hòa lẫn với cảnh sắc nên thơ như hồ Long Thủy khiên cho du khách đến thăm tỉnh đều cảm mến ngay từ lúc đầu.

Du khách có thể đi bộ theo đường mòn lên đỉnh núi Phước Sơn cao 736 thước. Tại đó du khách thấy cả một vùng lớn của tỉnh với núi đồi san sát, rừng rậm bao la đòng sông uốn khúc và những dinh điền trù phú. Những ngày thật tốt trời, nhìn về phía tây nam ta có thể nhìn thấy núi Bà Đen mà sự liên đới giữa hai núi được truyền tích lại như sau :

« Núi này cao chừng 733 thước, dưới chân núi phía Bắc có một dòng sông uốn khúc bao quanh. Người Thượng gọi núi này là B'RA có nghĩa là Ông Bà (người Kinh phiên âm thành Bà Rá). Đứng xa cách 5 cây số về hướng Tây ta thấy chân núi lái về phía Bắc và giữa triền núi như một con đường rộng ăn sâu vào vách núi đã bị cây rừng mọc lấp đi.

Theo sự tích truyền khẩu của dân địa phương thì xưa có vị tiên tên Giang, thuộc giống người S' tiêng, có hai người em gái tên là Lom và Giêng. Hai chị em có nếp sống khác nhau :

- Bà Lom mê tu hành, lập chùa chiền cúng vái.

- Bà Giêng lại thích một mình ở nơi thanh tịnh vắng vẻ.

Trước hai ý thích khác biệt của hai chị em, Ông tiên Giang mới đắp cho mỗi ngrời một trái núi ở hai nơi cách xa.

Bà Lom là chị cho ở trái núi cao, đó là núi Bà Đen (Tây Ninh cao 986 thước) ; còn Bà Giêng là em thì ở trái núi thấp hơn là núi Bà Rá (Phước Long, cao 733). Bà Giêng và Bà Lom còn có nhiệm vụ canh chừng Biên giới không cho dân tộc ngoại bang xâm chiếm đất đai. Đến năm 1963 núi Bà Rá đồi tên là núi Phước Sơn ». (1) Nói đến Bà Rá truyền kỳ thì thật là hay đẹp ; viếng thăm Bà Rá Phước Sơn ngày nay thì thật là hùng vĩ và hy vọng, nhưng nghe đến Bà Rá hồi Pháp huộc thì thật là ghê rợn vì hồi đó Bà Rá là nơi đầy ải, giam cầm những ngươi yêu nước : núi rừng bao la đày sơn lam chướng khí, thú dữ đầy rầy, thổ dân lạc hậu hung bạo. Những sự hà khắc, thiếu ăn, thiếu thuốc đã làm bao nhiêu người gục ngã ở chân núi Bà Rá. Xác gầy gò xanh xao được gói ghém trong manh chiếu rách chôn vùi dưới ba tấc đất, đêm đêm thú đói cũng không tha còn mò về đào lên kiếm mồi, khiến cho cảnh ngục tù lại càng thêm thê lương buồn não. Ngày nay phong cảnh đã biến đồi, nhà từ nghĩa địa không còn một dấu vết, nhưng rồi nơi đó phải dựng nên một đài ký niệm ghi ơn những người đã hy sinh cho dân tộc.

Phước Long tuy là một tỉnh mới được thành lập lại ở nơi xa xôi gần biên giới nhưng có rất nhiều triển vọng tương lai khi hòa bình trở lại vì Phước Long là một nơi rất thuận tiện cho việc khai khẩn đồn điền và lâm sản. (1) Trích Địa phương chí Phước Long do tỉnh ăn hành năm 1967.

MẤY LỜI TẠM KẾT

MẤY LỜI TẠM KẾT Cao Nguyên miền Thượng được trình bày trên đây bao quát đủ các khía cạnh từ nguồn gốc đồng bào Thượng đến địa lý và lược sử miền Thượng, từ nếp sống tổng quát đến các sắc dân, các tỉnh miền Cao Nguyên... đã phần nào giúp các bạn có cái nhìn tuy khái quát nhưng trung thực về một miền đất nước mà ít ai chú trọng đến...

Chúng tôi nghi rằng sự xa cách giữa đồng bào Kinh - Thượng trong đại gia đình dân tộc Việt nếu có không phải vì chúng ta thiếu tinh thần hòa hợp, đoàn kết, cũng không phải vì có ý thức dân tộc hẹp hòi, mà chính là vì thiếu sự hiền biết lẫn nhau. Miền Thượng Cao Nguyên đến nay hãy còn là một vùng đất xa lạ đối với đa số chúng ta. Nhằm « tạo hiểu biết để gây niềm thông cảm » giữa những người cùng sống chung trên một mảnh đất quê hương mà chúng tôi in tập sách này, và hy vọng còn tiếp tục giới thiệu Cao Nguyên miền Thượng với qui bạn trong những bài nghiên cứu khác.

Nói đến Cao Nguyên miền Thượng là nói đến một vùng đất • hoang vu lớn rộng gần bằng một phần tư đất nước, với những khu rừng già hùng vi thâm u, với những nguồn lợi thiên nhiên chưa khai thác, với nững sắc dân chân thật chấc phát, có một nếp sống hồn nhiên và ngôn ngữ tập tục khác biệt. . muôn đời vẫn là đề tài và nguồn cảm hứng cho các văn nghệ sĩ mang nặng tình tự với dân tộc và quê hương. Chúng tôi hy vọng các văn nghệ sĩ hướng về miền đất nước chưa khai phá này để nói lên những sự hùng vĩ của rừng núi, những tình tự đẹp đẽ của những sắc tộc ít người... nhằm tạo nên tình cảm yêu mến quê hương, cô võ cho sự hiều biết và đoàn kết Kinh - Thượng, những người cùng sống chung trong một đại gia dình dân tộc.

Nói đến Cao Nguyên miền Thượng không còn là nói đến một thế giới cách biệt, đất đai khô cằn, đầy rẫy lam chướng, khí thiêng độc địa, đã một thời được quan niệm là nơi để đày ải những phần tử bất hảo hay chống đối chính quyền... mà trái lại là một địa vực có nhiều nơi đất đai phì nhiêu, khí hậu .

ôn hòa, có nhiều nguồn lợi về lâm sản và khoáng sản đang còn chờ bàn tay khai phá, có nhiều sắc tộc thiều số với một nếp sống cơ cực, đen tối thiếu hẳn ánh sáng văn minh.. đang chờ bàn tay giúp đỡ của chúng ta. Chúng tôi hy vọng những người hăng say, có nhiệt tâm đến công cuộc khai khần mở mạng đất nước và phát triền dân tộc lên vùng đất xa xôi đó để giúp đỡ những đồng bào thiêu số chậm tiến, xây dựng cho họ một nếp sống tiến bộ hơn và tiếp tạy với họ khai phá những tài nguyên quí báu...

Trong đường lối và chính sách của chính phủ đang hướng và miền Thượng hiện nay, chúng tôi hy vọng được sự chú trọng của mọi người đến một phần đất nước rộng lớn ít người nhưng không kém phần quan trọng này để cùng tiếp tay với chính quyền trong việc phát triển miền Thượng, giúp đỡ họ phát triển về mọi mặt, nhất là về mặt dân sinh và dân trí. Với tinh thần " hòa nhi bất đồng », « thống nhất trong dị biệt » vẫn được xem là phương châm xử thế hòa hoãn và nhân đạo của tổ tiên ta đối với các sắc tộc thiếu số xưa nay : hòa hợp nhưng không chủ trương đồng hóa họ, thống nhất nhưng vẫn tôn trọng những nét cá biệt truyền thống của họ, chúng ta phải giữ nguyên các sắc thái về ngôn ngữ và tập tục tốt đẹp của đồng bào Thượng nhưng đồng thời phải cải tiến họ về các phương diện khác cho phù hợp với nhu cầu tiến hóa của dân tộc, có như vậy ta mới có thể xây dựng một Cao Nguyên đồng tiến và tiến bộ, và mới có thể cùng họ chen vai sát cách, chung lưng đấu cật trong mục tiêu phụng sự quốc gia dân tộc.
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